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Công ty TNHH sản xuất nhựa Việt Nhật (gọi tắt là Việt Nhật) được 
thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2002. Bắt đầu từ 
một doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm 

nhựa gia dụng, sau hơn 20 năm đổi mới, sáng tạo, đồng thời 
không ngừng tích luỹ về kinh nghiệm và nguồn lực, đến nay Việt 
Nhật đã có những bước phát triển vượt bậc trong việc sản xuất 
nhựa gia dụng, nhựa công nghiệp, nhận gia công cơ khí và tạo 

khuôn mẫu theo yêu cầu của khách hàng.

ới bề dày kinh nghiệm cùng đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên 
nghiệp, tận tâm, Việt Nhật đã không ngừng vượt qua thách thức 

à khó khăn để khẳng định niềm tin với khách hàng, uy tín với đối 
tác cũng như gây dựng được vị thế trên thị trường ngành nhựa.

“Chất lượng là nền tảng của sự phát triển”
Đây là phương châm làm việc xuyên suốt quá trình hình thành 

à phát triển của Việt Nhật. Chúng tôi cam kết rằng những sản 
phẩm gia dụng luôn đảm bảo về chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2015, được khách hàng yêu thích và tin dùng.

fb.com/tongctynhuavietnhat
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SẢN PHẨM CAO CẤP HOKORI01
Hộp giấy

Ghế

Hộp giấy vuông
HOKORI
Mã sp: 2738
D11.5xR11.5xC8cm

SẢN PHẨM

Hộp giấy chữ nhật trung
HOKORI
Mã sp: 2739
D19xR12.5xC10cm

SẢN PHẨM

Hộp giấy chữ nhật
HOKORI
Mã sp: 2705
D18xR11.5xC9.2cm

Ghế tựa nhật trẻ em
HOKORI
Mã sp: 1952
D30.5xR26xC51.5cm

Ghế đẩu trung lỗ nhật
HOKORI
Mã sp: 2155
D26xR26xC32cm

Ghế đẩu lỗ cao Nhật
HOKORI
Mã sp: 2156
D28.5xR28.5xC47cm

Ghế đẩu gấp HOKORI
Mã sp Bé-2058   

To-2059
D21xR16.2xC17.5cm
D28xR22xC23.5cm

Ghế đa năng HOKORI
Mã sp: 1916
D58xR47.5xC46cm

Ghế xe đạp trẻ em HOKORI
Mã sp: 1956
D37xR37.5xC52cm

SẢN PHẨM SẢN PHẨM

11
vietnhatplastic.com

Hộp giấy

Ghế

Hộp giấy vuông
HOKORI
Mã sp: 2738
D11.5xR11.5xC8cm

SẢN PHẨM
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Mã sp: 1916
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Ghế xe đạp trẻ em HOKORI
Mã sp: 1956
D37xR37.5xC52cm

SẢN PHẨM SẢN PHẨM

Làn nắp HOKORI
Mã sp: 2608
D46xR30.5xC31cm

Mã sp: 5458
D31xR26.5xC27cm

Bô gấu HOKORI

D
Mã sp: 5460

36xR35xC30cm

Bô tựa trẻ em HOKORI

Giá đỡ đa năng HOKORI
Mã sp: 5693
D21xR17xC19cm

Làn nắp chấm bi HOKORI
Mã sp: 2609
D49xR34xC24.5cm

Khay úp ly nắp
HOKORI
Mã sp: 1356
D34xR29xC34cm

SẢN PHẨM

Rổ nắp tròn chấm bi 
HOKORI
Mã sp: 3268
M26.5xĐ17.5xC15cm

SẢN PHẨM
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SẢN PHẨM CAO CẤP HOKORI01

Hộp cơm inox 2T HOKORI

Mã sp: 6566
D20xR14.5xC12cm

Thùng đựng gạo 20kg
HOKORI
Mã sp: 5339
D44.5xR23.5xC42.5cm

SẢN PHẨM

Mã sp:

Chậu tắm Nhật HOKORI
2203

D85xR48.5xC25cm

Chậu tắm oval HOKORI
Mã sp: 2256
D70xR50.5xC35cm

D

Bộ khay đựng thực phẩm
HOKORI

Mã sp: 5599
22xR20xC21.5cm

Thùng đựng gạo 10kg
HOKORI
Mã sp: 5338
D36xR20xC37cm

13
vietnhatplastic.com

Hộp cơm inox 2T HOKORI

Mã sp: 6566
D20xR14.5xC12cm

Thùng đựng gạo 20kg
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HOKORI
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Lọ gia vị bộ 3 HOKORI
Mã sp: 2936
D27xR15xC11cm

Lọ gia vị bộ 4 HOKORI
Mã sp: 2937
D35xR15xC11cm

Lọ gia vị bộ 2 HOKORI
Mã sp: 2935
D18xR15xC11cm

Lọ gia vị vuông bộ 4
HOKORI
Mã sp: 2942
D30xR11.5xC8.5cm

SẢN PHẨM

Lọ gia vị vuông bộ 3
HOKORI
Mã sp: 2941
D24.5xR11.5xC8.5cm

SẢN PHẨM

Lọ gia vị vuông bộ 2
HOKORI
Mã sp: 2940
D16.5xR11.5xC8.5cm

SẢN PHẨM
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SẢN PHẨM CAO CẤP HOKORI01

Bộ chậu rổ chữ nhật bé
HOKORI
Mã sp: 2381
D25.5xR18.5xC13.5cm

SẢN PHẨM

Bộ chậu rổ chữ nhật trung
HOKORI
Mã sp: 2382
 D29.5xR20.5xC15cm

SẢN PHẨM

Bộ chậu rổ chữ nhật đại
HOKORI
Mã sp: 2383
D33.5xR24.5xC16.5cm

SẢN PHẨM

Hộp thực phẩm chữ nhật
900ml HOKORI
Mã sp: 6522-1
 D15xR10xC8.2cm

SẢN PHẨM

Hộp thực phẩm chữ nhật
1600ml HOKORI
Mã sp: 6522-2
D19xR12.5xC9.2cm

SẢN PHẨM

Hộp thực phẩm chữ nhật
2800ml HOKORI
Mã sp: 6522-3
D24xR16xC10cm

SẢN PHẨM

Hộp thực phẩm thông minh
1700ml HOKORI
Mã sp: 6518
D17.5xR12xC14cm

SẢN PHẨM

Hộp thực phẩm thông minh
2000ml HOKORI
Mã sp: 6519
D17.5xR12xC16cm

SẢN PHẨM

Hộp thực phẩm thông minh
2300ml HOKORI
Mã sp: 6520
D17.5xR12xC18cm

SẢN PHẨM

15
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SẢN PHẨM

Hộp thực phẩm thông minh
2300ml HOKORI
Mã sp: 6520
D17.5xR12xC18cm

SẢN PHẨM

Bộ hộp thực phẩm tròn
HOKORI
Mã sp: 6528 
M18.5xĐ14xC11.3cm

SẢN PHẨM

Hộp thực phẩm tròn
1000ml HOKORI
Mã sp: 6528-1 
M13.5xĐ9.5xC8.5cm

SẢN PHẨM

Hộp thực phẩm tròn
1500ml HOKORI
Mã sp: 6528-2 
M16xĐ11.5xC9.5cm

SẢN PHẨM

Hộp thực phẩm tròn
2500ml HOKORI
Mã sp: 6528-3 
M18.5xĐ14xC11.3cm

SẢN PHẨM

Hộp chữ nhật đa năng 
HOKORI
Mã sp: 6790 
D27xR8.5xC8cm

SẢN PHẨM

Hộp thực phẩm vuông
800ml HOKORI
Mã sp: 6529-1 
M12.5xĐ12.5xC6.5cm

SẢN PHẨM

Hộp thực phẩm vuông
1300ml HOKORI
Mã sp: 6529-2 
M15xĐ15xC7.5cm

SẢN PHẨM

Hộp thực phẩm vuông
2400ml HOKORI
Mã sp: 6529-3 
M18xĐ18xC9cm

SẢN PHẨM

Bộ hộp thực phẩm vuông 
HOKORI
Mã sp: 6529 
D18xR18xC9cm

SẢN PHẨM
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M18.5xĐ14xC11.3cm

SẢN PHẨM

Hộp chữ nhật đa năng 
HOKORI
Mã sp: 6790 
D27xR8.5xC8cm

SẢN PHẨM

Hộp thực phẩm vuông
800ml HOKORI
Mã sp: 6529-1 
M12.5xĐ12.5xC6.5cm

SẢN PHẨM

Hộp thực phẩm vuông
1300ml HOKORI
Mã sp: 6529-2 
M15xĐ15xC7.5cm

SẢN PHẨM

Hộp thực phẩm vuông
2400ml HOKORI
Mã sp: 6529-3 
M18xĐ18xC9cm

SẢN PHẨM

Bộ hộp thực phẩm vuông 
HOKORI
Mã sp: 6529 
D18xR18xC9cm

SẢN PHẨM
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SẢN PHẨM CAO CẤP HOKORI01

Bộ hộp thực phẩm
chữ nhật tiện ích HOKORI
Mã sp: 6596
D27xR19.5xC8.8cm

SẢN PHẨM

Bộ 3 hộp thực phẩm
chữ nhật tiện ích HOKORI
Mã sp: 6596-1, 6596-2, 6596-3 
D25xR17.5xC7.3cm

SẢN PHẨM

Hộp thực phẩm chữ nhật
quai xách 4 ngăn HOKORI
Mã sp: 6510-1
D30.5xR23.5xC7cm

SẢN PHẨM

Hộp thực phẩm chữ nhật 
2 ngăn HOKORI
Mã sp: 6570
D27xR19xC12.5cm

SẢN PHẨM

Hộp thực phẩm chữ nhật
quai xách 3 ngăn HOKORI
Mã sp: 6571
D33xR23xC15cm

SẢN PHẨM

17
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SẢN PHẨM

Hộp thực phẩm chữ nhật
quai xách 3 ngăn HOKORI
Mã sp: 6571
D33xR23xC15cm

SẢN PHẨM

Bộ hộp đựng thực phẩm 
HOKORI

Hộp đựng thực phẩm
HOKORI

Hộp thực phẩm tròn bé
HOKORI

Hộp thực phẩm vuông  bé
HOKORI

Hộp thực phẩm chữ nhật  bé
HOKORI

Hộp thực phẩm vuông  trung 
HOKORI

Hộp thực phẩm chữ nhật  trung 
HOKORI

Hộp thực phẩm vuông  đại 
HOKORI

Hộp thực phẩm chữ nhật  đại 
HOKORI

Hộp thực phẩm tròn trung
HOKORI

Hộp thực phẩm tròn đại
HOKORI

Hộp đựng thực phẩm
HOKORI

Mã sp: 6588
D23xR14xC11cm
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D28.5xR18xC14.5cm

Mã sp: 6589
D28.5xR18xC14.5cm

Mã sp: 6558-1
M12.5xĐ11xC7.5cm

Mã sp: 6559-1
D16xR16xC10cm

Mã sp: 6560-1
D20.5xR15xC10cm

Mã sp: 6559-2
D20.5xR20.5xC12.5cm

Mã sp: 6560-2
D27xR19xC12.5cm

Mã sp: 6559-3
D25xR25xC15cm

Mã sp: 6560-3
D33xR23xC15cm

Mã sp: 6558-2
M17xĐ15xC10cm

Mã sp: 6558-3
M21.5xĐ19.5xC12.5cm
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SẢN PHẨM CAO CẤP HOKORI

Hộp đựng đồ khô HOKORI
Hộp đựng đồ khô tròn 
HOKORI

Bộ hộp thực phẩm chữ nhật
HOKORI

Hộp lạnh chữ nhật Tomei 
2000ml HOKORI

Hộp lạnh chữ nhật Tomei 
4200ml HOKORI

Bộ hộp lạnh chữ nhật Tomei 
HOKORI

Hộp thực phẩm chữ nhật 
750 HOKORI

Hộp thực phẩm chữ nhật 
1500 HOKORI

Hộp thực phẩm chữ nhật 
2500 HOKORI

Hộp thực phẩm tròn bộ 3 
HOKORI

Hộp thực phẩm vuông bộ 3 
HOKORI

Hộp thực phẩm chữ nhật bộ 3 
HOKORI

Mã sp: 6533-1
D16xR11xC5.5cm

Mã sp: 6533-2
D20xR13.5xC7cm

Mã sp: 6533-3
D23xR16xC8.5cm

Mã sp: 6533
D23xR16xC8.5cm

Mã sp: 6561
D21xR15xC12cm

Mã sp: 6562
D26.8xR18.6xC14.5cm

Mã sp: 6561+6562
D26.8xR18.6xC14.5cm

Mã sp: 6558
M21.5xĐ19.5xC12.5cm

Mã sp: 6559
D25xR25xC15cm

Mã sp: 6560
D33xR23xC15cm

Mã sp: Mã sp:750ml-6590   
1000ml-6591
1500ml-6592 

800ml-6593   
1200ml-6594
1600ml-6595 

D12xR10.7xC11cm
D12xR10.7xC14.5cm
D12xR10.7xC20.3cm

M15xĐ9xC11.5cm
M15xĐ9xC16.5cm
M15xĐ9xC21.5cm
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Mã sp: 6533-1• •
D16xR11xC5.5cm

Mã sp: 6533-2
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Mã sp: 6533-3
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Mã sp: 6562
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Mã sp: Mã sp:750ml-6590   
1000ml-6591
1500ml-6592 

800ml-6593   
1200ml-6594
1600ml-6595 

D12xR10.7xC11cm
D12xR10.7xC14.5cm
D12xR10.7xC20.3cm

M15xĐ9xC11.5cm
M15xĐ9xC16.5cm
M15xĐ9xC21.5cm

Khay mứt tròn 4 ngăn
HOKORI

Khay mứt tròn 4 ngăn 2T
HOKORI

Khay mứt tròn 5 ngăn
HOKORI

Đĩa hoa chân cao HOKORI

Mã sp: 5635-1
M26.5xĐ26.5xC10.5cm

Mã sp: 5635-2
M26.5xĐ26.5xC16.5cm

Mã sp: 5637-1
M26.5xĐ26.5xC10.5cm

Mã sp: 1263
M25xĐ12.5xC12.5cm

Đĩa kim cương HOKORI
Mã sp: 2T-1290

2T5-1291
3T-1292

M20xĐ9xC2cm
M25xĐ11xC2.5cm
M30xĐ13xC3cm

Đĩa hoa 3T5 HOKORIĐĩa hoa 3T HOKORI

Đĩa hoa 6 cánh HOKORI

Khay tròn tăm 3T HOKORI

Mã sp: 1239
M35xĐ17.5xC5.5cm

Mã sp: 1238
M30xĐ15xC5cm

Mã sp: 1265
M26.5xĐ14xC7.5cm

Mã sp: 5630
M30xĐ25xC6cm
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SẢN PHẨM CAO CẤP HOKORI
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SẢN PHẨM CAO CẤP HOKORI

Tủ mỹ phẩm ( 2 ngăn - 3 ngăn - 4 ngăn )
HOKORI

Mã sp: 3636-2 D28xR21xC24cm
3636-3
3636-4

D28xR21xC31cm
D28xR21xC38.5cm

Tủ dán tường đa năng
HOKORI

Xô đá kim cương
HOKORI

Xô sọc 15 HOKORI Xô trong 10 HOKORI 

Hộp đựng đũa dán tường
HOKORI

Mã sp: 3635
D28xR10xC34cm

Mã sp: 5259
M15xĐ11.5xC16.5cm

Mã sp: 5238
M31.5xĐ19.5xC30cm

Mã sp: 5228
M26xĐ20xC27cm

Mã sp: 6788
D28xR10xC34cm

Xô HOKORI
Mã sp: 6 - 5211

11 - 5212
M25.5xĐ19xC22cm 
M30xĐ22.5xC28cm

Tủ mỹ phẩm nắp 3T
HOKORI
Mã sp: 3639
D25.5xR17xC31.5cm

SẢN PHẨM

21
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Bình ủ nhiệt 1.2
HOKORI
Mã sp: 4021
M12xĐ9xC23cm

Bộ ca trong 2500ml
4 cốc HOKORI
Mã sp: 6052-1 Ca:

Cốc:
M14xĐ10xC23.5cm 

M8xĐ6xC10cm

Ca trong 2500ml
HOKORI
Mã sp: 6052
M14xĐ10xC23.5cm

Ca tổ ong 1900ml
HOKORI
Mã sp: 6075
M12xĐ9xC21cm

Bộ ca tổ ong 1900ml 
4 cốc HOKORI
Mã sp: 6075-1 M12xĐ9xC21cm 

M8.2xĐ6.2xC9cm
Ca:
Cốc:

Bình ủ nhiệt 2.2
HOKORI
Mã sp: 4022
M14.5xĐ11xC26.5cm
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SẢN PHẨM CAO CẤP HOKORI

Cốc cầu vồng 460ml HOKORI

Mã sp: 6393
M8.2xĐ6.3xC14.5cm

Cốc mây đan 380ml HOKORI

Mã sp: 6395
M8.2xĐ6.5xC11cm

Cốc mây đan 455ml HOKORI

Mã sp: 6396
M8.2xĐ6.5xC13cm

Ca mây đan 2000ml HOKORI

Mã sp: 6099
M14xĐ11xC23cm

Ca mây đan 1500ml HOKORI

Mã sp: 6098
M14xĐ11xC19.2cm

Ca vuông 1.8 trong
HOKORI

Mã sp: 6082
D18xR9.5xC20cm

Cốc tròn kim cương 260ml
HOKORI
Mã sp: 6326
M7.3xĐ5.5xC8cm

Cốc tròn kim cương 360ml
HOKORI
Mã sp: 6327
M7.3xĐ5.6xC10.2cm

Cốc tròn kim cương 460ml
HOKORI
Mã sp: 6328
M7.8xĐ5.6xC12.5cm
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Cốc tổ ong
HOKORI

Cốc vương miện 450ml
HOKORI

Cốc kim cương 460ml
HOKORI

Cốc bầu tăm
HOKORI

Cốc HOKORI
350ml

Cốc HOKORI
400ml

Cốc HOKORI
330ml

Bình giữ nhiệt
HOKORI

Mã sp: 300ml-6385 M8.2xD6.2xC9cm  :ps  ãM 6388  :ps  ãM 6389 
380ml-6383 M8.2xD6.5xC11cm M9xD6.5xC10.5cm M8.5xD6xC12.5cm 
450ml-6386 M8.2xD6.2xC13cm 

 :ps  ãM 6362 
M8.5xD6xC10.5cm 

 :ps  ãM 6369
M8.8xD8xC8.8cm 

 :ps  ãM 250ml-6390 M8.5xD5xC6.2cm 
400ml-6391 M9.5xD5xC7.2cm 

 :ps  ãM 6366 
M8xD8xC9.5cm 

 :ps  ãM 1 - 3981 Ø14,5xC20cm 
1.5 - 3982 Ø14,5xC24cm
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Cốc cầu vồng 460ml HOKORI

Mã sp: 6393
M8.2xĐ6.3xC14.5cm

Cốc mây đan 380ml HOKORI

Mã sp: 6395
M8.2xĐ6.5xC11cm

Cốc mây đan 455ml HOKORI

Mã sp: 6396
M8.2xĐ6.5xC13cm

Ca mây đan 2000ml HOKORI

Mã sp: 6099
M14xĐ11xC23cm

Ca mây đan 1500ml HOKORI

Mã sp: 6098
M14xĐ11xC19.2cm

Ca vuông 1.8 trong
HOKORI

Mã sp: 6082
D18xR9.5xC20cm

Cốc tròn kim cương 260ml
HOKORI
Mã sp: 6326
M7.3xĐ5.5xC8cm

Cốc tròn kim cương 360ml
HOKORI
Mã sp: 6327
M7.3xĐ5.6xC10.2cm

Cốc tròn kim cương 460ml
HOKORI
Mã sp: 6328
M7.8xĐ5.6xC12.5cm
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Cốc tổ ong
HOKORI

Cốc vương miện 450ml
HOKORI

Cốc kim cương 460ml
HOKORI

Cốc bầu tăm
HOKORI

Cốc HOKORI
350ml

Cốc HOKORI
400ml

Cốc HOKORI
330ml

Bình giữ nhiệt
HOKORI

Mã sp: 300ml-6385 M8.2xD6.2xC9cm  :ps  ãM 6388  :ps  ãM 6389 
380ml-6383 M8.2xD6.5xC11cm M9xD6.5xC10.5cm M8.5xD6xC12.5cm 
450ml-6386 M8.2xD6.2xC13cm 

 :ps  ãM 6362 
M8.5xD6xC10.5cm 

 :ps  ãM 6369
M8.8xD8xC8.8cm 

 :ps  ãM 250ml-6390 M8.5xD5xC6.2cm 
400ml-6391 M9.5xD5xC7.2cm 

 :ps  ãM 6366 
M8xD8xC9.5cm 

 :ps  ãM 1 - 3981 Ø14,5xC20cm 
1.5 - 3982 Ø14,5xC24cm
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Xẻng cán HOKORI
Mã sp: 5829
D28xR28xC71cm

Sọt rác nhật HOKORI
Mã sp: 5121
M26.5xĐ18xC28cm

6 - 8068
12 - 8069

25
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Xẻng cán HOKORI
Mã sp: 5829
D28xR28xC71cm

Sọt rác nhật
HOKORI
Mã sp: 5121
M26.5xĐ18xC28cm

6L - 8068
12L- 8069

Chậu - Rổ

Chậu 3T HOKORI

Mã sp: 2315
M30xĐ19xC12cm

Chậu 3T6 HOKORI

Mã sp: 2316
M36xĐ21xC14cm

Chậu tai 3T8
HOKORI
Mã sp: 2337
M37.5xĐ24.5xC16cm

Chậu tai 3T2
HOKORI
Mã sp: 2336
D31xR21.2xC13cm
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Xẻng cán HOKORI
Mã sp: 5829
D28xR28xC71cm

Sọt rác nhật
HOKORI
Mã sp: 5121
M26.5xĐ18xC28cm

6L - 8068
12L- 8069

Chậu - Rổ

Chậu 3T HOKORI

Mã sp: 2315
M30xĐ19xC12cm

Chậu 3T6 HOKORI

Mã sp: 2316
M36xĐ21xC14cm

Chậu tai 3T8
HOKORI
Mã sp: 2337
M37.5xĐ24.5xC16cm

Chậu tai 3T2
HOKORI
Mã sp: 2336
D31xR21.2xC13cm
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Chậu 2T7 HOKORI

Chậu 3T HOKORI

Chậu 3T5 HOKORI Chậu 4T5 HOKORI

Chậu 5T5 HOKORI Chậu 5T5 sâu HOKORI

Chậu 3T8 HOKORI

Chậu 5T HOKORI

Chậu 3T3 HOKORI

Chậu 3T6 HOKORI

Chậu 3T9 HOKORI

Chậu 4T2 HOKORI

Mã sp: 2520
M27xĐ14.5xC8cm

Mã sp: 2490
M30xĐ19xC11cm

Mã sp: 2523
M35xĐ21xC15cm

Mã sp: 2525
M46xĐ26xC16cm

Mã sp: 2527
M55xĐ34xC18cm

Mã sp: 2528
M52.5xĐ39xC22.5cm

Mã sp: 2524
M38xĐ24xC16.5cm

Mã sp: 2526
M50xĐ30xC17cm

Mã sp: 2521 
M33xĐ18xC9.5cm

Mã sp: 2491
M36xĐ23xC13cm

Mã sp: 2522
M39xĐ22.5xC11.5cm

Mã sp: 2492
M42xĐ27xC16cm

27
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Chậu 2T7 HOKORI

Chậu 3T HOKORI

Chậu 3T5 HOKORI Chậu 4T5 HOKORI

Chậu 5T5 HOKORI Chậu 5T5 sâu HOKORI

Chậu 3T8 HOKORI

Chậu 5T HOKORI

Chậu 3T3 HOKORI

Chậu 3T6 HOKORI

Chậu 3T9 HOKORI

Chậu 4T2 HOKORI

Mã sp: 2520
M27xĐ14.5xC8cm

Mã sp: 2490
M30xĐ19xC11cm

Mã sp: 2523
M35xĐ21xC15cm

Mã sp: 2525
M46xĐ26xC16cm

Mã sp: 2527
M55xĐ34xC18cm

Mã sp: 2528
M52.5xĐ39xC22.5cm

Mã sp: 2524
M38xĐ24xC16.5cm

Mã sp: 2526
M50xĐ30xC17cm

Mã sp: 2521 
M33xĐ18xC9.5cm

Mã sp: 2491
M36xĐ23xC13cm

Mã sp: 2522
M39xĐ22.5xC11.5cm

Mã sp: 2492
M42xĐ27xC16cm

Chậu đốt trúc 2T6 HOKORI

Chậu đốt trúc 3T5 HOKORI

Chậu đốt trúc 2T9 HOKORI

Chậu đốt trúc 3T8 HOKORI

Chậu đốt trúc 3T2 HOKORI

Chậu đốt trúc 4T1 HOKORI

Mã sp: 2324
M26xĐ16xC9cm

Mã sp: 2327
M35xĐ22xC12.5cm

Mã sp: 2325
M29xĐ18xC10.5cm

Mã sp: 2328
M38xĐ24xC14cm

Mã sp: 2326
M32xĐ20xC11.5cm

Mã sp: 2329
M41xĐ26.5xC15cm

Bộ chậu rổ đốt trúc 2T6
HOKORI

Bộ chậu rổ đốt trúc 2T9
HOKORI

Bộ chậu rổ đốt trúc 3T2
HOKORI

Mã sp: 2324-1
M26xĐ16xC10cm

Mã sp: 2325-1
M29xĐ18xC11.5cm

Mã sp: 2326-1
M32xĐ20xC12.5cm

Bộ chậu rổ đốt trúc 3T5
HOKORI

Bộ chậu rổ đốt trúc 3T8
HOKORI

Mã sp: 2327-1
M35xĐ22xC13.5cm

Mã sp: 2328-1
M38xĐ24xC15cm

Chậu viền HOKORI
Mã sp: 2T9-2310

3T2-2311
3T5-2312
3T8-2313

M29xĐ15.5xC11.5cm
M32xĐ17.5xC12.5cm
M35xĐ18.5xC13.5cm
M38xĐ20.5xC14.5cm
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Chậu đốt trúc 3T8 HOKORI

Chậu đốt trúc 3T2 HOKORI

Chậu đốt trúc 4T1 HOKORI

Mã sp: 2324
M26xĐ16xC9cm

Mã sp: 2327
M35xĐ22xC12.5cm

Mã sp: 2325
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Mã sp: 2328
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Mã sp: 2326-1
M32xĐ20xC12.5cm
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HOKORI

Mã sp: 2327-1
M35xĐ22xC13.5cm

Mã sp: 2328-1
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Chậu viền HOKORI
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Rổ vuông đốt trúc bé
HOKORI

Bộ chậu rổ Nhật vuông trung 
HOKORI

Bộ chậu rổ Nhật vuông đại 
HOKORI

Rổ vuông đốt trúc trung
HOKORI

Mã sp: 3536
D28.5xR22xC7.5cm

Mã sp: 2338
D29xR26.5xC12cm

Mã sp: 2339
D35xR32.5xC14.5cm

Mã sp: 3537
D33xR25.5xC8.5cm

Rổ đan nắp Nhật HOKORI
Mã sp: 3326
D39xR29xC20cm

Rổ viền HOKORI
Mã sp: 2T9 3510

3T2-3511
3T5-3512
3T8-3513

M29xĐ15.5xC11.3cm
M32xĐ17.5xC12.3cm
M35xĐ18.5xC13cm
M38xĐ20.5xC14cm

Rổ tròn đốt trúc 2T6
HOKORI

Rổ tròn đốt trúc 3T5
HOKORI

Rổ tròn đốt trúc 2T9
HOKORI

Rổ tròn đốt trúc 3T8
HOKORI

Rổ tròn đốt trúc 3T2
HOKORI

Rổ tròn đốt trúc 4T1
HOKORI

Mã sp: 3524
M26xĐ14.5xC9.5cm

Mã sp: 3527
M35xĐ19xC12.5cm

Mã sp: 3525
M29xĐ15.5xC10.5cm

Mã sp: 3528
M38xĐ21xC13.5cm

Mã sp: 3526
M32xĐ17.5xC11.5cm

Mã sp: 3529
M41xĐ22.5xC14.5cm
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Rổ vuông đốt trúc bé
HOKORI

Bộ chậu rổ Nhật vuông trung 
HOKORI

Bộ chậu rổ Nhật vuông đại 
HOKORI

Rổ vuông đốt trúc trung
HOKORI

Mã sp: 3536
D28.5xR22xC7.5cm

Mã sp: 2338
D29xR26.5xC12cm

Mã sp: 2339
D35xR32.5xC14.5cm

Mã sp: 3537
D33xR25.5xC8.5cm

Rổ đan nắp Nhật HOKORI
Mã sp: 3326
D39xR29xC20cm

Rổ viền HOKORI
Mã sp: 2T9 3510

3T2-3511
3T5-3512
3T8-3513

M29xĐ15.5xC11.3cm
M32xĐ17.5xC12.3cm
M35xĐ18.5xC13cm
M38xĐ20.5xC14cm

Rổ tròn đốt trúc 2T6
HOKORI

Rổ tròn đốt trúc 3T5
HOKORI

Rổ tròn đốt trúc 2T9
HOKORI

Rổ tròn đốt trúc 3T8
HOKORI

Rổ tròn đốt trúc 3T2
HOKORI

Rổ tròn đốt trúc 4T1
HOKORI

Mã sp: 3524
M26xĐ14.5xC9.5cm

Mã sp: 3527
M35xĐ19xC12.5cm

Mã sp: 3525
M29xĐ15.5xC10.5cm

Mã sp: 3528
M38xĐ21xC13.5cm

Mã sp: 3526
M32xĐ17.5xC11.5cm

Mã sp: 3529
M41xĐ22.5xC14.5cm

Rổ vuông đốt trúc đại
HOKORI
Mã sp: 3539

44.5xR34.5xC11.5cmD

Rổ chữ nhật HOKORI
Mã sp: 3318
D25xR16xC12cm

Rổ vuông đốt trúc to
HOKORI
Mã sp: 3538
D38.5xR30xC10cm

Sọt đan trung HOKORI
Mã sp: 5131
M38xĐ24xC32.5cm

Sọt đan to HOKORI
Mã sp: 5132
M42xĐ27xC35.5cm

Gáo nhật sâu HOKORI
Mã sp: 6136
M15xC15cm, dài cán 13cm

Khay tam giác dán tường 
HOKORI
Mã sp: 5610
D27xR19xC6.5cm

Khay dán tường nhật bé
HOKORI
Mã sp: 5704
D21xR11xC8cm

SẢN PHẨM

Khay dán tường nhật
HOKORI
Mã sp: 5705
D28xR110xC8cm

SẢN PHẨM

Gáo sọc Nhật HOKORI
Mã sp: 6138
M16xC10, dài cán 13cm
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Rổ vuông đốt trúc bé
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HOKORI

Rổ tròn đốt trúc 3T2
HOKORI
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HOKORI
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SẢN PHẨM
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Kệ

Kệ chữ nhật inox 2T 
HOKORI 
Mã sp: 5591-2
D39xR28.5xC46.5cm

SẢN PHẨM

Kệ chữ nhật inox 3T 
HOKORI
Mã sp: 5591-3
D39xR28.5xC74cm

SẢN PHẨM

Mã sp:

Kệ Osaka to HOKORI
2T-5530-2   
3T-5530-3

D42.5xR27xC40cm 
D42.5xR27xC70cm

4T-5529-4

Kệ Osaka HOKORI
Mã sp: 2T-5529-2   

3T-5529-3
D36xR23xC40cm 
D36xR23xC70cm
D36xR23xC100cm

Kệ tam giác HOKORIKệ tam giác inox HOKORI
Mã sp:Mã sp: 2T-5555-2   

3T-5555-3
2T-5585-2   
3T-5585-3

D44xR31xC40cm 
D44xR31xC69.5cm

D34.5xR25.5xC34cm 
D34.5xR25.5xC61cm
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Kệ

Kệ chữ nhật inox 2T 
HOKORI 
Mã sp: 5591-2
D39xR28.5xC46.5cm

SẢN PHẨM

Kệ chữ nhật inox 3T 
HOKORI
Mã sp: 5591-3
D39xR28.5xC74cm

SẢN PHẨM

Mã sp:

Kệ Osaka to HOKORI
2T-5530-2   
3T-5530-3

D42.5xR27xC40cm 
D42.5xR27xC70cm

4T-5529-4

Kệ Osaka HOKORI
Mã sp: 2T-5529-2   

3T-5529-3
D36xR23xC40cm 
D36xR23xC70cm
D36xR23xC100cm

Kệ tam giác HOKORIKệ tam giác inox HOKORI
Mã sp:Mã sp: 2T-5555-2   

3T-5555-3
2T-5585-2   
3T-5585-3

D44xR31xC40cm 
D44xR31xC69.5cm

D34.5xR25.5xC34cm 
D34.5xR25.5xC61cm

Kệ gấu HOKORI
Mã sp: 2T-5576-2   

3T-5576-3
4T-5576-4

D40xR27xC67cm 
D40xR27xC95cm
D40xR27xC124cm

Kệ tam giác trong HOKORI Kệ chữ nhật trong HOKORI
Mã sp: Mã sp:2T-5558-2   

3T-5558-3
2T-5556-2   
3T-5556-3

D37xR26.5xC37cm 
D37xR26.5xC61cm

D36.5xR22.5xC35cm
D36.5xR22.5xC60cm
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SẢN PHẨM CAO CẤP HOKORI01
Kệ

Kệ chữ nhật inox 2T 
HOKORI 
Mã sp: 5591-2
D39xR28.5xC46.5cm

SẢN PHẨM

Kệ chữ nhật inox 3T 
HOKORI
Mã sp: 5591-3
D39xR28.5xC74cm

SẢN PHẨM

Mã sp:

Kệ Osaka to HOKORI
2T-5530-2   
3T-5530-3

D42.5xR27xC40cm 
D42.5xR27xC70cm

4T-5529-4

Kệ Osaka HOKORI
Mã sp: 2T-5529-2   

3T-5529-3
D36xR23xC40cm 
D36xR23xC70cm
D36xR23xC100cm

Kệ tam giác HOKORIKệ tam giác inox HOKORI
Mã sp:Mã sp: 2T-5555-2   

3T-5555-3
2T-5585-2   
3T-5585-3

D44xR31xC40cm 
D44xR31xC69.5cm

D34.5xR25.5xC34cm 
D34.5xR25.5xC61cm

31
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Kệ

Kệ chữ nhật inox 2T 
HOKORI 
Mã sp: 5591-2
D39xR28.5xC46.5cm

SẢN PHẨM

Kệ chữ nhật inox 3T 
HOKORI
Mã sp: 5591-3
D39xR28.5xC74cm

SẢN PHẨM

Mã sp:

Kệ Osaka to HOKORI
2T-5530-2   
3T-5530-3

D42.5xR27xC40cm 
D42.5xR27xC70cm

4T-5529-4

Kệ Osaka HOKORI
Mã sp: 2T-5529-2   

3T-5529-3
D36xR23xC40cm 
D36xR23xC70cm
D36xR23xC100cm

Kệ tam giác HOKORIKệ tam giác inox HOKORI
Mã sp:Mã sp: 2T-5555-2   

3T-5555-3
2T-5585-2   
3T-5585-3

D44xR31xC40cm 
D44xR31xC69.5cm

D34.5xR25.5xC34cm 
D34.5xR25.5xC61cm

Kệ gấu HOKORI
Mã sp: 2T-5576-2   

3T-5576-3
4T-5576-4

D40xR27xC67cm 
D40xR27xC95cm
D40xR27xC124cm

Kệ tam giác trong HOKORI Kệ chữ nhật trong HOKORI
Mã sp: Mã sp:2T-5558-2   

3T-5558-3
2T-5556-2   
3T-5556-3

D37xR26.5xC37cm 
D37xR26.5xC61cm

D36.5xR22.5xC35cm
D36.5xR22.5xC60cm
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SẢN PHẨM CAO CẤP HOKORI01

Kệ tủ bếp đa năng 2T HOKORI Kệ tủ bếp đa năng 3T HOKORI
Mã sp: 5586-2
D58xR30xC51cm

Mã sp: 5586-3
D58xR30xC51cm

Kệ trượt đa năng HOKORI
Mã sp: 5588
D38xR25xC49cm

33
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Kệ tủ bếp đa năng 2T HOKORI Kệ tủ bếp đa năng 3T HOKORI
Mã sp: 5586-2
D58xR30xC51cm

Mã sp: 5586-3
D58xR30xC51cm

Kệ trượt đa năng HOKORI
Mã sp: 5588
D38xR25xC49cm

Mắc áo trẻ em HOKORI Mắc áo Nhật HOKORI

Mắc áo tiện ích HOKORI

Mắc áo nơ HOKORI

Mắc áo HOKORIMắc áo trung HOKORI

Mắc áo kẹp 1T HOKORI

Mắc xoay đại HOKORI

Mắc áo đại HOKORI

Mã sp: 2830
D29.5xR0.4xC15cm

Mã sp: 2831
D38xR0.7xC17.5cm

Mã sp: 2832
D44xR1.1xC20cm

Mã sp: 2836
D42.5xR1.3xC21.5cm

Mã sp: 2820
D35xR35xC27cm

Mã sp: 2819
D33xR7xC18cm

Mã sp: 2821-1
D42xR25xC23cm

Mã sp: 2828
D42xR2xC20.5cm

Mã sp: 2833
D41xR0.5xC20.5cm
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SẢN PHẨM CAO CẤP HOKORI01

Kệ tủ bếp đa năng 2T HOKORI Kệ tủ bếp đa năng 3T HOKORI
Mã sp: 5586-2
D58xR30xC51cm

Mã sp: 5586-3
D58xR30xC51cm

Kệ trượt đa năng HOKORI
Mã sp: 5588
D38xR25xC49cm

33
vietnhatplastic.com

Kệ tủ bếp đa năng 2T HOKORI Kệ tủ bếp đa năng 3T HOKORI
Mã sp: 5586-2
D58xR30xC51cm

Mã sp: 5586-3
D58xR30xC51cm

Kệ trượt đa năng HOKORI
Mã sp: 5588
D38xR25xC49cm

Mắc áo trẻ em HOKORI Mắc áo Nhật HOKORI

Mắc áo tiện ích HOKORI

Mắc áo nơ HOKORI

Mắc áo HOKORIMắc áo trung HOKORI

Mắc áo kẹp 1T HOKORI

Mắc xoay đại HOKORI

Mắc áo đại HOKORI

Mã sp: 2830
D29.5xR0.4xC15cm

Mã sp: 2831
D38xR0.7xC17.5cm

Mã sp: 2832
D44xR1.1xC20cm

Mã sp: 2836
D42.5xR1.3xC21.5cm

Mã sp: 2820
D35xR35xC27cm

Mã sp: 2819
D33xR7xC18cm

Mã sp: 2821-1
D42xR25xC23cm

Mã sp: 2828
D42xR2xC20.5cm

Mã sp: 2833
D41xR0.5xC20.5cm
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SẢN PHẨM TỦ02

Tủ LUCKY lớn 5T
Mã sp: 3825
D48xR69.5xC130cm

35
vietnhatplastic.com

Tủ LUCKY lớn 5T
Mã sp: 3825
D48xR69.5xC130cm
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SẢN PHẨM TỦ02

Tủ LUCKY lớn 5T
Mã sp: 3825
D48xR69.5xC130cm

35
vietnhatplastic.com

Tủ LUCKY lớn 5T
Mã sp: 3825
D48xR69.5xC130cm
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SẢN PHẨM TỦ02

Tủ lucky lớn 5T - Cá heo Tủ lucky lớn 5T - Tầu hỏa Tủ lucky lớn 5T - 5 hình 
Mã sp: 3825
D48xR69.5xC130cm

Mã sp: 3825
D48xR69.5xC130cm

Mã sp: 3825
D48xR69.5xC130cm

Tủ lucky lớn

37
vietnhatplastic.com

Tủ lucky lớn 5T - Cá heo Tủ lucky lớn 5T - Tầu hỏa Tủ lucky lớn 5T - 5 hình 
Mã sp: 3825
D48xR69.5xC130cm

Mã sp: 3825
D48xR69.5xC130cm

Mã sp: 3825
D48xR69.5xC130cm

Tủ lucky lớn

Tủ lucky 5T- Khủng long 

Tủ lucky 5T

Tủ lucky 5T - Tây du ký

Tủ lucky 5T - Thỏ

Tủ lucky 5T - Doraemon

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Tủ lucky 5T - Mèo

Tủ lucky 5T - Vườn thú

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm
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SẢN PHẨM TỦ02

Tủ lucky lớn 5T - Cá heo Tủ lucky lớn 5T - Tầu hỏa Tủ lucky lớn 5T - 5 hình 
Mã sp: 3825
D48xR69.5xC130cm

Mã sp: 3825
D48xR69.5xC130cm

Mã sp: 3825
D48xR69.5xC130cm

Tủ lucky lớn

37
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Tủ lucky lớn 5T - Cá heo Tủ lucky lớn 5T - Tầu hỏa Tủ lucky lớn 5T - 5 hình 
Mã sp: 3825
D48xR69.5xC130cm

Mã sp: 3825
D48xR69.5xC130cm

Mã sp: 3825
D48xR69.5xC130cm

Tủ lucky lớn

Tủ lucky 5T- Khủng long 

Tủ lucky 5T

Tủ lucky 5T - Tây du ký

Tủ lucky 5T - Thỏ

Tủ lucky 5T - Doraemon

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Tủ lucky 5T - Mèo

Tủ lucky 5T - Vườn thú

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm
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SẢN PHẨM TỦ02

Tủ lucky 5T - Lucky dog

Tủ lucky 5T - Tom & Jerry

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Tủ lucky 5T - Cute dog

Tủ lucky 5T - Gấu rùa

Tủ lucky 5T - Hươu cao cổ

Tủ lucky 5T - Voi đi học

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

39
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Tủ lucky 5T - Lucky dog

Tủ lucky 5T - Tom & Jerry

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Tủ lucky 5T - Cute dog

Tủ lucky 5T - Gấu rùa

Tủ lucky 5T - Hươu cao cổ

Tủ lucky 5T - Voi đi học

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Tủ lucky 5T - Gấu kéo gà

Tủ lucky 5T 
- Chó đeo kính

Tủ lucky 5T - Sư tử
Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Tủ lucky 5T

Tủ lucky 5T - Pokémon Tủ lucky 5T - Sóc

Tủ lucky 5T - Voi ô tô

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm
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SẢN PHẨM TỦ02

Tủ lucky 5T - Lucky dog

Tủ lucky 5T - Tom & Jerry

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Tủ lucky 5T - Cute dog

Tủ lucky 5T - Gấu rùa

Tủ lucky 5T - Hươu cao cổ

Tủ lucky 5T - Voi đi học

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

39
vietnhatplastic.com

Tủ lucky 5T - Lucky dog

Tủ lucky 5T - Tom & Jerry

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Tủ lucky 5T - Cute dog

Tủ lucky 5T - Gấu rùa

Tủ lucky 5T - Hươu cao cổ

Tủ lucky 5T - Voi đi học

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Tủ lucky 5T - Gấu kéo gà

Tủ lucky 5T 
- Chó đeo kính

Tủ lucky 5T - Sư tử
Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Tủ lucky 5T

Tủ lucky 5T - Pokémon Tủ lucky 5T - Sóc

Tủ lucky 5T - Voi ô tô

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm



40

SẢN PHẨM TỦ02

Tủ lucky 5T - Gấu vàng

Tủ lucky 5T - Đua xe

Tủ lucky 5T - Gấu nằm
Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Tủ lucky 5T - Gấu câu cá Tủ lucky 5T - Gấu xích đu
Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Tủ lucky 5T

41
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Tủ lucky 5T - Gấu vàng

Tủ lucky 5T - Đua xe

Tủ lucky 5T - Gấu nằm
Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Tủ lucky 5T - Gấu câu cá Tủ lucky 5T - Gấu xích đu
Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Tủ lucky 5T

Tủ lucky 4T - Tây du ký

Tủ lucky 4T - Sóc

Tủ lucky 4T - Lucky dog

Tủ lucky 4T - Vườn thú

Tủ lucky 4T - Doraemon

Tủ lucky 4T - Pokémon

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Tủ lucky 4T
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SẢN PHẨM TỦ02

Tủ lucky 5T - Gấu vàng

Tủ lucky 5T - Đua xe

Tủ lucky 5T - Gấu nằm
Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Tủ lucky 5T - Gấu câu cá Tủ lucky 5T - Gấu xích đu
Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Tủ lucky 5T

41
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Tủ lucky 5T - Gấu vàng

Tủ lucky 5T - Đua xe

Tủ lucky 5T - Gấu nằm
Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Tủ lucky 5T - Gấu câu cá Tủ lucky 5T - Gấu xích đu
Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Mã sp: 3865
D47xR59.5xC123cm

Tủ lucky 5T

Tủ lucky 4T - Tây du ký

Tủ lucky 4T - Sóc

Tủ lucky 4T - Lucky dog

Tủ lucky 4T - Vườn thú

Tủ lucky 4T - Doraemon

Tủ lucky 4T - Pokémon

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Tủ lucky 4T
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SẢN PHẨM TỦ02

Tủ lucky 4T - Gấu vàng

Tủ lucky 4T - Đua xe

Tủ lucky 4T - Mèo

Tủ lucky 4T - Gấu câu cá

Tủ lucky 4T - Thỏ

Tủ lucky 4T - Tom & Jerry

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Tủ lucky 4T

43
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Tủ lucky 4T - Gấu vàng

Tủ lucky 4T - Đua xe

Tủ lucky 4T - Mèo

Tủ lucky 4T - Gấu câu cá

Tủ lucky 4T - Thỏ

Tủ lucky 4T - Tom & Jerry

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Tủ lucky 4T

Tủ lucky 3T - Mèo Tủ lucky 3T - Sóc Tủ lucky 3T - Gấu nằm

Mã sp: 3863
D47xR59.5xC75cm

Mã sp: 3863
D47xR59.5xC75cm

Mã sp: 3863
D47xR59.5xC75cm

Tủ lucky 3T
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Tủ lucky 4T - Gấu vàng

Tủ lucky 4T - Đua xe

Tủ lucky 4T - Mèo

Tủ lucky 4T - Gấu câu cá

Tủ lucky 4T - Thỏ

Tủ lucky 4T - Tom & Jerry

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Tủ lucky 4T

43
vietnhatplastic.com

Tủ lucky 4T - Gấu vàng

Tủ lucky 4T - Đua xe

Tủ lucky 4T - Mèo

Tủ lucky 4T - Gấu câu cá

Tủ lucky 4T - Thỏ

Tủ lucky 4T - Tom & Jerry

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3864
D47xR59.5xC99cm

Tủ lucky 4T

Tủ lucky 3T - Mèo Tủ lucky 3T - Sóc Tủ lucky 3T - Gấu nằm

Mã sp: 3863
D47xR59.5xC75cm

Mã sp: 3863
D47xR59.5xC75cm

Mã sp: 3863
D47xR59.5xC75cm

Tủ lucky 3T
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SẢN PHẨM TỦ02
Tủ kiểu

Tủ kiểu 5T 
Mã sp: 3805
D45xR57xC115cm

45
vietnhatplastic.com

Tủ kiểu

Tủ kiểu 5T 
Mã sp: 3805
D45xR57xC115cm

Tủ T666 5T 

Tủ T888 5T 

Tủ T666 4T 

Tủ T888 4T 

Tủ T666 3T 

Tủ T888 3T 

Mã sp: 3855
D45xR56.5xC115cm

Mã sp: 3885
D45xR56.5xC115cm

Mã sp: 3854
D45xR56.5xC93cm

Mã sp: 3884
D45xR56.5xC93cm

Mã sp: 3853
D45xR56.5xC70.5cm

Mã sp: 3883
D45xR56.5xC70.5cm

Tủ T666

Tủ T888
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SẢN PHẨM TỦ02
Tủ kiểu

Tủ kiểu 5T 
Mã sp: 3805
D45xR57xC115cm

45
vietnhatplastic.com

Tủ kiểu

Tủ kiểu 5T 
Mã sp: 3805
D45xR57xC115cm

Tủ T666 5T 

Tủ T888 5T 

Tủ T666 4T 

Tủ T888 4T 

Tủ T666 3T 

Tủ T888 3T 

Mã sp: 3855
D45xR56.5xC115cm

Mã sp: 3885
D45xR56.5xC115cm

Mã sp: 3854
D45xR56.5xC93cm

Mã sp: 3884
D45xR56.5xC93cm

Mã sp: 3853
D45xR56.5xC70.5cm

Mã sp: 3883
D45xR56.5xC70.5cm

Tủ T666

Tủ T888
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Tủ bít bé 3T Tủ bít bé 4T 

Tủ kitty 3T 

Tủ bít bé 5T 

Tủ kitty 4T 

Mã sp: 3603
D51xR40xC67.5cm

Mã sp: 3604
D51xR40xC88.5cm

Mã sp: 3653
D33.5xR25.5xC38cm

Mã sp: 3605
D51xR40xC110cm

Mã sp: 3654
D33.5xR25.5xC50cm

Tủ bít

Tủ kitty

47
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Tủ bít bé 3T Tủ bít bé 4T 

Tủ kitty 3T 

Tủ bít bé 5T 

Tủ kitty 4T 

Mã sp: 3603
D51xR40xC67.5cm

Mã sp: 3604
D51xR40xC88.5cm

Mã sp: 3653
D33.5xR25.5xC38cm

Mã sp: 3605
D51xR40xC110cm

Mã sp: 3654
D33.5xR25.5xC50cm

Tủ bít

Tủ kitty Tủ mini

Tủ hoa bé 3T 

Tủ mini 3T 

Tủ hoa bé 4T 

Tủ mini 4T

Tủ hoa bé 5T 

Tủ mini 5T 

Mã sp: 3623
D26xR18xC25cm

Mã sp: 3683
D26xR18xC25cm

Mã sp: 3624
D26xR18xC33cm

Mã sp: 3684
D26xR18xC33cm

Mã sp: 3625
D26xR18xC41cm

Mã sp: 3685
D26xR18xC41cm

Tủ hoa
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SẢN PHẨM TỦ02

Tủ bít bé 3T Tủ bít bé 4T 

Tủ kitty 3T 

Tủ bít bé 5T 

Tủ kitty 4T 

Mã sp: 3603
D51xR40xC67.5cm

Mã sp: 3604
D51xR40xC88.5cm

Mã sp: 3653
D33.5xR25.5xC38cm

Mã sp: 3605
D51xR40xC110cm

Mã sp: 3654
D33.5xR25.5xC50cm

Tủ bít

Tủ kitty
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Tủ bít bé 3T Tủ bít bé 4T 

Tủ kitty 3T 

Tủ bít bé 5T 

Tủ kitty 4T 

Mã sp: 3603
D51xR40xC67.5cm

Mã sp: 3604
D51xR40xC88.5cm

Mã sp: 3653
D33.5xR25.5xC38cm

Mã sp: 3605
D51xR40xC110cm

Mã sp: 3654
D33.5xR25.5xC50cm

Tủ bít

Tủ kitty Tủ mini

Tủ hoa bé 3T 

Tủ mini 3T 

Tủ hoa bé 4T 

Tủ mini 4T

Tủ hoa bé 5T 

Tủ mini 5T 

Mã sp: 3623
D26xR18xC25cm

Mã sp: 3683
D26xR18xC25cm

Mã sp: 3624
D26xR18xC33cm

Mã sp: 3684
D26xR18xC33cm

Mã sp: 3625
D26xR18xC41cm

Mã sp: 3685
D26xR18xC41cm

Tủ hoa
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SẢN PHẨM TỦ02

Tủ baby 4T Tủ baby 5T 
Mã sp: 3834
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3835
D47xR59.5xC123cm

Tủ đa sắc 5T
Mã sp: 3638
D36.5xR36.5xC98cm

Tủ baby

Tủ đa sắc
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Tủ baby 4T Tủ baby 5T 
Mã sp: 3834
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3835
D47xR59.5xC123cm

Tủ đa sắc 5T
Mã sp: 3638
D36.5xR36.5xC98cm

Tủ baby

Tủ đa sắc

Tủ đựng giầy 3T

Hộp đựng giầy

Hộp đựng giầy thông minh

Tủ đựng giầy 4T Tủ đựng giầy 5T
Mã sp: 3868-3
D35xR26.5xC52cm

Mã sp: 3868
D35xR26.5xC18.5cm

Mã sp: 3869
D35xR26.5xC19cm

Mã sp: 3868-4
D35xR26.5xC69cm

Mã sp: 3868-5
D35xR26.5xC86cm

Tủ đựng giầy
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SẢN PHẨM TỦ02

Tủ baby 4T Tủ baby 5T 
Mã sp: 3834
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3835
D47xR59.5xC123cm

Tủ đa sắc 5T
Mã sp: 3638
D36.5xR36.5xC98cm

Tủ baby

Tủ đa sắc
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Tủ baby 4T Tủ baby 5T 
Mã sp: 3834
D47xR59.5xC99cm

Mã sp: 3835
D47xR59.5xC123cm

Tủ đa sắc 5T
Mã sp: 3638
D36.5xR36.5xC98cm

Tủ baby

Tủ đa sắc

Tủ đựng giầy 3T

Hộp đựng giầy

Hộp đựng giầy thông minh

Tủ đựng giầy 4T Tủ đựng giầy 5T
Mã sp: 3868-3
D35xR26.5xC52cm

Mã sp: 3868
D35xR26.5xC18.5cm

Mã sp: 3869
D35xR26.5xC19cm

Mã sp: 3868-4
D35xR26.5xC69cm

Mã sp: 3868-5
D35xR26.5xC86cm

Tủ đựng giầy
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SẢN PHẨM THEO NHÓM03

Bàn học sinh có in
Mã sp: 1810-1
D51xR51xC42 (cm)

Bàn chữ nhật chân gấp có in
Mã sp: 1833-1
D65xR36xC26.5 (cm)

Bàn
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Bàn trẻ em

Bàn chữ nhật chân gấp

Bàn trẻ em lớn Bàn học sinh
Mã sp: 1829
D57xR30.5xC22.5cm

Mã sp: 1833
D65xR36xC26.5cm

Mã sp: 1830
D71.5xR40xC30cm

Mã sp: 1810
D51xR51xC42cm
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SẢN PHẨM THEO NHÓM03

Bàn học sinh có in
Mã sp: 1810-1
D51xR51xC42 (cm)

Bàn chữ nhật chân gấp có in
Mã sp: 1833-1
D65xR36xC26.5 (cm)

Bàn

51
vietnhatplastic.com

Bàn trẻ em

Bàn chữ nhật chân gấp

Bàn trẻ em lớn Bàn học sinh
Mã sp: 1829
D57xR30.5xC22.5cm

Mã sp: 1833
D65xR36xC26.5cm

Mã sp: 1830
D71.5xR40xC30cm

Mã sp: 1810
D51xR51xC42cm
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SẢN PHẨM THEO NHÓM03

Bàn vuông bé

Bàn trà chanh CN Bàn trà chanh CN toBàn niệm phật

Bàn vuông trung Bàn vuông đại
Mã sp: 1806
D64xR41xC51cm

Mã sp: 1819
D40xR30xC40cm

Mã sp: 1805
D68xR46xC52cm

Mã sp: 1811
D30.5xR22xC32cm

Mã sp: 1816
D72.5xR50.5xC50.5cm

Mã sp: 1808
D75xR50xC54cm
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Bàn vuông bé

Bàn trà chanh CN Bàn trà chanh CN toBàn niệm phật

Bàn vuông trung Bàn vuông đại
Mã sp: 1806
D64xR41xC51cm

Mã sp: 1819
D40xR30xC40cm

Mã sp: 1805
D68xR46xC52cm

Mã sp: 1811
D30.5xR22xC32cm

Mã sp: 1816
D72.5xR50.5xC50.5cm

Mã sp: 1808
D75xR50xC54cm
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SẢN PHẨM THEO NHÓM03

Bàn vuông bé

Bàn trà chanh CN Bàn trà chanh CN toBàn niệm phật

Bàn vuông trung Bàn vuông đại
Mã sp: 1806
D64xR41xC51cm

Mã sp: 1819
D40xR30xC40cm

Mã sp: 1805
D68xR46xC52cm

Mã sp: 1811
D30.5xR22xC32cm

Mã sp: 1816
D72.5xR50.5xC50.5cm

Mã sp: 1808
D75xR50xC54cm

53
vietnhatplastic.com

Bàn vuông bé

Bàn trà chanh CN Bàn trà chanh CN toBàn niệm phật

Bàn vuông trung Bàn vuông đại
Mã sp: 1806
D64xR41xC51cm

Mã sp: 1819
D40xR30xC40cm

Mã sp: 1805
D68xR46xC52cm

Mã sp: 1811
D30.5xR22xC32cm

Mã sp: 1816
D72.5xR50.5xC50.5cm

Mã sp: 1808
D75xR50xC54cm
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SẢN PHẨM THEO NHÓM03

Ghế tựa 3 nan bé

Ghế tựa bé 5 bông

Ghế tựa đại 5 nan

Ghế tựa 3 nan đại

Ghế tựa đại 5 bông

Ghế tựa nhật trung

Ghế tựa 4 nan bé

Ghế tựa tulip

Ghế tựa nhật đại

Mã sp: 1923
D33xR32xC63.5cm

Mã sp: 1931
D32xR31.5xC63.5cm

Mã sp: 1925
D38.5xR37.5xC89cm

Mã sp: 1933
D37.5xR37xC88cm

Mã sp: 1941
D30.5xR32xC71cm

Mã sp: 1936
D38xR37xC83cm

Mã sp: 1926
D32xR32xC66.5cm

Mã sp: 1934
D38xR37.5xC88cm

Mã sp: 1942
D37.5xR38.5xC85.5cm

Ghế tựa
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Ghế tựa 3 nan bé

Ghế tựa bé 5 bông

Ghế tựa đại 5 nan

Ghế tựa 3 nan đại

Ghế tựa đại 5 bông

Ghế tựa nhật trung

Ghế tựa 4 nan bé

Ghế tựa tulip

Ghế tựa nhật đại

Mã sp: 1923
D33xR32xC63.5cm

Mã sp: 1931
D32xR31.5xC63.5cm

Mã sp: 1925
D38.5xR37.5xC89cm

Mã sp: 1933
D37.5xR37xC88cm

Mã sp: 1941
D30.5xR32xC71cm

Mã sp: 1936
D38xR37xC83cm

Mã sp: 1926
D32xR32xC66.5cm

Mã sp: 1934
D38xR37.5xC88cm

Mã sp: 1942
D37.5xR38.5xC85.5cm

Ghế tựa

Ghế tựa trung vàngGhế tựa trung cũ Ghế tựa trung mới
Mã sp: 1972-1
D33.5xR34.5xC70cm

Mã sp: 1971
D33xR34xC71cm

Mã sp: 1972
D33.5xR34.5xC70cm

Ghế tựa đại xương cáGhế tựa trung thành
Mã sp: 1990
D37.5xR37xC88cm

Mã sp: 1973
D34.5xR34.5xC70.5cm



54

SẢN PHẨM THEO NHÓM03

Ghế tựa 3 nan bé

Ghế tựa bé 5 bông

Ghế tựa đại 5 nan

Ghế tựa 3 nan đại

Ghế tựa đại 5 bông

Ghế tựa nhật trung

Ghế tựa 4 nan bé

Ghế tựa tulip

Ghế tựa nhật đại

Mã sp: 1923
D33xR32xC63.5cm

Mã sp: 1931
D32xR31.5xC63.5cm

Mã sp: 1925
D38.5xR37.5xC89cm

Mã sp: 1933
D37.5xR37xC88cm

Mã sp: 1941
D30.5xR32xC71cm

Mã sp: 1936
D38xR37xC83cm

Mã sp: 1926
D32xR32xC66.5cm

Mã sp: 1934
D38xR37.5xC88cm

Mã sp: 1942
D37.5xR38.5xC85.5cm

Ghế tựa
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Ghế tựa 3 nan bé

Ghế tựa bé 5 bông

Ghế tựa đại 5 nan

Ghế tựa 3 nan đại

Ghế tựa đại 5 bông

Ghế tựa nhật trung

Ghế tựa 4 nan bé

Ghế tựa tulip

Ghế tựa nhật đại

Mã sp: 1923
D33xR32xC63.5cm

Mã sp: 1931
D32xR31.5xC63.5cm

Mã sp: 1925
D38.5xR37.5xC89cm

Mã sp: 1933
D37.5xR37xC88cm

Mã sp: 1941
D30.5xR32xC71cm

Mã sp: 1936
D38xR37xC83cm

Mã sp: 1926
D32xR32xC66.5cm

Mã sp: 1934
D38xR37.5xC88cm

Mã sp: 1942
D37.5xR38.5xC85.5cm

Ghế tựa

Ghế tựa trung vàngGhế tựa trung cũ Ghế tựa trung mới
Mã sp: 1972-1
D33.5xR34.5xC70cm

Mã sp: 1971
D33xR34xC71cm

Mã sp: 1972
D33.5xR34.5xC70cm

Ghế tựa đại xương cáGhế tựa trung thành
Mã sp: 1990
D37.5xR37xC88cm

Mã sp: 1973
D34.5xR34.5xC70.5cm
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SẢN PHẨM THEO NHÓM03

Ghế tựa đại thanh trúc Ghế tựa đại vương miện
Mã sp: 1968
D40.5xR40xC89cm

Mã sp: 1969
D40.5xR40xC92.5cm

57
vietnhatplastic.com

Ghế tựa đại thanh trúc Ghế tựa đại vương miện
Mã sp: 1968
D40.5xR40xC89cm

Mã sp: 1969
D40.5xR40xC92.5cm

Ghế gội đầu Ghế gội đầu tay vịn Ghế gội đầu tay vịn to
Mã sp: 1906
D68xR37xC28.5cm

Mã sp: 1908
D68xR37xC29cm

Mã sp: 1909
D73xR39.5xC30.5cm

Ghế gấp toGhế gấp
Mã sp: 1960
D34xR34x68cm

Mã sp: 1959
D29xR29.5xC51cm

Ghế tựa sọc Nhật
Mã sp: 1961
D28xR29.5xC61cm

Ghế tựa lưới bé
Mã sp: 1950 
D22xR21xC40cm



56

SẢN PHẨM THEO NHÓM03

Ghế tựa đại thanh trúc Ghế tựa đại vương miện
Mã sp: 1968
D40.5xR40xC89cm

Mã sp: 1969
D40.5xR40xC92.5cm
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Ghế tựa đại thanh trúc Ghế tựa đại vương miện
Mã sp: 1968
D40.5xR40xC89cm

Mã sp: 1969
D40.5xR40xC92.5cm

Ghế gội đầu Ghế gội đầu tay vịn Ghế gội đầu tay vịn to
Mã sp: 1906
D68xR37xC28.5cm

Mã sp: 1908
D68xR37xC29cm

Mã sp: 1909
D73xR39.5xC30.5cm

Ghế gấp toGhế gấp
Mã sp: 1960
D34xR34x68cm

Mã sp: 1959
D29xR29.5xC51cm

Ghế tựa sọc Nhật
Mã sp: 1961
D28xR29.5xC61cm

Ghế tựa lưới bé
Mã sp: 1950 
D22xR21xC40cm
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SẢN PHẨM THEO NHÓM03

Ghế tựa gấu trẻ em 
Mã sp: 1951
D28xR23.5xC43.5cm

SẢN PHẨM

Mã sp: 1954
D33xR30.5xC52cm

Ghế tựa mẫu giáo

Mã sp: 1957
D28xR30.5xC44.5cm

Mã sp: 1958 
D29xR32xC50cm

Ghế tựa trẻ em lớn
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Ghế tựa gấu trẻ em 
Mã sp: 1951
D28xR23.5xC43.5cm

SẢN PHẨM

Mã sp: 1954
D33xR30.5xC52cm

Ghế tựa mẫu giáo

Mã sp: 1957
D28xR30.5xC44.5cm

Mã sp: 1958 
D29xR32xC50cm

Ghế tựa trẻ em lớn

Ghế đẩu hoa nhật bé

Ghế đẩu oval trung 2025
Ghế đẩu xổm 2019

Ghế đẩu xổm mặt trời

Ghế đẩu mặt sọcGhế đẩu hai màu

Ghế đẩu mặt tròn

Ghế đẩu hai màu to

Ghế đẩu xổm 
chống trượt

Mã sp: 2001
D19xR19xC15.5cm

Mã sp: 2006
D21xR21xC15.5cm

Mã sp: 2013
D25xR17xC18.5cm

Mã sp: 2010
D25xR18xC18.5cm

Mã sp: 2014
M21.5xC15 

Mã sp: 2015
D29xR20xC20.5cm

Mã sp: 2028
D21xR21xC15.5cm

Ghế đẩu xổm kẻ
Mã sp: 2020
D24xR16.5xC14.5cm

Ghế đẩu xổm liền
Mã sp: 2021
D24xR16.5xC14.5cm

Ghế đẩu xổm lỗ
Mã sp: 2022
D24xR16.5xC14.5cm

Ghế đẩu xổm
thường
Mã sp: 2028-1
D21xR21xC15.3cm

Ghế đẩu

Mã sp: 2025  
2019

D30xR21xC18cm
D24xR16xC12cm
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SẢN PHẨM THEO NHÓM03

Ghế tựa gấu trẻ em 
Mã sp: 1951
D28xR23.5xC43.5cm

SẢN PHẨM

Mã sp: 1954
D33xR30.5xC52cm

Ghế tựa mẫu giáo

Mã sp: 1957
D28xR30.5xC44.5cm

Mã sp: 1958 
D29xR32xC50cm

Ghế tựa trẻ em lớn
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Ghế tựa gấu trẻ em 
Mã sp: 1951
D28xR23.5xC43.5cm

SẢN PHẨM

Mã sp: 1954
D33xR30.5xC52cm

Ghế tựa mẫu giáo

Mã sp: 1957
D28xR30.5xC44.5cm

Mã sp: 1958 
D29xR32xC50cm

Ghế tựa trẻ em lớn

Ghế đẩu hoa nhật bé

Ghế đẩu oval trung 2025
Ghế đẩu xổm 2019

Ghế đẩu xổm mặt trời

Ghế đẩu mặt sọcGhế đẩu hai màu

Ghế đẩu mặt tròn

Ghế đẩu hai màu to

Ghế đẩu xổm 
chống trượt

Mã sp: 2001
D19xR19xC15.5cm

Mã sp: 2006
D21xR21xC15.5cm

Mã sp: 2013
D25xR17xC18.5cm

Mã sp: 2010
D25xR18xC18.5cm

Mã sp: 2014
M21.5xC15 

Mã sp: 2015
D29xR20xC20.5cm

Mã sp: 2028
D21xR21xC15.5cm

Ghế đẩu xổm kẻ
Mã sp: 2020
D24xR16.5xC14.5cm

Ghế đẩu xổm liền
Mã sp: 2021
D24xR16.5xC14.5cm

Ghế đẩu xổm lỗ
Mã sp: 2022
D24xR16.5xC14.5cm

Ghế đẩu xổm
thường
Mã sp: 2028-1
D21xR21xC15.3cm

Ghế đẩu

Mã sp: 2025  
2019

D30xR21xC18cm
D24xR16xC12cm
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SẢN PHẨM THEO NHÓM03

Ghế đẩu thấp lỗ

Ghế đẩu hoa Ghế đẩu tầu Ghế kê chân
Mã sp: 2036
D25xR20.5xC16cm

Mã sp: 2107
D24xR18xC15cm

Mã sp: 2136
D40xR22.5xC18cm

Ghế đẩu hoa nhật thấp
Mã sp: 2002
D20xR20xC25.5cm

Ghế đẩu in thấp
Mã sp: 2068
D22xR22xC26cm

Ghế đẩu thấp lỗ 

Ghế đẩu quân cờ Ghế đẩu thấp liền 

Mã sp: 2085
D21xR21xC24.5cm

Mã sp: 2104
D23.5xR23.5xC26cm

Mã sp: 2111
D21xR21xC25.5cm

Mã sp: 2115
D21xR21xC24.5cm

Ghế đẩu thấp lỗ dầy
Mã sp: 2116
D21xR21xC24.5cm

Ghế đẩu bông
Mã sp: 2148
D22xR22xC25.5cm

Ghế đẩu lưới
Mã sp: 2101
D25xR21xC27cm
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Ghế đẩu thấp lỗ

Ghế đẩu hoa Ghế đẩu tầu Ghế kê chân
Mã sp: 2036
D25xR20.5xC16cm

Mã sp: 2107
D24xR18xC15cm

Mã sp: 2136
D40xR22.5xC18cm

Ghế đẩu hoa nhật thấp
Mã sp: 2002
D20xR20xC25.5cm

Ghế đẩu in thấp
Mã sp: 2068
D22xR22xC26cm

Ghế đẩu thấp lỗ 

Ghế đẩu quân cờ Ghế đẩu thấp liền 

Mã sp: 2085
D21xR21xC24.5cm

Mã sp: 2104
D23.5xR23.5xC26cm

Mã sp: 2111
D21xR21xC25.5cm

Mã sp: 2115
D21xR21xC24.5cm

Ghế đẩu thấp lỗ dầy
Mã sp: 2116
D21xR21xC24.5cm

Ghế đẩu bông
Mã sp: 2148
D22xR22xC25.5cm

Ghế đẩu lưới
Mã sp: 2101
D25xR21xC27cm

Ghế đẩu trung dầy 
Mã sp: 2072
D24.5xR24.5xC35cm

Ghế đẩu cao Y
Mã sp: 2144
D26xR26xC42.5cm

Ghế đẩu in trung
Mã sp: 2069
D25xR25xC35.5cm

Ghế đẩu hoa nhật trung
Mã sp: 2003
D24xR24xC30cm

Ghế đẩu tròn hoa
Mã sp: 2065
ø25xC27cm

Ghế đẩu sọc trung
Mã sp: 2066
D27.5xR26xC31cm

Ghế đẩu trung

Ghế đẩu in

Mã sp: 2055
D25.5xR23xC32cm

Mã sp: 2067
ø24xC27.5cm

Ghế đẩu trung 5 nan
Mã sp: 2138
D26.5xR26.5xC32.5cm
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SẢN PHẨM THEO NHÓM03

Ghế đẩu thấp lỗ

Ghế đẩu hoa Ghế đẩu tầu Ghế kê chân
Mã sp: 2036
D25xR20.5xC16cm

Mã sp: 2107
D24xR18xC15cm

Mã sp: 2136
D40xR22.5xC18cm

Ghế đẩu hoa nhật thấp
Mã sp: 2002
D20xR20xC25.5cm

Ghế đẩu in thấp
Mã sp: 2068
D22xR22xC26cm

Ghế đẩu thấp lỗ 

Ghế đẩu quân cờ Ghế đẩu thấp liền 

Mã sp: 2085
D21xR21xC24.5cm

Mã sp: 2104
D23.5xR23.5xC26cm

Mã sp: 2111
D21xR21xC25.5cm

Mã sp: 2115
D21xR21xC24.5cm

Ghế đẩu thấp lỗ dầy
Mã sp: 2116
D21xR21xC24.5cm

Ghế đẩu bông
Mã sp: 2148
D22xR22xC25.5cm

Ghế đẩu lưới
Mã sp: 2101
D25xR21xC27cm
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Ghế đẩu thấp lỗ

Ghế đẩu hoa Ghế đẩu tầu Ghế kê chân
Mã sp: 2036
D25xR20.5xC16cm

Mã sp: 2107
D24xR18xC15cm

Mã sp: 2136
D40xR22.5xC18cm

Ghế đẩu hoa nhật thấp
Mã sp: 2002
D20xR20xC25.5cm

Ghế đẩu in thấp
Mã sp: 2068
D22xR22xC26cm

Ghế đẩu thấp lỗ 

Ghế đẩu quân cờ Ghế đẩu thấp liền 

Mã sp: 2085
D21xR21xC24.5cm

Mã sp: 2104
D23.5xR23.5xC26cm

Mã sp: 2111
D21xR21xC25.5cm

Mã sp: 2115
D21xR21xC24.5cm

Ghế đẩu thấp lỗ dầy
Mã sp: 2116
D21xR21xC24.5cm

Ghế đẩu bông
Mã sp: 2148
D22xR22xC25.5cm

Ghế đẩu lưới
Mã sp: 2101
D25xR21xC27cm

Ghế đẩu trung dầy 
Mã sp: 2072
D24.5xR24.5xC35cm

Ghế đẩu cao Y
Mã sp: 2144
D26xR26xC42.5cm

Ghế đẩu in trung
Mã sp: 2069
D25xR25xC35.5cm

Ghế đẩu hoa nhật trung
Mã sp: 2003
D24xR24xC30cm

Ghế đẩu tròn hoa
Mã sp: 2065
ø25xC27cm

Ghế đẩu sọc trung
Mã sp: 2066
D27.5xR26xC31cm

Ghế đẩu trung

Ghế đẩu in

Mã sp: 2055
D25.5xR23xC32cm

Mã sp: 2067
ø24xC27.5cm

Ghế đẩu trung 5 nan
Mã sp: 2138
D26.5xR26.5xC32.5cm
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Ghế đẩu cao mặt trời
Mã sp: 2141
D25xR25xC44.5cm

Ghế đẩu cao kẻ liền
Mã sp: 2142
D25xR25xC44.5cm

Ghế đẩu cao hoa
Mã sp: 2143
D25xR25xC44.5cm

Ghế đẩu hoa nhật cao
Mã sp: 2004
D27xR27xC44.5cm

Ghế đẩu cao lỗ Nhật
Mã sp: 2150
D27xR27xC45cm

Ghế đẩu cao
Mã sp: 2147
D27xR27xC45.5cm

Ghế đẩu cao
Mã sp: 2146
D26.5xR26.5xC44cm

Ghế đẩu cao sọc
Mã sp: 2149
D27.5xR26xC45cm

Ghế đẩu cao
Mã sp: 2145
D25xR25xC44.5cm
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Ghế đẩu cao mặt trời
Mã sp: 2141
D25xR25xC44.5cm

Ghế đẩu cao kẻ liền
Mã sp: 2142
D25xR25xC44.5cm

Ghế đẩu cao hoa
Mã sp: 2143
D25xR25xC44.5cm

Ghế đẩu hoa nhật cao
Mã sp: 2004
D27xR27xC44.5cm

Ghế đẩu cao lỗ Nhật
Mã sp: 2150
D27xR27xC45cm

Ghế đẩu cao
Mã sp: 2147
D27xR27xC45.5cm

Ghế đẩu cao
Mã sp: 2146
D26.5xR26.5xC44cm

Ghế đẩu cao sọc
Mã sp: 2149
D27.5xR26xC45cm

Ghế đẩu cao
Mã sp: 2145
D25xR25xC44.5cm

Ghế bành mây 
Mã sp: 1860
D32xR48.5xC68cm

Ghế bành mới
Mã sp: 1861
D32xR48.5xC62.5cm

Ghế bành trẻ em
Mã sp: 1828
D26xR26.5xC42cm

Ghế bành

Ghế đẩu lỗ cao Nhật HOKORI Ghế đẩu cao 5 nan
Mã sp: 2156
D28.5xR28.5xC47cm

Mã sp: 2139
D26.5xR26.5xC47.5cm

Ghế đẩu cao
Mã sp: 2056
D27.5xR25xC46cm
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Ghế đẩu cao mặt trời
Mã sp: 2141
D25xR25xC44.5cm

Ghế đẩu cao kẻ liền
Mã sp: 2142
D25xR25xC44.5cm

Ghế đẩu cao hoa
Mã sp: 2143
D25xR25xC44.5cm

Ghế đẩu hoa nhật cao
Mã sp: 2004
D27xR27xC44.5cm

Ghế đẩu cao lỗ Nhật
Mã sp: 2150
D27xR27xC45cm

Ghế đẩu cao
Mã sp: 2147
D27xR27xC45.5cm

Ghế đẩu cao
Mã sp: 2146
D26.5xR26.5xC44cm

Ghế đẩu cao sọc
Mã sp: 2149
D27.5xR26xC45cm

Ghế đẩu cao
Mã sp: 2145
D25xR25xC44.5cm
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Ghế đẩu cao mặt trời
Mã sp: 2141
D25xR25xC44.5cm

Ghế đẩu cao kẻ liền
Mã sp: 2142
D25xR25xC44.5cm

Ghế đẩu cao hoa
Mã sp: 2143
D25xR25xC44.5cm

Ghế đẩu hoa nhật cao
Mã sp: 2004
D27xR27xC44.5cm

Ghế đẩu cao lỗ Nhật
Mã sp: 2150
D27xR27xC45cm

Ghế đẩu cao
Mã sp: 2147
D27xR27xC45.5cm

Ghế đẩu cao
Mã sp: 2146
D26.5xR26.5xC44cm

Ghế đẩu cao sọc
Mã sp: 2149
D27.5xR26xC45cm

Ghế đẩu cao
Mã sp: 2145
D25xR25xC44.5cm

Ghế bành mây 
Mã sp: 1860
D32xR48.5xC68cm

Ghế bành mới
Mã sp: 1861
D32xR48.5xC62.5cm

Ghế bành trẻ em
Mã sp: 1828
D26xR26.5xC42cm

Ghế bành

Ghế đẩu lỗ cao Nhật HOKORI Ghế đẩu cao 5 nan
Mã sp: 2156
D28.5xR28.5xC47cm

Mã sp: 2139
D26.5xR26.5xC47.5cm

Ghế đẩu cao
Mã sp: 2056
D27.5xR25xC46cm
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Ghế bành hoa thị

Ghế bành Nhật 6 nan Ghế bành Nhật mặt liền

Mã sp: 1821
D32xR49.5xC71cm

Mã sp: 1835
D43xR56xC88cm

Mã sp: 1837
D43xR56xC88cm

Ghế bành lưới
Mã sp: 1862
D32xR48.5xC68cm

Ghế bành vạn phúc
Mã sp: 1851
D32xR49.5xC71cm

Ghế bành bãi biển
Mã sp: 1856
D43xR61xC84cm

Ghế bành 2 mầu
Mã sp: 1832
D36xR50xC72cm

Ghế bành vạn thọ
Mã sp: 1855
D32xR49.5xC69.5cm
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Phích tròn

Phích tròn

Phích tròn

Mã sp:

Mã sp:

3 - 3903   
5 - 3905
7 - 3907

22 - 3922   
28 - 3928

M18xĐ13xC19cm
M21xĐ15xC22.5cm
M24.5xĐ17xC26.3cm

M34xĐ23xC38cm
M36xĐ25xC41.5cm
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Ghế bành hoa thị

Ghế bành Nhật 6 nan Ghế bành Nhật mặt liền

Mã sp: 1821
D32xR49.5xC71cm

Mã sp: 1835
D43xR56xC88cm

Mã sp: 1837
D43xR56xC88cm

Ghế bành lưới
Mã sp: 1862
D32xR48.5xC68cm

Ghế bành vạn phúc
Mã sp: 1851
D32xR49.5xC71cm

Ghế bành bãi biển
Mã sp: 1856
D43xR61xC84cm

Ghế bành 2 mầu
Mã sp: 1832
D36xR50xC72cm

Ghế bành vạn thọ
Mã sp: 1855
D32xR49.5xC69.5cm
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Phích tròn

Phích tròn

Phích tròn

Mã sp:

Mã sp:

3 - 3903   
5 - 3905
7 - 3907

22 - 3922   
28 - 3928

M18xĐ13xC19cm
M21xĐ15xC22.5cm
M24.5xĐ17xC26.3cm

M34xĐ23xC38cm
M36xĐ25xC41.5cm
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Phích tròn

Phích tròn NB1

Mã sp:

Mã sp: 6 - 3956  
8 - 3958

10 - 3910   
11 - 3911
15 - 3915

 M19.5xĐ22xC26cm 
M19.5xĐ22xC32cm

M26xĐ18xC29cm
M27xĐ19.5xC31cm
M28.5xĐ21.5xC34cm

Phích nước 2

Mã sp: Vỏ phích- 3986
Có ruột- 3986-1

ø14xC38.5cm
ø14xC38.5cm
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Phích vuông thái 6
Mã sp: 3933
D28xR21.5xC18.5cm

SẢN PHẨM

Phích vuông thái 14
Mã sp: 3934
D37.5xR28.5xC24.5cm

SẢN PHẨM

Phích vuông Thái
Mã sp: 3932
D21xR16xC14cm 

Phích vuông
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Phích tròn

Phích tròn NB1

Mã sp:

Mã sp: 6 - 3956  
8 - 3958

10 - 3910   
11 - 3911
15 - 3915

 M19.5xĐ22xC26cm 
M19.5xĐ22xC32cm

M26xĐ18xC29cm
M27xĐ19.5xC31cm
M28.5xĐ21.5xC34cm

Phích nước 2

Mã sp: Vỏ phích- 3986
Có ruột- 3986-1

ø14xC38.5cm
ø14xC38.5cm

67
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Phích vuông thái 6
Mã sp: 3933
D28xR21.5xC18.5cm

SẢN PHẨM

Phích vuông thái 14
Mã sp: 3934
D37.5xR28.5xC24.5cm

SẢN PHẨM

Phích vuông Thái
Mã sp: 3932
D21xR16xC14cm 

Phích vuông
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SẢN PHẨM

Phích vuông 80
Mã sp: 3962
D63xR46xC50cm 
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Phích vuông 12 HOKORI Phích vuông 18 HOKORI
Mã sp: 3917
D29xR21xC32.5cm

Mã sp: 3918
D33xR25xC38cm
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SẢN PHẨM

Phích vuông 80
Mã sp: 3962
D63xR46xC50cm 
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Phích vuông 12 HOKORI Phích vuông 18 HOKORI
Mã sp: 3917
D29xR21xC32.5cm

Mã sp: 3918
D33xR25xC38cm
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Bình ủ

Bình ủ nhiệtBình giữ nhiệt 1

Bình ủ pha tràBình ủ pha trà

Mã sp:

Mã sp:Mã sp:

   8110-2
3 - 0119

3,8 - 0120

4019   
4020

Trung-4017   
Đại-4018

M13.2xĐ15xC22cm
M13.2xĐ15xC25.5cm
M13.2xĐ15xC30.5cm

M14xĐ12.5xC21cm
M16xĐ14.5xC23.5cm

M12.5xĐ13.5xC19cm
M16xĐ16xC24cm

Bình ủ thái Bình ủ trà bé Bình ủ trà 3
Mã sp: 4000
M15xĐ15xC18cm

Mã sp: 0116
M10xĐ12xC21.5cm

Mã sp: 4025
M10.5xĐ12xC21.5cm

Mã sp: 4026
M13.5xĐ14xC25.5cm
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Bình ủ

Bình ủ nhiệtBình giữ nhiệt 1L

Bình ủ pha tràBình ủ pha trà

Mã sp:

Mã sp:Mã sp:

2L-0118   
3L-0119

3,8L-0120

4019   
4020

Trung-4017   
Đại-4018

M13.2xĐ15xC22cm
M13.2xĐ15xC25.5cm
M13.2xĐ15xC30.5cm

M14xĐ12.5xC21cm
M16xĐ14.5xC23.5cm

M12.5xĐ13.5xC19cm
M16xĐ16xC24cm

Bình ủ thái Bình ủ trà bé Bình ủ trà 3L
Mã sp: 4000
M15xĐ15xC18cm

Mã sp: 0116
M10xĐ12xC21.5cm

Mã sp: 4025
M10.5xĐ12xC21.5cm

Mã sp: 4026
M13.5xĐ14xC25.5cm

Bình ủ INOX bé Bình ủ INOX trung

Bình ủ nhiệt

Bình ủ nhiệt INOX bé

Bình ủ nhiệt INOX

Bình ủ nhiệt INOX Cặp lồng giữ nhiệt INOX Cặp lồng giữ nhiệt INOX

Mã sp: 4015-1
M14xĐ14.5xC18cm

Mã sp: 4015-2
M14xĐ14.5xC20cm

Mã sp: 4030
M12xĐ12xC20cm

Mã sp: 4035
M13xĐ14xC14cm

Mã sp: 4031
M13.5xĐ13.5xC17cm

Mã sp: 4032
M13xĐ14xC15.5cm

Mã sp: 6465
M15xĐ15xC18.5cm

Mã sp: 6466
M15xĐ15xC20cm
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Bình ủ

Bình ủ nhiệtBình giữ nhiệt 1

Bình ủ pha tràBình ủ pha trà

Mã sp:

Mã sp:Mã sp:

   8110-2
3 - 0119

3,8 - 0120

4019   
4020

Trung-4017   
Đại-4018

M13.2xĐ15xC22cm
M13.2xĐ15xC25.5cm
M13.2xĐ15xC30.5cm

M14xĐ12.5xC21cm
M16xĐ14.5xC23.5cm

M12.5xĐ13.5xC19cm
M16xĐ16xC24cm

Bình ủ thái Bình ủ trà bé Bình ủ trà 3
Mã sp: 4000
M15xĐ15xC18cm

Mã sp: 0116
M10xĐ12xC21.5cm

Mã sp: 4025
M10.5xĐ12xC21.5cm

Mã sp: 4026
M13.5xĐ14xC25.5cm
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Bình ủ

Bình ủ nhiệtBình giữ nhiệt 1L

Bình ủ pha tràBình ủ pha trà

Mã sp:

Mã sp:Mã sp:

2L-0118   
3L-0119

3,8L-0120

4019   
4020

Trung-4017   
Đại-4018

M13.2xĐ15xC22cm
M13.2xĐ15xC25.5cm
M13.2xĐ15xC30.5cm

M14xĐ12.5xC21cm
M16xĐ14.5xC23.5cm

M12.5xĐ13.5xC19cm
M16xĐ16xC24cm

Bình ủ thái Bình ủ trà bé Bình ủ trà 3L
Mã sp: 4000
M15xĐ15xC18cm

Mã sp: 0116
M10xĐ12xC21.5cm

Mã sp: 4025
M10.5xĐ12xC21.5cm

Mã sp: 4026
M13.5xĐ14xC25.5cm

Bình ủ INOX bé Bình ủ INOX trung

Bình ủ nhiệt

Bình ủ nhiệt INOX bé

Bình ủ nhiệt INOX

Bình ủ nhiệt INOX Cặp lồng giữ nhiệt INOX Cặp lồng giữ nhiệt INOX

Mã sp: 4015-1
M14xĐ14.5xC18cm

Mã sp: 4015-2
M14xĐ14.5xC20cm

Mã sp: 4030
M12xĐ12xC20cm

Mã sp: 4035
M13xĐ14xC14cm

Mã sp: 4031
M13.5xĐ13.5xC17cm

Mã sp: 4032
M13xĐ14xC15.5cm

Mã sp: 6465
M15xĐ15xC18.5cm

Mã sp: 6466
M15xĐ15xC20cm



72

SẢN PHẨM THEO NHÓM

Bình giữ nhiệt

Ca giữ nhiệt Cặp lồng

Bình giữ nhiệt

Ca giữ nhiệt

Mã sp:

Mã sp:

6 - 3946-1  
8 - 3946-2

10 - 3946-3

Bé-6106   
Trung-6107
To-6108

M24xĐ25xC26cm
M24xĐ25xC35cm
M24xĐ25xC38cm

M8.5xĐ9.5xC16cm
M9.5xĐ11xC18cm
M10.5xĐ12xC20cm

Cặp lồng nhiệt Cặp lồng tầu
Mã sp: 4036
M10.5xĐ12xC21cm

Mã sp: 6451
M13.5xĐ9xC14.5cm

73
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Bình giữ nhiệt

Ca giữ nhiệt Cặp lồng

Bình giữ nhiệt

Ca giữ nhiệt

Mã sp:

Mã sp:

6L-3946-1  
8L-3946-2
10L-3946-3

Bé-6106   
Trung-6107
To-6108

M24xĐ25xC26cm
M24xĐ25xC35cm
M24xĐ25xC38cm

M8.5xĐ9.5xC16cm
M9.5xĐ11xC18cm
M10.5xĐ12xC20cm

Cặp lồng nhiệt Cặp lồng tầu
Mã sp: 4036
M10.5xĐ12xC21cm

Mã sp: 6451
M13.5xĐ9xC14.5cm

----
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Bình giữ nhiệt

Ca giữ nhiệt Cặp lồng

Bình giữ nhiệt

Ca giữ nhiệt

Mã sp:

Mã sp:

6 - 3946-1  
8 - 3946-2

10 - 3946-3

Bé-6106   
Trung-6107
To-6108

M24xĐ25xC26cm
M24xĐ25xC35cm
M24xĐ25xC38cm

M8.5xĐ9.5xC16cm
M9.5xĐ11xC18cm
M10.5xĐ12xC20cm

Cặp lồng nhiệt Cặp lồng tầu
Mã sp: 4036
M10.5xĐ12xC21cm

Mã sp: 6451
M13.5xĐ9xC14.5cm
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Bình giữ nhiệt

Ca giữ nhiệt Cặp lồng

Bình giữ nhiệt

Ca giữ nhiệt

Mã sp:

Mã sp:

6L-3946-1  
8L-3946-2
10L-3946-3

Bé-6106   
Trung-6107
To-6108

M24xĐ25xC26cm
M24xĐ25xC35cm
M24xĐ25xC38cm

M8.5xĐ9.5xC16cm
M9.5xĐ11xC18cm
M10.5xĐ12xC20cm

Cặp lồng nhiệt Cặp lồng tầu
Mã sp: 4036
M10.5xĐ12xC21cm

Mã sp: 6451
M13.5xĐ9xC14.5cm

----
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Bộ hộp lạnh CNHộp thực phẩm hai ngăn

             6486       D18xR13.5xC8.2cm

Hộp thực phẩm

Mã sp: Bộ-6556   
Hộp-6556-1
Hộp-6556-2
Hộp-6556-3

D25.5xR17.5xC11cm
D17xR10.5xC5.5cm
D21xR13.5xC8.5cm
D25.5xR17.5xC11cm

Mã sp: 64855       D18xR13.5xC6.3cm

Hộp lạnh tròn nắp vặn 400ml
Mã sp: 6612
M12.5xĐ10xC5cm

SẢN PHẨM
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Bộ hộp lạnh CNHộp thực phẩm hai ngăn

             6486       D18xR13.5xC8.2cm

Hộp thực phẩm

Mã sp: Bộ-6556   
Hộp-6556-1
Hộp-6556-2
Hộp-6556-3

D25.5xR17.5xC11cm
D17xR10.5xC5.5cm
D21xR13.5xC8.5cm
D25.5xR17.5xC11cm

Mã sp: 64855       D18xR13.5xC6.3cm

Hộp lạnh tròn nắp vặn 400ml
Mã sp: 6612
M12.5xĐ10xC5cm

SẢN PHẨM

Bộ hộp lạnh vuông 5Bộ hộp lạnh vuông 3 Bộ hộp lạnh vuông 4

Bộ hộp lạnh CN

Bộ hộp lạnh tròn Bộ hộp lạnh vuông

Bộ hộp lạnh CNBộ hộp thực phẩm CN
Mã sp:

Mã sp:

Mã sp:Mã sp: Mã sp:

Mã sp:

Mã sp:Mã sp:Bộ-6530   
Hộp-6530-1
Hộp-6530-2
Hộp-6530-3

Bộ-6536   
Hộp-6536-1
Hộp-6536-2
Hộp-6536-3

Hộp-6575-1
Hộp-6575-2
Hộp-6575-3
Hộp-6575-4
Hộp-6575-5

Hộp-6575-3
Hộp-6575-4
Hộp-6575-5

Hộp-6575-2
Hộp-6575-3
Hộp-6575-4
Hộp-6575-5

Bộ-6537   
Hộp-6537-1
Hộp-6537-2
Hộp-6537-3

Bộ-6535   
Hộp-6535-1
Hộp-6535-2
Hộp-6535-3

Bộ-6532   
Hộp-6532-1
Hộp-6532-2
Hộp-6532-3

D20.6xR14xC9.5cm
D12.3xR8.9xC6.5cm
D17xR11.5xC8cm
D20.6xR14xC9.5cm

M18xĐ16.5xC11.5cm
M12xĐ11xC8cm
M15xĐ13.5xC9.5cm
M18xĐ16.5xC11.5cm

D10xR10xC4cm
D11.5xR11.5xC5cm 
D13.5xR13.5xC7cm
D16xR16xC8cm
D17.5xR17.5xC9.5cm

D13.5xR13.5xC7cm
D16xR16xC8cm
D17.5xR17.5xC9.5cm

D11.5xR11.5xC5cm 
D13.5xR13.5xC7cm
D16xR16xC8cm
D17.5xR17.5xC9.5cm

D18xR18xC11cm
D12xR12xC7cm
D15xR15xC9.5cm
D18xR18xC11cm

D21xR16xC11.3cm
D16xR10.5xC8cm
D18.5xR13xC9.5cm
D21xR16xC11.3cm

D20.3xR16xC12cm
D14.3xR10.8xC8.5cm
D17.5xR13.5xC10.5cm
D20.3xR16xC12cm
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Bộ hộp lạnh CNHộp thực phẩm hai ngăn

             6486       D18xR13.5xC8.2cm

Hộp thực phẩm

Mã sp: Bộ-6556   
Hộp-6556-1
Hộp-6556-2
Hộp-6556-3

D25.5xR17.5xC11cm
D17xR10.5xC5.5cm
D21xR13.5xC8.5cm
D25.5xR17.5xC11cm

Mã sp: 64855       D18xR13.5xC6.3cm

Hộp lạnh tròn nắp vặn 400ml
Mã sp: 6612
M12.5xĐ10xC5cm

SẢN PHẨM
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SẢN PHẨM

Bộ hộp lạnh vuông 5Bộ hộp lạnh vuông 3 Bộ hộp lạnh vuông 4

Bộ hộp lạnh CN

Bộ hộp lạnh tròn Bộ hộp lạnh vuông

Bộ hộp lạnh CNBộ hộp thực phẩm CN
Mã sp:

Mã sp:

Mã sp:Mã sp: Mã sp:

Mã sp:

Mã sp:Mã sp:Bộ-6530   
Hộp-6530-1
Hộp-6530-2
Hộp-6530-3

Bộ-6536   
Hộp-6536-1
Hộp-6536-2
Hộp-6536-3

Hộp-6575-1
Hộp-6575-2
Hộp-6575-3
Hộp-6575-4
Hộp-6575-5

Hộp-6575-3
Hộp-6575-4
Hộp-6575-5

Hộp-6575-2
Hộp-6575-3
Hộp-6575-4
Hộp-6575-5

Bộ-6537   
Hộp-6537-1
Hộp-6537-2
Hộp-6537-3

Bộ-6535   
Hộp-6535-1
Hộp-6535-2
Hộp-6535-3
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Hộp-6532-1
Hộp-6532-2
Hộp-6532-3
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M15xĐ13.5xC9.5cm
M18xĐ16.5xC11.5cm
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D13.5xR13.5xC7cm
D16xR16xC8cm
D17.5xR17.5xC9.5cm
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D20.3xR16xC12cm
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Bộ hộp lạnh tròn phíp Bộ hộp lạnh nhật
Mã sp: 6660
M19xĐ16xC8cm

Mã sp: Bộ-6695
Hộp-6695-1
Hộp-6695-2
Hộp-6695-3

D28.5xR17xC9cm
D17xR11xC6.5cm
D22.5xR14xC7.5cm
D28.5xR17xC9cm

Hộp đựng thực phẩm
Mã sp: 6586
D28xR12xC6.5cm

Hộp thực phẩm CN 500ml Hộp thực phẩm CN 750ml Hộp thực phẩm CN 1000ml

Hộp lạnh CN Hộp lạnh CN Hộp lạnh CN

Mã sp: 6635
D17.5xR12.5xC4cm

Mã sp: 6636
D17.5xR12.5xC5cm

Mã sp: 6637
D17.5xR12.5xC7.5cm

Mã sp: 6726-1
D17xR11.5xC8cm

Mã sp: 6726-2
D20.5xR14.5xC10.2cm

Mã sp: 6726-3
D24.5xR17xC12cm

Hộp thực phẩm chữ nhật Hộp thực phẩm chữ nhật
Mã sp: 6569
D27.5xR20.5xC18cm

Mã sp: 6568
D27.5xR20.5xC12cm
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Hộp lạnh CN Hộp lạnh CN
Mã sp: 6525
D34xR22.5xC14.5cm

Mã sp: 6526
D41.5xR26xC17.5cm

Hộp lạnh hai quai bé Hộp lạnh hai quai trung Hộp lạnh hai quai đại
Mã sp: 6521-1
D21xR13.5xC12cm

Mã sp: 6521(1;2)
D26xR18.5xC14cm

Mã sp: 6521(1;2;3)
D32.5xR24xC17cm

Mã sp: 6521-2
D26xR18.5xC14cm

Mã sp: 6521-3
D32.5xR24xC17cm

Bộ hộp lạnh hai quai bộ 2 Bộ hộp lạnh hai quai bộ 3

Hộp đựng đồ đa năng Hộp đựng đồ đa năng
Mã sp: 6626-1
D26.5xR20.5xC17cm

Mã sp: 6626-2
D33xR25xC21cm
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Hộp lạnh CN Hộp lạnh CN
Mã sp: 6525
D34xR22.5xC14.5cm

Mã sp: 6526
D41.5xR26xC17.5cm

Hộp lạnh hai quai bé Hộp lạnh hai quai trung Hộp lạnh hai quai đại
Mã sp: 6521-1
D21xR13.5xC12cm

Mã sp: 6521(1;2)
D26xR18.5xC14cm
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D26xR18.5xC14cm

Mã sp: 6521-3
D32.5xR24xC17cm

Bộ hộp lạnh hai quai bộ 2 Bộ hộp lạnh hai quai bộ 3

Hộp đựng đồ đa năng Hộp đựng đồ đa năng
Mã sp: 6626-1
D26.5xR20.5xC17cm

Mã sp: 6626-2
D33xR25xC21cm

Hộp đựng đồ y tế

Hộp cháo

M

Hộp bánh trôi 300
Mã sp: 6632

12xĐ9.5xC4cm M

Hộp cháo tròn 450
Mã sp: 6633

12xĐ9xC6.5cm

Cốc caramen
Mã sp: 6210
M7xĐ5xC5.2cm

Hộp phở
Mã sp: 6701
M12xĐ9xC8.5cm

Hộp cháo tròn 600
Mã sp: 6634
M12xĐ9xC8.5cm

Hộp cơm

Khay hấp
Mã sp: 5615
M22.5xĐ21xC6.5cm

Bộ khay hấp lò vi sóng
Mã sp: 5625
M21.5xĐ15xC12.5cm

Hộp đựng đồ y tế 
Mã sp: 6576-1
D31 x R23 x C18.5cm

SẢN PHẨM

Hộp đựng đồ y tế to 
Mã sp: 6577-1
D38 x R27 x C22cm

SẢN PHẨM
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SẢN PHẨM

Hộp đựng đồ y tế to 
Mã sp: 6577-1
D38 x R27 x C22cm

SẢN PHẨM
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Nắp khay cơm 290x228 Nắp khay cơm 310x240 Nắp khay cơm 360x270

Hộp cơm to

Hộp cơm Việt Nhật

Mã sp: 7603
D29xR22.8xC0.7cm

Mã sp: 7526
D31xR24xC2.2cm

Mã sp: 7527
D36xR27xC2.8cm

Mã sp: 6483
D33xR25.5xC6cm

Mã sp: 6488
D30xR24xC5.5cm

Hộp cơm inox 2T HOKORI
Mã sp: 6566
D20xR14.5xC12cm

Hộp cơm đức
Mã sp: 6482
D27xR22xC4.5cm

81
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Nắp khay cơm 290x228 Nắp khay cơm 310x240 Nắp khay cơm 360x270

Hộp cơm to

Hộp cơm Việt Nhật

Mã sp: 7603
D29xR22.8xC0.7cm

Mã sp: 7526
D31xR24xC2.2cm

Mã sp: 7527
D36xR27xC2.8cm

Mã sp: 6483
D33xR25.5xC6cm

Mã sp: 6488
D30xR24xC5.5cm

Hộp cơm inox 2T HOKORI
Mã sp: 6566
D20xR14.5xC12cm

Hộp cơm đức
Mã sp: 6482
D27xR22xC4.5cm

Hộp đựng trứng 24 quả

Hộp muối dưa cà Hộp muối dưa cà

Mã sp: 6786
D31xR23xC6cm

Mã sp: 6710
M19xĐ16xC23.5cm

Mã sp: 6711
M19xĐ16xC29.5cm

Hộp muối dưa cà

Hộp đựng trứng 
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Âu

Âu tý

Âu trơn bộ 3Âu trung Nhật

Âu trung

Âu trong Âu phíp

Âu 6415 Âu 6416 Âu 6417

Âu đại
Mã sp: 6400
M13xĐ8.5xC7cm

Mã sp: 6403
M17xĐ12.5xC8cm

Mã sp: 6419
M18xĐ10xC12cm

Mã sp: 6401
M17xĐ12xC8.5cm

Mã sp: 6415
M13xĐ8xC9cm

Mã sp: 6416
M17xĐ9.5xC9.5cm

Mã sp: 6417
M20.5xĐ12xC11cm

Mã sp: 6402
M20.5xĐ14.5xC11cm

Mã sp: Mã sp:6435-2
To-6435-4

6435-2
To-6435-4

M21xĐ12xC10cm
M25xĐ16xC11cm

M21xĐ12xC10cm
M25xĐ16xC11cm

83
vietnhatplastic.com

Âu

Âu tý

Âu trơn bộ 3Âu trung Nhật

Âu trung

Âu trong Âu phíp

Âu 6415 Âu 6416 Âu 6417

Âu đại
Mã sp: 6400
M13xĐ8.5xC7cm

Mã sp: 6403
M17xĐ12.5xC8cm

Mã sp: 6419
M18xĐ10xC12cm

Mã sp: 6401
M17xĐ12xC8.5cm

Mã sp: 6415
M13xĐ8xC9cm

Mã sp: 6416
M17xĐ9.5xC9.5cm

Mã sp: 6417
M20.5xĐ12xC11cm

Mã sp: 6402
M20.5xĐ14.5xC11cm

Mã sp: Mã sp:6435-2
To-6435-4

6435-2
To-6435-4

M21xĐ12xC10cm
M25xĐ16xC11cm

M21xĐ12xC10cm
M25xĐ16xC11cm



82

SẢN PHẨM THEO NHÓM03
Âu

Âu tý

Âu trơn bộ 3Âu trung Nhật

Âu trung

Âu trong Âu phíp

Âu 6415 Âu 6416 Âu 6417

Âu đại
Mã sp: 6400
M13xĐ8.5xC7cm

Mã sp: 6403
M17xĐ12.5xC8cm

Mã sp: 6419
M18xĐ10xC12cm

Mã sp: 6401
M17xĐ12xC8.5cm

Mã sp: 6415
M13xĐ8xC9cm

Mã sp: 6416
M17xĐ9.5xC9.5cm

Mã sp: 6417
M20.5xĐ12xC11cm

Mã sp: 6402
M20.5xĐ14.5xC11cm

Mã sp: Mã sp:6435-2
To-6435-4

6435-2
To-6435-4

M21xĐ12xC10cm
M25xĐ16xC11cm

M21xĐ12xC10cm
M25xĐ16xC11cm

83
vietnhatplastic.com

Âu

Âu tý

Âu trơn bộ 3Âu trung Nhật

Âu trung

Âu trong Âu phíp

Âu 6415 Âu 6416 Âu 6417

Âu đại
Mã sp: 6400
M13xĐ8.5xC7cm

Mã sp: 6403
M17xĐ12.5xC8cm

Mã sp: 6419
M18xĐ10xC12cm

Mã sp: 6401
M17xĐ12xC8.5cm

Mã sp: 6415
M13xĐ8xC9cm

Mã sp: 6416
M17xĐ9.5xC9.5cm

Mã sp: 6417
M20.5xĐ12xC11cm

Mã sp: 6402
M20.5xĐ14.5xC11cm

Mã sp: Mã sp:6435-2
To-6435-4

6435-2
To-6435-4

M21xĐ12xC10cm
M25xĐ16xC11cm

M21xĐ12xC10cm
M25xĐ16xC11cm



84

SẢN PHẨM THEO NHÓM

Bát cơm thái 2 màu
Mã sp: 6850
M11.5xĐ5.5xC5.5cm

Bát cơm thái 2 màu 1T6
Mã sp: 6851
M16xĐ7.5xC7.5cm

Bát chấm tròn trơn
Mã sp: 6860
M9xĐ5xC5cm

Bát tròn trơn bé
Mã sp: 6891
M11.5xĐ5.5xC5.5cm

Bát tròn trơn 1T6
Mã sp: 6892
M16xĐ8xC7.5cm

Bát tròn trơn 1T9
Mã sp: 6893
M19xĐ9.5xC9.3cm

Bát loe bé
Mã sp: 6805
M11xĐ4.5xC4.7cm

Bát loe trung
Mã sp: 6806
M12xĐ5xC5.2cm

Bát thuyền đựng gà bé
Mã sp: 6810
D29xR15xC11cm

Bát phíp - Tô phíp
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Bát xoắn phíp 1T5 
Mã sp: 6861
M15.2xĐ7xC6cm

Bát xoắn phíp 1T8 
Mã sp: 6862
M18xĐ8.5xC7cm

Bát xoắn phíp 2T
Mã sp: 6863
M20.2xĐ9.5xC7.7cm

Bát cơm vân gỗ 
Mã sp: 6856
M11.5xĐ5.5xC5.5cm

Bát tròn vân gỗ 1T6
Mã sp: 6857
M16xĐ8xC7.5cm

Bát tròn vân gỗ 1T9
Mã sp: 6858
M19xĐ9.5xC9.3cm

Khay cơm sò 4 ngăn
Mã sp: 5608
D23.5xR22xC3.5cm

Bát tròn Thái
Mã sp: 1T6-6832

1T9-6833
M16xĐ8xC7.5cm
M19xĐ9.5xC9.3cm
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Bát cơm thái 2 màu
Mã sp: 6850
M11.5xĐ5.5xC5.5cm

Bát cơm thái 2 màu 1T6
Mã sp: 6851
M16xĐ7.5xC7.5cm

Bát chấm tròn trơn
Mã sp: 6860
M9xĐ5xC5cm

Bát tròn trơn bé
Mã sp: 6891
M11.5xĐ5.5xC5.5cm

Bát tròn trơn 1T6
Mã sp: 6892
M16xĐ8xC7.5cm

Bát tròn trơn 1T9
Mã sp: 6893
M19xĐ9.5xC9.3cm

Bát loe bé
Mã sp: 6805
M11xĐ4.5xC4.7cm

Bát loe trung
Mã sp: 6806
M12xĐ5xC5.2cm

Bát thuyền đựng gà bé
Mã sp: 6810
D29xR15xC11cm

Bát phíp - Tô phíp
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Bát xoắn phíp 1T5 
Mã sp: 6861
M15.2xĐ7xC6cm

Bát xoắn phíp 1T8 
Mã sp: 6862
M18xĐ8.5xC7cm

Bát xoắn phíp 2T
Mã sp: 6863
M20.2xĐ9.5xC7.7cm

Bát cơm vân gỗ 
Mã sp: 6856
M11.5xĐ5.5xC5.5cm

Bát tròn vân gỗ 1T6
Mã sp: 6857
M16xĐ8xC7.5cm

Bát tròn vân gỗ 1T9
Mã sp: 6858
M19xĐ9.5xC9.3cm

Khay cơm sò 4 ngăn
Mã sp: 5608
D23.5xR22xC3.5cm

Bát tròn Thái
Mã sp: 1T6-6832

1T9-6833
M16xĐ8xC7.5cm
M19xĐ9.5xC9.3cm
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Bát chấm phíp

Bát phíp vuông Tô khía phíp

Tô xoắn thái

Tô phíp bèo

Tô phíp bèo Bát thuyền đựng gà

Tô phíp

Bát phíp

Bát phíp

Bát cơm phíp

Bát cơm Thái

Mã sp: 6826
M8.5xĐ4.5xC3.3cm

Mã sp: 6835
M15.5xĐ7.7xC5.3cm

Mã sp: 6841
M15.7xĐ7xC5cm

Mã sp: 6842
M18xĐ8xC5.7cm

Mã sp: 6815
D29xĐ15xC11cm

Mã sp: 6827
M11.3xĐ5.5xC5.8cm

Mã sp: 6828
M10xĐ5.5xC5.5cm

Mã sp: 6801
M11xĐ5xC5cm

Mã sp: 6830
M11.5xĐ5.5xC5.5cm

Mã sp:

Mã sp:

Mã sp:

6838
6839

6829-1
6829-2

Bé-6843
Trung-6844
Đại-6845

M20xĐ9xC6.9cm
M22xĐ10xC7.3cm

M15.2xĐ7.2xC6.6cm
M17.2xĐ8.5xC7cm

M15xĐ5.5xC6cm
M17.5xĐ6.7xC 6.5cm
M20xĐ7.5xC8cm
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Bát chấm phíp

Bát phíp vuông Tô khía phíp

Tô xoắn thái

Tô phíp bèo

Tô phíp bèo Bát thuyền đựng gà

Tô phíp

Bát phíp

Bát phíp

Bát cơm phíp

Bát cơm Thái

Mã sp: 6826
M8.5xĐ4.5xC3.3cm

Mã sp: 6835
M15.5xĐ7.7xC5.3cm

Mã sp: 6841
M15.7xĐ7xC5cm

Mã sp: 6842
M18xĐ8xC5.7cm

Mã sp: 6815
D29xĐ15xC11cm

Mã sp: 6827
M11.3xĐ5.5xC5.8cm

Mã sp: 6828
M10xĐ5.5xC5.5cm

Mã sp: 6801
M11xĐ5xC5cm

Mã sp: 6830
M11.5xĐ5.5xC5.5cm

Mã sp:

Mã sp:

Mã sp:

6838
6839

6829-1
6829-2

Bé-6843
Trung-6844
Đại-6845

M20xĐ9xC6.9cm
M22xĐ10xC7.3cm

M15.2xĐ7.2xC6.6cm
M17.2xĐ8.5xC7cm

M15xĐ5.5xC6cm
M17.5xĐ6.7xC 6.5cm
M20xĐ7.5xC8cm

Bát - tô

Bát chấm

Tô nhựa Tô nhựa Tô nhựa

Bát 16 Bát 18
Mã sp: 6800
M8.5xĐ5xC3.3cm

Mã sp: 6819
M22xĐ10.5xC8cm

Mã sp: 6817
M16xĐ8.2xC6cm

Mã sp: 6818
M19xĐ9xC6.8cm

Mã sp: 6812
M15.5xĐ7xC5.3cm

Mã sp: 6813
M17.2xĐ8.3xC5.5cm

Ca cách nhiệt 2 quai inox
Mã sp: 6019
M12.5xĐ8.5xC7.5cm

Dụng cụ ướp lạnh rượu Dụng cụ ướp lạnh rượu sần
Mã sp: 6436
M21xĐ9xC15cm

Mã sp: 6436-1
M21xĐ9xC15cm
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Bát chấm phíp

Bát phíp vuông Tô khía phíp

Tô xoắn thái

Tô phíp bèo

Tô phíp bèo Bát thuyền đựng gà

Tô phíp

Bát phíp

Bát phíp

Bát cơm phíp

Bát cơm Thái

Mã sp: 6826
M8.5xĐ4.5xC3.3cm

Mã sp: 6835
M15.5xĐ7.7xC5.3cm

Mã sp: 6841
M15.7xĐ7xC5cm

Mã sp: 6842
M18xĐ8xC5.7cm

Mã sp: 6815
D29xĐ15xC11cm

Mã sp: 6827
M11.3xĐ5.5xC5.8cm

Mã sp: 6828
M10xĐ5.5xC5.5cm

Mã sp: 6801
M11xĐ5xC5cm

Mã sp: 6830
M11.5xĐ5.5xC5.5cm

Mã sp:

Mã sp:

Mã sp:

6838
6839

6829-1
6829-2

Bé-6843
Trung-6844
Đại-6845

M20xĐ9xC6.9cm
M22xĐ10xC7.3cm

M15.2xĐ7.2xC6.6cm
M17.2xĐ8.5xC7cm

M15xĐ5.5xC6cm
M17.5xĐ6.7xC 6.5cm
M20xĐ7.5xC8cm

87
vietnhatplastic.com

Bát chấm phíp

Bát phíp vuông Tô khía phíp

Tô xoắn thái

Tô phíp bèo

Tô phíp bèo Bát thuyền đựng gà

Tô phíp

Bát phíp

Bát phíp

Bát cơm phíp

Bát cơm Thái

Mã sp: 6826
M8.5xĐ4.5xC3.3cm

Mã sp: 6835
M15.5xĐ7.7xC5.3cm

Mã sp: 6841
M15.7xĐ7xC5cm

Mã sp: 6842
M18xĐ8xC5.7cm

Mã sp: 6815
D29xĐ15xC11cm

Mã sp: 6827
M11.3xĐ5.5xC5.8cm

Mã sp: 6828
M10xĐ5.5xC5.5cm

Mã sp: 6801
M11xĐ5xC5cm

Mã sp: 6830
M11.5xĐ5.5xC5.5cm

Mã sp:

Mã sp:

Mã sp:

6838
6839

6829-1
6829-2

Bé-6843
Trung-6844
Đại-6845

M20xĐ9xC6.9cm
M22xĐ10xC7.3cm

M15.2xĐ7.2xC6.6cm
M17.2xĐ8.5xC7cm

M15xĐ5.5xC6cm
M17.5xĐ6.7xC 6.5cm
M20xĐ7.5xC8cm

Bát - tô

Bát chấm

Tô nhựa Tô nhựa Tô nhựa

Bát 16 Bát 18
Mã sp: 6800
M8.5xĐ5xC3.3cm

Mã sp: 6819
M22xĐ10.5xC8cm

Mã sp: 6817
M16xĐ8.2xC6cm

Mã sp: 6818
M19xĐ9xC6.8cm

Mã sp: 6812
M15.5xĐ7xC5.3cm

Mã sp: 6813
M17.2xĐ8.3xC5.5cm

Ca cách nhiệt 2 quai inox
Mã sp: 6019
M12.5xĐ8.5xC7.5cm

Dụng cụ ướp lạnh rượu Dụng cụ ướp lạnh rượu sần
Mã sp: 6436
M21xĐ9xC15cm

Mã sp: 6436-1
M21xĐ9xC15cm
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Bát 2T cá
Mã sp: 6820
M18.5xĐ9.7xC7cm

Bát 2T trong Bát 2T2 trong Bát 2T4

Bát 2T đỏBát 1T8 trong 

Mã sp: 6821
M18.5xĐ11.8xC6.4cm

Mã sp: 6823
M21.7xĐ13.8xC7cm

Mã sp: 6824
M23.5xĐ13xC8.2cm

Mã sp: 6821-1
M18.5xĐ11.8xC6.4cm

Mã sp: 6831-2
M18xĐ8.5xC8.5cm
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Bát 2T cá
Mã sp: 6820
M18.5xĐ9.7xC7cm

Bát 2T trong Bát 2T2 trong Bát 2T4

Bát 2T đỏBát 1T8 trong 

Mã sp: 6821
M18.5xĐ11.8xC6.4cm

Mã sp: 6823
M21.7xĐ13.8xC7cm

Mã sp: 6824
M23.5xĐ13xC8.2cm

Mã sp: 6821-1
M18.5xĐ11.8xC6.4cm

Mã sp: 6831-2
M18xĐ8.5xC8.5cm

Đĩa kim cương 1t7
Mã sp: 1196
M17xĐ9xC2.5cm

Đĩa phíp sao bé
Mã sp: 1190
M20.5xĐ12xC2.3cm

Đĩa phíp sao trung 
Mã sp: 1191
M23xĐ13.5xC2.5cm

Đĩa phíp bầu dục
Mã sp: 1209-1
D20.2xR15xC1.9cm

Đĩa phíp sao to
Mã sp: 1192
M25.5xĐ15xC2.7cm

Đĩa phíp sao đại
Mã sp: 1193
M28xĐ16.5xC3cm

Đĩa phíp bầu dục
Mã sp: 1209-2
D24xR17.5xC2cm

Đĩa phíp bầu dục
Mã sp: 1209-3
D25xR19xC2.2cm

Đĩa phíp bầu dục
Mã sp: 1209-4
D28xR20.7xC2.8cm

Đĩa phíp
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Bát 2T cá
Mã sp: 6820
M18.5xĐ9.7xC7cm

Bát 2T trong Bát 2T2 trong Bát 2T4

Bát 2T đỏBát 1T8 trong 

Mã sp: 6821
M18.5xĐ11.8xC6.4cm

Mã sp: 6823
M21.7xĐ13.8xC7cm

Mã sp: 6824
M23.5xĐ13xC8.2cm

Mã sp: 6821-1
M18.5xĐ11.8xC6.4cm

Mã sp: 6831-2
M18xĐ8.5xC8.5cm
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Bát 2T cá
Mã sp: 6820
M18.5xĐ9.7xC7cm

Bát 2T trong Bát 2T2 trong Bát 2T4

Bát 2T đỏBát 1T8 trong 

Mã sp: 6821
M18.5xĐ11.8xC6.4cm

Mã sp: 6823
M21.7xĐ13.8xC7cm

Mã sp: 6824
M23.5xĐ13xC8.2cm

Mã sp: 6821-1
M18.5xĐ11.8xC6.4cm

Mã sp: 6831-2
M18xĐ8.5xC8.5cm

Đĩa kim cương 1t7
Mã sp: 1196
M17xĐ9xC2.5cm

Đĩa phíp sao bé
Mã sp: 1190
M20.5xĐ12xC2.3cm

Đĩa phíp sao trung 
Mã sp: 1191
M23xĐ13.5xC2.5cm

Đĩa phíp bầu dục
Mã sp: 1209-1
D20.2xR15xC1.9cm

Đĩa phíp sao to
Mã sp: 1192
M25.5xĐ15xC2.7cm

Đĩa phíp sao đại
Mã sp: 1193
M28xĐ16.5xC3cm

Đĩa phíp bầu dục
Mã sp: 1209-2
D24xR17.5xC2cm

Đĩa phíp bầu dục
Mã sp: 1209-3
D25xR19xC2.2cm

Đĩa phíp bầu dục
Mã sp: 1209-4
D28xR20.7xC2.8cm

Đĩa phíp
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Đĩa phíp tròn trơn 
Mã sp: 1208-4
M25.7xĐ14.5xC3cm

Đĩa bầu dục thái bé 
Mã sp: 1253
D16.8x R11.8x C1.8cm

Đĩa bầu dục thái trung
Mã sp: 1254
D20x R14x C2.3cm

Đĩa phíp vuông 
Mã sp: 1213-2
D19.5xR19.5xC2.7cm

Đĩa phíp vuông 
Mã sp: 1213-3
D22.2xR22.2xC3cm

Đĩa phíp vuông 
Mã sp: 1213-1
D15.5xR15.5xC2.5cm

Đĩa phíp tròn trơn
Mã sp: 1208-1
M16.5xĐ9xC1.5cm

Đĩa phíp tròn trơn
Mã sp: 1208-2
M20xĐ12xC2cm

Đĩa phíp tròn trơn
Mã sp: 1208-3
M22.8xĐ13.7xC2.4cm
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Đĩa phíp tròn trơn 
Mã sp: 1208-4
M25.7xĐ14.5xC3cm

Đĩa bầu dục thái bé 
Mã sp: 1253
D16.8x R11.8x C1.8cm

Đĩa bầu dục thái trung
Mã sp: 1254
D20x R14x C2.3cm

Đĩa phíp vuông 
Mã sp: 1213-2
D19.5xR19.5xC2.7cm

Đĩa phíp vuông 
Mã sp: 1213-3
D22.2xR22.2xC3cm

Đĩa phíp vuông 
Mã sp: 1213-1
D15.5xR15.5xC2.5cm

Đĩa phíp tròn trơn
Mã sp: 1208-1
M16.5xĐ9xC1.5cm

Đĩa phíp tròn trơn
Mã sp: 1208-2
M20xĐ12xC2cm

Đĩa phíp tròn trơn
Mã sp: 1208-3
M22.8xĐ13.7xC2.4cm

Đĩa chữ nhật vân sần
Mã sp: 1187
D25xR17.5xC2.2cm

Đĩa chữ nhật vân sần
Mã sp: 1188
D30xR21xC2.5cm

Đĩa vuông sâu thái 
Mã sp: 1250
D11.3xR11.3xC3cm
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Đĩa phíp tròn trơn 
Mã sp: 1208-4
M25.7xĐ14.5xC3cm

Đĩa bầu dục thái bé 
Mã sp: 1253
D16.8x R11.8x C1.8cm

Đĩa bầu dục thái trung
Mã sp: 1254
D20x R14x C2.3cm

Đĩa phíp vuông 
Mã sp: 1213-2
D19.5xR19.5xC2.7cm

Đĩa phíp vuông 
Mã sp: 1213-3
D22.2xR22.2xC3cm

Đĩa phíp vuông 
Mã sp: 1213-1
D15.5xR15.5xC2.5cm

Đĩa phíp tròn trơn
Mã sp: 1208-1
M16.5xĐ9xC1.5cm

Đĩa phíp tròn trơn
Mã sp: 1208-2
M20xĐ12xC2cm

Đĩa phíp tròn trơn
Mã sp: 1208-3
M22.8xĐ13.7xC2.4cm
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Đĩa phíp tròn trơn 
Mã sp: 1208-4
M25.7xĐ14.5xC3cm

Đĩa bầu dục thái bé 
Mã sp: 1253
D16.8x R11.8x C1.8cm

Đĩa bầu dục thái trung
Mã sp: 1254
D20x R14x C2.3cm

Đĩa phíp vuông 
Mã sp: 1213-2
D19.5xR19.5xC2.7cm

Đĩa phíp vuông 
Mã sp: 1213-3
D22.2xR22.2xC3cm

Đĩa phíp vuông 
Mã sp: 1213-1
D15.5xR15.5xC2.5cm

Đĩa phíp tròn trơn
Mã sp: 1208-1
M16.5xĐ9xC1.5cm

Đĩa phíp tròn trơn
Mã sp: 1208-2
M20xĐ12xC2cm

Đĩa phíp tròn trơn
Mã sp: 1208-3
M22.8xĐ13.7xC2.4cm

Đĩa chữ nhật vân sần
Mã sp: 1187
D25xR17.5xC2.2cm

Đĩa chữ nhật vân sần
Mã sp: 1188
D30xR21xC2.5cm

Đĩa vuông sâu thái 
Mã sp: 1250
D11.3xR11.3xC3cm
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Đĩa chữ nhật vân gỗ bé 
Mã sp: 1180
D18xR13xC2.5cm

Đĩa chữ nhật vân gỗ trung
Mã sp: 1181
D21.5xR15.5xC2.7cm

Đĩa chữ nhật vân gỗ to
Mã sp: 1182
D26xR18.5xC2.8cm

Đĩa chữ nhật vân gỗ đại
Mã sp: 1183
D30.5xR21.5xC3cm

Đĩa phíp thuyền 
Mã sp: 1286
D28.7xR18xC3.8cm)

Đĩa chữ nhật vân gỗ 
Mã sp: 1184
D21.3xR10xC1.7cm

Đĩa chữ nhật vân gỗ 
Mã sp: 1185
D26.3xR11.3xC1.8cm

Đĩa chữ nhật vân gỗ 
Mã sp: 1186
D29.7xR12.8xC2cm

Đĩa vuông sâu Thái
Mã sp: Bé-1258

Trung-1259
D13xR13xC3.5cm
D14.8xR14.8xC4cm
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Đĩa chữ nhật vân gỗ bé 
Mã sp: 1180
D18xR13xC2.5cm

Đĩa chữ nhật vân gỗ trung
Mã sp: 1181
D21.5xR15.5xC2.7cm

Đĩa chữ nhật vân gỗ to
Mã sp: 1182
D26xR18.5xC2.8cm

Đĩa chữ nhật vân gỗ đại
Mã sp: 1183
D30.5xR21.5xC3cm

Đĩa phíp thuyền 
Mã sp: 1286
D28.7xR18xC3.8cm)

Đĩa chữ nhật vân gỗ 
Mã sp: 1184
D21.3xR10xC1.7cm

Đĩa chữ nhật vân gỗ 
Mã sp: 1185
D26.3xR11.3xC1.8cm

Đĩa chữ nhật vân gỗ 
Mã sp: 1186
D29.7xR12.8xC2cm

Đĩa vuông sâu Thái
Mã sp: Bé-1258

Trung-1259
D13xR13xC3.5cm
D14.8xR14.8xC4cm

Đĩa chấm phíp 2 ngăn Đĩa chấm phíp vuông 2 ngăn Đĩa chấm phíp vuông 3 ngăn

Đĩa chấm phíp tròn Đĩa chấm phíp tròn

Đĩa phíp xoắn

Đĩa phíp bầu dụcĐĩa phíp tròn trơn

Đĩa phíp bầu dục trơn Đĩa phíp vuông trơn

Đĩa phíp tròn

Mã sp: 1205
D8.3xR6.6xC1.5cm

Mã sp: 1220
D15xR7.5xC2cm

Mã sp: 1221
D17xR7xC2cm

Mã sp: 1222
M7.5xĐ4xC2.2cm

Mã sp: 1219
D7.2xR7.2xC3cm

Mã sp: 1211
M18xĐ9xC3cm

Mã sp: 1212
D20.6xR16.3xC2cm

Mã sp:

Mã sp: Mã sp:

Mã sp: 1208-1
1208-2
1208-3
1208-4

1209-1
1209-2
1209-3
1209-4

1210-1
1210-2
1210-3
1210-4

1275
1276
1277

M16.5xĐ9xC1.5cm 
M20xĐ12xC2cm 
M22.8xĐ13.7xC2.4cm 
M25.7xĐ14.5xC3cm

D20.2xR15xC1.9cm
D24xR17.5xC2cm
D25xR19xC2.2m
D28xR20.7xC2.8cm

D16.5xR16.5xC1.8cm
D18.7xR18.7xC2cm
D20.6xR20.6xC2.3cm
D22.7xR22.7xC2.5cm

M16xĐ6.5xC3.8cm
M21.7xĐ9xC4.5cm
M24xĐ11xC5.3cm
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Đĩa chữ nhật vân gỗ bé 
Mã sp: 1180
D18xR13xC2.5cm

Đĩa chữ nhật vân gỗ trung
Mã sp: 1181
D21.5xR15.5xC2.7cm

Đĩa chữ nhật vân gỗ to
Mã sp: 1182
D26xR18.5xC2.8cm

Đĩa chữ nhật vân gỗ đại
Mã sp: 1183
D30.5xR21.5xC3cm

Đĩa phíp thuyền 
Mã sp: 1286
D28.7xR18xC3.8cm)

Đĩa chữ nhật vân gỗ 
Mã sp: 1184
D21.3xR10xC1.7cm

Đĩa chữ nhật vân gỗ 
Mã sp: 1185
D26.3xR11.3xC1.8cm

Đĩa chữ nhật vân gỗ 
Mã sp: 1186
D29.7xR12.8xC2cm

Đĩa vuông sâu Thái
Mã sp: Bé-1258

Trung-1259
D13xR13xC3.5cm
D14.8xR14.8xC4cm
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Đĩa chữ nhật vân gỗ bé 
Mã sp: 1180
D18xR13xC2.5cm

Đĩa chữ nhật vân gỗ trung
Mã sp: 1181
D21.5xR15.5xC2.7cm

Đĩa chữ nhật vân gỗ to
Mã sp: 1182
D26xR18.5xC2.8cm

Đĩa chữ nhật vân gỗ đại
Mã sp: 1183
D30.5xR21.5xC3cm

Đĩa phíp thuyền 
Mã sp: 1286
D28.7xR18xC3.8cm)

Đĩa chữ nhật vân gỗ 
Mã sp: 1184
D21.3xR10xC1.7cm

Đĩa chữ nhật vân gỗ 
Mã sp: 1185
D26.3xR11.3xC1.8cm

Đĩa chữ nhật vân gỗ 
Mã sp: 1186
D29.7xR12.8xC2cm

Đĩa vuông sâu Thái
Mã sp: Bé-1258

Trung-1259
D13xR13xC3.5cm
D14.8xR14.8xC4cm

Đĩa chấm phíp 2 ngăn Đĩa chấm phíp vuông 2 ngăn Đĩa chấm phíp vuông 3 ngăn

Đĩa chấm phíp tròn Đĩa chấm phíp tròn

Đĩa phíp xoắn

Đĩa phíp bầu dụcĐĩa phíp tròn trơn

Đĩa phíp bầu dục trơn Đĩa phíp vuông trơn

Đĩa phíp tròn

Mã sp: 1205
D8.3xR6.6xC1.5cm

Mã sp: 1220
D15xR7.5xC2cm

Mã sp: 1221
D17xR7xC2cm

Mã sp: 1222
M7.5xĐ4xC2.2cm

Mã sp: 1219
D7.2xR7.2xC3cm

Mã sp: 1211
M18xĐ9xC3cm

Mã sp: 1212
D20.6xR16.3xC2cm

Mã sp:

Mã sp: Mã sp:

Mã sp: 1208-1
1208-2
1208-3
1208-4

1209-1
1209-2
1209-3
1209-4

1210-1
1210-2
1210-3
1210-4

1275
1276
1277

M16.5xĐ9xC1.5cm 
M20xĐ12xC2cm 
M22.8xĐ13.7xC2.4cm 
M25.7xĐ14.5xC3cm

D20.2xR15xC1.9cm
D24xR17.5xC2cm
D25xR19xC2.2m
D28xR20.7xC2.8cm

D16.5xR16.5xC1.8cm
D18.7xR18.7xC2cm
D20.6xR20.6xC2.3cm
D22.7xR22.7xC2.5cm

M16xĐ6.5xC3.8cm
M21.7xĐ9xC4.5cm
M24xĐ11xC5.3cm
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Đĩa phíp vuông bèoĐĩa phíp vuông trơn

Đĩa tròn Thái 2 màu

Mã sp: 1288
D20xR20xC2.5cm

Mã sp: 1287
D23.5xR22xC3.5cm

Mã sp:

Mã sp:

Mã sp:1213-1
1213-2
1213-3

1T5 - 1300
1T8 - 1301
2T - 1302 
2T3 - 1303 
2T5 - 1304

1251
1252

D15.5xR15.5xC2.5cm
D19.5xR19.5xC2.7cm
D22.2xR22.2xC3cm

M15xĐ9xC1.7cm
M18xĐ11xC2cm
M20xĐ12xC2.3cm
M23xĐ13.5xC2.5cm
M25xĐ15xC2.7cm

D15.5xR15.5xC3cm
D18.5xR18.5xC3.7cm

Đĩa tròn mây

Đĩa phíp vuông Thái

Đĩa sò hoa

Đĩa tròn Thái Đĩa vuông Thái

Mã sp: 2T1 - 1243
2T3 - 1244
2T6 - 1245
3T2 - 1247
3T5 - 1248

M21xĐ14xC2cm
M23xĐ15xC2.5cm
M26xĐ17xC2.7cm
M32xĐ20xC3cm
M35xĐ23xC3.5cm

Mã sp: Mã sp:1T5 - 1293 
1T8 - 1294 
2T - 1295

2T3 - 1296 
2T5 - 1297
2T8 - 1298

1270
1271
1272
1273
1274

M15xĐ9xC2cm
M17.8xĐ10.5xC2.2cm
M20xĐ12.2xC2.5cm
M23xĐ13.8xC2.7cm
M25xĐ15.5xC3cm
M27.8xĐ17xC3.5cm

D16.5xR16.5xC2cm 
D19xR19xC2.3cm 
D21.5xR21.5xC2.5cm 
D24xR24xC2.8cm 
D26.5xR26.5xC3m

Đĩa phíp tròn
Mã sp: 1228

1229
M15.5xĐ8xC2cm
M17.5xĐ9xC2cm

Đĩa phíp chữ nhật Đĩa phíp thuyền
Mã sp: Mã sp:1256

1257
1283
1284
1285

D17.4xR11.6xC2cm
D22xR15xC2.5cm

D21xR13xC3cm 
D23.5xR15xC3.5cm 
D26xR16.5xC3.5cm
D28.7xR18xC3.8cm

Mã sp: 1268
D18xR12xC2cm

Đĩa phíp chữ nhật hai màu 

1286
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Đĩa phíp vuông bèoĐĩa phíp vuông trơn

Đĩa tròn Thái 2 màu

Mã sp: 1288
D20xR20xC2.5cm

Mã sp: 1287
D23.5xR22xC3.5cm

Mã sp:

Mã sp:

Mã sp:1213-1
1213-2
1213-3

1T5 - 1300
1T8 - 1301
2T - 1302 
2T3 - 1303 
2T5 - 1304

1251
1252

D15.5xR15.5xC2.5cm
D19.5xR19.5xC2.7cm
D22.2xR22.2xC3cm

M15xĐ9xC1.7cm
M18xĐ11xC2cm
M20xĐ12xC2.3cm
M23xĐ13.5xC2.5cm
M25xĐ15xC2.7cm

D15.5xR15.5xC3cm
D18.5xR18.5xC3.7cm

Đĩa tròn mây

Đĩa phíp vuông Thái

Đĩa sò hoa

Đĩa tròn Thái Đĩa vuông Thái

Mã sp: 2T1 - 1243
2T3 - 1244
2T6 - 1245
3T2 - 1247
3T5 - 1248

M21xĐ14xC2cm
M23xĐ15xC2.5cm
M26xĐ17xC2.7cm
M32xĐ20xC3cm
M35xĐ23xC3.5cm

Mã sp: Mã sp:1T5 - 1293 
1T8 - 1294 
2T - 1295

2T3 - 1296 
2T5 - 1297
2T8 - 1298

1270
1271
1272
1273
1274

M15xĐ9xC2cm
M17.8xĐ10.5xC2.2cm
M20xĐ12.2xC2.5cm
M23xĐ13.8xC2.7cm
M25xĐ15.5xC3cm
M27.8xĐ17xC3.5cm

D16.5xR16.5xC2cm 
D19xR19xC2.3cm 
D21.5xR21.5xC2.5cm 
D24xR24xC2.8cm 
D26.5xR26.5xC3m

Đĩa phíp tròn
Mã sp: 1228

1229
M15.5xĐ8xC2cm
M17.5xĐ9xC2cm

Đĩa phíp chữ nhật Đĩa phíp thuyền
Mã sp: Mã sp:1256

1257
1283
1284
1285

D17.4xR11.6xC2cm
D22xR15xC2.5cm

D21xR13xC3cm 
D23.5xR15xC3.5cm 
D26xR16.5xC3.5cm
D28.7xR18xC3.8cm

Mã sp: 1268
D18xR12xC2cm

Đĩa phíp chữ nhật hai màu 

1286

Đĩa nhựa

Đĩa chấm Đĩa VN  

Đĩa xoáy Đĩa 25

Đĩa 2T6 trong

Đĩa 27

Mã sp: 1200
M9xĐ4.5xC1.5cm

Mã sp: 1225
M20.5xĐ13.5xC3.4cm

Mã sp: 1226
M26xĐ16.7xC2.5cm

Mã sp: 1227-1
M26xĐ16.7xC2.5cm

Mã sp: 1236-1
1236-2
1236-3
1236-4
1236-5

M15xĐ7.2xC1.5cm 
M18xĐ8.5xC2cm
M20xĐ9.5xC2.1cm 
M23xĐ10.5xC2.6cm 
M25.7xĐ12xC2.8cm 

Mã sp: 15 VN-1215
18 VN-1218
23 VN-1223

M15.5xĐ10.5xC1.6cm
M18xĐ9.2xC1.8cm
M23xĐ12.8xC2.2cm

Bộ bát đĩa hoa mặt trời bé Bộ bát đĩa hoa mặt trời 
Mã sp: 6811
ø38 x cao 7cm

Mã sp: 6836
ø51 x cao 7cm

Đĩa kim cương 

1T9 - 1197
2T1 - 1198
2T3 - 1199

M17xĐ9xC2.5cm
M19xĐ10xC2.8cm
M21xĐ11xC3.2cm
M23xĐ11xC3.2cm

Mã sp: 1T7 - 1196
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Đĩa phíp vuông bèoĐĩa phíp vuông trơn

Đĩa tròn Thái 2 màu

Mã sp: 1288
D20xR20xC2.5cm

Mã sp: 1287
D23.5xR22xC3.5cm

Mã sp:

Mã sp:

Mã sp:1213-1
1213-2
1213-3

1T5 - 1300
1T8 - 1301
2T - 1302 
2T3 - 1303 
2T5 - 1304

1251
1252

D15.5xR15.5xC2.5cm
D19.5xR19.5xC2.7cm
D22.2xR22.2xC3cm

M15xĐ9xC1.7cm
M18xĐ11xC2cm
M20xĐ12xC2.3cm
M23xĐ13.5xC2.5cm
M25xĐ15xC2.7cm

D15.5xR15.5xC3cm
D18.5xR18.5xC3.7cm

Đĩa tròn mây

Đĩa phíp vuông Thái

Đĩa sò hoa

Đĩa tròn Thái Đĩa vuông Thái

Mã sp: 2T1 - 1243
2T3 - 1244
2T6 - 1245
3T2 - 1247
3T5 - 1248

M21xĐ14xC2cm
M23xĐ15xC2.5cm
M26xĐ17xC2.7cm
M32xĐ20xC3cm
M35xĐ23xC3.5cm

Mã sp: Mã sp:1T5 - 1293 
1T8 - 1294 
2T - 1295

2T3 - 1296 
2T5 - 1297
2T8 - 1298

1270
1271
1272
1273
1274

M15xĐ9xC2cm
M17.8xĐ10.5xC2.2cm
M20xĐ12.2xC2.5cm
M23xĐ13.8xC2.7cm
M25xĐ15.5xC3cm
M27.8xĐ17xC3.5cm

D16.5xR16.5xC2cm 
D19xR19xC2.3cm 
D21.5xR21.5xC2.5cm 
D24xR24xC2.8cm 
D26.5xR26.5xC3m

Đĩa phíp tròn
Mã sp: 1228

1229
M15.5xĐ8xC2cm
M17.5xĐ9xC2cm

Đĩa phíp chữ nhật Đĩa phíp thuyền
Mã sp: Mã sp:1256

1257
1283
1284
1285

D17.4xR11.6xC2cm
D22xR15xC2.5cm

D21xR13xC3cm 
D23.5xR15xC3.5cm 
D26xR16.5xC3.5cm
D28.7xR18xC3.8cm

Mã sp: 1268
D18xR12xC2cm

Đĩa phíp chữ nhật hai màu 

1286
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Đĩa phíp vuông bèoĐĩa phíp vuông trơn

Đĩa tròn Thái 2 màu

Mã sp: 1288
D20xR20xC2.5cm

Mã sp: 1287
D23.5xR22xC3.5cm

Mã sp:

Mã sp:

Mã sp:1213-1
1213-2
1213-3

1T5 - 1300
1T8 - 1301
2T - 1302 
2T3 - 1303 
2T5 - 1304

1251
1252

D15.5xR15.5xC2.5cm
D19.5xR19.5xC2.7cm
D22.2xR22.2xC3cm

M15xĐ9xC1.7cm
M18xĐ11xC2cm
M20xĐ12xC2.3cm
M23xĐ13.5xC2.5cm
M25xĐ15xC2.7cm

D15.5xR15.5xC3cm
D18.5xR18.5xC3.7cm

Đĩa tròn mây

Đĩa phíp vuông Thái

Đĩa sò hoa

Đĩa tròn Thái Đĩa vuông Thái

Mã sp: 2T1 - 1243
2T3 - 1244
2T6 - 1245
3T2 - 1247
3T5 - 1248

M21xĐ14xC2cm
M23xĐ15xC2.5cm
M26xĐ17xC2.7cm
M32xĐ20xC3cm
M35xĐ23xC3.5cm

Mã sp: Mã sp:1T5 - 1293 
1T8 - 1294 
2T - 1295

2T3 - 1296 
2T5 - 1297
2T8 - 1298

1270
1271
1272
1273
1274

M15xĐ9xC2cm
M17.8xĐ10.5xC2.2cm
M20xĐ12.2xC2.5cm
M23xĐ13.8xC2.7cm
M25xĐ15.5xC3cm
M27.8xĐ17xC3.5cm

D16.5xR16.5xC2cm 
D19xR19xC2.3cm 
D21.5xR21.5xC2.5cm 
D24xR24xC2.8cm 
D26.5xR26.5xC3m

Đĩa phíp tròn
Mã sp: 1228

1229
M15.5xĐ8xC2cm
M17.5xĐ9xC2cm

Đĩa phíp chữ nhật Đĩa phíp thuyền
Mã sp: Mã sp:1256

1257
1283
1284
1285

D17.4xR11.6xC2cm
D22xR15xC2.5cm

D21xR13xC3cm 
D23.5xR15xC3.5cm 
D26xR16.5xC3.5cm
D28.7xR18xC3.8cm

Mã sp: 1268
D18xR12xC2cm

Đĩa phíp chữ nhật hai màu 

1286

Đĩa nhựa

Đĩa chấm Đĩa VN  

Đĩa xoáy Đĩa 25

Đĩa 2T6 trong

Đĩa 27

Mã sp: 1200
M9xĐ4.5xC1.5cm

Mã sp: 1225
M20.5xĐ13.5xC3.4cm

Mã sp: 1226
M26xĐ16.7xC2.5cm

Mã sp: 1227-1
M26xĐ16.7xC2.5cm

Mã sp: 1236-1
1236-2
1236-3
1236-4
1236-5

M15xĐ7.2xC1.5cm 
M18xĐ8.5xC2cm
M20xĐ9.5xC2.1cm 
M23xĐ10.5xC2.6cm 
M25.7xĐ12xC2.8cm 

Mã sp: 15 VN-1215
18 VN-1218
23 VN-1223

M15.5xĐ10.5xC1.6cm
M18xĐ9.2xC1.8cm
M23xĐ12.8xC2.2cm

Bộ bát đĩa hoa mặt trời bé Bộ bát đĩa hoa mặt trời 
Mã sp: 6811
ø38 x cao 7cm

Mã sp: 6836
ø51 x cao 7cm

Đĩa kim cương 

1T9 - 1197
2T1 - 1198
2T3 - 1199

M17xĐ9xC2.5cm
M19xĐ10xC2.8cm
M21xĐ11xC3.2cm
M23xĐ11xC3.2cm

Mã sp: 1T7 - 1196
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Đĩa Đĩa trong

Đĩa lá to Đĩa tròn sâu 2T3 Đĩa tròn sâu 2T7

Đĩa lá bé
Mã sp: 1241
D17.5xR12.8xC4.2cm

Mã sp: 1242
D25xR17.2xC6cm

Mã sp: 1281
M22.5xĐ16.6xC2.3cm

Mã sp: 1282
M26.5xĐ19.5xC2.7cm

Mã sp: Mã sp:1230
1231
1232
1233

Tý-1260
Trung-1261
Đại-1262

M15.7xĐ9xC1.5cm 
M21xĐ12xC2.5cm 
M23.4xĐ13.5xC2.7cm 
M17.6xĐ10.5xC1.8cm

M15.5xĐ9xC1.7cm
M18xĐ10xC2cm 
M20.2xĐ12.8xC2cm

Đĩa hoa chân cao HOKORI
Mã sp: 1263
M25xĐ12.5xC12.5cm

Đĩa kim cương HOKORI
Mã sp: 2T-1290

2T5-1291
3T-1292

M20xĐ9xC2cm
M25xĐ11xC2.5cm
M30xĐ13xC3cm

Đĩa hoa 3T5 HOKORIĐĩa hoa 3T HOKORI

Đĩa hoa 6 cánh HOKORI

Khay tròn tăm 3T HOKORI

Mã sp: 1239
M35xĐ17.5xC5.5cm

Mã sp: 1238
M30xĐ15xC5cm

Mã sp: 1265
M26.5xĐ14xC7.5cm

Mã sp: 5630
M30xĐ25xC6cm
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Đĩa Đĩa trong

Đĩa lá to Đĩa tròn sâu 2T3 Đĩa tròn sâu 2T7

Đĩa lá bé
Mã sp: 1241
D17.5xR12.8xC4.2cm

Mã sp: 1242
D25xR17.2xC6cm

Mã sp: 1281
M22.5xĐ16.6xC2.3cm

Mã sp: 1282
M26.5xĐ19.5xC2.7cm

Mã sp: Mã sp:1230
1231
1232
1233

Tý-1260
Trung-1261
Đại-1262

M15.7xĐ9xC1.5cm 
M21xĐ12xC2.5cm 
M23.4xĐ13.5xC2.7cm 
M17.6xĐ10.5xC1.8cm

M15.5xĐ9xC1.7cm
M18xĐ10xC2cm 
M20.2xĐ12.8xC2cm

Đĩa hoa chân cao HOKORI
Mã sp: 1263
M25xĐ12.5xC12.5cm

Đĩa kim cương HOKORI
Mã sp: 2T-1290

2T5-1291
3T-1292

M20xĐ9xC2cm
M25xĐ11xC2.5cm
M30xĐ13xC3cm

Đĩa hoa 3T5 HOKORIĐĩa hoa 3T HOKORI

Đĩa hoa 6 cánh HOKORI

Khay tròn tăm 3T HOKORI

Mã sp: 1239
M35xĐ17.5xC5.5cm

Mã sp: 1238
M30xĐ15xC5cm

Mã sp: 1265
M26.5xĐ14xC7.5cm

Mã sp: 5630
M30xĐ25xC6cm

Bình cắm hoa xoắn
Mã sp: 0093
M6xĐ7.5xC20cm 

Bình cắm hoa khía
Mã sp: 0094
M9.5xĐ9.5xC23.5cm

Bình cắm hoa
Mã sp: 0091
M8.5xĐ9.5xC20cm

Bình cắm hoa tăm
Mã sp: 0092
M8.8xĐ10xC20cm

Bình cắm hoa tăm cao 
Mã sp: 0109
M7.5xĐ10xC31cm

Bình cắm hoa caro
Mã sp: 0108
M7.5xĐ8.5xC22.5cm

Bình hoa
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Đĩa Đĩa trong

Đĩa lá to Đĩa tròn sâu 2T3 Đĩa tròn sâu 2T7

Đĩa lá bé
Mã sp: 1241
D17.5xR12.8xC4.2cm

Mã sp: 1242
D25xR17.2xC6cm

Mã sp: 1281
M22.5xĐ16.6xC2.3cm

Mã sp: 1282
M26.5xĐ19.5xC2.7cm

Mã sp: Mã sp:1230
1231
1232
1233

Tý-1260
Trung-1261
Đại-1262

M15.7xĐ9xC1.5cm 
M21xĐ12xC2.5cm 
M23.4xĐ13.5xC2.7cm 
M17.6xĐ10.5xC1.8cm

M15.5xĐ9xC1.7cm
M18xĐ10xC2cm 
M20.2xĐ12.8xC2cm

Đĩa hoa chân cao HOKORI
Mã sp: 1263
M25xĐ12.5xC12.5cm

Đĩa kim cương HOKORI
Mã sp: 2T-1290

2T5-1291
3T-1292

M20xĐ9xC2cm
M25xĐ11xC2.5cm
M30xĐ13xC3cm

Đĩa hoa 3T5 HOKORIĐĩa hoa 3T HOKORI

Đĩa hoa 6 cánh HOKORI

Khay tròn tăm 3T HOKORI

Mã sp: 1239
M35xĐ17.5xC5.5cm

Mã sp: 1238
M30xĐ15xC5cm

Mã sp: 1265
M26.5xĐ14xC7.5cm

Mã sp: 5630
M30xĐ25xC6cm
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Đĩa Đĩa trong

Đĩa lá to Đĩa tròn sâu 2T3 Đĩa tròn sâu 2T7

Đĩa lá bé
Mã sp: 1241
D17.5xR12.8xC4.2cm

Mã sp: 1242
D25xR17.2xC6cm

Mã sp: 1281
M22.5xĐ16.6xC2.3cm

Mã sp: 1282
M26.5xĐ19.5xC2.7cm

Mã sp: Mã sp:1230
1231
1232
1233

Tý-1260
Trung-1261
Đại-1262

M15.7xĐ9xC1.5cm 
M21xĐ12xC2.5cm 
M23.4xĐ13.5xC2.7cm 
M17.6xĐ10.5xC1.8cm

M15.5xĐ9xC1.7cm
M18xĐ10xC2cm 
M20.2xĐ12.8xC2cm

Đĩa hoa chân cao HOKORI
Mã sp: 1263
M25xĐ12.5xC12.5cm

Đĩa kim cương HOKORI
Mã sp: 2T-1290

2T5-1291
3T-1292

M20xĐ9xC2cm
M25xĐ11xC2.5cm
M30xĐ13xC3cm

Đĩa hoa 3T5 HOKORIĐĩa hoa 3T HOKORI

Đĩa hoa 6 cánh HOKORI

Khay tròn tăm 3T HOKORI

Mã sp: 1239
M35xĐ17.5xC5.5cm

Mã sp: 1238
M30xĐ15xC5cm

Mã sp: 1265
M26.5xĐ14xC7.5cm

Mã sp: 5630
M30xĐ25xC6cm

Bình cắm hoa xoắn
Mã sp: 0093
M6xĐ7.5xC20cm 

Bình cắm hoa khía
Mã sp: 0094
M9.5xĐ9.5xC23.5cm

Bình cắm hoa
Mã sp: 0091
M8.5xĐ9.5xC20cm

Bình cắm hoa tăm
Mã sp: 0092
M8.8xĐ10xC20cm

Bình cắm hoa tăm cao 
Mã sp: 0109
M7.5xĐ10xC31cm

Bình cắm hoa caro
Mã sp: 0108
M7.5xĐ8.5xC22.5cm

Bình hoa
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Ca đựng nước

Ca 2 trong Ca 2.5 trong Ca nhật
Mã sp: 6050
M15xĐ10xC19cm

Mã sp: 6051
M15xĐ10xC22cm

Mã sp: 6058
M15xĐ10xC19cm
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Ca vi sô

Ca na bé Ca kính có lọcCa kính
Mã sp: 6056
M13.5xĐ8.5xC21.5cm

Mã sp:

Mã sp: Mã sp:

Bé-6086
To-6087

Bé-6080
To-6081

1500ml-6068
1800ml-6069

M11xĐ7xC13cm
M14.5xĐ9.5xC18.5cm

M13.5xĐ9xC19cm
M14.5xĐ10xC19.5cm

M12xĐ10.5xC18.5cm
M12xĐ10.5xC22cm

Ca đong Ca đong bộ 3
Mã sp: Mã sp:1 - 6071

2 - 6072
3 - 6073

6010-1 250ml
6010-2 500ml
6010-3 1000ml

M11.5xĐ9.5xC16cm
M14.5xĐ11.5xC20cm 
M16.5xĐ13xC22.5cm

M9xĐ5xC8.5cm
M10.5xĐ6.5xC11cm
M12.5xĐ7xC12cm

Ca vuông 1.8 trong
HOKORI

Mã sp: 6082
D18xR9.5xC20cm
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Ca tròn

Ca quả táo

Ca tròn

Ca kem nhỏ

Ca trònCa mũ

Ca trònCa tròn
Mã sp: 6006
M8.3xĐ5.5xC8.5cm

Mã sp: 6018
M9.5xĐ5xC10cm

Mã sp: 6030
M8xĐ5xC6.5cm

Mã sp: 6039
M9xĐ6.2xC9.3cm

Mã sp: 6035
M8xĐ5.5xC13cm

Mã sp: 6025
M10xĐ6.5xC10.8cm

Mã sp: 6009
M8.5xĐ7xC12cm

Mã sp: nhỏ-6090
To-6091

M9.5xĐ7xC12.5cm
M9.5xĐ7xC14cm

Ca thái Ca tròn có thìa Ca tròn 
Mã sp: 6000
M8.5xĐ6xC10cm

Mã sp: 6002
M9xĐ7.3xC11.2cm

Mã sp: 6003
M8.5xĐ7xC12cm

Ca uống nước
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Cốc nhựa

Cốc quai nữ hoàng cao 465ml
Mã sp: 6371
M8.2xĐ7.5xC12.2cm

SẢN PHẨM

Cốc trơn quai 420ml 
Mã sp: 6258
M8.6xĐ6xC11cm

SẢN PHẨM

Cốc tròn 330ml 
Mã sp: 6239
M8xĐ6xC10cm

SẢN PHẨM

Cốc bầu 500ml 
Mã sp: 6364
M8.5xĐ6.5xC11.5cm

SẢN PHẨM

Cốc loe 150ml
Mã sp: 6256
M7.5xĐ4.5xC7cm

SẢN PHẨM

Cốc cách nhiệt 300ml
Mã sp: 6352
M7.5xĐ6.8xC9cm

SẢN PHẨM

Cốc tròn thái 2 màu 250ml 
Mã sp: 6288
M7.8xĐ4.5xC8.5cm

SẢN PHẨM

Mã sp:

Cốc tròn thái 2 màu 330ml
6289

M8.2xĐ4.5xC10.5cm

SẢN PHẨM

Cốc tròn trơn 230ml
Mã sp: 6291
M7.8xĐ5.2xC7.5cm

SẢN PHẨM
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Cốc sọcCốc tem

Cốc mai bé

Cốc tầu to

Cốc khuy

Cốc tầu bé

Cốc vuông Cốc cách nhiệt inoxCốc hai mầu

Cốc nhựa tròn

Cốc MC

Mã sp: 6216
M8xĐ5.5xC12cm

Mã sp: 6213
M7.3xĐ5.8xC10.5cm

To - 6253
D7xR7xC8cm Mã sp: 6351

M8xĐ6.5xC7cm

Mã sp: 6220
M7xĐ4xC6.5cm

Mã sp: 6233
M8.5xĐ8.5xC10cm

Mã sp: 6231
M8xĐ6xC8.5cm

Mã sp: 6092
M8.5xĐ7xC10cm

Mã sp: 6266
M9xĐ6.5xC10.3cm

Mã sp: 6238
M8.7xĐ5.7xC14cm

Mã sp: Tý-6223
Trung-6224
To-6225

M5.5xĐ4xC6.5cm
M7.5xĐ5xC8.5cm
M8xĐ5.5xC10cm

Mã sp: Trung - 6252
D8xR8xC9cm

Cốc voi 480ml 
Mã sp: 6260
M8.3xĐ5.3xC11.2cm

SẢN PHẨM
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Cốc sọcCốc tem

Cốc mai bé

Cốc tầu to

Cốc khuy

Cốc tầu bé

Cốc vuông Cốc cách nhiệt inoxCốc hai mầu

Cốc nhựa tròn

Cốc MC

Mã sp: 6216
M8xĐ5.5xC12cm

Mã sp: 6213
M7.3xĐ5.8xC10.5cm

TToo  --  66225533
D7xR7xC8cm Mã sp: 6351

M8xĐ6.5xC7cm

Mã sp: 6220
M7xĐ4xC6.5cm

Mã sp: 6233
M8.5xĐ8.5xC10cm

Mã sp: 6231
M8xĐ6xC8.5cm

Mã sp: 6092
M8.5xĐ7xC10cm

Mã sp: 6266
M9xĐ6.5xC10.3cm

Mã sp: 6238
M8.7xĐ5.7xC14cm

Mã sp: Tý-6223
Trung-6224
To-6225

M5.5xĐ4xC6.5cm
M7.5xĐ5xC8.5cm
M8xĐ5.5xC10cm

Mã sp:  TTrruunngg  --  66225522
D8xR8xC9cm

Cốc voi 480ml 
Mã sp: 6260• •
M8.3xĐ5.3xC11.2cm

SẢN PHẨM

Cốc phíp 

Cốc phíp 330ml

Cốc tròn Thái

Cốc phíp 450ml
Mã sp: 6315
M7.8xĐ6.2xC10.7cm

Mã sp: 6319
M8.2xĐ6xC11.5cm

Mã sp: 6318
M7.2xĐ5.3xC9.5cm

Mã sp: 6316
M9xĐ6.5xC13.5cm

Cốc phíp 300ml Cốc phíp 500ml

Cốc xoắn 2 màu Cốc ngôi sao 2 màu

Cốc tim 2 màu

Mã sp: 6262
M8.2xĐ6xC10cm

Mã sp: 6263
M8.3xĐ5.7xC11cm

Mã sp: 6265
M16xĐ8xC7.5cm

Cốc hoa 2 màu

Cốc bóng 2 màu

Mã sp: 6261
M8.8xĐ5.5xC10.2cm

Mã sp: 6264
M8.5xĐ6xC11.5cm

Mã sp: 250ml-6280
330ml-6281

M8xĐ4.5xC8.5cm
M8.2xĐ4.5xC10.5cm
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SẢN PHẨM
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Cốc bát giác

Cốc trong 

Mã sp: 180ml-6268
200ml-6269

M7.2xĐ5.6xC7.5cm
M7.5xĐ5.6xC8.2cm

Mã sp: 6388
M9xĐ6.5xC10.5cm

Cốc vương miện HOKORI

Cốc trà trung
Mã sp: 6325
M7.2xĐ6xC8cm

Cốc tròn đáy vuông
Mã sp: 6345
M7.5xĐ5xC8cm

Cốc quai nữ hoàng
Mã sp: 6368
M8xĐ7.5xC10.8cm

Cốc bầu tăm HOKORI

Mã sp: 250ml-6390   
400ml-6391

M8.5xĐ5xC6.2cm
M9.5xĐ5xC7.2cm

Cốc kim cương 460ml HOKORI

Mã sp: 6389
M8.5xĐ6xC12.5cm

Cốc tổ ong HOKORI

Mã sp: 300ml-6385   
380ml-6383
450ml-6386

M8.2xĐ6.2xC9cm
M8.2xĐ6.5xC11cm 
M8.2xĐ6.2xC13cm
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Cốc bát giác

Cốc trong 

Mã sp: 180ml-6268
200ml-6269

M7.2xĐ5.6xC7.5cm
M7.5xĐ5.6xC8.2cm

Mã sp: 6388
M9xĐ6.5xC10.5cm
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Mã sp: 300ml-6385   
380ml-6383
450ml-6386

M8.2xĐ6.2xC9cm
M8.2xĐ6.5xC11cm 
M8.2xĐ6.2xC13cm

Cốc bầu 6A
Mã sp: 6361
M8.2xĐ6xC12cm

Cốc pháp 6B
Mã sp: 6365
M7.3xĐ6.7xC12.5cm

Cốc vuôngCốc sinh tố
Mã sp: 6312
M6.5xĐ4.5xC14cm 

Mã sp: 6322
M8.2xĐ6.7xC14.5cm

Cốc tròn
Mã sp: 6336
M6.7xĐ5.5xC13.8cm

Cốc liên xô bé Cốc kẻ Cốc khía
Mã sp: 6329
M7.3xĐ5.5xC10.5cm

Mã sp: 6332
M7.3xĐ5.5xC11.7cm

Mã sp: 6334
M7xĐ4.7xC12.5cm

Cốc bầu trung 6C
Mã sp: 6363
M7.8xĐ6xC10cm
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Cốc bát giác
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M8.2xĐ6.5xC11cm 
M8.2xĐ6.2xC13cm

Cốc bầu 6A
Mã sp: 6361
M8.2xĐ6xC12cm

Cốc pháp 6B
Mã sp: 6365
M7.3xĐ6.7xC12.5cm

Cốc vuôngCốc sinh tố
Mã sp: 6312
M6.5xĐ4.5xC14cm 

Mã sp: 6322
M8.2xĐ6.7xC14.5cm

Cốc tròn
Mã sp: 6336
M6.7xĐ5.5xC13.8cm

Cốc liên xô bé Cốc kẻ Cốc khía
Mã sp: 6329
M7.3xĐ5.5xC10.5cm

Mã sp: 6332
M7.3xĐ5.5xC11.7cm

Mã sp: 6334
M7xĐ4.7xC12.5cm

Cốc bầu trung 6C
Mã sp: 6363
M7.8xĐ6xC10cm
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Cốc vuông tăm 360ml
Mã sp: 6251
D7.5xR7.5xC10cm

Ly rượu Ly lớnLy kem
Mã sp: 6306
M4xĐ3xC5cm

Mã sp: 6308
M7xĐ6.5xC17.5cm

Ly 

Mã sp: Nhỏ-6303
To-6305

M8.5xĐ6.5xC8cm
M8xĐ7.5xC11.5cm

Cốc cầu vồng 460ml HOKORI

Cốc mây đan 380ml HOKORI Cốc mây đan 455ml HOKORI

Mã sp: 6393
M8.2xĐ6.3xC14.5cm

Mã sp: 6395
M8.2xĐ6.5xC11cm

Mã sp: 6396
M8.2xĐ6.5xC13cm
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Cốc vuông tăm 360ml
Mã sp: 6251
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Mã sp: 6306
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Mã sp: 6395
M8.2xĐ6.5xC11cm

Mã sp: 6396
M8.2xĐ6.5xC13cm

Chậu tắm

Chậu tắm viền Chậu tắm viền có giá đỡ Chậu tắm đa năng

Chậu tắm VN Chậu tắm bé Chậu tắm to

Chậu gội tiện ích

Mã sp: 2201
D79.5xC46.5xC21cm

Mã sp: 2201
D79.5xC46.5xC22cm

Mã sp: 2202
D83xC48.5xC30.5cm

Mã sp: 2205
D76.5xC45xC23cm

Mã sp: 2251
D71xC41xC21cm

Mã sp: 2255
D84xC50xC24cm

Mã sp: 2206
D47xC38xC12cm

Chậu tắm Nhật HOKORI
Mã sp: 2203
D85xR48.5xC25cm

Chậu tắm oval HOKORI
Mã sp: 2256
D70xR50.5xC35cm
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Chậu

Chậu viền nhật 2T8
Mã sp: 2330
M28xĐ17xC10cm

SẢN PHẨM

Chậu viền nhật 3T3
Mã sp: 2331
M33xĐ20xC12cm

SẢN PHẨM

Chậu viền nhật 3T9
Mã sp: 2332
M39xĐ24xC14cm

SẢN PHẨM

Chậu viền nhật 4T6
Mã sp: 2333
M46xĐ28.5xC17cm

SẢN PHẨM

Chậu viền nhật 5T4
Mã sp: 2334
M54xĐ34xC20cm

SẢN PHẨM

Chậu 6T tay vồng 
Mã sp: 2566
M60xĐ38xC24.5cm

SẢN PHẨM
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Chậu

Chậu viền nhật 2T8
Mã sp: 2330
M28xĐ17xC10cm

SẢN PHẨM

Chậu viền nhật 3T3
Mã sp: 2331
M33xĐ20xC12cm

SẢN PHẨM

Chậu viền nhật 3T9
Mã sp: 2332
M39xĐ24xC14cm

SẢN PHẨM

Chậu viền nhật 4T6
Mã sp: 2333
M46xĐ28.5xC17cm

SẢN PHẨM

Chậu viền nhật 5T4
Mã sp: 2334
M54xĐ34xC20cm

SẢN PHẨM

Chậu 6T tay vồng 
Mã sp: 2566
M60xĐ38xC24.5cm

SẢN PHẨM

Chậu tầu Chậu tầu 3T5

Chậu tầu

Chậu 3T cao dầy

Chậu 3T4 tầu đục

Chậu viền Chậu viền

Chậu trơn

Mã sp: 2300
M29.5xĐ21xC10.5cm

Mã sp: 2345
M31xĐ18.5xC9.5cm

Mã sp: 2455
M43.5xĐ27xC12.5cm

Mã sp: 2262
M35xĐ21xC12cm

Mã sp:

Mã sp:

4T-2261
4T2-2391
4T6-2392

2T6-2265
2T4-2266
2T-2267

M37.5xĐ22.5xC13.5cm
M41.5xĐ25xC15cm
M46xĐ28xC16.5cm

M26xĐ15xC9.5cm
M23.5xĐ13xC8.5cm
M20.5xĐ11xC7cm

Chậu nhũ

Mã sp: Mã sp:

Mã sp:Mã sp:

3T2-2340
3T4-2341
4T-2342

4T8-2343
5T8-2346

3T-2306
4T-2406

3T2-2322
4T-2402

M30.5xĐ22xC10cm
M34xĐ24xC11cm
M39xĐ28xC13cm

M47xĐ33xC16.5cm
M58xĐ39xC22cm

M26.5xĐ16xC10cm
M39xĐ22xC12cm

M28.5xĐ16.5xC9.5cm
M39xĐ24xC12cm

Chậu 3T đỏ
Mã sp: 2306-1
M26.5xĐ16xC10cm

Chậu tầu 4T5

Chậu tầu
Mã sp: 5T-2393

5T6-2394
5T8-2395

M49.5xĐ32.5xC17cm
M56xĐ37xC20cm
M58xĐ37xC22cm
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Chậu cao Chậu 3T6 mới

Chậu kiểu

Chậu 4T2 đài loan Chậu 5T mới

Chậu bầu Chậu Chậu

Mã sp: 2367
M35xĐ19.5xC11cm

Mã sp: 2428
M39xĐ23xC14.5cm

Mã sp: 2507
M48xĐ30xC15cm

Mã sp: 3T6-2360
4T2-2420

M34xĐ22xC12cm
M40.5xĐ26xC13cm

Chậu thái
Mã sp:

Mã sp: Mã sp: Mã sp:

Mã sp:4T-2401
4T8-2481

5T-2509
6T-2569

5T3-2531
5T5 sâu-2550

6T5-2571
7T5-2575

7T5 có tem-2575
8T5-2585

4T-2404
5T-2504

M39xĐ25xC13.5cm
M45.5xĐ29.5xC15.5cm

M48xĐ31xC18cm
M58xĐ40.5xC20.5cm

M48xĐ36xC19cm
M53xĐ39xC22cm

M65xĐ43xC25cm
M68xĐ48.5xC25.5cm
M68xĐ48.5xC25.5cm 
M79.5xĐ57xC30cm

M38xĐ21xC12cm
M46xĐ28xC15.5cm

Chậu kiểu
Mã sp: 3T2-2321

3T6-2361
M29.5xĐ20xC10cm
M33xĐ22xC12cm

Chậu thái
Mã sp: 3T-2304

3T6-2364
M27xĐ16.5xC9cm
M34.5xĐ19.5xC12cm
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Chậu cao Chậu 3T6 mới
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Chậu thái
Mã sp: 3T-2304
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M27xĐ16.5xC9cm
M34.5xĐ19.5xC12cm

Gáo ghép

Gáo trơn Gáo to Gáo bé

Gáo nhật

Gáo rượu

Gáo nhật hoa Gáo sâu

Gáo sâu inGáo ghép
Mã sp: 6118
M15.5xC9cm, Cán 13cm

Mã sp: 6119
M15.5xC12cm, Cán 14.5cm

Mã sp: 6120
M15.5xC11.2cm, Cán 13cm

Mã sp: 6123
M17.5xC10.3cm, Cán 10cm

Mã sp: 6125
M14xC9cm, Cán 8cm

Mã sp: 6131
M13.5xC12cm, Cán 11.5cm

Mã sp: 6168
M4xC4cm, Cán 21cm

Mã sp: 6132
M14.5xC12cm, Cán 12cm

Mã sp: 6135
M14.5xC10.8cm, Cán 13cm

Mã sp: 6121
To-6122

M18xC10cm, Cán 11cm
M19.5xC11.5cm, Cán 12.5cm 

Gáo

Gáo nhật sâu HOKORI Gáo sọc Nhật HOKORI
Mã sp: 6136
M15xC15cm, dài cán 13cm

Mã sp: 6138
M16xC10cm, Cán 13cm
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Xô

Xô Hà Nội

Xô 22

Xô 10

Xô 14

Xô 20 không nắp

Xô 15 không nắp

Xô 6

Xô 13 không nắp

Xô by
Mã sp: 5200
M27xĐ18xC26cm

Mã sp: 5204
M28.5xĐ18.5xC27cm

Mã sp: 5210
M25xĐ15.5xC24cm

Mã sp: 5222
M32xĐ23xC32.5cm

Mã sp: 5220
M32xĐ22xC29cm

Mã sp: 5205
M30xĐ20xC28cm

Mã sp: 5206
M23xĐ12.5xC20cm

Mã sp: 5203
M28.5xĐ18.5xC24cm

Mã sp: 5201
M20xĐ14xC17cm
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Xô đá Xô đá 

Xô 23 Xô 25

Mã sp: 5256
D22xR21.5xC25.5cm

Mã sp: 5258
D29xR18xC23cm

Mã sp: 5223
M32xĐ23xC32.5cm

Mã sp: 5225
M34xĐ22.5xC32cm

Xô HOKORI
Mã sp: 6 - 5211

11 - 5212
M25.5xĐ19xC22cm
M30xĐ22.5xC28cm

Xô sọc 15 HOKORI

Xô trong 10 HOKORI 

Mã sp: 5238
M31.5xĐ19.5xC30cm

Mã sp: 5228
M26xĐ20xC27cm
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Xô

Xô Hà Nội
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Mã sp: 5204
M28.5xĐ18.5xC27cm

Mã sp: 5210
M25xĐ15.5xC24cm

Mã sp: 5222
M32xĐ23xC32.5cm

Mã sp: 5220
M32xĐ22xC29cm

Mã sp: 5205
M30xĐ20xC28cm

Mã sp: 5206
M23xĐ12.5xC20cm

Mã sp: 5203
M28.5xĐ18.5xC24cm

Mã sp: 5201
M20xĐ14xC17cm
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Xô đá Xô đá 

Xô 23 Xô 25

Mã sp: 5256
D22xR21.5xC25.5cm

Mã sp: 5258
D29xR18xC23cm

Mã sp: 5223
M32xĐ23xC32.5cm

Mã sp: 5225
M34xĐ22.5xC32cm

Xô HOKORI
Mã sp: 6 - 5211

11 - 5212
M25.5xĐ19xC22cm
M30xĐ22.5xC28cm

Xô sọc 15 HOKORI

Xô trong 10 HOKORI 

Mã sp: 5238
M31.5xĐ19.5xC30cm

Mã sp: 5228
M26xĐ20xC27cm
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Chậu hoa bé Chậu hoa to

Chậu hoa trắng bé Chậu hoa trắng to

Chậu hoa tròn trắng

Mã sp: 2287
M18xĐ12xC18cm

Mã sp: 2248
M27.5xĐ16xC21cm

Mã sp: 2281
D27xR27xC17.5cm

Mã sp: 2284
D35xR19xC14cm

Mã sp: 2225
D30.5xR13xC18.5cm

Mã sp: 2211-1
M17.5xĐ9.5xC10.5cm

Mã sp: 2211
M17.5xĐ9.5xC10.5cm

Mã sp: 2212-2
M26xĐ14.5xC17.5cm

Mã sp: 2212
M26xĐ14.5xC17.5cm

Chậu hoa tròn

Chậu hoa tròn

Chậu hoa lục giác Chậu hoa bát giác

Chậu hoa treo

Chậu hoa tròn nâu
Mã sp: Mã sp:Bé-2226

Trung-2227
To-2228

Bé-2226-1
Trung-2227-2

To-2228-2

M19.5xĐ13xC17.5cm
M23xĐ15.5xC20.5cm
M27xĐ18.5xC24cm

M19.5xĐ13xC17.5cm
M23xĐ15.5xC20.5cm
M27xĐ18.5xC24cm

Chậu hoa
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Mã sp: 2240
M19xĐ12.5xC15cm

Mã sp: 2232
D37.5xC15.5cm

Mã sp: 2232-1
D37.5xC15.5cm

Mã sp: 2235
M28.5xĐ21xC37cm

Mã sp: 2237
M43xĐ38.5xC79.5cm

Chậu hoa treoChậu hoa tam giác Chậu hoa tam giác nâu

Chậu hoa ly thấp Chậu hoa ly cao trắng
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Chậu hoa bé Chậu hoa to

Chậu hoa trắng bé Chậu hoa trắng to

Chậu hoa tròn trắng

Mã sp: 2287
M18xĐ12xC18cm

Mã sp: 2248
M27.5xĐ16xC21cm

Mã sp: 2281
D27xR27xC17.5cm

Mã sp: 2284
D35xR19xC14cm

Mã sp: 2225
D30.5xR13xC18.5cm

Mã sp: 2211-1
M17.5xĐ9.5xC10.5cm

Mã sp: 2211
M17.5xĐ9.5xC10.5cm

Mã sp: 2212-2
M26xĐ14.5xC17.5cm

Mã sp: 2212
M26xĐ14.5xC17.5cm

Chậu hoa tròn

Chậu hoa tròn

Chậu hoa lục giác Chậu hoa bát giác

Chậu hoa treo

Chậu hoa tròn nâu
Mã sp: Mã sp:Bé-2226

Trung-2227
To-2228

Bé-2226-1
Trung-2227-2

To-2228-2

M19.5xĐ13xC17.5cm
M23xĐ15.5xC20.5cm
M27xĐ18.5xC24cm

M19.5xĐ13xC17.5cm
M23xĐ15.5xC20.5cm
M27xĐ18.5xC24cm

Chậu hoa
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Mã sp: 2240
M19xĐ12.5xC15cm

Mã sp: 2232
D37.5xC15.5cm

Mã sp: 2232-1
D37.5xC15.5cm

Mã sp: 2235
M28.5xĐ21xC37cm

Mã sp: 2237
M43xĐ38.5xC79.5cm

Chậu hoa treoChậu hoa tam giác Chậu hoa tam giác nâu

Chậu hoa ly thấp Chậu hoa ly cao trắng
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Rổ

Rổ hai quai sọc

Rổ by 

Rổ móc 

Rổ tim

Rổ hai quai

Rổ tròn quai

Rổ hoa

Rổ mùi 1T7 Rổ mùi vuông

Rổ hai quai
Mã sp: Bé-3210 

Trung-3211
Đại-3212

D26xR16xC12cm
D31xR20xC14cm 
D36xR23.5xC17cm

Mã sp: 3214
D21xR14xC14cm

Mã sp: 3240
M16.5xĐ10xC11.5cm

Mã sp: 3241
M18xĐ10xC10cm

Mã sp: 3243
D20xR17xC12cm

Mã sp: 3218
D28xR19xC17cm

Mã sp: 3244
M20xĐ13xC12cm

Mã sp: 3256
M13.5xĐ10xC16cm

Mã sp: 3292
M17xĐ11.5xC5.5cm

Mã sp: 3295
D15xR15xC5cm

Rổ hoa
Mã sp: Bé-3431

Trung-3432
Đại-3433

M21.7xĐ14xC11.6cm
M24xĐ16xC13cm
M28xĐ17.8xC14cm

Rổ mùi tròn
Mã sp: 3291
M17.5xĐ11.5xC5cm
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Rổ

Rổ hai quai sọc

Rổ by 

Rổ móc 

Rổ tim

Rổ hai quai

Rổ tròn quai

Rổ hoa

Rổ mùi 1T7 Rổ mùi vuông

Rổ hai quai
Mã sp: Bé-3210 

Trung-3211
Đại-3212

D26xR16xC12cm
D31xR20xC14cm 
D36xR23.5xC17cm

Mã sp: 3214
D21xR14xC14cm

Mã sp: 3240
M16.5xĐ10xC11.5cm

Mã sp: 3241
M18xĐ10xC10cm

Mã sp: 3243
D20xR17xC12cm

Mã sp: 3218
D28xR19xC17cm

Mã sp: 3244
M20xĐ13xC12cm

Mã sp: 3256
M13.5xĐ10xC16cm

Mã sp: 3292
M17xĐ11.5xC5.5cm

Mã sp: 3295
D15xR15xC5cm

Rổ hoa
Mã sp: Bé-3431

Trung-3432
Đại-3433

M21.7xĐ14xC11.6cm
M24xĐ16xC13cm
M28xĐ17.8xC14cm

Rổ mùi tròn
Mã sp: 3291
M17.5xĐ11.5xC5cm

Rổ hoa sen
Mã sp: 3258
M15xĐ10xC6.5cm

Rổ tròn mây
Mã sp: 3285

Trung-3286
To-3287

M15xĐ10xC6cm
M20.5xĐ13xC7.8cm
M26xĐ16.5xC9.5cm

Rổ bầu dục mây
Mã sp: Bé-3345

To-3347
D23xR19xC8cm
D32.5xR26xC11.5cm

Rổ tròn hoa
Mã sp: Bé-3435

Trung-3436
To-3437

M22xĐ9xC4cm
M24xĐ10xC5cm
M27xĐ11xC6cm

Rổ tim
Mã sp: Bé-3425-1

Trung-3425-2
M22xĐ10xC6cm
M26xĐ13xC7cm

Rổ hoa
Mã sp: 3T6-3354

4T-3355
M34.5xĐ20xC10cm
M38xĐ20.5xC12cm

Rổ hoa
Mã sp: 2T4-3251

2T6-3252
M23.5xĐ13xC7.5cm
M26xĐ15xC8.5cm  

Rổ Việt Nhật
Mã sp: 2T8-3208 

3T2-3314
3T8-3315

M28xĐ14.5xC9.5cm
M31.5xĐ16xC11cm
M35.5xĐ19xC12cm

Rổ
Mã sp: 3T3-3320

3T7-3322
4T2-3403

M32xĐ16xC11.5cm
M35.5xĐ17.5xC12cm
M38.5xĐ19xC13.5cm

Rổ
Mã sp: 2T2-3202 

3T-3209
3T8-3201

M22xĐ11xC8cm
M29xĐ16xC10.5cm
M38xĐ20xC13cm

Rổ hoa quả
Mã sp: 1T8-3284

2T4-3283
Số 1-3281

M18xĐ8.5xC4.5cm
D24xR12xC6cm
D28xR14.5xC6cm

Rổ hoa
Mã sp: 2T to-3250

2T-3254
M19.5xĐ11xC6.5cm  
M19.5xĐ11.5xC6.5cm
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Rổ

Rổ hai quai sọc

Rổ by 

Rổ móc 

Rổ tim

Rổ hai quai

Rổ tròn quai

Rổ hoa

Rổ mùi 1T7 Rổ mùi vuông

Rổ hai quai
Mã sp: Bé-3210 

Trung-3211
Đại-3212

D26xR16xC12cm
D31xR20xC14cm 
D36xR23.5xC17cm

Mã sp: 3214
D21xR14xC14cm

Mã sp: 3240
M16.5xĐ10xC11.5cm

Mã sp: 3241
M18xĐ10xC10cm

Mã sp: 3243
D20xR17xC12cm

Mã sp: 3218
D28xR19xC17cm

Mã sp: 3244
M20xĐ13xC12cm

Mã sp: 3256
M13.5xĐ10xC16cm

Mã sp: 3292
M17xĐ11.5xC5.5cm

Mã sp: 3295
D15xR15xC5cm

Rổ hoa
Mã sp: Bé-3431

Trung-3432
Đại-3433

M21.7xĐ14xC11.6cm
M24xĐ16xC13cm
M28xĐ17.8xC14cm

Rổ mùi tròn
Mã sp: 3291
M17.5xĐ11.5xC5cm
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Rổ

Rổ hai quai sọc

Rổ by 

Rổ móc 

Rổ tim

Rổ hai quai

Rổ tròn quai

Rổ hoa

Rổ mùi 1T7 Rổ mùi vuông

Rổ hai quai
Mã sp: Bé-3210 

Trung-3211
Đại-3212

D26xR16xC12cm
D31xR20xC14cm 
D36xR23.5xC17cm

Mã sp: 3214
D21xR14xC14cm

Mã sp: 3240
M16.5xĐ10xC11.5cm

Mã sp: 3241
M18xĐ10xC10cm

Mã sp: 3243
D20xR17xC12cm

Mã sp: 3218
D28xR19xC17cm

Mã sp: 3244
M20xĐ13xC12cm

Mã sp: 3256
M13.5xĐ10xC16cm

Mã sp: 3292
M17xĐ11.5xC5.5cm

Mã sp: 3295
D15xR15xC5cm

Rổ hoa
Mã sp: Bé-3431

Trung-3432
Đại-3433

M21.7xĐ14xC11.6cm
M24xĐ16xC13cm
M28xĐ17.8xC14cm

Rổ mùi tròn
Mã sp: 3291
M17.5xĐ11.5xC5cm

Rổ hoa sen
Mã sp: 3258
M15xĐ10xC6.5cm

Rổ tròn mây
Mã sp: 3285

Trung-3286
To-3287

M15xĐ10xC6cm
M20.5xĐ13xC7.8cm
M26xĐ16.5xC9.5cm

Rổ bầu dục mây
Mã sp: Bé-3345

To-3347
D23xR19xC8cm
D32.5xR26xC11.5cm

Rổ tròn hoa
Mã sp: Bé-3435

Trung-3436
To-3437

M22xĐ9xC4cm
M24xĐ10xC5cm
M27xĐ11xC6cm

Rổ tim
Mã sp: Bé-3425-1

Trung-3425-2
M22xĐ10xC6cm
M26xĐ13xC7cm

Rổ hoa
Mã sp: 3T6-3354

4T-3355
M34.5xĐ20xC10cm
M38xĐ20.5xC12cm

Rổ hoa
Mã sp: 2T4-3251

2T6-3252
M23.5xĐ13xC7.5cm
M26xĐ15xC8.5cm  

Rổ Việt Nhật
Mã sp: 2T8-3208 

3T2-3314
3T8-3315

M28xĐ14.5xC9.5cm
M31.5xĐ16xC11cm
M35.5xĐ19xC12cm

Rổ
Mã sp: 3T3-3320

3T7-3322
4T2-3403

M32xĐ16xC11.5cm
M35.5xĐ17.5xC12cm
M38.5xĐ19xC13.5cm

Rổ
Mã sp: 2T2-3202 

3T-3209
3T8-3201

M22xĐ11xC8cm
M29xĐ16xC10.5cm
M38xĐ20xC13cm

Rổ hoa quả
Mã sp: 1T8-3284

2T4-3283
Số 1-3281

M18xĐ8.5xC4.5cm
D24xR12xC6cm
D28xR14.5xC6cm

Rổ hoa
Mã sp: 2T to-3250

2T-3254
M19.5xĐ11xC6.5cm  
M19.5xĐ11.5xC6.5cm
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Rổ tai

Rổ 5T5Rổ 5T2 Rổ 6T

Rổ 4T5

Rổ mau

Rổ 5T

Rổ tai
Mã sp:Mã sp: Mã sp:3T2-3363

3T6-3364
2T8-3465
3T5-3466
4T-3467

2T3-3366
2T7-3367
3T5-3368
3T9-3369

M29.5xĐ15xC10.5cm
M34xĐ17xC11.5cm

M27.5xĐ17.5xC9cm
M34xĐ21xC11cm
M40xĐ25xC14cm

M23xĐ12.5xC8cm
M26xĐ16xC9cm
M34.5xĐ20xC12cm
M39xĐ23xC13cm

Mã sp: 3405
M41xĐ21xC12cm

Mã sp: 3503
M55.5xĐ34xC18.5cm

Mã sp: 3506
M51xĐ31.5xC16.5cm

Mã sp: 3507
M60xĐ37.6xC18.3cm

Mã sp: 3500
M50xĐ26xC14cm

Rổ tai 3T6
Mã sp: 3360
M34xĐ21xC10.5cm

Rổ tròn
Mã sp: 4T5-3402

4T7-3447
M45xĐ27xC15cm
M47xĐ29xC16.5cm

Rổ sáu múi
Mã sp: 2T5-3304

3T-3305
3T6-3306
4T2-3307

M24.5xĐ12xC8cm
M29xĐ14xC9.5cm
M36xĐ18xC11.5cm
M42xĐ21xC13.5cm

Rổ
Mã sp: 3T5-3321

3T9-3323
M34xĐ20xC12cm
M38.5xĐ22.5xC14cm
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Rổ tai

Rổ 5T5Rổ 5T2 Rổ 6T

Rổ 4T5

Rổ mau

Rổ 5T

Rổ tai
Mã sp:Mã sp: Mã sp:3T2-3363

3T6-3364
2T8-3465
3T5-3466
4T-3467

2T3-3366
2T7-3367
3T5-3368
3T9-3369

M29.5xĐ15xC10.5cm
M34xĐ17xC11.5cm

M27.5xĐ17.5xC9cm
M34xĐ21xC11cm
M40xĐ25xC14cm

M23xĐ12.5xC8cm
M26xĐ16xC9cm
M34.5xĐ20xC12cm
M39xĐ23xC13cm

Mã sp: 3405
M41xĐ21xC12cm

Mã sp: 3503
M55.5xĐ34xC18.5cm

Mã sp: 3506
M51xĐ31.5xC16.5cm

Mã sp: 3507
M60xĐ37.6xC18.3cm

Mã sp: 3500
M50xĐ26xC14cm

Rổ tai 3T6
Mã sp: 3360
M34xĐ21xC10.5cm

Rổ tròn
Mã sp: 4T5-3402

4T7-3447
M45xĐ27xC15cm
M47xĐ29xC16.5cm

Rổ sáu múi
Mã sp: 2T5-3304

3T-3305
3T6-3306
4T2-3307

M24.5xĐ12xC8cm
M29xĐ14xC9.5cm
M36xĐ18xC11.5cm
M42xĐ21xC13.5cm

Rổ
Mã sp: 3T5-3321

3T9-3323
M34xĐ20xC12cm
M38.5xĐ22.5xC14cm

Rổ bầu dục

Rổ Đài Loan

Rổ sàng bé

Rổ sàng 5T Rổ sàng 6T Rổ sàng 7T

Rổ sàng Rổ sàng

Mã sp:

Mã sp: Mã sp:

4T-3410
4T3-3411

4T7-3471
5T5-3472

3T5-3469
4T-3470

M38xĐ20xC13cm
M40.5xĐ21xC13.5cm

M44xĐ22.5xC8.5cm
M55xĐ27xC9cm

M35xĐ17.5xC7.2cm
M40xĐ20xC8.2cm

Mã sp: 3468
M26xĐ12xC6.5cm

Mã sp: 3473
M50xĐ39xC6.5cm

Mã sp: 3474
M60xĐ52xC5cm

Mã sp: 3475
M70xĐ62xC5.5cm

Mã sp: 3418
D52xR37xC17cm

Rổ Đài Loan
Mã sp: 3T2-3310

3T6-3311
M31.5xĐ16.5xC11.5cm
M35xĐ19xC12cm

Rổ cải
Mã sp: 3T2-3330

3T8-3331
M30.5xĐ16xC11cm
M35.5xĐ18xC12cm

Rổ cúc 3T2 Rổ tròn mau 4T6
Mã sp: 3335
M31.5xĐ14xC9.5cm

Mã sp: 3485
M46xĐ33xC19.5cm
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Rổ tai

Rổ 5T5Rổ 5T2 Rổ 6T

Rổ 4T5

Rổ mau

Rổ 5T

Rổ tai
Mã sp:Mã sp: Mã sp:3T2-3363

3T6-3364
2T8-3465
3T5-3466
4T-3467

2T3-3366
2T7-3367
3T5-3368
3T9-3369

M29.5xĐ15xC10.5cm
M34xĐ17xC11.5cm

M27.5xĐ17.5xC9cm
M34xĐ21xC11cm
M40xĐ25xC14cm

M23xĐ12.5xC8cm
M26xĐ16xC9cm
M34.5xĐ20xC12cm
M39xĐ23xC13cm

Mã sp: 3405
M41xĐ21xC12cm

Mã sp: 3503
M55.5xĐ34xC18.5cm

Mã sp: 3506
M51xĐ31.5xC16.5cm

Mã sp: 3507
M60xĐ37.6xC18.3cm

Mã sp: 3500
M50xĐ26xC14cm

Rổ tai 3T6
Mã sp: 3360
M34xĐ21xC10.5cm

Rổ tròn
Mã sp: 4T5-3402

4T7-3447
M45xĐ27xC15cm
M47xĐ29xC16.5cm

Rổ sáu múi
Mã sp: 2T5-3304

3T-3305
3T6-3306
4T2-3307

M24.5xĐ12xC8cm
M29xĐ14xC9.5cm
M36xĐ18xC11.5cm
M42xĐ21xC13.5cm

Rổ
Mã sp: 3T5-3321

3T9-3323
M34xĐ20xC12cm
M38.5xĐ22.5xC14cm
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Rổ tai

Rổ 5T5Rổ 5T2 Rổ 6T

Rổ 4T5

Rổ mau

Rổ 5T

Rổ tai
Mã sp:Mã sp: Mã sp:3T2-3363

3T6-3364
2T8-3465
3T5-3466
4T-3467

2T3-3366
2T7-3367
3T5-3368
3T9-3369

M29.5xĐ15xC10.5cm
M34xĐ17xC11.5cm

M27.5xĐ17.5xC9cm
M34xĐ21xC11cm
M40xĐ25xC14cm

M23xĐ12.5xC8cm
M26xĐ16xC9cm
M34.5xĐ20xC12cm
M39xĐ23xC13cm

Mã sp: 3405
M41xĐ21xC12cm

Mã sp: 3503
M55.5xĐ34xC18.5cm

Mã sp: 3506
M51xĐ31.5xC16.5cm

Mã sp: 3507
M60xĐ37.6xC18.3cm

Mã sp: 3500
M50xĐ26xC14cm

Rổ tai 3T6
Mã sp: 3360
M34xĐ21xC10.5cm

Rổ tròn
Mã sp: 4T5-3402

4T7-3447
M45xĐ27xC15cm
M47xĐ29xC16.5cm

Rổ sáu múi
Mã sp: 2T5-3304

3T-3305
3T6-3306
4T2-3307

M24.5xĐ12xC8cm
M29xĐ14xC9.5cm
M36xĐ18xC11.5cm
M42xĐ21xC13.5cm

Rổ
Mã sp: 3T5-3321

3T9-3323
M34xĐ20xC12cm
M38.5xĐ22.5xC14cm

Rổ bầu dục

Rổ Đài Loan

Rổ sàng bé

Rổ sàng 5T Rổ sàng 6T Rổ sàng 7T

Rổ sàng Rổ sàng

Mã sp:

Mã sp: Mã sp:

4T-3410
4T3-3411

4T7-3471
5T5-3472

3T5-3469
4T-3470

M38xĐ20xC13cm
M40.5xĐ21xC13.5cm

M44xĐ22.5xC8.5cm
M55xĐ27xC9cm

M35xĐ17.5xC7.2cm
M40xĐ20xC8.2cm

Mã sp: 3468
M26xĐ12xC6.5cm

Mã sp: 3473
M50xĐ39xC6.5cm

Mã sp: 3474
M60xĐ52xC5cm

Mã sp: 3475
M70xĐ62xC5.5cm

Mã sp: 3418
D52xR37xC17cm

Rổ Đài Loan
Mã sp: 3T2-3310

3T6-3311
M31.5xĐ16.5xC11.5cm
M35xĐ19xC12cm

Rổ cải
Mã sp: 3T2-3330

3T8-3331
M30.5xĐ16xC11cm
M35.5xĐ18xC12cm

Rổ cúc 3T2 Rổ tròn mau 4T6
Mã sp: 3335
M31.5xĐ14xC9.5cm

Mã sp: 3485
M46xĐ33xC19.5cm
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Rổ chữ nhật

Rổ tim

Rổ thiên nga

Rổ vuông hoa 

Rổ chữ nhậtRổ chữ nhật 

Mã sp:

Mã sp:

Mã sp:Mã sp:Mã sp:

Mã sp:Bé-3532
To-3533

3586
Trung-3585
To-3583

Bé-3455
Trung-3456
Đại-3457

Bé-3596
Trung-3597
To-3598

Số 3 - 3593
Số 4 - 3594

Bé 2T-3577
To 3T-3579

D32xR23xC8cm
D36xR25xC10cm

D32xR22xC9cm
D36.5xR27xC11.5cm
D39xR30xC13cm

D28.5xR19.8xC7.5cm
D33.5xR22.5xC8cm
D38xR25.7xC8.7cm

D31.5xR20.5xC10cm 
D37.5xR24.5xC12cm 
D44.5xR29xC14.5cm

D32xR23xC8.5cm
D35.5xR25.5xC9.5cm

D26xR19xC7.2cm
D34xR26xC10cm

Rổ vuông tầu

Rổ vuông hoa Rổ vuông nắp

Rổ vuông
Mã sp: 3570
D29.5xR21.5xC8cm

Mã sp: 3458
D43xR29.5xC10cm

Mã sp: 3270
D30.5xR24xC14cm

Rổ hoa chữ nhậtRổ hoa chữ nhật trungRổ hoa chữ nhật bé
Mã sp: 3563
D35xR24xC11cm

Mã sp: 3562
D30.5xR20.5xC10cm

Mã sp: 3561
D25xR14.5xC9.3cm
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Rổ chữ nhật

Rổ tim

Rổ thiên nga

Rổ vuông hoa 

Rổ chữ nhậtRổ chữ nhật 

Mã sp:

Mã sp:

Mã sp:Mã sp:Mã sp:

Mã sp:Bé-3532
To-3533

3586
Trung-3585
To-3583

Bé-3455
Trung-3456
Đại-3457

Bé-3596
Trung-3597
To-3598

Số 3 - 3593
Số 4 - 3594

Bé 2T-3577
To 3T-3579

D32xR23xC8cm
D36xR25xC10cm

D32xR22xC9cm
D36.5xR27xC11.5cm
D39xR30xC13cm

D28.5xR19.8xC7.5cm
D33.5xR22.5xC8cm
D38xR25.7xC8.7cm

D31.5xR20.5xC10cm 
D37.5xR24.5xC12cm 
D44.5xR29xC14.5cm

D32xR23xC8.5cm
D35.5xR25.5xC9.5cm

D26xR19xC7.2cm
D34xR26xC10cm

Rổ vuông tầu

Rổ vuông hoa Rổ vuông nắp

Rổ vuông
Mã sp: 3570
D29.5xR21.5xC8cm

Mã sp: 3458
D43xR29.5xC10cm

Mã sp: 3270
D30.5xR24xC14cm

Rổ hoa chữ nhậtRổ hoa chữ nhật trungRổ hoa chữ nhật bé
Mã sp: 3563
D35xR24xC11cm

Mã sp: 3562
D30.5xR20.5xC10cm

Mã sp: 3561
D25xR14.5xC9.3cm

Mã sp: Bé - 3301
Trung - 3302
Đại- 3303

D25.5xR18.5xC13.5cm 
D29.5xR20.5xC14.5cm 
D33.5xR24.5xC16.2cm

Rổ vuông

Rổ đan Rổ đan nắp
Mã sp: Mã sp:3415-1

3415-2
3415-3

3415-1N
3415-2N
3415-3N

M26.5xĐ18.5xC13.7cm 
D31xR22.5xC17.5cm 
D35xR26xC21cm 

D27xR19xC14cm 
D31xR23xC17.5cm 
D35.5xR26.5xC21.5cm

Rổ úp bát tiện ích
Mã sp: 3535
D44xR27.5xC17cm
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Rổ chữ nhật

Rổ tim

Rổ thiên nga

Rổ vuông hoa 

Rổ chữ nhậtRổ chữ nhật 
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Trung-3456
Đại-3457
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D29.5xR21.5xC8cm

Mã sp: 3458
D43xR29.5xC10cm

Mã sp: 3270
D30.5xR24xC14cm

Rổ hoa chữ nhậtRổ hoa chữ nhật trungRổ hoa chữ nhật bé
Mã sp: 3563
D35xR24xC11cm

Mã sp: 3562
D30.5xR20.5xC10cm

Mã sp: 3561
D25xR14.5xC9.3cm
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Rổ chữ nhật

Rổ tim

Rổ thiên nga

Rổ vuông hoa 

Rổ chữ nhậtRổ chữ nhật 

Mã sp:

Mã sp:

Mã sp:Mã sp:Mã sp:

Mã sp:Bé-3532
To-3533

3586
Trung-3585
To-3583

Bé-3455
Trung-3456
Đại-3457

Bé-3596
Trung-3597
To-3598

Số 3 - 3593
Số 4 - 3594

Bé 2T-3577
To 3T-3579

D32xR23xC8cm
D36xR25xC10cm

D32xR22xC9cm
D36.5xR27xC11.5cm
D39xR30xC13cm

D28.5xR19.8xC7.5cm
D33.5xR22.5xC8cm
D38xR25.7xC8.7cm

D31.5xR20.5xC10cm 
D37.5xR24.5xC12cm 
D44.5xR29xC14.5cm

D32xR23xC8.5cm
D35.5xR25.5xC9.5cm

D26xR19xC7.2cm
D34xR26xC10cm

Rổ vuông tầu

Rổ vuông hoa Rổ vuông nắp

Rổ vuông
Mã sp: 3570
D29.5xR21.5xC8cm

Mã sp: 3458
D43xR29.5xC10cm

Mã sp: 3270
D30.5xR24xC14cm

Rổ hoa chữ nhậtRổ hoa chữ nhật trungRổ hoa chữ nhật bé
Mã sp: 3563
D35xR24xC11cm

Mã sp: 3562
D30.5xR20.5xC10cm

Mã sp: 3561
D25xR14.5xC9.3cm

Mã sp: Bé - 3301
Trung - 3302
Đại- 3303

D25.5xR18.5xC13.5cm 
D29.5xR20.5xC14.5cm 
D33.5xR24.5xC16.2cm

Rổ vuông

Rổ đan Rổ đan nắp
Mã sp: Mã sp:3415-1

3415-2
3415-3

3415-1N
3415-2N
3415-3N

M26.5xĐ18.5xC13.7cm 
D31xR22.5xC17.5cm 
D35xR26xC21cm 

D27xR19xC14cm 
D31xR23xC17.5cm 
D35.5xR26.5xC21.5cm

Rổ úp bát tiện ích
Mã sp: 3535
D44xR27.5xC17cm
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Mã sp: Bé-3278
To-3279

D30xR26xC14.5cm
D35xR28.5xC15.5cm

Rổ nắp bầu dục

Rổ hai lớp

Rổ đôi

Rổ thỏ hai lớp

Rổ bèo sâu Rổ hai lớp
Mã sp:

Mã sp:

Mã sp:

Mã sp: Mã sp: 3237
3238

Bé-3271
To-3272

3265
3266

3220
To-3221

Bé-3230
Trung-3231
Đại-3232

M22.5xĐ11.5xC7cm 
M27.5xĐ14xC8cm 

D37xR25.5xC19.5cm
D33xR22.5xC17.5cm

D30.5xR24xC7.5cm 
D34.5xR26.5xC9cm

M26.5xĐ16xC9cm
M31xĐ21xC10cm

D29xR23xC8cm 
D32xR25xC10cm 
D37xR30xC10cm

Rổ nhật hai lớp Rổ thuyền

Rổ nắpRổ nắp

Mã sp: 3264
M31xĐ17.5xC9.5cm

Mã sp: 3269
M36xĐ29.5xC11.5cm

Mã sp: 3275
M31xĐ15xC14cm

Mã sp: Bé-3395-1
Trung-3395-2
Đại-3395-3

M24.5xĐ12xC8.5cm 
M27xĐ12.5xC9.2cm 
M30.5xĐ14.8xC11cm

Rổ mai
Mã sp: Bé-3391

To-3392
M25xĐ13xC12cm 
M28xĐ15xC13cm

Rổ tai hai lớp
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Mã sp: Bé-3278
To-3279

D30xR26xC14.5cm
D35xR28.5xC15.5cm

Rổ nắp bầu dục

Rổ hai lớp

Rổ đôi

Rổ thỏ hai lớp

Rổ bèo sâu Rổ hai lớp
Mã sp:

Mã sp:

Mã sp:

Mã sp: Mã sp: 3237
3238

Bé-3271
To-3272

3265
3266

3220
To-3221

Bé-3230
Trung-3231
Đại-3232

M22.5xĐ11.5xC7cm 
M27.5xĐ14xC8cm 

D37xR25.5xC19.5cm
D33xR22.5xC17.5cm

D30.5xR24xC7.5cm 
D34.5xR26.5xC9cm

M26.5xĐ16xC9cm
M31xĐ21xC10cm

D29xR23xC8cm 
D32xR25xC10cm 
D37xR30xC10cm

Rổ nhật hai lớp Rổ thuyền

Rổ nắpRổ nắp

Mã sp: 3264
M31xĐ17.5xC9.5cm

Mã sp: 3269
M36xĐ29.5xC11.5cm

Mã sp: 3275
M31xĐ15xC14cm

Mã sp: Bé-3395-1
Trung-3395-2
Đại-3395-3

M24.5xĐ12xC8.5cm 
M27xĐ12.5xC9.2cm 
M30.5xĐ14.8xC11cm

Rổ mai
Mã sp: Bé-3391

To-3392
M25xĐ13xC12cm 
M28xĐ15xC13cm

Rổ tai hai lớp Rá tai nhật 2t8
Mã sp: 3028
M28xR16.5xC11.5cm

Rổ 2 lớp vuông

Mã sp: M23.5xR21.5xC8.5cm
M28xR26xC10cm

Bé-3288
Trung-3289
To-3290 M33xR30.5xC11cm

Bộ rổ 2 lớp vuông
Mã sp: 3288+3289+3290
M33xR30.5xC11cm

Rá tai nhật 4t8
Mã sp: 3031
M48xĐ27xC17cm

Rá tai nhật 3t6
Mã sp: 3030
M36xR21xC13cm

Rá tai nhật 3t2
Mã sp: 3029
M31xR18.5xC12cm

Bộ rổ quay rau
Mã sp: 3516
M21xĐ16xC25cm
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Mã sp: Bé-3278
To-3279

D30xR26xC14.5cm
D35xR28.5xC15.5cm

Rổ nắp bầu dục

Rổ hai lớp

Rổ đôi

Rổ thỏ hai lớp

Rổ bèo sâu Rổ hai lớp
Mã sp:

Mã sp:

Mã sp:

Mã sp: Mã sp: 3237
3238

Bé-3271
To-3272

3265
3266

3220
To-3221

Bé-3230
Trung-3231
Đại-3232

M22.5xĐ11.5xC7cm 
M27.5xĐ14xC8cm 

D37xR25.5xC19.5cm
D33xR22.5xC17.5cm

D30.5xR24xC7.5cm 
D34.5xR26.5xC9cm

M26.5xĐ16xC9cm
M31xĐ21xC10cm

D29xR23xC8cm 
D32xR25xC10cm 
D37xR30xC10cm

Rổ nhật hai lớp Rổ thuyền

Rổ nắpRổ nắp

Mã sp: 3264
M31xĐ17.5xC9.5cm

Mã sp: 3269
M36xĐ29.5xC11.5cm

Mã sp: 3275
M31xĐ15xC14cm

Mã sp: Bé-3395-1
Trung-3395-2
Đại-3395-3

M24.5xĐ12xC8.5cm 
M27xĐ12.5xC9.2cm 
M30.5xĐ14.8xC11cm

Rổ mai
Mã sp: Bé-3391

To-3392
M25xĐ13xC12cm 
M28xĐ15xC13cm

Rổ tai hai lớp
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Mã sp: Bé-3278
To-3279

D30xR26xC14.5cm
D35xR28.5xC15.5cm

Rổ nắp bầu dục

Rổ hai lớp

Rổ đôi

Rổ thỏ hai lớp

Rổ bèo sâu Rổ hai lớp
Mã sp:

Mã sp:

Mã sp:

Mã sp: Mã sp: 3237
3238

Bé-3271
To-3272

3265
3266

3220
To-3221

Bé-3230
Trung-3231
Đại-3232

M22.5xĐ11.5xC7cm 
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D30.5xR24xC7.5cm 
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D29xR23xC8cm 
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D37xR30xC10cm

Rổ nhật hai lớp Rổ thuyền

Rổ nắpRổ nắp

Mã sp: 3264
M31xĐ17.5xC9.5cm

Mã sp: 3269
M36xĐ29.5xC11.5cm

Mã sp: 3275
M31xĐ15xC14cm

Mã sp: Bé-3395-1
Trung-3395-2
Đại-3395-3

M24.5xĐ12xC8.5cm 
M27xĐ12.5xC9.2cm 
M30.5xĐ14.8xC11cm

Rổ mai
Mã sp: Bé-3391

To-3392
M25xĐ13xC12cm 
M28xĐ15xC13cm

Rổ tai hai lớp Rá tai nhật 2t8
Mã sp: 3028
M28xR16.5xC11.5cm

Rổ 2 lớp vuông

Mã sp: M23.5xR21.5xC8.5cm
M28xR26xC10cm

Bé-3288
Trung-3289
To-3290 M33xR30.5xC11cm

Bộ rổ 2 lớp vuông
Mã sp: 3288+3289+3290
M33xR30.5xC11cm

Rá tai nhật 4t8
Mã sp: 3031
M48xĐ27xC17cm

Rá tai nhật 3t6
Mã sp: 3030
M36xR21xC13cm

Rá tai nhật 3t2
Mã sp: 3029
M31xR18.5xC12cm

Bộ rổ quay rau
Mã sp: 3516
M21xĐ16xC25cm
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Mã sp: Bé-3375
To-3376

M25xĐ13.5xC16cm 
M28xĐ15xC17.5cm

Rổ nắp tròn

Mã sp: 3396
M16.5xĐ12.5xC10.5cm

Mã sp: 3390-1
M21.5xĐ18xC12cm

Mã sp: 3390-2
M26.5xĐ22.5xC15.5cm

Mã sp: 3390-3
M32.5xĐ27xC20.5cm

Rổ nắp tròn Thái Rổ nắp chữ nhật 

Rổ nắp tròn Rổ nắp tròn Rổ nắp tròn

Rổ đan nắp Nhật HOKORI
Mã sp: 3326
D39xR29xC20cm

Mã sp: Bé-3386
Trung-3387
Đại-3388

D28xR19xC13.5cm 
D39xR27xC16.5cm 
D42xR30xC22cm 
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Mã sp: Bé-3375
To-3376

M25xĐ13.5xC16cm 
M28xĐ15xC17.5cm

Rổ nắp tròn

Mã sp: 3396
M16.5xĐ12.5xC10.5cm

Mã sp: 3390-1
M21.5xĐ18xC12cm

Mã sp: 3390-2
M26.5xĐ22.5xC15.5cm

Mã sp: 3390-3
M32.5xĐ27xC20.5cm

Rổ nắp tròn Thái Rổ nắp chữ nhật 

Rổ nắp tròn Rổ nắp tròn Rổ nắp tròn

Rổ đan nắp Nhật HOKORI
Mã sp: 3326
D39xR29xC20cm

Mã sp: Bé-3386
Trung-3387
Đại-3388

D28xR19xC13.5cm 
D39xR27xC16.5cm 
D42xR30xC22cm 

Mã sp:

Mã sp: Mã sp: Mã sp:

Mã sp: Mã sp:

Bé-3003
To-3005

3T2-3032
3T4-3034

Nhỏ-3042
Trung-3043

2T6-3051
3T-3052

Bé 2T4-3011
Trung 2T8-3012

Đại 3T4-3013 

2T2-3025
2T8-3026
3T3-3027 

M24xĐ11.5xC8cm 
M27xĐ14.5xC9cm

M29.5xĐ15xC11cm 
M34xĐ20xC11cm

M26xĐ15xC8cm 
M30xĐ17xC9cm

M26xĐ13xC9cm 
M29xĐ15xC10cm

M24xĐ19xC6.5cm 
M28xĐ19xC8.5cm 
M33.5xĐ25xC10.5cm

M20xĐ9xC7cm 
M26xĐ12xC9.3cm 
M32xĐ14xC11cm

Rá gạo 2T5

Rá 2T8 Rá Rá tai

Rá gạo mớiRá gạo

Rá sen Rá kẻ Rá mau

Mã sp: 3000
M25xĐ13xC8cm

Mã sp: 3010 
M28xĐ18xC9cm

Mã sp: 3007
M29xĐ17xC9cm

Rá

Rá mau 2T9 Rá 2T9 Rá 3T7
Mã sp: 3058 
M29xĐ20xC10cm

Mã sp: 3063 
M27.5xĐ16.5xC8.5cm

Mã sp: 3065 
M35xĐ21.5xC11.5cm
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Mã sp: Bé-3375
To-3376

M25xĐ13.5xC16cm 
M28xĐ15xC17.5cm

Rổ nắp tròn

Mã sp: 3396
M16.5xĐ12.5xC10.5cm

Mã sp: 3390-1
M21.5xĐ18xC12cm

Mã sp: 3390-2
M26.5xĐ22.5xC15.5cm

Mã sp: 3390-3
M32.5xĐ27xC20.5cm

Rổ nắp tròn Thái Rổ nắp chữ nhật 

Rổ nắp tròn Rổ nắp tròn Rổ nắp tròn

Rổ đan nắp Nhật HOKORI
Mã sp: 3326
D39xR29xC20cm

Mã sp: Bé-3386
Trung-3387
Đại-3388

D28xR19xC13.5cm 
D39xR27xC16.5cm 
D42xR30xC22cm 
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Mã sp: Bé-3375
To-3376

M25xĐ13.5xC16cm 
M28xĐ15xC17.5cm

Rổ nắp tròn

Mã sp: 3396
M16.5xĐ12.5xC10.5cm

Mã sp: 3390-1
M21.5xĐ18xC12cm

Mã sp: 3390-2
M26.5xĐ22.5xC15.5cm

Mã sp: 3390-3
M32.5xĐ27xC20.5cm

Rổ nắp tròn Thái Rổ nắp chữ nhật 

Rổ nắp tròn Rổ nắp tròn Rổ nắp tròn

Rổ đan nắp Nhật HOKORI
Mã sp: 3326
D39xR29xC20cm

Mã sp: Bé-3386
Trung-3387
Đại-3388

D28xR19xC13.5cm 
D39xR27xC16.5cm 
D42xR30xC22cm 

Mã sp:

Mã sp: Mã sp: Mã sp:

Mã sp: Mã sp:

Bé-3003
To-3005

3T2-3032
3T4-3034

Nhỏ-3042
Trung-3043

2T6-3051
3T-3052

Bé 2T4-3011
Trung 2T8-3012

Đại 3T4-3013 

2T2-3025
2T8-3026
3T3-3027 

M24xĐ11.5xC8cm 
M27xĐ14.5xC9cm

M29.5xĐ15xC11cm 
M34xĐ20xC11cm

M26xĐ15xC8cm 
M30xĐ17xC9cm

M26xĐ13xC9cm 
M29xĐ15xC10cm

M24xĐ19xC6.5cm 
M28xĐ19xC8.5cm 
M33.5xĐ25xC10.5cm

M20xĐ9xC7cm 
M26xĐ12xC9.3cm 
M32xĐ14xC11cm

Rá gạo 2T5

Rá 2T8 Rá Rá tai

Rá gạo mớiRá gạo

Rá sen Rá kẻ Rá mau

Mã sp: 3000
M25xĐ13xC8cm

Mã sp: 3010 
M28xĐ18xC9cm

Mã sp: 3007
M29xĐ17xC9cm

Rá

Rá mau 2T9 Rá 2T9 Rá 3T7
Mã sp: 3058 
M29xĐ20xC10cm

Mã sp: 3063 
M27.5xĐ16.5xC8.5cm

Mã sp: 3065 
M35xĐ21.5xC11.5cm
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Rá 3T9

Rá 5T5

Rá bầu 2T4 Rá bầu 3T Rá tai 4T6

Rá tai 5T Rá 3T Rá 3T5

Rá 4T5 Rá 4T9
Mã sp: 3066 
M39xĐ24xC12.5cm

Mã sp: 3070 
M55xĐ35xC17cm

Mã sp: 3072 
M24.5xĐ14xC7cm

Mã sp: 3073 
M27xĐ16xC8.5cm

Mã sp: 3084
M44xĐ28xC14.5cm

Mã sp: 3085
M49xĐ24xC16.5cm

Mã sp: 3093
M30xĐ14xC10.5cm

Mã sp: 3095
M33xĐ16xC11.5cm

Mã sp: 3068 
M44xĐ29.5xC15cm

Mã sp: 3069 
M47xĐ31xC15cm
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Kệ úp bát 3T
Mã sp: 5595-3
D48xR36xC62cm

Kệ úp bát 2T
Mã sp: 5595-2
D48xR36xC37.5cm

Kệ 
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Rá 3T9

Rá 5T5

Rá bầu 2T4 Rá bầu 3T Rá tai 4T6

Rá tai 5T Rá 3T Rá 3T5

Rá 4T5 Rá 4T9
Mã sp: 3066 
M39xĐ24xC12.5cm

Mã sp: 3070 
M55xĐ35xC17cm

Mã sp: 3072 
M24.5xĐ14xC7cm

Mã sp: 3073 
M27xĐ16xC8.5cm

Mã sp: 3084
M44xĐ28xC14.5cm

Mã sp: 3085
M49xĐ24xC16.5cm

Mã sp: 3093
M30xĐ14xC10.5cm

Mã sp: 3095
M33xĐ16xC11.5cm

Mã sp: 3068 
M44xĐ29.5xC15cm

Mã sp: 3069 
M47xĐ31xC15cm

127
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Kệ úp bát 3T
Mã sp: 5595-3
D48xR36xC62cm

Kệ úp bát 2T
Mã sp: 5595-2
D48xR36xC37.5cm

Kệ 
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Kệ indo to

Kệ chữ nhậtKệ indo

Kệ indo bé
Mã sp:

Mã sp:Mã sp:

Mã sp: 2T-5532-2
3T-5532-3

2T-5575
3T-5575-1

2T-5512-2
3T-5512-3

2T-5508-2
3T-5508-3

D54xR34.5xC39cm 
D54xR34.5xC62cm

D40.5xR29xC37cm
D40.5xR29xC58cm

D44xR30xC36cm 
D44xR30xC58cm

D39.5xR28.5xC28cm 
D39.5xR28.5xC46cm

Mã sp: 2T-5528-2
3T-5528-3

D48xR33xC35cm 
D48xR33xC58.5cm

Kệ nhật Kệ góc
Mã sp: 5565
D44xR26xC47cm

Kệ xếp tầng
Mã sp: 5569
D37xR27xC30cm
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Kệ indo to

Kệ chữ nhậtKệ indo

Kệ indo bé
Mã sp:

Mã sp:Mã sp:

Mã sp: 2T-5532-2
3T-5532-3

2T-5575
3T-5575-1

2T-5512-2
3T-5512-3

2T-5508-2
3T-5508-3

D54xR34.5xC39cm 
D54xR34.5xC62cm

D40.5xR29xC37cm
D40.5xR29xC58cm

D44xR30xC36cm 
D44xR30xC58cm

D39.5xR28.5xC28cm 
D39.5xR28.5xC46cm

Mã sp: 2T-5528-2
3T-5528-3

D48xR33xC35cm 
D48xR33xC58.5cm

Kệ nhật Kệ góc
Mã sp: 5565
D44xR26xC47cm

Kệ xếp tầng
Mã sp: 5569
D37xR27xC30cm

Kệ kiểu Kệ tam giác trung

Kệ nắp

Mã sp: Mã sp:

Mã sp:

2T-5522-2
3T-5522-3

2T-5536-2
3T-5536-3

1T-5552-1
2T-5552-2
3T-5552-3

D32xR23xC45cm 
D32xR23xC74cm

D34xR24.5xC27.5cm 
D34xR24.5xC47cm

D48.5xR35xC47cm 
D48.5xR35xC79cm
D48.5xR35xC111cm

Kệ đa năng 3T

Kệ chữ nhật mini 2T

Mã sp: 5580-3
D40.2xR15xC54.5cm

Mã sp: 5590-2
D28.5xR16.5xC20.5cm
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Kệ indo to

Kệ chữ nhậtKệ indo

Kệ indo bé
Mã sp:

Mã sp:Mã sp:

Mã sp: 2T-5532-2
3T-5532-3

2T-5575
3T-5575-1

2T-5512-2
3T-5512-3

2T-5508-2
3T-5508-3

D54xR34.5xC39cm 
D54xR34.5xC62cm

D40.5xR29xC37cm
D40.5xR29xC58cm

D44xR30xC36cm 
D44xR30xC58cm

D39.5xR28.5xC28cm 
D39.5xR28.5xC46cm

Mã sp: 2T-5528-2
3T-5528-3

D48xR33xC35cm 
D48xR33xC58.5cm

Kệ nhật Kệ góc
Mã sp: 5565
D44xR26xC47cm

Kệ xếp tầng
Mã sp: 5569
D37xR27xC30cm
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Kệ indo to

Kệ chữ nhậtKệ indo

Kệ indo bé
Mã sp:

Mã sp:Mã sp:

Mã sp: 2T-5532-2
3T-5532-3

2T-5575
3T-5575-1

2T-5512-2
3T-5512-3

2T-5508-2
3T-5508-3

D54xR34.5xC39cm 
D54xR34.5xC62cm

D40.5xR29xC37cm
D40.5xR29xC58cm

D44xR30xC36cm 
D44xR30xC58cm

D39.5xR28.5xC28cm 
D39.5xR28.5xC46cm

Mã sp: 2T-5528-2
3T-5528-3

D48xR33xC35cm 
D48xR33xC58.5cm

Kệ nhật Kệ góc
Mã sp: 5565
D44xR26xC47cm

Kệ xếp tầng
Mã sp: 5569
D37xR27xC30cm

Kệ kiểu Kệ tam giác trung

Kệ nắp

Mã sp: Mã sp:

Mã sp:

2T-5522-2
3T-5522-3

2T-5536-2
3T-5536-3

1T-5552-1
2T-5552-2
3T-5552-3

D32xR23xC45cm 
D32xR23xC74cm

D34xR24.5xC27.5cm 
D34xR24.5xC47cm

D48.5xR35xC47cm 
D48.5xR35xC79cm
D48.5xR35xC111cm

Kệ đa năng 3T

Kệ chữ nhật mini 2T

Mã sp: 5580-3
D40.2xR15xC54.5cm

Mã sp: 5590-2
D28.5xR16.5xC20.5cm
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Kệ chữ nhật trung Kệ chữ nhật to

Kệ góc hoa Kệ chữ nhật hoa

Mã sp: Mã sp:

Mã sp: Mã sp:

2T-5538-2
3T-5538-3

2T-5539-2
3T-5539-3

2T-5525-2
3T-5525-3

2T-5526-2
3T-5526-3

D31xR19xC27.5cm 
D31xR19xC47cm

D39xR25xC27.5cm 
D39xR25xC47cm

D35xR25.5xC36cm 
D35xR25.5xC59cm

D30xR17.5xC34.5cm 
D30xR17.5xC58cm
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Kệ chữ nhật trung Kệ chữ nhật to

Kệ góc hoa Kệ chữ nhật hoa

Mã sp: Mã sp:

Mã sp: Mã sp:

2T-5538-2
3T-5538-3

2T-5539-2
3T-5539-3

2T-5525-2
3T-5525-3

2T-5526-2
3T-5526-3

D31xR19xC27.5cm 
D31xR19xC47cm

D39xR25xC27.5cm 
D39xR25xC47cm

D35xR25.5xC36cm 
D35xR25.5xC59cm

D30xR17.5xC34.5cm 
D30xR17.5xC58cm

Kệ bát đa năng

Kệ gia vị

Kệ chữ X 5T Kệ gác toilet 3T
Mã sp: 5568
D44xR38xC28cm

Mã sp: 5566
D40xR24xC31cm

Mã sp: 5582-5
D28xR26xC80cm

Mã sp: 5581-3
D31xR14.5xC73.5cm

Kệ dép Kệ dép 1002 
Mã sp:Mã sp: 3T-5503

4T-5504
3T-5501
4T-5502

D46xR19xC56cm 
D46xR19xC75cm

D50.5xR18.5xC51cm 
D50.5xR18.5xC64cm
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Kệ chữ nhật trung Kệ chữ nhật to

Kệ góc hoa Kệ chữ nhật hoa

Mã sp: Mã sp:

Mã sp: Mã sp:

2T-5538-2
3T-5538-3

2T-5539-2
3T-5539-3

2T-5525-2
3T-5525-3

2T-5526-2
3T-5526-3

D31xR19xC27.5cm 
D31xR19xC47cm

D39xR25xC27.5cm 
D39xR25xC47cm

D35xR25.5xC36cm 
D35xR25.5xC59cm

D30xR17.5xC34.5cm 
D30xR17.5xC58cm
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Kệ chữ nhật trung Kệ chữ nhật to

Kệ góc hoa Kệ chữ nhật hoa

Mã sp: Mã sp:

Mã sp: Mã sp:

2T-5538-2
3T-5538-3

2T-5539-2
3T-5539-3

2T-5525-2
3T-5525-3

2T-5526-2
3T-5526-3

D31xR19xC27.5cm 
D31xR19xC47cm

D39xR25xC27.5cm 
D39xR25xC47cm

D35xR25.5xC36cm 
D35xR25.5xC59cm

D30xR17.5xC34.5cm 
D30xR17.5xC58cm

Kệ bát đa năng

Kệ gia vị

Kệ chữ X 5T Kệ gác toilet 3T
Mã sp: 5568
D44xR38xC28cm

Mã sp: 5566
D40xR24xC31cm

Mã sp: 5582-5
D28xR26xC80cm

Mã sp: 5581-3
D31xR14.5xC73.5cm

Kệ dép Kệ dép 1002 
Mã sp:Mã sp: 3T-5503

4T-5504
3T-5501
4T-5502

D46xR19xC56cm 
D46xR19xC75cm

D50.5xR18.5xC51cm 
D50.5xR18.5xC64cm



132

SẢN PHẨM THEO NHÓM03

Kệ gia vị đa năng Kệ tam giác
Mã sp: Mã sp:2T-5589-2

3T-5589-3
2T-5562-2
3T-5562-3

D48xR25xC32cm 
D48xR25xC54.5cm

D36.5xR25.5x34cm 
D36.5xR25.5x62cm
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Kệ gia vị đa năng Kệ tam giác
Mã sp: Mã sp:2T-5589-2

3T-5589-3
2T-5562-2
3T-5562-3

D48xR25xC32cm 
D48xR25xC54.5cm

D36.5xR25.5x34cm 
D36.5xR25.5x62cm

Kệ đựng đồ đa năng Kệ đựng đồ
Mã sp: Mã sp:2T-5567-2

3T-5567-3
2T
3T

D43.5xR33.5xC78cm 
D43.5xR33.5xC110cm

D43.5xR33.5x78cm 
D43.5xR33.5x110cm
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Kệ gia vị đa năng Kệ tam giác
Mã sp: Mã sp:2T-5589-2

3T-5589-3
2T-5562-2
3T-5562-3

D48xR25xC32cm 
D48xR25xC54.5cm

D36.5xR25.5x34cm 
D36.5xR25.5x62cm

133
vietnhatplastic.com

Kệ gia vị đa năng Kệ tam giác
Mã sp: Mã sp:2T-5589-2

3T-5589-3
2T-5562-2
3T-5562-3

D48xR25xC32cm 
D48xR25xC54.5cm

D36.5xR25.5x34cm 
D36.5xR25.5x62cm

Kệ đựng đồ đa năng Kệ đựng đồ
Mã sp: Mã sp:2T-5567-2

3T-5567-3
2T
3T

D43.5xR33.5xC78cm 
D43.5xR33.5xC110cm

D43.5xR33.5x78cm 
D43.5xR33.5x110cm
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Giỏ 

Mã sp: 3245
D33.5xR14.5xC20cm

Mã sp: 3380
D13.5xR13.5xC10.5cm

Giỏ móc hoa Giỏ tiện ích

Giỏ đựng đồ thông minh Giỏ nắp hoa

Giỏ nắp hoa thị 
Mã sp:

Mã sp: Mã sp:

Bé-3381
Trung-3382
To-3383

3379
Móc dính-3379-1

5158
5159

D31xR21xC18.5cm 
D35xR24.5xC21cm 
D44xR30xC24.5cm

D28xR17xC47cm
D28xR17xC47cm

D44.5xR33xC29cm 
D44.5xR33xC46cm

Giỏ 2 móc đa năng
Mã sp: 3242
D16xR12xC17cm
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Giỏ 

Mã sp: 3245
D33.5xR14.5xC20cm

Mã sp: 3380
D13.5xR13.5xC10.5cm

Giỏ móc hoa Giỏ tiện ích

Giỏ đựng đồ thông minh Giỏ nắp hoa

Giỏ nắp hoa thị 
Mã sp:

Mã sp: Mã sp:

Bé-3381
Trung-3382
To-3383

3379
Móc dính-3379-1

5158
5159

D31xR21xC18.5cm 
D35xR24.5xC21cm 
D44xR30xC24.5cm

D28xR17xC47cm
D28xR17xC47cm

D44.5xR33xC29cm 
D44.5xR33xC46cm

Giỏ 2 móc đa năng
Mã sp: 3242
D16xR12xC17cm

Giỏ caro

Giỏ hoaGiỏ hoa

Mã sp:

Mã sp: Mã sp:

Thấp-3372
Cao-3373

Bé-3378-1
Trung-3378-2
Đại-3378-3

3377-1
To-3377-2

D39xR29.5xC20cm
D38xR29xC35cm

D28xR25xC17cm 
D34xR27xC20cm 
D37xR30xC23.5cm

D21xR16xC10cm
D25xR20xC14cm

Sọt đan trung HOKORI
Mã sp: 5131
M38xĐ24xC32.5cm

Sọt đan to HOKORI
Mã sp: 5132
M42xĐ27xC35.5cm
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Giỏ 

Mã sp: 3245
D33.5xR14.5xC20cm

Mã sp: 3380
D13.5xR13.5xC10.5cm

Giỏ móc hoa Giỏ tiện ích

Giỏ đựng đồ thông minh Giỏ nắp hoa

Giỏ nắp hoa thị 
Mã sp:

Mã sp: Mã sp:

Bé-3381
Trung-3382
To-3383

3379
Móc dính-3379-1

5158
5159

D31xR21xC18.5cm 
D35xR24.5xC21cm 
D44xR30xC24.5cm

D28xR17xC47cm
D28xR17xC47cm

D44.5xR33xC29cm 
D44.5xR33xC46cm

Giỏ 2 móc đa năng
Mã sp: 3242
D16xR12xC17cm

135
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Giỏ 

Mã sp: 3245
D33.5xR14.5xC20cm

Mã sp: 3380
D13.5xR13.5xC10.5cm

Giỏ móc hoa Giỏ tiện ích

Giỏ đựng đồ thông minh Giỏ nắp hoa

Giỏ nắp hoa thị 
Mã sp:

Mã sp: Mã sp:

Bé-3381
Trung-3382
To-3383

3379
Móc dính-3379-1

5158
5159

D31xR21xC18.5cm 
D35xR24.5xC21cm 
D44xR30xC24.5cm

D28xR17xC47cm
D28xR17xC47cm

D44.5xR33xC29cm 
D44.5xR33xC46cm

Giỏ 2 móc đa năng
Mã sp: 3242
D16xR12xC17cm

Giỏ caro

Giỏ hoaGiỏ hoa

Mã sp:

Mã sp: Mã sp:

Thấp-3372
Cao-3373

Bé-3378-1
Trung-3378-2
Đại-3378-3

3377-1
To-3377-2

D39xR29.5xC20cm
D38xR29xC35cm

D28xR25xC17cm 
D34xR27xC20cm 
D37xR30xC23.5cm

D21xR16xC10cm
D25xR20xC14cm

Sọt đan trung HOKORI
Mã sp: 5131
M38xĐ24xC32.5cm

Sọt đan to HOKORI
Mã sp: 5132
M42xĐ27xC35.5cm
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Kẹp quần áo to
Mã sp: 2842
D3.7xR3xC6cm

Kẹp quần áo caro
Mã sp: 2838
D3.7xR1.7xC5.5cm

Kẹp quần áo sọc nhật 
Mã sp: 2841
D2.5xR1xC7.5cm

Mắc dù elip
Mã sp: 2803
D27xR12xC20cm

Mắc dù chữ nhật

Mã sp: 2804
D28.5xR21.5xC20cm

Mắc áo 
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Kẹp quần áo to
Mã sp: 2842
D3.7xR3xC6cm

Kẹp quần áo caro
Mã sp: 2838
D3.7xR1.7xC5.5cm

Kẹp quần áo sọc nhật 
Mã sp: 2841
D2.5xR1xC7.5cm

Mắc dù elip
Mã sp: 2803
D27xR12xC20cm

Mắc dù chữ nhật

Mã sp: 2804
D28.5xR21.5xC20cm

Mắc áo 

Mã sp: 2801
ø30xc31cm

Mã sp: 2802
D38xR31.5xC34cm

Mã sp: 2814
D29xR0.6xC15cm

Mã sp: 2815
D41.5xR0.8xC22cm

Mã sp: 2835
D3xR2xC6cm

Mã sp: 2840
D41xR2xC21cm

Mã sp: 2840-1
D41xR2xC21cm

Mã sp: 2827
D48xR6xC7cm

Mắc dù tròn Mắc dù vuông Mắc nhũ bé

Mắc nhũ đại

Kẹp quần áo Mắc xoay đenMắc xoay

Mắc 7 thái
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Kẹp quần áo to
Mã sp: 2842
D3.7xR3xC6cm

Kẹp quần áo caro
Mã sp: 2838
D3.7xR1.7xC5.5cm

Kẹp quần áo sọc nhật 
Mã sp: 2841
D2.5xR1xC7.5cm

Mắc dù elip
Mã sp: 2803
D27xR12xC20cm

Mắc dù chữ nhật

Mã sp: 2804
D28.5xR21.5xC20cm

Mắc áo 
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Kẹp quần áo to
Mã sp: 2842
D3.7xR3xC6cm

Kẹp quần áo caro
Mã sp: 2838
D3.7xR1.7xC5.5cm

Kẹp quần áo sọc nhật 
Mã sp: 2841
D2.5xR1xC7.5cm

Mắc dù elip
Mã sp: 2803
D27xR12xC20cm

Mắc dù chữ nhật

Mã sp: 2804
D28.5xR21.5xC20cm

Mắc áo 

Mã sp: 2801
ø30xc31cm

Mã sp: 2802
D38xR31.5xC34cm

Mã sp: 2814
D29xR0.6xC15cm

Mã sp: 2815
D41.5xR0.8xC22cm

Mã sp: 2835
D3xR2xC6cm

Mã sp: 2840
D41xR2xC21cm

Mã sp: 2840-1
D41xR2xC21cm

Mã sp: 2827
D48xR6xC7cm

Mắc dù tròn Mắc dù vuông Mắc nhũ bé

Mắc nhũ đại

Kẹp quần áo Mắc xoay đenMắc xoay

Mắc 7 thái
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Khay làm kem vuông 6
Mã sp:5621
D14.5xR12.5xC13cm

Khay làm kem vuông 9
Mã sp:5622
D21xR12.5xC13cm

Khay làm kem

139
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Khay làm kem vuông 6
Mã sp:5621
D14.5xR12.5xC13cm

Khay làm kem vuông 9
Mã sp:5622
D21xR12.5xC13cm

Khay làm kem

Mã sp: 5616
D19xR12xC14.5cm

Mã sp: 5617
D18.5xR8xC11.5cm

Mã sp: 5618
D14.5xR7.5xC16cm

Khay làm kem thỏ 6 Khay làm kem tròn 6Khay làm kem thỏ 4

Mã sp: 5619
D14.5xR9xC13.5cm

Mã sp: 5620
D13xR7xC9.5cm

Khay làm kem vuông 4 Khay làm kem 3

Khay đá

Mã sp: 5605
D22xR14.5xC7cm

Mã sp: 5606
D25.5xR16xC8cm

Khay đá 2kg Khay đá 3kg
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Khay làm kem vuông 6
Mã sp:5621
D14.5xR12.5xC13cm

Khay làm kem vuông 9
Mã sp:5622
D21xR12.5xC13cm

Khay làm kem
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Khay làm kem vuông 6
Mã sp:5621
D14.5xR12.5xC13cm

Khay làm kem vuông 9
Mã sp:5622
D21xR12.5xC13cm

Khay làm kem

Mã sp: 5616
D19xR12xC14.5cm

Mã sp: 5617
D18.5xR8xC11.5cm

Mã sp: 5618
D14.5xR7.5xC16cm

Khay làm kem thỏ 6 Khay làm kem tròn 6Khay làm kem thỏ 4

Mã sp: 5619
D14.5xR9xC13.5cm

Mã sp: 5620
D13xR7xC9.5cm

Khay làm kem vuông 4 Khay làm kem 3

Khay đá

Mã sp: 5605
D22xR14.5xC7cm

Mã sp: 5606
D25.5xR16xC8cm

Khay đá 2kg Khay đá 3kg
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Vỉ đá

Mã sp: 6921
D24xR11xC3.5cm

Mã sp: 6932
D25xR12xC5cm

Mã sp: 6933
D25.5xR12xC4cm

Mã sp: 6934
D25xR12xC3.9cm

Mã sp: 6925
D28.5xR11xC4cm

Mã sp: 6928
D26xR10xC4cm

Vỉ đá dẻo 8 viên

Vỉ đá nắp 8 viên

Vỉ đá nắp 9 viên Vỉ đá nắp 16 viên

Vỉ đá mặt cười

Vỉ đá 5 viên dẻo
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Vỉ đá

Mã sp: 6921
D24xR11xC3.5cm

Mã sp: 6932
D25xR12xC5cm

Mã sp: 6933
D25.5xR12xC4cm

Mã sp: 6934
D25xR12xC3.9cm

Mã sp: 6925
D28.5xR11xC4cm

Mã sp: 6928
D26xR10xC4cm

Vỉ đá dẻo 8 viên

Vỉ đá nắp 8 viên

Vỉ đá nắp 9 viên Vỉ đá nắp 16 viên

Vỉ đá mặt cười

Vỉ đá 5 viên dẻo

Mã sp: 6960
D22xR8.5xC3cm

Mã sp: 6960-1
D22xR8.5xC3cm

Mã sp: 6961-1
D23xR9.5xC5cm

Mã sp: 6969
D29xR10xC3.5cm

Mã sp: 6961
D23xR9.5xC5cm

Mã sp: 6965
D27xR10.5xC4cm

Vỉ đá bé

Vỉ đá bé dẻo

Vỉ đá to dẻo Vỉ đá sóng 14 viên

Vỉ đá to

Vỉ đá 5 viên
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Vỉ đá

Mã sp: 6921
D24xR11xC3.5cm

Mã sp: 6932
D25xR12xC5cm

Mã sp: 6933
D25.5xR12xC4cm

Mã sp: 6934
D25xR12xC3.9cm

Mã sp: 6925
D28.5xR11xC4cm

Mã sp: 6928
D26xR10xC4cm

Vỉ đá dẻo 8 viên

Vỉ đá nắp 8 viên

Vỉ đá nắp 9 viên Vỉ đá nắp 16 viên

Vỉ đá mặt cười

Vỉ đá 5 viên dẻo

141
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Vỉ đá

Mã sp: 6921
D24xR11xC3.5cm

Mã sp: 6932
D25xR12xC5cm

Mã sp: 6933
D25.5xR12xC4cm

Mã sp: 6934
D25xR12xC3.9cm

Mã sp: 6925
D28.5xR11xC4cm

Mã sp: 6928
D26xR10xC4cm

Vỉ đá dẻo 8 viên

Vỉ đá nắp 8 viên

Vỉ đá nắp 9 viên Vỉ đá nắp 16 viên

Vỉ đá mặt cười

Vỉ đá 5 viên dẻo

Mã sp: 6960
D22xR8.5xC3cm

Mã sp: 6960-1
D22xR8.5xC3cm

Mã sp: 6961-1
D23xR9.5xC5cm

Mã sp: 6969
D29xR10xC3.5cm

Mã sp: 6961
D23xR9.5xC5cm

Mã sp: 6965
D27xR10.5xC4cm

Vỉ đá bé

Vỉ đá bé dẻo

Vỉ đá to dẻo Vỉ đá sóng 14 viên

Vỉ đá to

Vỉ đá 5 viên
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Mã sp: 6963
D26.5xR10.7xC2.7cm

Mã sp: 6967
D26xR10.5xC4.3cm

Mã sp: 6968
D24.5xC12.2xC3.5cm

Mã sp: 6962
D25.5xR9xC3cm

Mã sp: 6966
D23.2xR10xC3.7cm

Mã sp: 6968-1
D24.5xC12.2xC3.5cm

Vỉ đá 14 viên Vỉ đá 14 viên dẻo

Vỉ đá 18 viên Vỉ đá 12 viên

Vỉ đá 12 viên dẻo Vỉ đá 18 viên dẻo
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Mã sp: 6963
D26.5xR10.7xC2.7cm

Mã sp: 6967
D26xR10.5xC4.3cm

Mã sp: 6968
D24.5xC12.2xC3.5cm

Mã sp: 6962
D25.5xR9xC3cm

Mã sp: 6966
D23.2xR10xC3.7cm

Mã sp: 6968-1
D24.5xC12.2xC3.5cm

Vỉ đá 14 viên Vỉ đá 14 viên dẻo

Vỉ đá 18 viên Vỉ đá 12 viên

Vỉ đá 12 viên dẻo Vỉ đá 18 viên dẻo

Mã sp: 6975
D23.5xR12xC2.5cm

Mã sp: 6978
D24xR15xC3cm

Mã sp: 6979
D24.5xR15xC4cm

Mã sp: 6976
D23.5xR12xC2.5cm

Mã sp: 6977
D25.5xR12.5xC2.5cm

Vỉ đá tròn 50 viên

Vỉ đá tròn 33 viênVỉ đá tròn 15 viên

Vỉ đá vuông 50 viên Vỉ đá vuông 78 viên
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Mã sp: 6963
D26.5xR10.7xC2.7cm

Mã sp: 6967
D26xR10.5xC4.3cm
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D24.5xC12.2xC3.5cm
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D25.5xR9xC3cm

Mã sp: 6966
D23.2xR10xC3.7cm

Mã sp: 6968-1
D24.5xC12.2xC3.5cm

Vỉ đá 14 viên Vỉ đá 14 viên dẻo

Vỉ đá 18 viên Vỉ đá 12 viên

Vỉ đá 12 viên dẻo Vỉ đá 18 viên dẻo

143
vietnhatplastic.com

Mã sp: 6963
D26.5xR10.7xC2.7cm

Mã sp: 6967
D26xR10.5xC4.3cm

Mã sp: 6968
D24.5xC12.2xC3.5cm

Mã sp: 6962
D25.5xR9xC3cm

Mã sp: 6966
D23.2xR10xC3.7cm

Mã sp: 6968-1
D24.5xC12.2xC3.5cm

Vỉ đá 14 viên Vỉ đá 14 viên dẻo

Vỉ đá 18 viên Vỉ đá 12 viên

Vỉ đá 12 viên dẻo Vỉ đá 18 viên dẻo

Mã sp: 6975
D23.5xR12xC2.5cm

Mã sp: 6978
D24xR15xC3cm

Mã sp: 6979
D24.5xR15xC4cm

Mã sp: 6976
D23.5xR12xC2.5cm

Mã sp: 6977
D25.5xR12.5xC2.5cm

Vỉ đá tròn 50 viên

Vỉ đá tròn 33 viênVỉ đá tròn 15 viên

Vỉ đá vuông 50 viên Vỉ đá vuông 78 viên
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Khay đựng tài liệu 4T
Mã sp: 5683-4
D33xR25.5xC36cm

SẢN PHẨM

Khay đựng tài liệu 3T
Mã sp: 5683-3
D33xR25.5xC26cm

SẢN PHẨMKhay nhựa
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Khay đựng tài liệu 4t 
Mã sp:5683-4
D33xR25.5xC36cm

SẢN PHẨM

Khay đựng tài liệu 3t 
Mã sp:5683-3
D33xR25.5xC26cm

SẢN PHẨMKhay nhựa

Mã sp: 5636
D25xR25xC7cm

Khay mứt vuông 4 ngăn

Mã sp: 5643
M29xĐ25xC3cm

Mã sp: 5644
M29xĐ22xC3.5cm

Mã sp: 5660
M29xĐ25xC3.5cm

Mã sp: 5666
D30xR21xC4cm

Mã sp: 5668
M43xĐ34xC3.5cm

Mã sp: 5661
M28xĐ20.5xC3.5cm

Mã sp: 5665
D32xR22.5xC3cm

Khay thái

Khay tròn INDO

Khay vuông thường

Mâm 4T5Khay tròn thường

Khay vuông INDO

Khay tiên số 1 Khay tiên số 2
Mã sp: 3T6-5623

4T-5624
M28xĐ24.5xC4cm 
M32.5xĐ29xC5cm

Mã sp: 5680
D32.5xR25xC27.5cm

Khay đựng tài liệu 3 ngăn
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Khay đựng tài liệu 4T
Mã sp: 5683-4
D33xR25.5xC36cm

SẢN PHẨM

Khay đựng tài liệu 3T
Mã sp: 5683-3
D33xR25.5xC26cm

SẢN PHẨMKhay nhựa
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Khay đựng tài liệu 4t 
Mã sp:5683-4
D33xR25.5xC36cm

SẢN PHẨM

Khay đựng tài liệu 3t 
Mã sp:5683-3
D33xR25.5xC26cm

SẢN PHẨMKhay nhựa

Mã sp: 5636
D25xR25xC7cm

Khay mứt vuông 4 ngăn

Mã sp: 5643
M29xĐ25xC3cm

Mã sp: 5644
M29xĐ22xC3.5cm

Mã sp: 5660
M29xĐ25xC3.5cm

Mã sp: 5666
D30xR21xC4cm

Mã sp: 5668
M43xĐ34xC3.5cm

Mã sp: 5661
M28xĐ20.5xC3.5cm

Mã sp: 5665
D32xR22.5xC3cm

Khay thái

Khay tròn INDO

Khay vuông thường

Mâm 4T5Khay tròn thường

Khay vuông INDO

Khay tiên số 1 Khay tiên số 2
Mã sp: 3T6-5623

4T-5624
M28xĐ24.5xC4cm 
M32.5xĐ29xC5cm

Mã sp: 5680
D32.5xR25xC27.5cm

Khay đựng tài liệu 3 ngăn
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Mã sp: 5696
D17.5xR9.5xC13cm

Mã sp: 5688
D20.5xR15xC11cm

Khay tiện ích 4 ngăn Khay tiện ích 4 ngăn to
Mã sp: 5690
D14.5xR11.5xC8cm

Mã sp: 5691
D27.2xR14.5xC8.5cm

Khay nhật bản bé

Khay nhật bản lớn

Mã sp: 5689
D14xR2.5xC9cm

Mã sp: 1337
D15.5xR15.5xC11cm

Khay dán tường đa năng Khay tiện ích lục giác

Mã sp: 5658
D26xR23xC3cm

Khay úp cốc

Mã sp: 5694
D30xR22xC8.7cm

Mã sp: 5695
D35xR27xC8.2cm

Khay ý B5Khay ý A4

Mã sp: 5682
D33.5xR23xC5cm

Khay úp cốc chữ nhật
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Mã sp: 5696
D17.5xR9.5xC13cm

Mã sp: 5688
D20.5xR15xC11cm

Khay tiện ích 4 ngăn Khay tiện ích 4 ngăn to
Mã sp: 5690
D14.5xR11.5xC8cm

Mã sp: 5691
D27.2xR14.5xC8.5cm

Khay nhật bản bé

Khay nhật bản lớn

Mã sp: 5689
D14xR2.5xC9cm

Mã sp: 1337
D15.5xR15.5xC11cm

Khay dán tường đa năng Khay tiện ích lục giác

Mã sp: 5658
D26xR23xC3cm

Khay úp cốc

Mã sp: 5694
D30xR22xC8.7cm

Mã sp: 5695
D35xR27xC8.2cm

Khay ý B5Khay ý A4

Mã sp: 5682
D33.5xR23xC5cm

Khay úp cốc chữ nhật
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Mã sp: 5696
D17.5xR9.5xC13cm

Mã sp: 5688
D20.5xR15xC11cm

Khay tiện ích 4 ngăn Khay tiện ích 4 ngăn to
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Mã sp: 1337
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Khay dán tường đa năng Khay tiện ích lục giác
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Mã sp: 5694
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Khay ý B5Khay ý A4

Mã sp: 5682
D33.5xR23xC5cm

Khay úp cốc chữ nhật
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Mã sp: 5696
D17.5xR9.5xC13cm

Mã sp: 5688
D20.5xR15xC11cm

Khay tiện ích 4 ngăn Khay tiện ích 4 ngăn to
Mã sp: 5690
D14.5xR11.5xC8cm

Mã sp: 5691
D27.2xR14.5xC8.5cm

Khay nhật bản bé

Khay nhật bản lớn

Mã sp: 5689
D14xR2.5xC9cm

Mã sp: 1337
D15.5xR15.5xC11cm

Khay dán tường đa năng Khay tiện ích lục giác

Mã sp: 5658
D26xR23xC3cm

Khay úp cốc

Mã sp: 5694
D30xR22xC8.7cm

Mã sp: 5695
D35xR27xC8.2cm

Khay ý B5Khay ý A4

Mã sp: 5682
D33.5xR23xC5cm

Khay úp cốc chữ nhật
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Mã sp: 5698
D17.5xR12xC8.5cm

Mã sp: 5699
D26xR12.5xC10cm

Mã sp: 5701
D34xR12xC8cm

Mã sp: 5700
D21.7xR10.2xC6.5cm

Mã sp: 5755
D23xR13xC7.6cm

Mã sp: 5609
D13xR12xC7cm

Mã sp: 5601
D13xR10xC4.5cm

Mã sp: 5612
D50xR8.5xC5.5cm

Mã sp: 5613
D47xR18xC8cm

Khay đựng đồ dán tường Khay dán tường to

Khay dán tường đại Khay dán tường caroKhay lọc bồn rửa bát

Khay đựng xà phòng
dán tường Khay đựng xà phòng Nhật

Giá để đồ rửa bát Khay gác bồn rửa bát
Mã sp: 6370
M9.7xĐ7.5xC10cm

Cốc dán tường tiện ích

Khay dán tường 
chim cánh cụt
Mã sp: 5706
M7.5xĐ8.5xC22.5cm

SẢN PHẨM
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Khay tròn mây 2T8 
Mã sp: 5726
M28xC2.5cm

Khay tròn mây 3T4
Mã sp: 5727
M34xC3cm

Khay tròn mây 4T2
Mã sp: 5728
M42xC3.3cm

SẢN PHẨM SẢN PHẨMSẢN PHẨM

Khay chữ nhật vân gỗ
Hàn Quốc 
Mã sp: 5710
D41xR30xC2.2cm

Khay chữ nhật vân gỗ
Hàn Quốc 
Mã sp: 5709
D37xR26xC2.2cm

Khay chữ nhật vân gỗ
Hàn Quốc 
Mã sp: 5708
D35.5xR26.5xC2.2cm

Khay chữ nhật vân gỗ
Hàn Quốc 
Mã sp: 5711
D34.5xR24xC2cm

Khay úp đa năng

Mã sp: 5632
D39xR29xC13.5cm

Khay chữ nhật vân gỗ
Hàn Quốc 
Mã sp: 5712
D39xR28.5xC2cm

SẢN PHẨMSẢN PHẨM SẢN PHẨM

SẢN PHẨMSẢN PHẨMSẢN PHẨM
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Mã sp: 5698
D17.5xR12xC8.5cm

Mã sp: 5699
D26xR12.5xC10cm

Mã sp: 5701
D34xR12xC8cm

Mã sp: 5700
D21.7xR10.2xC6.5cm

Mã sp: 5755
D23xR13xC7.6cm

Mã sp: 5609
D13xR12xC7cm

Mã sp: 5601
D13xR10xC4.5cm

Mã sp: 5612
D50xR8.5xC5.5cm

Mã sp: 5613
D47xR18xC8cm

Khay đựng đồ dán tường Khay dán tường to

Khay dán tường đại Khay dán tường caroKhay lọc bồn rửa bát

Khay đựng xà phòng
dán tường Khay đựng xà phòng Nhật

Giá để đồ rửa bát Khay gác bồn rửa bát
Mã sp: 6370
M9.7xĐ7.5xC10cm

Cốc dán tường tiện ích

Khay dán tường 
chim cánh cụt
Mã sp: 5706
M7.5xĐ8.5xC22.5cm

SẢN PHẨM
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Khay tròn mây 2T8 
Mã sp: 5726
M28xC2.5cm

Khay tròn mây 3T4
Mã sp: 5727
M34xC3cm

Khay tròn mây 4T2
Mã sp: 5728
M42xC3.3cm

SẢN PHẨM SẢN PHẨMSẢN PHẨM

Khay chữ nhật vân gỗ
Hàn Quốc 
Mã sp: 5710
D41xR30xC2.2cm

Khay chữ nhật vân gỗ
Hàn Quốc 
Mã sp: 5709
D37xR26xC2.2cm

Khay chữ nhật vân gỗ
Hàn Quốc 
Mã sp: 5708
D35.5xR26.5xC2.2cm

Khay chữ nhật vân gỗ
Hàn Quốc 
Mã sp: 5711
D34.5xR24xC2cm

Khay úp đa năng

Mã sp: 5632
D39xR29xC13.5cm

Khay chữ nhật vân gỗ
Hàn Quốc 
Mã sp: 5712
D39xR28.5xC2cm

SẢN PHẨMSẢN PHẨM SẢN PHẨM

SẢN PHẨMSẢN PHẨMSẢN PHẨM
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Mã sp: 5676
D32xR22xC4.5cm

Khay trà vuông

Khay trà

Mã sp: 5670
M30xĐ29xC4.5cm

Khay trà tròn
Mã sp: 5677
D37xR25xC5.5cm

Khay trà vuông trung

Mã sp: 5675-1
D35.5xR20.5xC5.5cm

Mã sp: 5675-2
D38xR25xC6.5cm

Khay trà đồng tiền Khay trà đồng tiền trung
Mã sp: 5679
D32.5xR32.5xC4.5cm

Khay trà bát giác
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Mã sp: 5676
D32xR22xC4.5cm

Khay trà vuông

Khay trà

Mã sp: 5670
M30xĐ29xC4.5cm

Khay trà tròn
Mã sp: 5677
D37xR25xC5.5cm

Khay trà vuông trung

Mã sp: 5675-1
D35.5xR20.5xC5.5cm

Mã sp: 5675-2
D38xR25xC6.5cm

Khay trà đồng tiền Khay trà đồng tiền trung
Mã sp: 5679
D32.5xR32.5xC4.5cm

Khay trà bát giác

Mã sp: 5684
D32xR22xC6cm

Mã sp: 5685
D37xR27xC9cm

Mã sp: 5686
D37xR27xC11.2cm

Khay trà vuông hoa Khay trà vuông hoa Khay trà vuông

Mã sp: 5650
D33xR24.5xC4.5cm

Mã sp: 5651
M32.5xĐ30xC4.5cm

Mã sp: 5652
D32xR32xC5cm

Mã sp: 5654
D40xR30xC2cm

Mã sp: 5629
D46.5xR31xC4cm

Mã sp: 5655
M35xĐ30xC2.5cm

Mã sp: 5646
M30.5xĐ27xC2.5cm

Mã sp: 5645
D33.5xR25.5xC2cm

Khay cafe chữ nhật Khay cafe tròn Khay cafe vuông

Khay vuông hàn quốcKhay chữ nhật caro Khay tròn hàn quốc

Khay tròn caro Khay vuông caro
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Mã sp: 5676
D32xR22xC4.5cm

Khay trà vuông

Khay trà

Mã sp: 5670
M30xĐ29xC4.5cm

Khay trà tròn
Mã sp: 5677
D37xR25xC5.5cm

Khay trà vuông trung

Mã sp: 5675-1
D35.5xR20.5xC5.5cm

Mã sp: 5675-2
D38xR25xC6.5cm

Khay trà đồng tiền Khay trà đồng tiền trung
Mã sp: 5679
D32.5xR32.5xC4.5cm

Khay trà bát giác
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Mã sp: 5676
D32xR22xC4.5cm

Khay trà vuông

Khay trà

Mã sp: 5670
M30xĐ29xC4.5cm

Khay trà tròn
Mã sp: 5677
D37xR25xC5.5cm

Khay trà vuông trung

Mã sp: 5675-1
D35.5xR20.5xC5.5cm

Mã sp: 5675-2
D38xR25xC6.5cm

Khay trà đồng tiền Khay trà đồng tiền trung
Mã sp: 5679
D32.5xR32.5xC4.5cm

Khay trà bát giác

Mã sp: 5684
D32xR22xC6cm

Mã sp: 5685
D37xR27xC9cm

Mã sp: 5686
D37xR27xC11.2cm

Khay trà vuông hoa Khay trà vuông hoa Khay trà vuông

Mã sp: 5650
D33xR24.5xC4.5cm

Mã sp: 5651
M32.5xĐ30xC4.5cm

Mã sp: 5652
D32xR32xC5cm

Mã sp: 5654
D40xR30xC2cm

Mã sp: 5629
D46.5xR31xC4cm

Mã sp: 5655
M35xĐ30xC2.5cm

Mã sp: 5646
M30.5xĐ27xC2.5cm

Mã sp: 5645
D33.5xR25.5xC2cm

Khay cafe chữ nhật Khay cafe tròn Khay cafe vuông

Khay vuông hàn quốcKhay chữ nhật caro Khay tròn hàn quốc

Khay tròn caro Khay vuông caro
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Móc dính đôi
dán tường bộ 3
Mã sp:2810
R3.3xC10cm

SẢN PHẨM

Thanh dán tường 4 móc
Mã sp:2811
D21xC6cm

SẢN PHẨMMóc dính
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Móc dính đôi
dán tường bộ 3
Mã sp:2810
R3.3xC10cm

SẢN PHẨM

Thanh dán tường 4 móc
Mã sp:2811
D21xC6cm

SẢN PHẨMMóc dính

Móc dính nan
dán tường bộ 4
Mã sp: 2809-4
D4.5xR1xC8.5cm

SẢN PHẨM

Móc dính nan
dán tường bộ 3
Mã sp: 2809-3
D4.5xR1xC8.5cm

SẢN PHẨM

Móc dính vuông
dán tường bộ 4
Mã sp:2808-4
D6xR1xC9cm

SẢN PHẨM

Móc dính dù
dán tường bộ 4
Mã sp: 2806-4
D6.5xR1xC7cm

SẢN PHẨM

Móc dính dù
dán tường bộ 3
Mã sp: 2806-3
D6.5xR1xC7cm

SẢN PHẨM

Móc dính vuông
dán tường bộ 3
Mã sp:2808-3
D6xR1xC9cm

SẢN PHẨM

Móc dính elip
dán tường bộ 4
Mã sp: 2807-4
D3.7xR1xC9cm

SẢN PHẨM

Móc dính elip
dán tường bộ 3
Mã sp: 2807-3
D3.7xR1xC9cm

SẢN PHẨM
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Móc dính đôi
dán tường bộ 3
Mã sp:2810
R3.3xC10cm

SẢN PHẨM

Thanh dán tường 4 móc
Mã sp:2811
D21xC6cm

SẢN PHẨMMóc dính
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Móc dính đôi
dán tường bộ 3
Mã sp:2810
R3.3xC10cm

SẢN PHẨM

Thanh dán tường 4 móc
Mã sp:2811
D21xC6cm

SẢN PHẨMMóc dính

Móc dính nan
dán tường bộ 4
Mã sp: 2809-4
D4.5xR1xC8.5cm

SẢN PHẨM

Móc dính nan
dán tường bộ 3
Mã sp: 2809-3
D4.5xR1xC8.5cm

SẢN PHẨM

Móc dính vuông
dán tường bộ 4
Mã sp:2808-4
D6xR1xC9cm

SẢN PHẨM

Móc dính dù
dán tường bộ 4
Mã sp: 2806-4
D6.5xR1xC7cm

SẢN PHẨM

Móc dính dù
dán tường bộ 3
Mã sp: 2806-3
D6.5xR1xC7cm

SẢN PHẨM

Móc dính vuông
dán tường bộ 3
Mã sp:2808-3
D6xR1xC9cm

SẢN PHẨM

Móc dính elip
dán tường bộ 4
Mã sp: 2807-4
D3.7xR1xC9cm

SẢN PHẨM

Móc dính elip
dán tường bộ 3
Mã sp: 2807-3
D3.7xR1xC9cm

SẢN PHẨM
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Ống đũa

Mã sp: 2718
D22xR8.7xC16.5cm

Ống đũa
Mã sp: 2775
D24.5xR11.5xC20cm

Ống đũa đa năng
Mã sp: 2776
D21xR16xC22.5cm

Ống cắm dao đũa
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Ống đũa

Mã sp: 2718
D22xR8.7xC16.5cm

Ống đũa
Mã sp: 2775
D24.5xR11.5xC20cm

Ống đũa đa năng
Mã sp: 2776
D21xR16xC22.5cm

Ống cắm dao đũa

Mã sp: 2715
D14.5xR13.5xC28.5cm

Mã sp: 2762-1
D9xR8.5xC13.5cm

Mã sp: 2765
D17.5xR8.5xC14cm

Mã sp: 2763
D14xR14xC20cm

Mã sp: 2766
M11.5xĐ14xC19cm

Mã sp: 2768
D10.7xR8.5xC13.5cm

Ống đũa nắp

Ống đũa đơn in Ống đũa đôi in

Ống đũa vuông nhật

Ống đũa tròn

Ống đũa nhật

Ống đũa sao
Mã sp: 2708
D19xR9xC17.5cm

Mã sp: 2712
M12xĐ14xC17cm

Mã sp: 2713
D13xR9.1xC14.5cm

Ống đũa 3 ngăn

Ống đũa tròn 2 ngăn

Ống đũa CN 2 ngăn

Mã sp: 2 ngăn-2772
3 ngăn-2773

D13.5xR7xC14.5cm
D18.5xR7xC14.5cm

Mã sp: 2719
D10.5xR10xC26cm

Ống đũa nắp Nhật
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Ống đũa

Mã sp: 2718
D22xR8.7xC16.5cm

Ống đũa
Mã sp: 2775
D24.5xR11.5xC20cm

Ống đũa đa năng
Mã sp: 2776
D21xR16xC22.5cm

Ống cắm dao đũa
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Ống đũa

Mã sp: 2718
D22xR8.7xC16.5cm

Ống đũa
Mã sp: 2775
D24.5xR11.5xC20cm

Ống đũa đa năng
Mã sp: 2776
D21xR16xC22.5cm

Ống cắm dao đũa

Mã sp: 2715
D14.5xR13.5xC28.5cm

Mã sp: 2762-1
D9xR8.5xC13.5cm

Mã sp: 2765
D17.5xR8.5xC14cm

Mã sp: 2763
D14xR14xC20cm

Mã sp: 2766
M11.5xĐ14xC19cm

Mã sp: 2768
D10.7xR8.5xC13.5cm

Ống đũa nắp

Ống đũa đơn in Ống đũa đôi in

Ống đũa vuông nhật

Ống đũa tròn

Ống đũa nhật

Ống đũa sao
Mã sp: 2708
D19xR9xC17.5cm

Mã sp: 2712
M12xĐ14xC17cm

Mã sp: 2713
D13xR9.1xC14.5cm

Ống đũa 3 ngăn

Ống đũa tròn 2 ngăn

Ống đũa CN 2 ngăn

Mã sp: 2 ngăn-2772
3 ngăn-2773

D13.5xR7xC14.5cm
D18.5xR7xC14.5cm

Mã sp: 2719
D10.5xR10xC26cm

Ống đũa nắp Nhật
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Hộp giấy chữ nhật

Mã sp: 2701
M13.5xĐ14.8xC13.5cm

Mã sp: 2728
D17.3xR12xC10cm

Mã sp: 2731
D13.5xR13xC11.5cm

Mã sp: 2734
D21xR11.5xC11.5cm

Mã sp: 2735
M12.5xĐ13xC12.5cm

Mã sp: 2744
D17.8xR12.8xC11cm

Mã sp: 2747
D11xR11xC7.5cm

Mã sp: 2755
D14xR10xC29.5cm

Mã sp: 2737
M21.8xĐ14xC13.5cm

Mã sp: 2741
M11.5xĐ13.5xC12.5cm

Mã sp: 2702
D13xR13xC8cm

Mã sp: 2703
D14.5xR13xC8.5cm

Hộp giấy nấm

Hộp giấy bát giác Hộp giấy mây

Hộp giấy cừu

Hộp giấy vuông Hộp giấy vuông bé Hộp đựng túi nilon

Hộp giấy tròn tăm Hộp giấy rào hoa

Hộp giấy lò xo Hộp giấy lò xo

Hộp giấy

157
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Hộp giấy chữ nhật

Mã sp: 2701
M13.5xĐ14.8xC13.5cm

Mã sp: 2728
D17.3xR12xC10cm

Mã sp: 2731
D13.5xR13xC11.5cm

Mã sp: 2734
D21xR11.5xC11.5cm

Mã sp: 2735
M12.5xĐ13xC12.5cm

Mã sp: 2744
D17.8xR12.8xC11cm

Mã sp: 2747
D11xR11xC7.5cm

Mã sp: 2755
D14xR10xC29.5cm

Mã sp: 2737
M21.8xĐ14xC13.5cm

Mã sp: 2741
M11.5xĐ13.5xC12.5cm

Mã sp: 2702
D13xR13xC8cm

Mã sp: 2703
D14.5xR13xC8.5cm

Hộp giấy nấm

Hộp giấy bát giác Hộp giấy mây

Hộp giấy cừu

Hộp giấy vuông Hộp giấy vuông bé Hộp đựng túi nilon

Hộp giấy tròn tăm Hộp giấy rào hoa

Hộp giấy lò xo Hộp giấy lò xo

Hộp giấy

Mã sp: 1306
M22xĐ19xC19cm

Mã sp: 1308
M28xĐ24xC19cm

Mã sp: 1310
D30xR20xC15cm

Mã sp: 1318
M23xĐ18.5xC14cm

Mã sp: 1319
M28xĐ22.5xC14cm

Mã sp: 1350
D20.5xR10xC22cm

Mã sp: 5672
D24xR20xC17cm

Cắm cốc 6 Cắm cốc 8 Cắm cốc 10

Cắm cốc 6 hoa Cắm cốc 8 hoa

Cắm daoKhay úp tiện ích 

Cắm cốc, cắm dao

Mã sp: 5758
D34xR17xC21cm

Khay dụng cụ đa năng
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Hộp giấy chữ nhật

Mã sp: 2701
M13.5xĐ14.8xC13.5cm

Mã sp: 2728
D17.3xR12xC10cm

Mã sp: 2731
D13.5xR13xC11.5cm

Mã sp: 2734
D21xR11.5xC11.5cm

Mã sp: 2735
M12.5xĐ13xC12.5cm

Mã sp: 2744
D17.8xR12.8xC11cm

Mã sp: 2747
D11xR11xC7.5cm

Mã sp: 2755
D14xR10xC29.5cm

Mã sp: 2737
M21.8xĐ14xC13.5cm

Mã sp: 2741
M11.5xĐ13.5xC12.5cm

Mã sp: 2702
D13xR13xC8cm

Mã sp: 2703
D14.5xR13xC8.5cm

Hộp giấy nấm

Hộp giấy bát giác Hộp giấy mây

Hộp giấy cừu

Hộp giấy vuông Hộp giấy vuông bé Hộp đựng túi nilon

Hộp giấy tròn tăm Hộp giấy rào hoa

Hộp giấy lò xo Hộp giấy lò xo

Hộp giấy
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Hộp giấy chữ nhật

Mã sp: 2701
M13.5xĐ14.8xC13.5cm

Mã sp: 2728
D17.3xR12xC10cm

Mã sp: 2731
D13.5xR13xC11.5cm

Mã sp: 2734
D21xR11.5xC11.5cm

Mã sp: 2735
M12.5xĐ13xC12.5cm

Mã sp: 2744
D17.8xR12.8xC11cm

Mã sp: 2747
D11xR11xC7.5cm

Mã sp: 2755
D14xR10xC29.5cm

Mã sp: 2737
M21.8xĐ14xC13.5cm

Mã sp: 2741
M11.5xĐ13.5xC12.5cm

Mã sp: 2702
D13xR13xC8cm

Mã sp: 2703
D14.5xR13xC8.5cm

Hộp giấy nấm

Hộp giấy bát giác Hộp giấy mây

Hộp giấy cừu

Hộp giấy vuông Hộp giấy vuông bé Hộp đựng túi nilon

Hộp giấy tròn tăm Hộp giấy rào hoa

Hộp giấy lò xo Hộp giấy lò xo

Hộp giấy

Mã sp: 1306
M22xĐ19xC19cm

Mã sp: 1308
M28xĐ24xC19cm

Mã sp: 1310
D30xR20xC15cm

Mã sp: 1318
M23xĐ18.5xC14cm

Mã sp: 1319
M28xĐ22.5xC14cm

Mã sp: 1350
D20.5xR10xC22cm

Mã sp: 5672
D24xR20xC17cm

Cắm cốc 6 Cắm cốc 8 Cắm cốc 10

Cắm cốc 6 hoa Cắm cốc 8 hoa

Cắm daoKhay úp tiện ích 

Cắm cốc, cắm dao

Mã sp: 5758
D34xR17xC21cm

Khay dụng cụ đa năng
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Lọ gia vị tròn bộ 3
Mã sp: 2932
D27xR10xC9.6cm

Lọ gia vị tròn bộ 2
Mã sp: 2931
D18.6xR10xC9.6cm

Lọ gia vị

Mã sp: 2986
M5.7xĐ7xC16cm

Lọ gia vị 450ml Lọ gia vị
Mã sp: 2987 
M5.7xĐ7xC15.5cm

Mã sp: 2929
M7xĐ6.5xC9.5cm

Lọ dấm mắm

159
vietnhatplastic.com

Lọ gia vị tròn bộ 3
Mã sp: 2932
D27xR10xC9.6cm

Lọ gia vị tròn bộ 2
Mã sp: 2931
D18.6xR10xC9.6cm

Lọ gia vị

Mã sp: 2986
M5.7xĐ7xC16cm

Lọ gia vị 450ml Lọ gia vị
Mã sp: 2987 
M5.7xĐ7xC15.5cm

Mã sp: 2929
M7xĐ6.5xC9.5cm

Lọ dấm mắm

Mã sp: 2922
M3.5xĐ4.7xC19cm

Mã sp: 2923
M5xĐ6.5xC19.5cm

Mã sp: 2925
M5xĐ6.5xC26cm

Lọ đựng tương ớt 20 - 230ml Lọ đựng tương ớt 30 - 420ml Lọ đựng tương ớt 50 - 620ml 

Mã sp: 2933
D26xR14xC10cm

Mã sp: 2938
D26xR10xC10cm

Mã sp: 2939
D28xR12xC9.5cm

Lọ gia vị bộ 3 Lọ gia vị bộ 3 Lọ gia vị bộ 4

Lọ gia vị tròn 150ml

Mã sp: 2901
M8.6xĐ4.4xC7cm

Lọ dấm mắm cao

Mã sp: 2934
M7xĐ6.5xC11.5cm

Lọ gia vị tròn 300ml

Mã sp: 2902
M10.7xĐ5.5xC9cm
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Lọ gia vị tròn bộ 3
Mã sp: 2932
D27xR10xC9.6cm

Lọ gia vị tròn bộ 2
Mã sp: 2931
D18.6xR10xC9.6cm

Lọ gia vị

Mã sp: 2986
M5.7xĐ7xC16cm

Lọ gia vị 450ml Lọ gia vị
Mã sp: 2987 
M5.7xĐ7xC15.5cm

Mã sp: 2929
M7xĐ6.5xC9.5cm

Lọ dấm mắm
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Lọ gia vị tròn bộ 3
Mã sp: 2932
D27xR10xC9.6cm

Lọ gia vị tròn bộ 2
Mã sp: 2931
D18.6xR10xC9.6cm

Lọ gia vị

Mã sp: 2986
M5.7xĐ7xC16cm

Lọ gia vị 450ml Lọ gia vị
Mã sp: 2987 
M5.7xĐ7xC15.5cm

Mã sp: 2929
M7xĐ6.5xC9.5cm

Lọ dấm mắm

Mã sp: 2922
M3.5xĐ4.7xC19cm

Mã sp: 2923
M5xĐ6.5xC19.5cm

Mã sp: 2925
M5xĐ6.5xC26cm

Lọ đựng tương ớt 20 - 230ml Lọ đựng tương ớt 30 - 420ml Lọ đựng tương ớt 50 - 620ml 

Mã sp: 2933
D26xR14xC10cm

Mã sp: 2938
D26xR10xC10cm

Mã sp: 2939
D28xR12xC9.5cm

Lọ gia vị bộ 3 Lọ gia vị bộ 3 Lọ gia vị bộ 4

Lọ gia vị tròn 150ml

Mã sp: 2901
M8.6xĐ4.4xC7cm

Lọ dấm mắm cao

Mã sp: 2934
M7xĐ6.5xC11.5cm

Lọ gia vị tròn 300ml

Mã sp: 2902
M10.7xĐ5.5xC9cm
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Mã sp: 2965
M3.5xĐ3.5xC7.5cm

Mã sp: 2969
M4.5xĐ4.5xC8.5cm

Mã sp: 2966
M5xĐ5.5xC8.5cm

Mã sp: 2970
M3.5xĐ3.5xC7.5cm

Mã sp: 2971
M5xĐ7xC9cm

Mã sp: 2975
D7xR5.5xC9cm

Mã sp: 2972
M5xĐ4.5xC8cm

Lọ tiêu khía

Lọ tăm tiêu

Lọ tăm tiêuLọ tăm khía

Lọ tăm hoaLọ tăm kính

Lọ tăm tiêu trơn

Lọ tăm tiêu
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Mã sp: 2965
M3.5xĐ3.5xC7.5cm

Mã sp: 2969
M4.5xĐ4.5xC8.5cm

Mã sp: 2966
M5xĐ5.5xC8.5cm

Mã sp: 2970
M3.5xĐ3.5xC7.5cm

Mã sp: 2971
M5xĐ7xC9cm

Mã sp: 2975
D7xR5.5xC9cm

Mã sp: 2972
M5xĐ4.5xC8cm

Lọ tiêu khía

Lọ tăm tiêu

Lọ tăm tiêuLọ tăm khía

Lọ tăm hoaLọ tăm kính

Lọ tăm tiêu trơn

Lọ tăm tiêu
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Mã sp: 2965
M3.5xĐ3.5xC7.5cm

Mã sp: 2969
M4.5xĐ4.5xC8.5cm

Mã sp: 2966
M5xĐ5.5xC8.5cm

Mã sp: 2970
M3.5xĐ3.5xC7.5cm

Mã sp: 2971
M5xĐ7xC9cm

Mã sp: 2975
D7xR5.5xC9cm

Mã sp: 2972
M5xĐ4.5xC8cm

Lọ tiêu khía

Lọ tăm tiêu

Lọ tăm tiêuLọ tăm khía

Lọ tăm hoaLọ tăm kính

Lọ tăm tiêu trơn

Lọ tăm tiêu
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Mã sp: 2965
M3.5xĐ3.5xC7.5cm

Mã sp: 2969
M4.5xĐ4.5xC8.5cm

Mã sp: 2966
M5xĐ5.5xC8.5cm

Mã sp: 2970
M3.5xĐ3.5xC7.5cm

Mã sp: 2971
M5xĐ7xC9cm

Mã sp: 2975
D7xR5.5xC9cm

Mã sp: 2972
M5xĐ4.5xC8cm

Lọ tiêu khía

Lọ tăm tiêu

Lọ tăm tiêuLọ tăm khía

Lọ tăm hoaLọ tăm kính

Lọ tăm tiêu trơn

Lọ tăm tiêu
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Mã sp: 2670
M51.5xC16cm

Mã sp: 2673
M49xC14.5cm

Mã sp: 2674
M42xC13cm

Mã sp: 2675
M52.5xC17cm

Mã sp: 2690
D46.5xR34.5xC15cm

Mã sp: 2692
D59xR45xC15cm

Mã sp: 2693
D78xR58.5xC15cm

Mã sp: 2676
M24xĐ24xC32.5cm

Mã sp: 2676-1
M24xĐ24xC40cm

Mã sp: 2671
M51xC14cm

Mã sp: 2672
M50xC16cm

Lồng bàn đỏ

Lồng bàn thái Lồng bàn tròn bé Lồng bàn hoa

Lồng bàn vuông bé Lồng bàn vuông to Lồng bàn bầu dục

Lồng bàn đa tầng Lồng bàn đa tầng cao

Lồng bàn sen Lồng bàn tầu đại

Lồng bàn
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Mã sp: 2670
M51.5xC16cm

Mã sp: 2673
M49xC14.5cm

Mã sp: 2674
M42xC13cm

Mã sp: 2675
M52.5xC17cm

Mã sp: 2690
D46.5xR34.5xC15cm

Mã sp: 2692
D59xR45xC15cm

Mã sp: 2693
D78xR58.5xC15cm

Mã sp: 2676
M24xĐ24xC32.5cm

Mã sp: 2676-1
M24xĐ24xC40cm

Mã sp: 2671
M51xC14cm

Mã sp: 2672
M50xC16cm

Lồng bàn đỏ

Lồng bàn thái Lồng bàn tròn bé Lồng bàn hoa

Lồng bàn vuông bé Lồng bàn vuông to Lồng bàn bầu dục

Lồng bàn đa tầng Lồng bàn đa tầng cao

Lồng bàn sen Lồng bàn tầu đại

Lồng bàn

Làn

Làn nắp
Mã sp: Bé-2600

Trung-2601
Đại-2602

D46.5xR29.5xC24.5cm 
D49xR32xC25cm 
D52xR33.5xC26cm



162

SẢN PHẨM THEO NHÓM03

Mã sp: 2670
M51.5xC16cm

Mã sp: 2673
M49xC14.5cm

Mã sp: 2674
M42xC13cm

Mã sp: 2675
M52.5xC17cm

Mã sp: 2690
D46.5xR34.5xC15cm

Mã sp: 2692
D59xR45xC15cm

Mã sp: 2693
D78xR58.5xC15cm

Mã sp: 2676
M24xĐ24xC32.5cm

Mã sp: 2676-1
M24xĐ24xC40cm

Mã sp: 2671
M51xC14cm

Mã sp: 2672
M50xC16cm

Lồng bàn đỏ

Lồng bàn thái Lồng bàn tròn bé Lồng bàn hoa

Lồng bàn vuông bé Lồng bàn vuông to Lồng bàn bầu dục

Lồng bàn đa tầng Lồng bàn đa tầng cao

Lồng bàn sen Lồng bàn tầu đại

Lồng bàn
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Mã sp: 2670
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Mã sp: 2673
M49xC14.5cm

Mã sp: 2674
M42xC13cm

Mã sp: 2675
M52.5xC17cm

Mã sp: 2690
D46.5xR34.5xC15cm

Mã sp: 2692
D59xR45xC15cm

Mã sp: 2693
D78xR58.5xC15cm

Mã sp: 2676
M24xĐ24xC32.5cm

Mã sp: 2676-1
M24xĐ24xC40cm

Mã sp: 2671
M51xC14cm

Mã sp: 2672
M50xC16cm

Lồng bàn đỏ

Lồng bàn thái Lồng bàn tròn bé Lồng bàn hoa

Lồng bàn vuông bé Lồng bàn vuông to Lồng bàn bầu dục

Lồng bàn đa tầng Lồng bàn đa tầng cao

Lồng bàn sen Lồng bàn tầu đại

Lồng bàn

Làn

Làn nắp
Mã sp: Bé-2600

Trung-2601
Đại-2602

D46.5xR29.5xC24.5cm 
D49xR32xC25cm 
D52xR33.5xC26cm
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Mã sp: 2604
D38xR27xC26.5cm

Mã sp: 2606
D46.5xR31.5xC29cm

Mã sp: 2605
D44.5xR32.7xC26.5cm

Mã sp: 2640
D37xR15.5xC35cm

Mã sp: 2642
D42xR21xC39cm

Mã sp: 2653
D39xR19xC38cm

Mã sp: 2654
D39.5xR18xC37.5cm

Mã sp: 2665
D39.5xR18xC39.5cm

Mã sp: 2642-1
D42xR21xC39cm

Mã sp: 2652
D37xR15xC33cm

Mã sp: 2641
D34xR17xC36.5cm

Mã sp: 2641-1
D34xR17xC36.5cm

Làn nắp mây Làn nắp mây to Làn nắp nhật

Làn thái bé

Làn thái đại

Làn to số 1 Làn trung Làn vuông

Làn đại mới Làn bé số 2

Làn thái trung Làn trung đồng tiền

165
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Bàn chải cước tay vồng 
Mã sp: 5865
D14.5xR6xC8cm

Bàn chải cước
Mã sp: 5864
D26xR6xC13.5cm

Bàn chải cước elip 2 màu
Mã sp: 5863
D12xR6xC4cm

Bàn chải cước cán dài trung
Mã sp: 5867
D23xR5xC4cm

Bàn chải cước cán dài 
Mã sp: 5866
D20xR4xC4cm

SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

SẢN PHẨMSẢN PHẨMSẢN PHẨM
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SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

SẢN PHẨMSẢN PHẨMSẢN PHẨM
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Cây gạt nước cán vồng
Mã sp:9522
D27xR25cm

SẢN PHẨM

Cây gạt nước cán thẳng 
Mã sp:9521
D27xR25cm

SẢN PHẨM

Cây gạt nước cán dài inox 
Mã sp:9523
D85xR26cm

SẢN PHẨM

Chổi cước lá 
Mã sp: 9518
D35xR4xC120cm

SẢN PHẨM

Chổi cọ 
Mã sp: 9502
D26xR7xC130cm

SẢN PHẨM

Cọ cong 2 màu
Mã sp:5848
D50xR6cm

SẢN PHẨM
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SẢN PHẨM
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SẢN PHẨM
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Cọ

Mã sp: 5852
D39xC5cm

Mã sp: 5850
D50xC6cm

Mã sp: 5853
Bông Ø8xD38cm

Mã sp: 5854 
Bông Ø8xD49.5cm

Cọ cong to

Cọ tròn 2 màu 

Cọ cong 2 mặt

Cọ trònCọ tròn inox

Bàn chải

Mã sp: 5855
D13xR5.5xC7.5cm

Mã sp: 5858
D11.5xR6xC4.5cm

Mã sp: 5860
D12xR6xC5cm

Mã sp: 5861
D15.5xR5xC7cm

Mã sp: 5856
D15xR6xC7.5cm

Bàn chải cước bé Bàn chải cước

Bàn chải cước Bàn chải cước elip

Bàn chải cước to

Mã sp: 5851
D38xC5cm

Cọ cong

Mã sp: 5859
Bông Ø8xD46.5cm
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Cọ

Mã sp: 5852
D39xC5cm

Mã sp: 5850
D50xC6cm

Mã sp: 5853
Bông Ø8xD38cm

Mã sp: 5854 
Bông Ø8xD49.5cm

Cọ cong to

Cọ tròn 2 màu 

Cọ cong 2 mặt

Cọ trònCọ tròn inox

Bàn chải

Mã sp: 5855
D13xR5.5xC7.5cm

Mã sp: 5858
D11.5xR6xC4.5cm

Mã sp: 5860
D12xR6xC5cm

Mã sp: 5861
D15.5xR5xC7cm

Mã sp: 5856
D15xR6xC7.5cm

Bàn chải cước bé Bàn chải cước

Bàn chải cước Bàn chải cước elip

Bàn chải cước to

Mã sp: 5851
D38xC5cm

Cọ cong

Mã sp: 5859
Bông Ø8xD46.5cm

Bộ chổi xẻng

Mã sp: 5838
D28xR28xC103cm

Mã sp: 5846
D27.5xR26.5xC89cm

Mã sp: 9504
D35xR3.5xC120cm

Mã sp: 9506
D30xR3.5xC123cm

Mã sp: 9511
D34xR4xC127cm

Mã sp: 9516
D35xR5xC120cm

Mã sp: 9519
D33xR4.5xC123cm

Bộ chổi xẻng Bộ chổi xẻng

Chổi cướcChổi cước vát

Chổi cước xương cá

Chổi cước vuôngChổi cước



168

SẢN PHẨM THEO NHÓM03
Cọ
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Bàn chải cước Bàn chải cước elip

Bàn chải cước to

Mã sp: 5851
D38xC5cm

Cọ cong

Mã sp: 5859
Bông Ø8xD46.5cm
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Chổi cước vuôngChổi cước
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Mã sp: 9559
D46xR26xC23cm, cây lau dài 125cm

Mã sp: 9558
D47xR27xC26cm, cây lau dài 125cm

Mã sp: 9560
D20.5xR16.5xC36cm, cây lau dài 125cm

Bộ lau nhàBộ lau nhà tay kéo Bộ lau nhà tự vắt

Bộ lau nhà

Bộ lau nhà HOKORI
Mã sp: 9556
D47xR27xC28cm, cây lau dài 125cm
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Mã sp: 9559
D46xR26xC23cm, cây lau dài 125cm

Mã sp: 9558
D47xR27xC26cm, cây lau dài 125cm

Mã sp: 9560
D20.5xR16.5xC36cm, cây lau dài 125cm

Bộ lau nhàBộ lau nhà tay kéo Bộ lau nhà tự vắt

Bộ lau nhà

Bộ lau nhà HOKORI
Mã sp: 9556
D47xR27xC28cm, cây lau dài 125cm

Bô vệ sinh

Mã sp: 3091
D23xR30xC32.5cm

Mã sp: 5400
M20xĐ12xC14cm

Mã sp: 5403
M24xĐ13xC17.5cm

Mã sp: 5405
M6.5xD27xC13cm

Mã sp: 5408
M20.5xĐ13.5xC16cm

Mã sp: 5413
D39xR24xC11cm

Mã sp: 5413-1
D39xR24xC11cm

Mã sp: 5432
M17.5xĐ11xC11.5cm

Mã sp: 5435
M20.5xĐ13xC12.5cm

Mã sp: 5436
M22.5xĐ15xC15.5cm

Bô ghế Bô tầu bé Bô tầu to

Bô tiểu nam Bô quai Bô y tế đẹp

Bô y tế loại B Bô tai bé Bô trung đẹp

Bô đại Bô đế
5450
to-5456

M20.5xĐ18xC16cm
M24xĐ22xC21cm

Mã sp: Mã sp: 5451
M20.5xĐ13xC16cm

Bô cua
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D39xR24xC11cm

Mã sp: 5413-1
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Mã sp: 5432
M17.5xĐ11xC11.5cm

Mã sp: 5435
M20.5xĐ13xC12.5cm

Mã sp: 5436
M22.5xĐ15xC15.5cm

Bô ghế Bô tầu bé Bô tầu to
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Mã sp: 5459
D47.5xR39xC39cm

Bệ vệ sinh di động

Mã sp: 5452
D35xR30xC29.5cm

Mã sp: 5453
D43xR30xC34cm

Mã sp: 5454
D26.5xR21.5xC18.5cm

Mã sp: 5455
D37xR28xC35cm

Bô ngai

Bô thỏ

Bô thuyền

Bô vịt

Bô gấu HOKORIBô tựa trẻ em HOKORI 
Mã sp: 5458
D31xR26.5xC27cm

Mã sp: 5460
D36xR35xC30cm

Mã sp: 5438
D40xR33xC10cm

Mã sp: 5439
D38xR32xC9cm

Bệ lót toilet trẻ em Bệ vệ sinh

173
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Mã sp: 5459
D47.5xR39xC39cm

Bệ vệ sinh di động

Mã sp: 5452
D35xR30xC29.5cm

Mã sp: 5453
D43xR30xC34cm

Mã sp: 5454
D26.5xR21.5xC18.5cm

Mã sp: 5455
D37xR28xC35cm

Bô ngai

Bô thỏ

Bô thuyền

Bô vịt

Bô gấu HOKORIBô tựa trẻ em HOKORI 
Mã sp: 5458
D31xR26.5xC27cm

Mã sp: 5460
D36xR35xC30cm

Mã sp: 5438
D40xR33xC10cm

Mã sp: 5439
D38xR32xC9cm

Bệ lót toilet trẻ em Bệ vệ sinh Bật rác đại

Bật rác

Bật rác vuông mây

Bật rác vuông

Mã sp:

Mã sp:

Mã sp:8001-1   
8002-1

Bé-8012 
Trung-8007   

Đại-8008 

Bé-8011
Trung-8009   
Đại-8010 

D24xR22.5xC24cm
D28xR27xC28cm

D20xR19.5xC24cm
D25xR22.5xC30cm 
D29xR27xC36cm

D23xR19.5xC24.5cm
D28xR24.5xC30cm 
D31.5xR28xC33.5cm

Bật rác tròn mây

Bật rác hai ngăn

Bật rác oval
Mã sp: 8005
M28xĐ21.5xC28cm

Mã sp: 8020
D43xR32.5xC49.5cm

Bật rác nhí 
Mã sp: 8040
D18xR16xC21cm

Bật rác trung
Mã sp: 8041
D24.5xR22xC29cm

Mã sp: 8042
D29xR26.5xC36cm

Bật rác đại có in
Mã sp: 8042
D29xR26.5xC36cm
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D20xR19.5xC24cm
D25xR22.5xC30cm 
D29xR27xC36cm

D23xR19.5xC24.5cm
D28xR24.5xC30cm 
D31.5xR28xC33.5cm

Bật rác tròn mây

Bật rác hai ngăn

Bật rác oval
Mã sp: 8005
M28xĐ21.5xC28cm

Mã sp: 8020
D43xR32.5xC49.5cm

Bật rác nhí 
Mã sp: 8040
D18xR16xC21cm

Bật rác trung
Mã sp: 8041
D24.5xR22xC29cm

Mã sp: 8042
D29xR26.5xC36cm

Bật rác đại có in
Mã sp: 8042
D29xR26.5xC36cm
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Bật rác vuông 4
Mã sp: 8030
D20xR20xC25cm

Bật rác vuông

Bật rác vuông 7

Bật rác vuông có in Bật rác vuông mây
Mã sp: 8015
D35xR35xC42cm

Mã sp: 8031
D25xR25xC30cm

Mã sp: 8015
D35xR35xC42cm

Mã sp: 8015-1
D35xR35xC42cm

Bật rác tròn 8,5 Bật rác tròn 10Bật rác tròn 5
Mã sp: 8022
M28xĐ22xC28.5cm

Mã sp: 8023
M28xĐ24xC33cm

Mã sp: 8024
M26xĐ22xC26.5cm

Bật rác lượn 8
Mã sp: 8029
D32.5xR27xC35cm
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Bật rác vuông 4L
Mã sp: 8030
D20xR20xC25cm

Bật rác vuông

Bật rác vuông 7L 

Bật rác vuông có in Bật rác vuông mây
Mã sp: 8015
D35xR35xC42cm

Mã sp: 8031
D25xR25xC30cm

Mã sp: 8015
D35xR35xC42cm

Mã sp: 8015-1
D35xR35xC42cm

Bật rác tròn 8,5L Bật rác tròn 10L Bật rác tròn 5L 
Mã sp: 8022
M28xĐ22xC28.5cm

Mã sp: 8023
M28xĐ24xC33cm

Mã sp: 8024
M26xĐ22xC26.5cm

Bật rác lượn 8L
Mã sp: 8029
D32.5xR27xC35cm

Bật rác lật tròn  

Thùng rác tròn  Thùng rác lật tròn to  Thùng rác lật tròn bé  

Mã sp: 8036
M24xĐ22.5xC30cm

Mã sp: 5306
M25xĐ19xC38cm

Mã sp: 5315
D38.5xR37xC62cm

Thùng rác

Mã sp: 5313
Có in-5313-1

M25xĐ19xC37cm 
M25xĐ19xC37cm

Thùng rác lật trung Thùng rác lật  
Mã sp: 5343
D31.5xR26xC51cm

Mã sp: 5318-1 
5318-2

5318-3 
5318-4

D22xR16xC27cm 
D25xR19.5xC35cm

D30xR23xC44cm 
D42xR31xC60cm
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Bật rác vuông 4
Mã sp: 8030
D20xR20xC25cm

Bật rác vuông

Bật rác vuông 7

Bật rác vuông có in Bật rác vuông mây
Mã sp: 8015
D35xR35xC42cm

Mã sp: 8031
D25xR25xC30cm

Mã sp: 8015
D35xR35xC42cm

Mã sp: 8015-1
D35xR35xC42cm

Bật rác tròn 8,5 Bật rác tròn 10Bật rác tròn 5
Mã sp: 8022
M28xĐ22xC28.5cm

Mã sp: 8023
M28xĐ24xC33cm

Mã sp: 8024
M26xĐ22xC26.5cm

Bật rác lượn 8
Mã sp: 8029
D32.5xR27xC35cm
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Bật rác vuông 4L
Mã sp: 8030
D20xR20xC25cm

Bật rác vuông

Bật rác vuông 7L 

Bật rác vuông có in Bật rác vuông mây
Mã sp: 8015
D35xR35xC42cm

Mã sp: 8031
D25xR25xC30cm

Mã sp: 8015
D35xR35xC42cm

Mã sp: 8015-1
D35xR35xC42cm

Bật rác tròn 8,5L Bật rác tròn 10L Bật rác tròn 5L 
Mã sp: 8022
M28xĐ22xC28.5cm

Mã sp: 8023
M28xĐ24xC33cm

Mã sp: 8024
M26xĐ22xC26.5cm

Bật rác lượn 8L
Mã sp: 8029
D32.5xR27xC35cm

Bật rác lật tròn  

Thùng rác tròn  Thùng rác lật tròn to  Thùng rác lật tròn bé  

Mã sp: 8036
M24xĐ22.5xC30cm

Mã sp: 5306
M25xĐ19xC38cm

Mã sp: 5315
D38.5xR37xC62cm

Thùng rác

Mã sp: 5313
Có in-5313-1

M25xĐ19xC37cm 
M25xĐ19xC37cm

Thùng rác lật trung Thùng rác lật  
Mã sp: 5343
D31.5xR26xC51cm

Mã sp: 5318-1 
5318-2

5318-3 
5318-4

D22xR16xC27cm 
D25xR19.5xC35cm

D30xR23xC44cm 
D42xR31xC60cm
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Thùng rác có bánh xe 30
Mã sp: 5341
D40xR35xC54cm

SẢN PHẨM SẢN PHẨM

Thùng rác có bánh xe 40
Mã sp: 5342
D44xR38xC58cm
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Thùng rác có bánh xe 60Thùng rác lật đại

Thùng rác có bánh xe 100 Thùng rác có bánh xe 120

Mã sp: 5345
D47xR43xC63cm

Mã sp: 5344
D43xR43xC70cm

Mã sp: 5346
D54xR48xC78cm

Mã sp: 5347
D56xR50xC82cm
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SẢN PHẨM THEO NHÓM

Thùng rác có bánh xe 30
Mã sp: 5341
D40xR35xC54cm

SẢN PHẨM SẢN PHẨM

Thùng rác có bánh xe 40
Mã sp: 5342
D44xR38xC58cm

177
vietnhatplastic.com

Thùng rác có bánh xe 60Thùng rác lật đại

Thùng rác có bánh xe 100 Thùng rác có bánh xe 120

Mã sp: 5345
D47xR43xC63cm

Mã sp: 5344
D43xR43xC70cm

Mã sp: 5346
D54xR48xC78cm

Mã sp: 5347
D56xR50xC82cm
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Sọt rác

Sọt rác vuông
Mã sp:Mã sp:

Mã sp:

Bé-5120
To-5130
Đại-5140

Bé-5110
To-5115

Có quai-5147
Không quai-5147-1

D27.5xR27.5xC27cm
D30.5xR30.5xC32cm

M26.5xĐ17.5xC27cm
M26.5xĐ17.5xC27cm

D34xR34xC37.5cm 
D40.5xR40.5xC44.5cm 
D42xR42xC50cm

Sọt rác thái

Sọt rác trung

Sọt rác to Sọt rác tròn Sọt rác tròn

Sọt rác hoa Sọt rác hoa đồng tiền
Mã sp: 5145
M38xĐ28xC38cm

Mã sp: 5150
M45xĐ32xC51cm

Mã sp: 5151
M26xĐ16.5xC24.5cm

Mã sp: 5152
M26xĐ18xC25.5cm

Mã sp: 5146
M30xĐ18xC28.5cm
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Sọt rác

Sọt rác vuông
Mã sp:Mã sp:

Mã sp:

Bé-5120
To-5130
Đại-5140

Bé-5110
To-5115

Có quai-5147
Không quai-5147-1

D27.5xR27.5xC27cm
D30.5xR30.5xC32cm

M26.5xĐ17.5xC27cm
M26.5xĐ17.5xC27cm

D34xR34xC37.5cm 
D40.5xR40.5xC44.5cm 
D42xR42xC50cm

Sọt rác thái

Sọt rác trung

Sọt rác to Sọt rác tròn Sọt rác tròn

Sọt rác hoa Sọt rác hoa đồng tiền
Mã sp: 5145
M38xĐ28xC38cm

Mã sp: 5150
M45xĐ32xC51cm

Mã sp: 5151
M26xĐ16.5xC24.5cm

Mã sp: 5152
M26xĐ18xC25.5cm

Mã sp: 5146
M30xĐ18xC28.5cm

Xô rác

Xẻng rác

Sọt mây bé

Xô rác

Xẻng lỗ Xẻng tầu Xẻng cán

Sọt mây trung Sọt mây to
Mã sp: 5155
M21xĐ15.5xC24.5cm

Mã sp: 5266
M25.5xĐ19xC26.5cm

Mã sp: 5820
D22xR21.5xC13.5cm

Mã sp: 5823
D23.5xR23xC13.5cm

Mã sp: 5830
D23xR21xC21.5cm

Mã sp: 5156
M24.5xĐ18.5xC27.5cm

Mã sp: 5157
M26xĐ20xC29cm
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SẢN PHẨM THEO NHÓM03
Sọt rác

Sọt rác vuông
Mã sp:Mã sp:

Mã sp:

Bé-5120
To-5130
Đại-5140

Bé-5110
To-5115

Có quai-5147
Không quai-5147-1

D27.5xR27.5xC27cm
D30.5xR30.5xC32cm

M26.5xĐ17.5xC27cm
M26.5xĐ17.5xC27cm

D34xR34xC37.5cm 
D40.5xR40.5xC44.5cm 
D42xR42xC50cm

Sọt rác thái

Sọt rác trung

Sọt rác to Sọt rác tròn Sọt rác tròn

Sọt rác hoa Sọt rác hoa đồng tiền
Mã sp: 5145
M38xĐ28xC38cm

Mã sp: 5150
M45xĐ32xC51cm

Mã sp: 5151
M26xĐ16.5xC24.5cm

Mã sp: 5152
M26xĐ18xC25.5cm

Mã sp: 5146
M30xĐ18xC28.5cm
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Sọt rác

Sọt rác vuông
Mã sp:Mã sp:

Mã sp:

Bé-5120
To-5130
Đại-5140

Bé-5110
To-5115

Có quai-5147
Không quai-5147-1

D27.5xR27.5xC27cm
D30.5xR30.5xC32cm

M26.5xĐ17.5xC27cm
M26.5xĐ17.5xC27cm

D34xR34xC37.5cm 
D40.5xR40.5xC44.5cm 
D42xR42xC50cm

Sọt rác thái

Sọt rác trung

Sọt rác to Sọt rác tròn Sọt rác tròn

Sọt rác hoa Sọt rác hoa đồng tiền
Mã sp: 5145
M38xĐ28xC38cm

Mã sp: 5150
M45xĐ32xC51cm

Mã sp: 5151
M26xĐ16.5xC24.5cm

Mã sp: 5152
M26xĐ18xC25.5cm

Mã sp: 5146
M30xĐ18xC28.5cm

Xô rác

Xẻng rác

Sọt mây bé

Xô rác

Xẻng lỗ Xẻng tầu Xẻng cán

Sọt mây trung Sọt mây to
Mã sp: 5155
M21xĐ15.5xC24.5cm

Mã sp: 5266
M25.5xĐ19xC26.5cm

Mã sp: 5820
D22xR21.5xC13.5cm

Mã sp: 5823
D23.5xR23xC13.5cm

Mã sp: 5830
D23xR21xC21.5cm

Mã sp: 5156
M24.5xĐ18.5xC27.5cm

Mã sp: 5157
M26xĐ20xC29cm
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Xẻng cán Xẻng cán nhật

Xẻng cán

Xẻng cán

Xẻng đại

Xẻng trung Xẻng cán cong

Xẻng cán dài

Mã sp: 5831
D24xR25.5xC17cm

Mã sp: 5834
D22xR24xC14cm

Mã sp: 5832
D25xR22xC33cm

Mã sp: 5835
D29xR25xC24cm

Mã sp: 5839
D39xR37xC15.5cm

Mã sp: 5837
D38xR34.5xC16cm

Mã sp: 5833
D23xR22.5xC22.5cm

Mã sp: 5836
D31xR30.5xC62cm

Xẻng cán HOKORI
Mã sp: 5829
D28xR28xC71cm
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Xẻng cán Xẻng cán nhật

Xẻng cán

Xẻng cán

Xẻng đại

Xẻng trung Xẻng cán cong

Xẻng cán dài

Mã sp: 5831
D24xR25.5xC17cm

Mã sp: 5834
D22xR24xC14cm

Mã sp: 5832
D25xR22xC33cm

Mã sp: 5835
D29xR25xC24cm

Mã sp: 5839
D39xR37xC15.5cm

Mã sp: 5837
D38xR34.5xC16cm

Mã sp: 5833
D23xR22.5xC22.5cm

Mã sp: 5836
D31xR30.5xC62cm

Xẻng cán HOKORI
Mã sp: 5829
D28xR28xC71cm
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Xẻng cán Xẻng cán nhật

Xẻng cán

Xẻng cán

Xẻng đại

Xẻng trung Xẻng cán cong

Xẻng cán dài

Mã sp: 5831
D24xR25.5xC17cm

Mã sp: 5834
D22xR24xC14cm

Mã sp: 5832
D25xR22xC33cm

Mã sp: 5835
D29xR25xC24cm

Mã sp: 5839
D39xR37xC15.5cm

Mã sp: 5837
D38xR34.5xC16cm

Mã sp: 5833
D23xR22.5xC22.5cm

Mã sp: 5836
D31xR30.5xC62cm

Xẻng cán HOKORI
Mã sp: 5829
D28xR28xC71cm
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Xẻng cán Xẻng cán nhật

Xẻng cán

Xẻng cán

Xẻng đại

Xẻng trung Xẻng cán cong

Xẻng cán dài

Mã sp: 5831
D24xR25.5xC17cm

Mã sp: 5834
D22xR24xC14cm

Mã sp: 5832
D25xR22xC33cm

Mã sp: 5835
D29xR25xC24cm

Mã sp: 5839
D39xR37xC15.5cm

Mã sp: 5837
D38xR34.5xC16cm

Mã sp: 5833
D23xR22.5xC22.5cm

Mã sp: 5836
D31xR30.5xC62cm

Xẻng cán HOKORI
Mã sp: 5829
D28xR28xC71cm
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Bình xịt

Mã sp: 0015
D6.5xR4.5xC17.5cm

Mã sp: 0024
Đ8xC21.5cm

Mã sp: 0026
M7.5xĐ12xC33cm

Mã sp: 0028
M7.5xĐ12xC34.5cm

Mã sp: 0029
M7.5xĐ14xC36cm

Mã sp: 0022
Đ8.5xC21cm

Mã sp: 0023
D31xR12xC12cm

Bình xịt P20.5

Bình xịt 500ml Việt Nhật

Bình xịt 2 Bình xịt 2 Việt Nhật Bình xịt 2.5

Bình xịt Bình tưới cây con voi

Mã sp: 0039
D53xR18xC42cm

Bình tưới cây 10 cao 
Mã sp: 4 - 0036

6 - 0037
10 - 0038

D56xR15xC17cm
D64xR18xC20cm
D67xR22xC24cm

Bình tưới cây
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Bình xịt

Mã sp: 0015
D6.5xR4.5xC17.5cm

Mã sp: 0024
Đ8xC21.5cm

Mã sp: 0026
M7.5xĐ12xC33cm

Mã sp: 0028
M7.5xĐ12xC34.5cm

Mã sp: 0029
M7.5xĐ14xC36cm

Mã sp: 0022
Đ8.5xC21cm

Mã sp: 0023
D31xR12xC12cm

Bình xịt P20.5

Bình xịt 500ml Việt Nhật

Bình xịt 2L Bình xịt 2L Việt Nhật Bình xịt 2.5L

Bình xịt Bình tưới cây con voi

Mã sp: 0039
D53xR18xC42cm

Bình tưới cây 10L cao 
Mã sp: 4L-0036

6L-0037
10L-0038

D56xR15xC17cm 
D64xR18xC20cm 
D67xR22xC24cm

Bình tưới cây

Mã sp: 1346
D10.5xR8.5xC9cm

Mã sp: 1347
D20.5xR14xC10cm

Cắm bàn chải Bộ cắm bàn chải 3 cốc

Hộp đựng xà phòng

Cắm bàn chải

Mã sp: 6770
D12xR9xC4cm

Mã sp: 6773
D13xR9xC5cm

Hộp xà phòngHộp xà phòng
Mã sp: 5601
D13xR10xC4.5cm

Khay đựng xà phòng Nhật
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Bình xịt

Mã sp: 0015
D6.5xR4.5xC17.5cm

Mã sp: 0024
Đ8xC21.5cm

Mã sp: 0026
M7.5xĐ12xC33cm

Mã sp: 0028
M7.5xĐ12xC34.5cm

Mã sp: 0029
M7.5xĐ14xC36cm

Mã sp: 0022
Đ8.5xC21cm

Mã sp: 0023
D31xR12xC12cm

Bình xịt P20.5

Bình xịt 500ml Việt Nhật

Bình xịt 2 Bình xịt 2 Việt Nhật Bình xịt 2.5

Bình xịt Bình tưới cây con voi

Mã sp: 0039
D53xR18xC42cm

Bình tưới cây 10 cao 
Mã sp: 4 - 0036

6 - 0037
10 - 0038

D56xR15xC17cm
D64xR18xC20cm
D67xR22xC24cm

Bình tưới cây
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Bình xịt

Mã sp: 0015
D6.5xR4.5xC17.5cm

Mã sp: 0024
Đ8xC21.5cm

Mã sp: 0026
M7.5xĐ12xC33cm

Mã sp: 0028
M7.5xĐ12xC34.5cm

Mã sp: 0029
M7.5xĐ14xC36cm

Mã sp: 0022
Đ8.5xC21cm

Mã sp: 0023
D31xR12xC12cm

Bình xịt P20.5

Bình xịt 500ml Việt Nhật

Bình xịt 2L Bình xịt 2L Việt Nhật Bình xịt 2.5L

Bình xịt Bình tưới cây con voi

Mã sp: 0039
D53xR18xC42cm

Bình tưới cây 10L cao 
Mã sp: 4L-0036

6L-0037
10L-0038

D56xR15xC17cm 
D64xR18xC20cm 
D67xR22xC24cm

Bình tưới cây

Mã sp: 1346
D10.5xR8.5xC9cm

Mã sp: 1347
D20.5xR14xC10cm

Cắm bàn chải Bộ cắm bàn chải 3 cốc

Hộp đựng xà phòng

Cắm bàn chải

Mã sp: 6770
D12xR9xC4cm

Mã sp: 6773
D13xR9xC5cm

Hộp xà phòngHộp xà phòng
Mã sp: 5601
D13xR10xC4.5cm

Khay đựng xà phòng Nhật
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Môi - Đũa - Thìa

Thìa sinh tố 
Mã sp: 2860
D18.5xR3.8cm

Đũa nhựa 24
Mã sp: 2858
D24xR0.75cm 

Mã sp: 2852
D22xR7cm

Môi cơm
Mã sp: 2854
D18xR6.5cm

Môi cơm sầnMôi cơm chấm bi
Mã sp: 2851
D20xR7.2cm

Mã sp: 2855
D19.5xR6.5cm

Môi cơm

Mã sp: 2853
D21xR6cm

Môi cơm điện
Mã sp: 3399
ø7xC12cm

Bộ xiên hoa quảThìa súp phíp
Mã sp: 2856
D14.5xR4cm

Mã sp: 0101 / 0102 / 0103

Bình pha chế 320mL / 460mL / 600mL

Bình pha chế

M4xT8.5xĐ6xC19.5cm M4xT8.5xĐ6xC22.5cmM4xT8.5xĐ6xC16.5cm / /
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Môi - Đũa - Thìa

Thìa sinh tố 
Mã sp: 2860
D18.5xR3.8cm

Đũa nhựa 24
Mã sp: 2858
D24xR0.75cm 

Mã sp: 2852
D22xR7cm

Môi cơm
Mã sp: 2854
D18xR6.5cm

Môi cơm sầnMôi cơm chấm bi
Mã sp: 2851
D20xR7.2cm

Mã sp: 2855
D19.5xR6.5cm

Môi cơm

Mã sp: 2853
D21xR6cm

Môi cơm điện
Mã sp: 3399
ø7xC12cm

Bộ xiên hoa quảThìa súp phíp
Mã sp: 2856
D14.5xR4cm

Mã sp: 0101 / 0102 / 0103

Bình pha chế 320mL / 460mL / 600mL

Bình pha chế

M4xT8.5xĐ6xC19.5cm M4xT8.5xĐ6xC22.5cmM4xT8.5xĐ6xC16.5cm / /

Khuôn xôi

Mã sp: 5763
D15xR13xC7cm

Mã sp: 5751
M13.5xĐ13.5xC7cm

Khuôn xôi Khuôn xôi tim toKhuôn xôi Phúc Lộc Thọ
Mã sp: Bé-5750

Trung-5753
To-5752

M12.5xĐ12.5xC7cm
M13.5xĐ14xC7cm
M15xĐ15.5xC7.5cm

Úp bát

Mã sp: 1370
D46xR33xC15cm

Mã sp: 1371
D46.5xR34.5xC16.5cm

Úp bát bé Úp bát to

Kẹp gắp đa năng bé
Mã sp: 2845
D18.5xR3cm

Kẹp gắp đa năng trung 
Mã sp: 2846
D21.5xR3.5cm

Kẹp gắp đa năng đại 
Mã sp: 2847
D25.5xR4cm

Kẹp gắp
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Môi - Đũa - Thìa

Thìa sinh tố 
Mã sp: 2860
D18.5xR3.8cm

Đũa nhựa 24
Mã sp: 2858
D24xR0.75cm 

Mã sp: 2852
D22xR7cm

Môi cơm
Mã sp: 2854
D18xR6.5cm

Môi cơm sầnMôi cơm chấm bi
Mã sp: 2851
D20xR7.2cm

Mã sp: 2855
D19.5xR6.5cm

Môi cơm

Mã sp: 2853
D21xR6cm

Môi cơm điện
Mã sp: 3399
ø7xC12cm

Bộ xiên hoa quảThìa súp phíp
Mã sp: 2856
D14.5xR4cm

Mã sp: 0101 / 0102 / 0103

Bình pha chế 320mL / 460mL / 600mL

Bình pha chế

M4xT8.5xĐ6xC19.5cm M4xT8.5xĐ6xC22.5cmM4xT8.5xĐ6xC16.5cm / /

185
vietnhatplastic.com

Môi - Đũa - Thìa

Thìa sinh tố 
Mã sp: 2860
D18.5xR3.8cm

Đũa nhựa 24
Mã sp: 2858
D24xR0.75cm 

Mã sp: 2852
D22xR7cm

Môi cơm
Mã sp: 2854
D18xR6.5cm

Môi cơm sầnMôi cơm chấm bi
Mã sp: 2851
D20xR7.2cm

Mã sp: 2855
D19.5xR6.5cm

Môi cơm

Mã sp: 2853
D21xR6cm

Môi cơm điện
Mã sp: 3399
ø7xC12cm

Bộ xiên hoa quảThìa súp phíp
Mã sp: 2856
D14.5xR4cm

Mã sp: 0101 / 0102 / 0103

Bình pha chế 320mL / 460mL / 600mL

Bình pha chế

M4xT8.5xĐ6xC19.5cm M4xT8.5xĐ6xC22.5cmM4xT8.5xĐ6xC16.5cm / /

Khuôn xôi

Mã sp: 5763
D15xR13xC7cm

Mã sp: 5751
M13.5xĐ13.5xC7cm

Khuôn xôi Khuôn xôi tim toKhuôn xôi Phúc Lộc Thọ
Mã sp: Bé-5750

Trung-5753
To-5752

M12.5xĐ12.5xC7cm
M13.5xĐ14xC7cm
M15xĐ15.5xC7.5cm

Úp bát

Mã sp: 1370
D46xR33xC15cm

Mã sp: 1371
D46.5xR34.5xC16.5cm

Úp bát bé Úp bát to

Kẹp gắp đa năng bé
Mã sp: 2845
D18.5xR3cm

Kẹp gắp đa năng trung 
Mã sp: 2846
D21.5xR3.5cm

Kẹp gắp đa năng đại 
Mã sp: 2847
D25.5xR4cm

Kẹp gắp
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Phễu nhựa

Thớt

Mã sp: 2880
M11xĐ1.5xC6.5cm

Mã sp: 5800
M24xC0.5cm

Mã sp: 5805
M26.5xC1.2cm

Mã sp: 5806
M30xC1.2cm

Mã sp: 5810
D24xR14xC0.8cm

Mã sp: 5811
D30.5xR21.5xC0.8cm

Mã sp: 5812
D34.8xR24.8xC1.2cm

Mã sp: 5801
M26.5xC0.6cm

Mã sp: 5802
M32.5xC0.8cm

Mã sp: 2881
M15xĐ1.7xC10cm

Mã sp: 2882
M18xĐ2.3xC12.5cm

Phễu bé

Thớt tròn bé

Thớt tròn bé dầy Thớt tròn trung dầy

Thớt vuông bé Thớt vuông trung Thớt vuông đại

Thớt tròn trung Thớt tròn đại

Phễu trung Phễu đại

Cối xay tỏi

Mã sp: 1382
M7.8xC3.8cm

Cối xay tỏi
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Phễu nhựa

Thớt

Mã sp: 2880
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Mã sp: 5812
D34.8xR24.8xC1.2cm

Mã sp: 5801
M26.5xC0.6cm

Mã sp: 5802
M32.5xC0.8cm

Mã sp: 2881
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Thớt vuông bé Thớt vuông trung Thớt vuông đại

Thớt tròn trung Thớt tròn đại

Phễu trung Phễu đại

Cối xay tỏi

Mã sp: 1382
M7.8xC3.8cm

Cối xay tỏi

Vắt cam

Khay úp ly nắp

Mã sp: 6901
D14xR8xC12cm

Mã sp: 6903
M15.5xĐ10xC11.5cm

Mã sp: 6905
M11xĐ9xC12cm

Mã sp: 1355
D29xR26xC22cm

Mã sp: 1361-1
D34.5xR24.5xC29cm

Mã sp: 1360
D29.5xR21.5xC25.5cm

Mã sp: 1361
D34.5xR24.5xC29cm

Mã sp: 6905-1
M11xĐ9xC12cm

Vắt cam Vắt cam bát

Vắt cam có lọc

Khay úp ly nắp Khay úp bình sữa

Khay úp ly nắp bé Khay úp ly nắp to

Vắt cam không lọc
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Phễu nhựa
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SẢN PHẨM THEO NHÓM03
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Xe nhạc tập điXe lắc tựa Xe lắc không tựa

Máng gà uống Máng gà uống Máng gà uống

Máng gà ăn Máng gà ăn Máng gà ăn to

Mã sp: 9116
D66xR59xC84cm

Mã sp: 9118
D80xR30xC43cm

Mã sp: 9119
D76xR29xC43cm

Mã sp: 1532
Ø16xC23cm

Mã sp: 1537
Ø21.5xC26cm

Mã sp: 1538
Ø23.5xC35.5cm

Mã sp: 1533
M10xĐ19xC15cm

Mã sp: 1534
M12xĐ22.5xC18.5cm

Mã sp: 1536
M19xĐ39.5xC26.5cm

Máng gà ăn
Mã sp: 1535
M15xĐ27xC22cm

Xe trẻ em

Máng gà
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Xe nhạc tập điXe lắc tựa Xe lắc không tựa
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M19xĐ39.5xC26.5cm
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SẢN PHẨM THEO NHÓM03

Sóng 5T đặc

Sóng đặc Sóng 4T đặc

Sóng 5T đặc
Mã sp: 5006
D61.5xR41.5xC31cm

Mã sp: 5016
D50xR33.5xC10cm

Mã sp: 5003
D61.5xR41xC18cm

Mã sp: 5007
D61.5xR41.5xC38cm

Sóng 5T đặc
Mã sp: 5005
D61.5xR41.5xC25cm

Nắp sóng 5T đặc
Mã sp: 5000
D61.5xR42.5xC2.5cm

Sóng đặc
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Sóng 5T đặc

Sóng đặc Sóng 4T đặc

Sóng 5T đặc
Mã sp: 5006
D61.5xR41.5xC31cm

Mã sp: 5016
D50xR33.5xC10cm

Mã sp: 5003
D61.5xR41xC18cm

Mã sp: 5007
D61.5xR41.5xC38cm

Sóng 5T đặc
Mã sp: 5005
D61.5xR41.5xC25cm

Nắp sóng 5T đặc
Mã sp: 5000
D61.5xR42.5xC2.5cm

Sóng đặc

Sóng bầu 3TSóng 4T rỗng

Sóng bánh xeSóng 9T rỗng

Sóng 6T rỗngSóng rỗng

Mã sp: 5050
D54xR37xC21cm

Mã sp: 5041
D60.5xR42xC19cm

Mã sp: 5052
D77xR50xC44.5cm

Mã sp: 5049
D66xR46.5xC43cm

Mã sp: 5046
D53xR35xC29cm

Mã sp: 5042
D47xR34xC24cm

Sóng 2T rỗng
Mã sp: 5040
D60.5xR42xC10cm

Sóng 8T rỗng
Mã sp: 5048
D60.5xR42.5xC36cm

Sóng rỗng
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SẢN PHẨM THEO NHÓM03

Sóng 5T đặc

Sóng đặc Sóng 4T đặc

Sóng 5T đặc
Mã sp: 5006
D61.5xR41.5xC31cm

Mã sp: 5016
D50xR33.5xC10cm

Mã sp: 5003
D61.5xR41xC18cm

Mã sp: 5007
D61.5xR41.5xC38cm

Sóng 5T đặc
Mã sp: 5005
D61.5xR41.5xC25cm

Nắp sóng 5T đặc
Mã sp: 5000
D61.5xR42.5xC2.5cm

Sóng đặc
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Sóng 5T đặc

Sóng đặc Sóng 4T đặc

Sóng 5T đặc
Mã sp: 5006
D61.5xR41.5xC31cm

Mã sp: 5016
D50xR33.5xC10cm

Mã sp: 5003
D61.5xR41xC18cm

Mã sp: 5007
D61.5xR41.5xC38cm

Sóng 5T đặc
Mã sp: 5005
D61.5xR41.5xC25cm

Nắp sóng 5T đặc
Mã sp: 5000
D61.5xR42.5xC2.5cm

Sóng đặc

Sóng bầu 3TSóng 4T rỗng

Sóng bánh xeSóng 9T rỗng

Sóng 6T rỗngSóng rỗng

Mã sp: 5050
D54xR37xC21cm

Mã sp: 5041
D60.5xR42xC19cm

Mã sp: 5052
D77xR50xC44.5cm

Mã sp: 5049
D66xR46.5xC43cm

Mã sp: 5046
D53xR35xC29cm

Mã sp: 5042
D47xR34xC24cm

Sóng 2T rỗng
Mã sp: 5040
D60.5xR42xC10cm

Sóng 8T rỗng
Mã sp: 5048
D60.5xR42.5xC36cm

Sóng rỗng
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SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP04
Rổ cần xé

Rổ cần xé bé

Rổ cần xé đại Rổ cần xé 

Rổ cần xé trung Rổ cần xé
Mã sp: 3490
M40xĐ23xC19cm

Mã sp: 3494
M52.5xĐ33xC38.5cm

Mã sp: 3495
M41xĐ32xC22cm

Mã sp: 3491
M46xĐ27xC28cm

Mã sp: 3492
M45.5xĐ33xC28cm
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Rổ cần xé

Rổ cần xé bé

Rổ cần xé đại Rổ cần xé 

Rổ cần xé trung Rổ cần xé
Mã sp: 3490
M40xĐ23xC19cm

Mã sp: 3494
M52.5xĐ33xC38.5cm

Mã sp: 3495
M41xĐ32xC22cm

Mã sp: 3491
M46xĐ27xC28cm

Mã sp: 3492
M45.5xĐ33xC28cm

Thùng nhựa tròn

Thùng 25 có nắp Thùng 35 có nắp Thùng 50 có nắp

Thùng 60 có nắp Thùng 80 có nắp Thùng 120 có nắp

Mã sp: 5360
M35xĐ24.5xC36cm

Mã sp: 5362
M38.5xĐ26.5xC39cm

Mã sp: 5364
M42xĐ29xC44cm

Mã sp: 5366
M46xĐ31.5xC47cm

Mã sp: 5368 
M51.5xĐ37xC54cm

Mã sp: 5380
M55xĐ38xC61.3cm

Thùng 160 có nắp Thùng 220 có nắp
Mã sp: 5383 
M59xĐ41xC70cm

Mã sp: 5387 
M66xĐ46xC79cm

Thùng 180 có nắp
Mã sp: 5385
M60.5xĐ41xC70cm
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Rổ cần xé

Rổ cần xé bé

Rổ cần xé đại Rổ cần xé 

Rổ cần xé trung Rổ cần xé
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Mã sp: 3492
M45.5xĐ33xC28cm
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Rổ cần xé

Rổ cần xé bé

Rổ cần xé đại Rổ cần xé 

Rổ cần xé trung Rổ cần xé
Mã sp: 3490
M40xĐ23xC19cm

Mã sp: 3494
M52.5xĐ33xC38.5cm

Mã sp: 3495
M41xĐ32xC22cm

Mã sp: 3491
M46xĐ27xC28cm

Mã sp: 3492
M45.5xĐ33xC28cm

Thùng nhựa tròn

Thùng 25 có nắp Thùng 35 có nắp Thùng 50 có nắp

Thùng 60 có nắp Thùng 80 có nắp Thùng 120 có nắp

Mã sp: 5360
M35xĐ24.5xC36cm

Mã sp: 5362
M38.5xĐ26.5xC39cm

Mã sp: 5364
M42xĐ29xC44cm

Mã sp: 5366
M46xĐ31.5xC47cm

Mã sp: 5368 
M51.5xĐ37xC54cm

Mã sp: 5380
M55xĐ38xC61.3cm

Thùng 160 có nắp Thùng 220 có nắp
Mã sp: 5383 
M59xĐ41xC70cm

Mã sp: 5387 
M66xĐ46xC79cm

Thùng 180 có nắp
Mã sp: 5385
M60.5xĐ41xC70cm
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Thùng chữ nhật
Mã sp: 6576
D31xR23xC18.5cm

Thùng chữ nhật
Mã sp: 6577
D38xR27xC22cm

Thùng chữ nhật 55
Mã sp: 5326
D56xR41xC32.5cm

Thùng chữ nhật
Mã sp: 5331
D40xR27xC15cm

Thùng chữ nhật
Mã sp: 5332
D47xR32xC17.5cm

Thùng chữ nhật
Mã sp: 5333
D54xR27xC22cm
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Thùng chữ nhật
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Thùng đa năng bé Thùng đa năng trung Thùng đa năng đại
Mã sp: 5321
D44xR33xC30cm

Mã sp: 5322
D44xR33xC40cm

Mã sp: 5323
D50xR37xC40cm

Thùng chữ nhật

Thùng chữ nhật 30

Thùng chữ nhật 65 trong

Mã sp: 5325
D52xR36.5xC27cm

Mã sp: 5334
60.5xR42.5xC34.5cm

Thùng chữ nhật 65
Mã sp: 5334 
D60.5xR42.5xC34.5cm

Thùng chữ nhật
Mã sp: 5331
D40xR27xC15cm

Thùng chữ nhật
Mã sp: 5332
D47xR32xC17.5cm

Thùng chữ nhật
Mã sp: 5333
D54xR37xC22cm

Thùng chữ nhật 75 Thùng chữ nhật 75 trong
Mã sp: 5335
D62xR44xC36.5cm

Mã sp: 5335
D62xR44xC36.5cm

Thùng chữ nhật 30 trong
Mã sp: 5325
D52xR36.5xC27cm

D
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Thùng chữ nhật 90

Thùng chữ nhật 125

Thùng chữ nhật 85

Thùng chữ nhật 90 trong

Thùng chữ nhật 85 trong

Mã sp: 5327
D70xR50xC41.5cm

Mã sp: 5329
D75.5xR52xC46cm

Mã sp: 5337
D66.5xR48xC41cm

Mã sp: 5327
D70xR50xC41.5cm

Mã sp: 5337
D66.5xR48xC41cm
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Mã sp: 5321
D44xR33xC30cm

Mã sp: 5322
D44xR33xC40cm

Mã sp: 5323
D50xR37xC40cm

Thùng chữ nhật

Thùng chữ nhật 30

Thùng chữ nhật 65 trong

Mã sp: 5325
D52xR36.5xC27cm

Mã sp: 5334
60.5xR42.5xC34.5cm

Thùng chữ nhật 65
Mã sp: 5334 
D60.5xR42.5xC34.5cm

Thùng chữ nhật
Mã sp: 5331
D40xR27xC15cm

Thùng chữ nhật
Mã sp: 5332
D47xR32xC17.5cm

Thùng chữ nhật
Mã sp: 5333
D54xR37xC22cm

Thùng chữ nhật 75 Thùng chữ nhật 75 trong
Mã sp: 5335
D62xR44xC36.5cm

Mã sp: 5335
D62xR44xC36.5cm

Thùng chữ nhật 30 trong
Mã sp: 5325
D52xR36.5xC27cm

D

197
vietnhatplastic.com

Thùng chữ nhật 90

Thùng chữ nhật 125

Thùng chữ nhật 85

Thùng chữ nhật 90 trong

Thùng chữ nhật 85 trong

Mã sp: 5327
D70xR50xC41.5cm

Mã sp: 5329
D75.5xR52xC46cm

Mã sp: 5337
D66.5xR48xC41cm

Mã sp: 5327
D70xR50xC41.5cm

Mã sp: 5337
D66.5xR48xC41cm
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Thùng chữ nhật
Mã sp: 5328
D54xR38xC24.5cm

Thùng chữ nhật bé
Mã sp: 5370
D42xR30xC24cm

Thùng chữ nhật trung
Mã sp: 5371
D52xR37xC28cm

Thùng chữ nhật bộ đôi bé
Mã sp: 5370+5371
D52xR37xC28cm

Thùng chữ nhật to
Mã sp: 5372
D60xR43.5xC32.5cm

Thùng chữ nhật đại
Mã sp: 5373
D70xR51.5xC37.5cm

Thùng chữ nhật bộ đôi to
Mã sp: 5372+5373
D70xR51.5xC37.5cm
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Lọ keo ống nắp nhôm
1500ml p65

Lọ keo ống nắp nhôm
1000ml p35

Lọ keo ống nắp nhôm
300ml p26

Lọ keo ống nắp nhôm
700ml p35

Lọ keo ống nắp nhôm
500ml p26

Lọ keo

Mã sp: 0888-1
M9xĐ9xC23.5cm

Mã sp: 0887-1
M9xĐ9xC16.5cm

Mã sp: 0884-1
M9xĐ9xC6.3cm

Mã sp: 0886-1
M9xĐ9xC12cm

Mã sp: 0885-1
M9xĐ9xC8.5cm
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Lọ keo ống nắp nhôm
1500ml p65

Lọ keo ống nắp nhôm
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Lọ keo ống nắp nhựa
1500ml p65
Mã sp: 0888
M9xĐ9xC23.5cm

Lọ keo ống nắp nhựa
500ml p26
Mã sp: 0885
M9xĐ9xC8.5cm

Lọ keo ống nắp nhựa
700ml p35
Mã sp: 0886
M9xĐ9xC12cm

Lọ keo ống nắp nhựa
1000ml p35
Mã sp: 0887
M9xĐ9xC16.5cm

Lọ keo ống nắp nhựa
300ml p26
Mã sp: 0884
M9xĐ9xC6.3cm
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Lọ keo vuông 20 ngắn
P13

Mã sp: 0930
M5.5xĐ5.5xC9cm

Mã sp: 0931
M5.5xĐ6.5xC7.5cm

Lọ keo đa giác P13Lọ keo oval p13
Mã sp: 1020
M5.5xĐ5xC9cm

Lọ keo ớt 20 P13

Mã sp: 0924
M5.5xĐ5.5xC10cm

Mã sp: 1080
M5xĐ5.5xC8cm

Lọ keo trơn T30-2 P13
Mã sp: 1081
M5.5xĐ5.5xC8.5cm

Lọ keo vuông 20 dài
P13
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Lọ keo vuông 20 ngắn
P13

Mã sp: 0930
M5.5xĐ5.5xC9cm
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Mã sp: 1020
M5.5xĐ5xC9cm
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Mã sp: 0924
M5.5xĐ5.5xC10cm

Mã sp: 1080
M5xĐ5.5xC8cm

Lọ keo trơn T30-2 P13
Mã sp: 1081
M5.5xĐ5.5xC8.5cm

Lọ keo vuông 20 dài
P13

Mã sp: 1029
M7xĐ7xC9cm

Mã sp: 1082
M9.5xĐ9.5xC13cm

Mã sp: 1031
M6.5xĐ6.5xC16cm

Lọ keo V40 P18 Lọ keo vuông 1kg P38

Lọ keo V50 P48

Lọ keo vuông 
Mã sp: V40-2 P18-1030

V100-2 P32-1032
M7xĐ7xC9.5cm
M8.5xĐ9.5xC13cm

Mã sp: 0933
M8.5xĐ7xC9cm

Lọ keo bầu ngô
80-2 P32 Lọ keo bầu ngô

Mã sp: 40 P18-1000
80 P38-1001

1.2KG P38-1004

M7xĐ6xC7.5cm
M9.5xĐ7xC9cm
M9.5xĐ8xC11cm

Lọ keo bý
Mã sp: 80-2 P32-0929

150-2 P48-1013
M8.5xĐ8.5xC11cm
M11xĐ10xC13.5cm

Mã sp: 1010
M9.5xĐ8.5xC11.5cm

Mã sp: 1021
M7xĐ6.5xC9cm

Lọ keo bý 80 P38

Lọ keo ớt 40 P18

Lọ keo bý 
Mã sp: 1kg P38-1011

150 P52-1012
M9.5xĐ9xC12.5cm
M11xĐ10.5xC13.5cm

Lọ keo vuông trung
1.6kg P56
Mã sp: 1084
M11xĐ9.5xC16cm

Lọ keo vuông to
2kg P84
Mã sp: 1090
M11xĐ10.5xC18.5cm
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Mã sp: 1095
M14xĐ17xC27cm

Mã sp: 1096
M14xĐ17xC33cm

Lọ keo vuông
7kg P215 

Lọ keo vuông
10kg P250 

Lọ keo vuông
3.5kg P99 
Mã sp: 1093
M12xĐ12.5xC22cm

Lọ keo vuông
5kg P138 
Mã sp: 1094
M14xĐ15.5xC24.5cm

Mã sp: 1002
M9.5xĐ9.5xC8.5cm

Lọ keo hộp phở P38 
Mã sp: 1022
M7xĐ6.5xC9cm

Lọ keo milo P18

Lọ keo T20 P13 Lọ keo T30 P13 Lọ keo T50 P20
Mã sp: 0925
M5xĐ5.5xC8cm

Mã sp: 0926
M5xĐ5.5xC10cm

Mã sp: 0927
M7xĐ7.5xC12.5cm
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Mã sp: 1095
M14xĐ17xC27cm

Mã sp: 1096
M14xĐ17xC33cm

Lọ keo vuông
7kg P215 

Lọ keo vuông
10kg P250 
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Mã sp: 0925
M5xĐ5.5xC8cm

Mã sp: 0926
M5xĐ5.5xC10cm

Mã sp: 0927
M7xĐ7.5xC12.5cm

Lọ keo T120 P46
Mã sp: 1120
M9xĐ9.5xC16cm

Lọ keo T100-2 P32 Lọ keo T160-2 P48
Mã sp: 0932
M8.5xĐ10xC13.5cm

Mã sp: 1070
M11xĐ11.5xC16cm

Mã sp: 1056
M11xĐ11.5xC15.5cm

Mã sp: 1058
M9xĐ9.5xC16cm

Lọ keo bộ 3 trơn
Lọ keo bộ 3 cao
 P46+P20+P13

Lọ keo T80-2 P28
Mã sp: 0928
M8.5xĐ8.5xC12cm

Mã sp: 1050
M9.5xĐ9.5xC12cm

Lọ keo 8 lạng P38
Mã sp: 1051
M9.5xĐ10xC13.5cm

Lọ keo tròn 1kg P38 Lọ keo 1.6kg P52
Mã sp: 1053
M11xĐ11.5xC15.5cm
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Mã sp: 1054
M11xĐ12xC17cm

Lọ keo 2kg trơn P56

Lọ keo 7kg P215 Lọ keo 10kg P250
Mã sp: 1077
M14xĐ18xC30cm

Mã sp: 1079
M14xĐ19xC32cm

Mã sp: 1075
M12xĐ16xC25.5cm

Lọ keo 5kg P135
Mã sp: 1055
M12xĐ14.5xC22cm

Lọ keo 3.5kg P99

Lọ keo bát giác 20 P13
Mã sp: 0948
M5.5xĐ5.5xC8cm

Lọ keo bát giác 40
P20

Lọ keo bát giác 50
P28

Mã sp: 0949
M7xĐ7.5xC9cm

Mã sp: 0950
M8.5xĐ8.5xC10cm
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Mã sp: 1054
M11xĐ12xC17cm

Lọ keo 2kg trơn P56

Lọ keo 7kg P215 Lọ keo 10kg P250
Mã sp: 1077
M14xĐ18xC30cm

Mã sp: 1079
M14xĐ19xC32cm

Mã sp: 1075
M12xĐ16xC25.5cm

Lọ keo 5kg P135
Mã sp: 1055
M12xĐ14.5xC22cm

Lọ keo 3.5kg P99

Lọ keo bát giác 20 P13
Mã sp: 0948
M5.5xĐ5.5xC8cm

Lọ keo bát giác 40
P20

Lọ keo bát giác 50
P28

Mã sp: 0949
M7xĐ7.5xC9cm

Mã sp: 0950
M8.5xĐ8.5xC10cm

Lọ keo bát giác 100 P38 Lọ keo bát giác 150 P52
Mã sp: 0953
M11xĐ11.5xC14cm

Mã sp: 1142
M11xĐ12xC17cm

Mã sp: 1143
M11xĐ11.5xC15cm

Mã sp: 1141
M11xĐ11.5xC15cm

Mã sp: 1140
M8.5xĐ10xC13.5cm

Mã sp: 1139
M8.5xĐ9.5xC12cm

Mã sp: 1138
M7xĐ7xC9cm

Lọ keo 2kg xoắn
Lọ keo bộ 3 xoắn 
P48+P28+P18

Lọ keo xoắn S150 P48

Lọ keo xoắn S100-2 P28Lọ keo xoắn S80 P28Lọ keo xoắn S30 P18

Mã sp: 0952
M9xĐ10.5xC12cm

Lọ keo bát giác 80 P32
Mã sp: 0951
M8.5xĐ9.5xC11cm
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M8.5xĐ10xC13.5cm

Mã sp: 1139
M8.5xĐ9.5xC12cm

Mã sp: 1138
M7xĐ7xC9cm

Lọ keo 2kg xoắn
Lọ keo bộ 3 xoắn 
P48+P28+P18

Lọ keo xoắn S150 P48

Lọ keo xoắn S100-2 P28Lọ keo xoắn S80 P28Lọ keo xoắn S30 P18

Mã sp: 0952
M9xĐ10.5xC12cm

Lọ keo bát giác 80 P32
Mã sp: 0951
M8.5xĐ9.5xC11cm
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Mã sp: 1051-1
M9.5xĐ10xC14.5cm

Lọ keo tròn 1kg
P38 có quai

Mã sp: 1055-1
M12xĐ14.5xC23cm Mã sp: 1075-1

M12xĐ16xC26.5cm

Lọ keo 3.5kg P94 Lọ keo 5kg có quai
P135

Lọ keo 10kg có quai
P222
Mã sp: 1079-1
M14xĐ19xC33cm

Lọ keo vuông to 2kg
có quai P84
Mã sp: 1090-1
M11xĐ10.5xC19cm

Mã sp: 1096-1
M14xĐ17xC34cm

Lọ keo vuông 10kg
có quai P222 

Lọ keo vuông 5kg
có quai P138 

Lọ keo vuông 7kg
có quai P138 

Mã sp: 1094-1
M14xĐ15.5xC25.5cm

Mã sp: 1095-1
M14xĐ17xC27.5cm
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Mã sp: 1094-1
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Mã sp: 1095-1
M14xĐ17xC27.5cm

Hồ lô

Chai

Mã sp: 0550
Cổ3xĐ5xC19.5cm, phình 9.5cm

Mã sp: 0550-1
Cổ3xĐ5xC19.5cm, phình 9.5cm

Mã sp: 0800
Cổ3xĐ6.5xC22.5cm, phình 10.5cm

Mã sp: 0800-1
Cổ3xĐ6.5xC22.5cm, phình 10.5cm

Chai 800ml hồ lô P36 Chai 800ml hồ lô trắng sứ P36

Chai 500ml hồ lô P32 Chai 500ml hồ lô trắng sứ P32

Chai 350ml trắng
cổ 3-P12

Mã sp: 0630
M3xĐ6xC17cm

Chai 75ml tròn
cổ 28 ngắn P12-0551
Mã sp: 0551• •
M2.8xĐ5xC9.5cm

Chai 350ml trắng
cổ 2.8-P13

Mã sp: 0632
M3xĐ6xC17cm

Chai 350ml xanh
cổ 3-P12

Mã sp: 0630-1
M3xĐ6xC17cm
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Chai 500ml trắng giọt nước 
cổ 3-P16

Chai 500ml bông hoa
cổ 2.8-P17

 Chai 500ml xanh giọt nước 
cổ 3-P16  Chai 500ml Lavie cổ 3-P16

Chai 500ml Aqua cổ 3-P16

Mã sp: 0614
M3xĐ6xC22.5cm

Mã sp: 0671
M2.8xĐ6xC22cm

Mã sp: 0614-1
M3xĐ6xC22.5cm

Mã sp: 0544
M3xĐ6xC22m

Mã sp: 0662
M3xĐ6xC21.5cm

Chai 1000ml cổ 3-P32
Mã sp: 0432
M3xĐ8xC27cm

Chai vuông HN cổ 3-P16
Chai 1000ml tròn trơn
cổ 2.8 - P36

Chai vuông HN sọc 
350ml cổ 3 P16  

Mã sp: 0500
M3xĐ5xC17cm

Mã sp: 0438
ø8.2xC24.5cm

Mã sp: 0500-1
M3xĐ5xC17cm
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Chai 500ml trắng giọt nước 
cổ 3-P16

Chai 500ml bông hoa
cổ 2.8-P17

 Chai 500ml xanh giọt nước 
cổ 3-P16  Chai 500ml Lavie cổ 3-P16

Chai 500ml Aqua cổ 3-P16

Mã sp: 0614
M3xĐ6xC22.5cm

Mã sp: 0671
M2.8xĐ6xC22cm

Mã sp: 0614-1
M3xĐ6xC22.5cm

Mã sp: 0544
M3xĐ6xC22m

Mã sp: 0662
M3xĐ6xC21.5cm

Chai 1000ml cổ 3-P32
Mã sp: 0432
M3xĐ8xC27cm

Chai vuông HN cổ 3-P16
Chai 1000ml tròn trơn
cổ 2.8 - P36

Chai vuông HN sọc 
350ml cổ 3 P16  

Mã sp: 0500
M3xĐ5xC17cm

Mã sp: 0438
ø8.2xC24.5cm

Mã sp: 0500-1
M3xĐ5xC17cm

Mã sp: 0618 
M3xĐ8.5xC32.5cm

Mã sp: 0666 
M3xĐ8.5xC32.5cm

Chai 1500ml giọt nước
cổ 3-P32 (có quai)

Chai 1500ml Aqua
cổ 3-P32 (có quai)

Chai 4 sọc 350ml xanh 
cổ 2.8-P17 

Chai 4 sọc 500ml xanh 
cổ 2.8-P22

Chai 4 sọc 500ml xanh 
cổ 2.8-P20.5

Mã sp: 0519
M2.8xĐ5.5xC17.5cm

Mã sp: 0642
M2.8xĐ6xC23cm

Mã sp: 0642-1
M2.8xĐ6xC23cm
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Phôi chai Phôi bình

Phôi keo
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Can 2 vuông Can 3 vuông Can 5 trắng 

Can 5 vàng Can 10 số Can 10 thường

Mã sp: 0302
D15xR9xC20.5cm

Mã sp: 0303
D16xR9.5xC22cm

Mã sp: 0305
D18xR13xC30cm

Mã sp: 0305-1
D18xR13xC30cm

Mã sp: 0310
D27xR14.5xC37cm

Mã sp: 0311
D25xR15xC36cm

Can

Can 20 - 0.58kg Can 20 - 0.68kg
Mã sp: 0320-2
D26xR26xC39cm

Mã sp: 0320-1
D26xR26xC39cm

Can 20 - 1kg
Mã sp: 0320
D26xR26xC39cm



214

SẢN PHẨM THỔI05

Phôi chai Phôi bình

Phôi keo
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Can 2 vuông Can 3 vuông Can 5 trắng 

Can 5 vàng Can 10 số Can 10 thường
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Can 30 dẹt - 0.7kg

Can 30 vuông - 1kg

Can 30 dẹt - 0.8kg Can 30 dẹt - 1kg

Can 20 vuông - 1kg

Mã sp: 0380
D35xR22xC49cm

Mã sp: 0330
D29xR29xC44cm

Mã sp: 0380
D35xR22xC49cm

Mã sp: 0380-1
D35xR22xC49cm

Mã sp: 0321
D31xR26xC38cm
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Can 30L dẹt - 0.7kg

Can 30L vuông - 1kg

Can 30L dẹt - 0.8kg Can 30L dẹt - 1kg

Can 20L vuông - 1kg

Mã sp: 0380
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Mã sp: 0330
D29xR29xC44cm

Mã sp: 0380
D35xR22xC49cm

Mã sp: 0380-1
D35xR22xC49cm

Mã sp: 0321
D31xR26xC38cm
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Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Quy Cách Kích Thước

BÌNH HÚT MÈO 0010 72 CÁI / THÙNG M6.5xĐ6.5xC15.5 (cm)
0011 BÌNH HÚT THỎ 0011 72 CÁI / THÙNG M7xĐ5xC13.5 (cm)
0015 BÌNH XỊT -P20-0015 40 CÁI / DÂY Đáy (D6.5xR4.5) x C17.5 (cm)
0020 BÌNH 2 GALLON 0020 10 CÁI / BÁO M5.5xĐ16xC39 (cm)
0022 BÌNH XỊT 0022 50 CÁI / DÂY Đ8.5xC21 (cm)
0023 BÌNH TƯỚI CÂY CON VOI 0023 30 CÁI / DÂY D31xR12xC12 (cm)
0024 BÌNH XỊT 500ML VIỆT NHẬT 0016 50 CÁI / DÂY Đ8xC21.5 (cm)
0026 BÌNH XỊT 2   0026 10 CÁI / DÂY M7.5xĐ12xC33 (cm)
0028 BÌNH XỊT 2 VIỆT NHẬT 0028 15 CÁI / BAO M7.5xĐ12xC34.5 (cm)
0029 BÌNH XỊT 2.5 0029 10 CÁI / DÂY M7.5xĐ14xC36 (cm)
0036 BÌNH TƯỚI CÂY 4 VIỆT NHẬT 0036 20 CÁI / BAO D56xR15xC17 (cm)
0037 BÌNH TƯỚI CÂY 6 VIỆT NHẬT 0037 10 CÁI / BAO D64xR18xC20 (cm)
0038 BÌNH TƯỚI CÂY 10 VIỆT NHẬT 0038 8 CÁI / BAO D67xR22xC24 (cm)
0039 BÌNH TƯỚI CÂY 10 CAO 0039 10 CÁI / DÂY D53xR18xC42 (cm)

0050 BÌNH 5 GALLON CỔ TRƠN NHỎ ĐỦ BỘ 
-P630-0050 Liên Hệ M5.5xĐ21.5xC48.5 (cm)

(ĐK thân 27 cm)

0050-1 BÌNH 5 GALLON CỔ TRƠN NHỎ KHÔNG 
VÒI -P630-0050-1 Liên Hệ M5.5xĐ21.5xC48.5 (cm)

(ĐK thân 27 cm)

0050-3 BÌNH 5 GALLON CỔ TRƠN NHỎ TRẮNG 
XANH KO VÒI -P630-0050-3 Liên Hệ Liên Hệ CSKH

0050-4 BÌNH 5 GALLON CỔ TRƠN NHỎ TRẮNG 
XANH ĐỦ BỘ -P630-0050-4 Liên Hệ Liên Hệ CSKH

0060 BÌNH 5 GALLON CỔ TO 0060 Liên Hệ

0062 BÌNH CỔ TO 19 VÒI ĐA NĂNG 0062 Liên Hệ

0070 BÌNH CÓ QUAI 15 0070 Liên Hệ M11.5xĐ24.5xC38 (cm)
0070-1 BÌNH CÓ QUAI 15 CÓ VÒI 0070-1 Liên Hệ M11.5xĐ24.5xC38 (cm)

0080 BÌNH NƯỚC TRẺ EM PANDA 480ML
HOKORI 0080 60 CÁI/THÙNG M8.3 x Đ6.9 x C18.8 (cm)

0081 BÌNH NƯỚC TRẺ EM 450ML HOKORI 0081 48 CÁI / THÙNG Ø Thân 7.6xC17.3 (cm)
0082 BÌNH NƯỚC CAO CẤP 700ML HOKORI 0082 48 CÁI / THÙNG Ø Thân 7.5xC22 (cm)
0084 BÌNH NƯỚC SUNNY 630ML HOKORI 0084 48 CÁI / THÙNG Ø8.8xC20.3 (cm)
0085 BÌNH NƯỚC SUNNY 680ML HOKORI 0085 48 CÁI / THÙNG Ø7.3xC22 (cm)
0088 BÌNH NƯỚC HỌC SINH 550ML 0088 50 CÁI / THÙNG M6xC20.5 (cm)
0089 BÌNH NƯỚC HỌC SINH 750ML 0089 50 CÁI / THÙNG M6xC22 (cm)
0090 BÌNH NƯỚC HỌC SINH 900ML 0090 25 CÁI / THÙNG M6xC24 (cm)
0091 BÌNH CẮM HOA 0091 30 CÁI/BAO M8.5xĐ9.5xC20 (cm)
0092 BÌNH CẮM HOA TĂM 0092 40 CÁI/THÙNG M8.8xĐ10xC20 (cm)
0093 BÌNH CẮM HOA XOẮN 0093 40 CÁI/BAO M6xĐ7.5xC20 (cm) 
0094 BÌNH CẮM HOA KHÍA 0094 30 CÁI/BAO M9.5xĐ9.5xC23.5 (cm) 
0096 BÌNH NƯỚC THỂ THAO 900ML 0096 25 CÁI / THÙNG M6xC26 (cm)
0097 BÌNH NƯỚC CARO 550ML 0097 50 CÁI / THÙNG M6xC19 (cm)
0098 BÌNH NƯỚC CARO 750ML 0098 50 CÁI / THÙNG M6xC23 (cm)
0099 BÌNH NƯỚC CARO 900ML 0099 50 CÁI / THÙNG M6xC24 (cm)
0101 BÌNH PHA CHẾ 320ML 0101 50 CÁI / THÙNG M4xĐ6xC16.5 (cm), phi thân 8.5 (cm)
0102 BÌNH PHA CHẾ 460ML 0102 40 CÁI / THÙNG M4xĐ6xC19.5 (cm), phi thân 8.5 cm
0103 BÌNH PHA CHẾ 600ML 0103 30 CÁI / THÙNG M4xĐ6xC22.5 (cm),phi thân 8.5 cm
0106 BÌNH NƯỚC TRẺ EM 240ML 0106 75 CÁI/THÙNG M7.5xD4.5xC10.5 (cm)
0108 BÌNH CẮM HOA CARO 0108 30 CÁI/BAO M7.5xĐ8.5xC22.5(cm)
0109 BÌNH CẮM HOA TĂM CAO 0109 25 CÁI/BAO M7.5xĐ10xC31 (cm)

0115 BÌNH GIỮ NHIỆT QUAI GỖ 1500ML
HOKORI 0115 12 CÁI / THÙNG ø12.5xC23.5 (cm)

0116 BÌNH GIỮ NHIỆT 1 0116 20 CÁI/TẢI M10xĐ12xC21.5 (cm)
0118 BÌNH Ủ NHIỆT 2 0118 15 CÁI / BAO M13.2xĐ15xC22 (cm)

0119 BÌNH Ủ NHIỆT 3 0119 15 CÁI / BAO M13.2xĐ15xC25.5 (cm)

0101

0010

M11.5xĐ20.5xC47 (cm)
(ĐK thân 27 cm) 

M11.5xĐ20.5xC47 (cm)
(ĐK thân 27 cm) 
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0120 BÌNH Ủ NHIỆT 3.8 0120 15 CÁI / BAO M13.2xĐ15xC30.5 (cm)

0121 BÌNH GIỮ NHIỆT SUNNY 350ML
HOKORI 0121 30 CÁI / THÙNG ø7.2xC19.2 (cm)

0122 BÌNH GIỮ NHIỆT SUNNY 500ML
HOKORI 0122 30 CÁI / THÙNG ø7.2xC24.2 (cm)

0123 BÌNH GIỮ NHIỆT SUNNY 340ML
HOKORI 0123 30 CÁI / THÙNG ø6.8xC17.5 (cm)

0124 BÌNH GIỮ NHIỆT SUNNY 460ML
HOKORI 0124 30 CÁI / THÙNG ø6.8xC21.5 (cm)

0298 CAN 1.9 VUÔNG 0298 40 CÁI / BAO D12xR11xC24 (cm)
0299 CAN 2.3 TRÒN 0299 45 CÁI / BAO ĐK đáy 12.5xC28 (cm)
0301 CAN 2 TRÒN 0301 10 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
0302 CAN 2 VUÔNG 0302 50 CÁI / BAO D15xR9xC20.5 (cm)
0303 CAN 3 0303 50 CÁI / BAO D16xR9.5xC22 (cm)
0305 CAN 5 TRẮNG 0305 50 CÁI / DÂY D18xR13xC30 (cm)

0305-1 CAN 5 VÀNG 0305-1 50 CÁI / DÂY D18xR13xC30 (cm)
0306 CAN 5 VUÔNG TRẮNG 0306 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
0310 CAN 10 SỐ 0310 30 CÁI / DÂY D27xR14.5xC37 (cm)
0311 CAN 10 THƯỜNG 0311 30 CÁI / DÂY D25xR15xC36 (cm)
0320 CAN 20 -1KG 0320 10 CÁI / DÂY D26xR26xC39 (cm)
0320 CAN 20 TRÒN 1 KG 10 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH

0320-1 CAN 20 -0.68KG 0320-1 10 CÁI / DÂY D26xR26xC39 (cm)
0320-1 CAN 20 TRÒN 0.68 KG 10 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
0320-2 CAN 20 -0.58KG 0320-2 10 CÁI / DÂY D26xR26xC39 (cm)
0321-1 CAN 20 VUÔNG -0.68KG 0321-1 10 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
0322 CAN 20 (1KG) HÓA CHẤT ĐỦ BỘ 0322 10 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
0330 CAN 30 VUÔNG -1KG 0330 10 CÁI / DÂY D29xR29xC44 (cm)
0380 CAN 30 DẸT - 0.7KG 0380 10 CÁI / DÂY D35xR22xC49 (cm)

0380-1 CAN 30 DẸT -1KG 0380-1 10 CÁI / DÂY D35xR22xC49 (cm)
0432 CHAI 1000ML CỔ 30 P32-0432 60 CÁI / DÂY M3xĐ8xC27 (cm)
0438 CHAI 1000ML TRÒN TRƠN CỔ 28 P36-0438 60 CÁI / DÂY ø8.2xC24.5cm
0450 HỘP CHÁO TRÒN 450 450 CÁI / THÙNG M12xĐ9xC6.5 (cm)
0500 CHAI 350ML VUÔNG HN CỔ 30 P16-0500 100 CÁI / DÂY M3xĐ5xC17 (cm)

0500-1 CHAI 350ML VUÔNG HN K2 CỔ 30
P16-0500-1 100 CÁI / DÂY M3xĐ5xC17 (cm)

0519 CHAI 350ML 4 SỌC XANH CỔ 28 P17-0519 200 CÁI / DÂY M2.8xĐ5.5xC17.5 (cm)
0544 CHAI 500ML LAVIE CỔ 30 P16-0544 100 CÁI / DÂY M3xĐ6xC22 (cm)
0550 CHAI 500ML HỒ LÔ CỔ 28 P32-0550 50 CÁI / BAO Cổ 2.8xĐ5xC19.5 (cm), phình 9.5 cm

0550-1 CHAI 500ML HỒ LÔ TRẮNG SỨ CỔ 28
P32-0550-1 50 CÁI / BAO Cổ 2.8xĐ5xC19.5 (cm), phình 9.5 cm

0551 CHAI 75ML TRÒN CỔ 28 NGẮN P12-0551 300 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
0563 CHAI 470ML VUÔNG CỔ 28 P22-0563 100 CÁI / DÂY M2.8xĐ6xC19.5 (cm)
0614 CHAI 500ML GIỌT NƯỚC CỔ 30 P16-0614 100 CÁI / DÂY M3xĐ6xC22.5 (cm)

0614-1 CHAI 500ML GIỌT NƯỚC XANH CỔ 30
P16-0614-1 100 CÁI / DÂY M3xĐ6xC22.5 (cm)

0618 CHAI 1500ML GIỌT NƯỚC CỔ 30 P32-0618 50 CÁI / DÂY M3xĐ8.5xC32.5 (cm)
0630 CHAI 350ML CỔ 30 P12-0630 100 CÁI / DÂY M3xĐ6xC17 (cm)

0630-1 CHAI 350ML XANH CỔ 30 P12-0630-1 100 CÁI / DÂY M3xĐ6xC17 (cm)
0632 CHAI 350ML CỔ 28 P13-0632 100 CÁI / DÂY M2.8xĐ6.5xC17cm
0642 CHAI 500ML 4 SỌC CỔ 28 P22-0642 100 CÁI / DÂY M2.8xĐ6xC23 (cm)

0642-1 CHAI 500ML 4 SỌC XANH CỔ 28 P20-0642-1 100 CÁI / DÂY M2.8xĐ6xC23 (cm)

0650-1 THÂN CHAI 500ML TRÀ XANH CỔ 28
P22-0650-1 100 CÁI / DÂY M2.8xĐ6.2xC21.5 (cm)

0662 CHAI 500ML AQUA CỔ 30 P16-0662 100 CÁI / DÂY M3xĐ6xC21.5 (cm)
0666 CHAI 1500ML AQUA K2 CỔ 30 P32-0666 50 CÁI / DÂY M3xĐ9xC33cm
0671 CHAI 500ML BÔNG HOA CỔ 28 P17-0671 100 CÁI / DÂY M2.8xĐ6xC22 (cm)
0800 CHAI 800ML HỒ LÔ CỔ 28 P36-0800 50 CÁI / BAO Cổ 2.8xĐ6.5xC22.5 (cm), phình 10.5 cm

0298

0301

0432

0500
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BÌNH HÚT MÈO 0010 72 CÁI / THÙNG M6.5xĐ6.5xC15.5 (cm)
0011 BÌNH HÚT THỎ 0011 72 CÁI / THÙNG M7xĐ5xC13.5 (cm)
0015 BÌNH XỊT -P20-0015 40 CÁI / DÂY Đáy (D6.5xR4.5) x C17.5 (cm)
0020 BÌNH 2 GALLON 0020 10 CÁI / BÁO M5.5xĐ16xC39 (cm)
0022 BÌNH XỊT 0022 50 CÁI / DÂY Đ8.5xC21 (cm)
0023 BÌNH TƯỚI CÂY CON VOI 0023 30 CÁI / DÂY D31xR12xC12 (cm)
0024 BÌNH XỊT 500ML VIỆT NHẬT 0016 50 CÁI / DÂY Đ8xC21.5 (cm)
0026 BÌNH XỊT 2   0026 10 CÁI / DÂY M7.5xĐ12xC33 (cm)
0028 BÌNH XỊT 2 VIỆT NHẬT 0028 15 CÁI / BAO M7.5xĐ12xC34.5 (cm)
0029 BÌNH XỊT 2.5 0029 10 CÁI / DÂY M7.5xĐ14xC36 (cm)
0036 BÌNH TƯỚI CÂY 4 VIỆT NHẬT 0036 20 CÁI / BAO D56xR15xC17 (cm)
0037 BÌNH TƯỚI CÂY 6 VIỆT NHẬT 0037 10 CÁI / BAO D64xR18xC20 (cm)
0038 BÌNH TƯỚI CÂY 10 VIỆT NHẬT 0038 8 CÁI / BAO D67xR22xC24 (cm)
0039 BÌNH TƯỚI CÂY 10 CAO 0039 10 CÁI / DÂY D53xR18xC42 (cm)

0050 BÌNH 5 GALLON CỔ TRƠN NHỎ ĐỦ BỘ 
-P630-0050 Liên Hệ M5.5xĐ21.5xC48.5 (cm)

(ĐK thân 27 cm)

0050-1 BÌNH 5 GALLON CỔ TRƠN NHỎ KHÔNG 
VÒI -P630-0050-1 Liên Hệ M5.5xĐ21.5xC48.5 (cm)

(ĐK thân 27 cm)

0050-3 BÌNH 5 GALLON CỔ TRƠN NHỎ TRẮNG 
XANH KO VÒI -P630-0050-3 Liên Hệ Liên Hệ CSKH

0050-4 BÌNH 5 GALLON CỔ TRƠN NHỎ TRẮNG 
XANH ĐỦ BỘ -P630-0050-4 Liên Hệ Liên Hệ CSKH

0060 BÌNH 5 GALLON CỔ TO 0060 Liên Hệ

0062 BÌNH CỔ TO 19 VÒI ĐA NĂNG 0062 Liên Hệ

0070 BÌNH CÓ QUAI 15 0070 Liên Hệ M11.5xĐ24.5xC38 (cm)
0070-1 BÌNH CÓ QUAI 15 CÓ VÒI 0070-1 Liên Hệ M11.5xĐ24.5xC38 (cm)

0080 BÌNH NƯỚC TRẺ EM PANDA 480ML
HOKORI 0080 60 CÁI/THÙNG M8.3 x Đ6.9 x C18.8 (cm)

0081 BÌNH NƯỚC TRẺ EM 450ML HOKORI 0081 48 CÁI / THÙNG Ø Thân 7.6xC17.3 (cm)
0082 BÌNH NƯỚC CAO CẤP 700ML HOKORI 0082 48 CÁI / THÙNG Ø Thân 7.5xC22 (cm)
0084 BÌNH NƯỚC SUNNY 630ML HOKORI 0084 48 CÁI / THÙNG Ø8.8xC20.3 (cm)
0085 BÌNH NƯỚC SUNNY 680ML HOKORI 0085 48 CÁI / THÙNG Ø7.3xC22 (cm)
0088 BÌNH NƯỚC HỌC SINH 550ML 0088 50 CÁI / THÙNG M6xC20.5 (cm)
0089 BÌNH NƯỚC HỌC SINH 750ML 0089 50 CÁI / THÙNG M6xC22 (cm)
0090 BÌNH NƯỚC HỌC SINH 900ML 0090 25 CÁI / THÙNG M6xC24 (cm)
0091 BÌNH CẮM HOA 0091 30 CÁI/BAO M8.5xĐ9.5xC20 (cm)
0092 BÌNH CẮM HOA TĂM 0092 40 CÁI/THÙNG M8.8xĐ10xC20 (cm)
0093 BÌNH CẮM HOA XOẮN 0093 40 CÁI/BAO M6xĐ7.5xC20 (cm) 
0094 BÌNH CẮM HOA KHÍA 0094 30 CÁI/BAO M9.5xĐ9.5xC23.5 (cm) 
0096 BÌNH NƯỚC THỂ THAO 900ML 0096 25 CÁI / THÙNG M6xC26 (cm)
0097 BÌNH NƯỚC CARO 550ML 0097 50 CÁI / THÙNG M6xC19 (cm)
0098 BÌNH NƯỚC CARO 750ML 0098 50 CÁI / THÙNG M6xC23 (cm)
0099 BÌNH NƯỚC CARO 900ML 0099 50 CÁI / THÙNG M6xC24 (cm)
0101 BÌNH PHA CHẾ 320ML 0101 50 CÁI / THÙNG M4xĐ6xC16.5 (cm), phi thân 8.5 (cm)
0102 BÌNH PHA CHẾ 460ML 0102 40 CÁI / THÙNG M4xĐ6xC19.5 (cm), phi thân 8.5 cm
0103 BÌNH PHA CHẾ 600ML 0103 30 CÁI / THÙNG M4xĐ6xC22.5 (cm),phi thân 8.5 cm
0106 BÌNH NƯỚC TRẺ EM 240ML 0106 75 CÁI/THÙNG M7.5xD4.5xC10.5 (cm)
0108 BÌNH CẮM HOA CARO 0108 30 CÁI/BAO M7.5xĐ8.5xC22.5(cm)
0109 BÌNH CẮM HOA TĂM CAO 0109 25 CÁI/BAO M7.5xĐ10xC31 (cm)

0115 BÌNH GIỮ NHIỆT QUAI GỖ 1500ML
HOKORI 0115 12 CÁI / THÙNG ø12.5xC23.5 (cm)

0116 BÌNH GIỮ NHIỆT 1 0116 20 CÁI/TẢI M10xĐ12xC21.5 (cm)
0118 BÌNH Ủ NHIỆT 2 0118 15 CÁI / BAO M13.2xĐ15xC22 (cm)

0119 BÌNH Ủ NHIỆT 3 0119 15 CÁI / BAO M13.2xĐ15xC25.5 (cm)

0101

0010

M11.5xĐ20.5xC47 (cm)
(ĐK thân 27 cm) 

M11.5xĐ20.5xC47 (cm)
(ĐK thân 27 cm) 
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0120 BÌNH Ủ NHIỆT 3.8 0120 15 CÁI / BAO M13.2xĐ15xC30.5 (cm)

0121 BÌNH GIỮ NHIỆT SUNNY 350ML
HOKORI 0121 30 CÁI / THÙNG ø7.2xC19.2 (cm)

0122 BÌNH GIỮ NHIỆT SUNNY 500ML
HOKORI 0122 30 CÁI / THÙNG ø7.2xC24.2 (cm)

0123 BÌNH GIỮ NHIỆT SUNNY 340ML
HOKORI 0123 30 CÁI / THÙNG ø6.8xC17.5 (cm)

0124 BÌNH GIỮ NHIỆT SUNNY 460ML
HOKORI 0124 30 CÁI / THÙNG ø6.8xC21.5 (cm)

0298 CAN 1.9 VUÔNG 0298 40 CÁI / BAO D12xR11xC24 (cm)
0299 CAN 2.3 TRÒN 0299 45 CÁI / BAO ĐK đáy 12.5xC28 (cm)
0301 CAN 2 TRÒN 0301 10 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
0302 CAN 2 VUÔNG 0302 50 CÁI / BAO D15xR9xC20.5 (cm)
0303 CAN 3 0303 50 CÁI / BAO D16xR9.5xC22 (cm)
0305 CAN 5 TRẮNG 0305 50 CÁI / DÂY D18xR13xC30 (cm)

0305-1 CAN 5 VÀNG 0305-1 50 CÁI / DÂY D18xR13xC30 (cm)
0306 CAN 5 VUÔNG TRẮNG 0306 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
0310 CAN 10 SỐ 0310 30 CÁI / DÂY D27xR14.5xC37 (cm)
0311 CAN 10 THƯỜNG 0311 30 CÁI / DÂY D25xR15xC36 (cm)
0320 CAN 20 -1KG 0320 10 CÁI / DÂY D26xR26xC39 (cm)
0320 CAN 20 TRÒN 1 KG 10 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH

0320-1 CAN 20 -0.68KG 0320-1 10 CÁI / DÂY D26xR26xC39 (cm)
0320-1 CAN 20 TRÒN 0.68 KG 10 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
0320-2 CAN 20 -0.58KG 0320-2 10 CÁI / DÂY D26xR26xC39 (cm)
0321-1 CAN 20 VUÔNG -0.68KG 0321-1 10 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
0322 CAN 20 (1KG) HÓA CHẤT ĐỦ BỘ 0322 10 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
0330 CAN 30 VUÔNG -1KG 0330 10 CÁI / DÂY D29xR29xC44 (cm)
0380 CAN 30 DẸT - 0.7KG 0380 10 CÁI / DÂY D35xR22xC49 (cm)

0380-1 CAN 30 DẸT -1KG 0380-1 10 CÁI / DÂY D35xR22xC49 (cm)
0432 CHAI 1000ML CỔ 30 P32-0432 60 CÁI / DÂY M3xĐ8xC27 (cm)
0438 CHAI 1000ML TRÒN TRƠN CỔ 28 P36-0438 60 CÁI / DÂY ø8.2xC24.5cm
0450 HỘP CHÁO TRÒN 450 450 CÁI / THÙNG M12xĐ9xC6.5 (cm)
0500 CHAI 350ML VUÔNG HN CỔ 30 P16-0500 100 CÁI / DÂY M3xĐ5xC17 (cm)

0500-1 CHAI 350ML VUÔNG HN K2 CỔ 30
P16-0500-1 100 CÁI / DÂY M3xĐ5xC17 (cm)

0519 CHAI 350ML 4 SỌC XANH CỔ 28 P17-0519 200 CÁI / DÂY M2.8xĐ5.5xC17.5 (cm)
0544 CHAI 500ML LAVIE CỔ 30 P16-0544 100 CÁI / DÂY M3xĐ6xC22 (cm)
0550 CHAI 500ML HỒ LÔ CỔ 28 P32-0550 50 CÁI / BAO Cổ 2.8xĐ5xC19.5 (cm), phình 9.5 cm

0550-1 CHAI 500ML HỒ LÔ TRẮNG SỨ CỔ 28
P32-0550-1 50 CÁI / BAO Cổ 2.8xĐ5xC19.5 (cm), phình 9.5 cm

0551 CHAI 75ML TRÒN CỔ 28 NGẮN P12-0551 300 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
0563 CHAI 470ML VUÔNG CỔ 28 P22-0563 100 CÁI / DÂY M2.8xĐ6xC19.5 (cm)
0614 CHAI 500ML GIỌT NƯỚC CỔ 30 P16-0614 100 CÁI / DÂY M3xĐ6xC22.5 (cm)

0614-1 CHAI 500ML GIỌT NƯỚC XANH CỔ 30
P16-0614-1 100 CÁI / DÂY M3xĐ6xC22.5 (cm)

0618 CHAI 1500ML GIỌT NƯỚC CỔ 30 P32-0618 50 CÁI / DÂY M3xĐ8.5xC32.5 (cm)
0630 CHAI 350ML CỔ 30 P12-0630 100 CÁI / DÂY M3xĐ6xC17 (cm)

0630-1 CHAI 350ML XANH CỔ 30 P12-0630-1 100 CÁI / DÂY M3xĐ6xC17 (cm)
0632 CHAI 350ML CỔ 28 P13-0632 100 CÁI / DÂY M2.8xĐ6.5xC17cm
0642 CHAI 500ML 4 SỌC CỔ 28 P22-0642 100 CÁI / DÂY M2.8xĐ6xC23 (cm)

0642-1 CHAI 500ML 4 SỌC XANH CỔ 28 P20-0642-1 100 CÁI / DÂY M2.8xĐ6xC23 (cm)

0650-1 THÂN CHAI 500ML TRÀ XANH CỔ 28
P22-0650-1 100 CÁI / DÂY M2.8xĐ6.2xC21.5 (cm)

0662 CHAI 500ML AQUA CỔ 30 P16-0662 100 CÁI / DÂY M3xĐ6xC21.5 (cm)
0666 CHAI 1500ML AQUA K2 CỔ 30 P32-0666 50 CÁI / DÂY M3xĐ9xC33cm
0671 CHAI 500ML BÔNG HOA CỔ 28 P17-0671 100 CÁI / DÂY M2.8xĐ6xC22 (cm)
0800 CHAI 800ML HỒ LÔ CỔ 28 P36-0800 50 CÁI / BAO Cổ 2.8xĐ6.5xC22.5 (cm), phình 10.5 cm

0298
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0800-1 CHAI 800ML HỒ LÔ TRẮNG SỨ CỔ 28
P36-0800-1 50 CÁI / BAO Cổ 2.8xĐ6.5xC22.5 (cm), phình 10.5 cm

0821 LỌ KEO GẤU 1.2KG CÓ QUAI P60-0821 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
0823-1 LỌ KEO GẤU 2KG CÓ QUAI P84-0823-1 Liên Hệ Liên Hệ CSKH
0835 LỌ KEO TRÒN 3.5KG CÓ QUAI P99-0835 30 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH

0837 LỌ KEO BÁT GIÁC 3.5KG CÓ QUAI P135-0837 
(PHỤ KIỆN RỜI) Liên Hệ Liên Hệ CSKH

0844 LỌ KEO TRÒN 2.5KG CÓ QUAI P84-0844 Liên Hệ Liên Hệ CSKH
0884 LỌ KEO ỐNG NẮP NHỰA 300ML P26-0884 150 CÁI/DÂY M9xĐ9xC6.3 (cm)

0884-1 LỌ KEO ỐNG NẮP NHÔM 300ML
P26-0884-1 150 CÁI/DÂY M9xĐ9xC6.3 (cm)

0885 LỌ KEO ỐNG NẮP NHỰA 500ML P26-0885 150 CÁI/DÂY M9xĐ9xC8.5 (cm)

0885-1 LỌ KEO ỐNG NẮP NHÔM 500ML
P26-0885-1 120 CÁI/DÂY M9xĐ9xC8.5 (cm)

0886 LỌ KEO ỐNG NẮP NHỰA 700ML P35-0886 120 CÁI/DÂY M9xĐ9xC12 (cm)

0886-1 LỌ KEO ỐNG NẮP NHÔM 700ML
P35-0886-1 90 CÁI/DÂY M9xĐ9xC12 (cm)

0887 LỌ KEO ỐNG NẮP NHỰA 1000ML P35-0887 60 CÁI/DÂY M9xĐ9xC16.5 (cm)

0887-1 LỌ KEO ỐNG NẮP NHÔM 1000ML
P35-0887-1 50 CÁI/DÂY M9xĐ9xC16.5 (cm)

0888 LỌ KEO ỐNG NẮP NHỰA 1500ML P65-0888 48 CÁI/DÂY M9xĐ9xC23.5 (cm)

0888-1 LỌ KEO ỐNG NẮP NHÔM 1500ML
P65-0888-1 48 CÁI/DÂY M9xĐ9xC23.5 (cm)

0892 LỌ KEO ỐNG 3KG CÓ QUAI P84-0892 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
0924 LỌ KEO TRÒN T30-2 P13-0924 100 CÁI / DÂY M5.5xĐ5.5xC10, rộng vai 5.5 (cm)
0925 LỌ KEO TRÒN T20 P13-0925 200 CÁI / DÂY M5.5xĐ5.5xC8, rộng vai 5.5 (cm)
0926 LỌ KEO TRÒN T30 P13-0926 120 CÁI / DÂY M5.5xĐ5.5xC10, rộng vai 5.5 (cm)
0927 LỌ KEO TRÒN T50 P20-0927 100 CÁI / DÂY M7xĐ7.5xC12.5, rộng vai 7.5 (cm)
0928 LỌ KEO TRÒN T80-2 P28-0928 60 CÁI / DÂY M8.5xĐ8.5xC12, rộng vai 8.5 (cm)
0929 LỌ KEO BÝ 80-2 P32-0929 60 CÁI / DÂY M8.5xĐ8.5xC11, rộng vai 11 (cm)
0930 LỌ KEO ĐA GIÁC P13-0930 200 CÁI / DÂY M5.5xĐ5.5xC9, rộng vai 5.5 (cm)
0931 LỌ KEO OVAN P13-0931 200 CÁI / DÂY M5.5xĐ6.5xC7.5, rộng vai 6.5 (cm)
0932 LỌ KEO TRÒN T100-2 P32-0932 60 CÁI / DÂY M8.5xĐ10xC13.5, rộng vai 10 (cm)
0933 LỌ KEO BẦU NGÔ 80-2 P32-0933 60 CÁI / DÂY M8.5xĐ7xC9, rộng vai 12 (cm)
0934 LỌ KEO VUÔNG 1KG TAY NẮM P32-0934 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
0948 LỌ KEO BÁT GIÁC 20 P13-0948 200 CÁI / DÂY M5.5xĐ5.5xC8, rộng vai 6.5 (cm)
0949 LỌ KEO BÁT GIÁC 40 P20-0949 100 CÁI / DÂY M7xĐ7.5xC9, rộng vai 9 (cm)
0950 LỌ KEO BÁT GIÁC 50 P28-0950 50 CÁI / DÂY M8.5xĐ8.5xC10, rộng vai 9.5 (cm)
0951 LỌ KEO BÁT GIÁC 80 P32-0951 60 CÁI / DÂY M8.5xĐ9.5xC11, rộng vai 10.5 (cm)
0952 LỌ KEO BÁT GIÁC 100 P38-0952 50 CÁI / DÂY M9xĐ10.5xC12, rộng vai 12 (cm)
0953 LỌ KEO BÁT GIÁC 150 P52-0953 50 CÁI / DÂY M11xĐ11.5xC14, rộng vai 13 (cm)
1000 LỌ KEO BẦU NGÔ 40 P18-1000 100 CÁI / DÂY M7xĐ6xC7.5, rộng vai 9.5 (cm)
1001 LỌ KEO BẦU NGÔ 80 P38-1001 50 CÁI / DÂY M9.5xĐ7xC9, rộng vai 12 (cm)
1002 LỌ KEO HỘP PHỞ P38-1002 60 CÁI / DÂY M9.5xĐ9.5xC8.5, rộng vai 9.5 (cm)
1004 LỌ KEO BẦU NGÔ 1.2KG P38-1004 50 CÁI / DÂY M9.5xĐ8xC11, rộng vai 14 (cm)
1010 LỌ KEO BÝ 80 P38-1010 50 CÁI / DÂY M9.5xĐ8.5xC11.5, rộng vai 11.5 (cm)
1011 LỌ KEO BÝ 1KG P38-1011 50 CÁI / DÂY M9.5xĐ9xC12.5, rộng vai 12.5 (cm)
1012 LỌ KEO BÝ 150 P52-1012 50 CÁI / DÂY M11xĐ10.5xC13.5, rộng vai 14 (cm)
1013 LỌ KEO BÝ 150-2 P48-1013 60 CÁI / DÂY M11xĐ10xC13.5, rộng vai 14 (cm)
1020 LỌ KEO ỚT 20 P13-1020 100 CÁI / DÂY M5.5xĐ5xC9, rộng vai 8 (cm)
1021 LỌ KEO ỚT 40 P18-1021 100 CÁI / DÂY M7xĐ6.5xC9, rộng vai 9 (cm)
1022 LỌ KEO MILO P18-1022 100 CÁI / DÂY M7xĐ6.5xC9, rộng vai 8 (cm)
1029 LỌ KEO VUÔNG V40 P18-1029 100 CÁI / DÂY M7xĐ7xC9, rộng vai 7.5 (cm)
1030 LỌ KEO VUÔNG V40-2 P18-1030 90 CÁI / DÂY M7xĐ7xC9.5, rộng vai 7.5 (cm)
1031 LỌ KEO VUÔNG V50 P48-1031 60 CÁI / DÂY M6.5xĐ6.5xC16, rộng vai 16 (cm)
1032 LỌ KEO VUÔNG V100-2 P32-1032 60 CÁI / DÂY M8.5xĐ9.5xC13, rộng vai 9.5 (cm)
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1040 LỌ KEO LỤC GIÁC 1.5KG P60-1040 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
1050 LỌ KEO TRÒN 8 LẠNG P38-1050 50 CÁI / DÂY M9.5xĐ9.5xC12, rộng vai 9.5 (cm)

1050-1 LỌ KEO TRÒN 8 LẠNG CÓ QUAI
P38-1050-1 (PHỤ KIỆN RỜI) 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH

1051 LỌ KEO TRÒN 1KG P38-1051 50 CÁI / DÂY M9.5xĐ10xC13.5, rộng vai 10 (cm)
1051-1 LỌ KEO TRÒN 1KG CÓ QUAI P38-1051-1 50 CÁI / DÂY M9.5xĐ10xC14.5, rộng vai 10 (cm)
1052 LỌ KEO 1KG XOẮN P38-1052 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
1053 LỌ KEO TRÒN 1.6KG P52-1053 50 CÁI / DÂY M11xĐ11.5xC15.5, rộng vai 11.5 (cm)

1053-2 LỌ KEO TRÒN 1.6KG CÓ QUAI P52-1053-2 Liên Hệ Liên Hệ CSKH
1054 LỌ KEO TRÒN 2KG P56-1054 50 CÁI / DÂY M11xĐ12xC17, rộng vai 12 (cm)

1054-1 LỌ KEO TRÒN 2KG CÓ QUAI P62-1054-1 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
1055 LỌ KEO TRÒN 3.5KG P94-1055 30 CÁI / DÂY M12xĐ14.5xC22, rộng vai 14.5 (cm)

1055-1 LỌ KEO TRÒN 3.5KG CÓ QUAI P94-1055-1 30 CÁI / DÂY M12xĐ14.5xC23, rộng vai 14.5 (cm)
1056 LỌ KEO TRÒN BỘ 3-1056 50 BỘ / DÂY M11xĐ11.5xC15.5, rộng vai 11.5 (cm)
1057 LỌ KEO XOẮN BỘ 3 P(48+28+18)-1057 50 BỘ / DÂY M11xĐ11.5xC15, rộng vai 11.5 (cm)
1070 LỌ KEO TRÒN T160-2 P48-1070 60 CÁI / DÂY M11xĐ11.5xC16, rộng vai 11.5 (cm)
1075 LỌ KEO TRÒN 5KG P135-1075 24 CÁI / DÂY M12xĐ16xC25.5, rộng vai 16 (cm)

1075-1 LỌ KEO TRÒN 5KG CÓ QUAI P135-1075-1 24 CÁI / DÂY M12xĐ16xC26.5, rộng vai 16 (cm)
1077 LỌ KEO TRÒN 7KG P215-1077 24 BỘ / DÂY M14xĐ18xC30, rộng vai 18 (cm)
1079 LỌ KEO TRÒN 10KG P250-1079 18 BỘ / DÂY M14xĐ19xC32, rộng vai 19 (cm)
1080 LỌ KEO VUÔNG 20 NGẮN P13-1080 200 CÁI / DÂY M5xĐ5.5xC8, rộng vai 5.5 (cm)
1081 LỌ KEO VUÔNG 20 DÀI P13-1081 200 CÁI / DÂY M5.5xĐ5.5xC8.5, rộng vai 5.5 (cm)
1082 LỌ KEO VUÔNG 1KG P38-1082 50 CÁI / DÂY M9.5xĐ9.5xC13, rộng vai 9.5 (cm)
1084 LỌ KEO VUÔNG 1.6KG P56-1084 50 CÁI / DÂY M11xĐ9.5xC16, rộng vai 11.5 (cm)
1090 LỌ KEO VUÔNG 2KG P84-1090 50 CÁI / DÂY M11xĐ10.5xC18.5, rộng vai 11.5 (cm)
1093 LỌ KEO VUÔNG 3.5KG P99-1093 50 CÁI / DÂY M12xĐ12.5xC22, rộng vai 13.5 (cm)
1094 LỌ KEO VUÔNG 5KG P138-1094 30 CÁI / DÂY M14xĐ15.5xC24.5, rộng vai 16 (cm)

1094-1 LỌ KEO VUÔNG 5KG CÓ QUAI P138-1094-1 30 CÁI / DÂY M14xĐ15.5xC25.5, rộng vai 16 (cm)
1095 LỌ KEO VUÔNG 7KG P215-1095 30 CÁI / DÂY M14xĐ17xC27, rộng vai 17.5 (cm)
1096 LỌ KEO VUÔNG 10KG P250-1096 20 CÁI / DÂY M14xĐ17xC33, rộng vai 17.5 (cm)
1120 LỌ KEO TRÒN T120 P46-1120 60 CÁI / DÂY M9xĐ9.5xC16, rộng vai 9.5 (cm)
1138 LỌ KEO XOẮN S30 P18-1138 100 CÁI / DÂY M7xĐ7xC9, rộng vai 7 (cm)
1139 LỌ KEO XOẮN S80 P28-1139 50 CÁI / DÂY M8.5xĐ9.5xC12, rộng vai 9.5 (cm)
1140 LỌ KEO XOẮN S100-2 P28-1143 50 CÁI / DÂY M8.5xĐ10xC13.5, rộng vai 10 (cm)
1144 LỌ KEO XOẮN S150 P48-1144 50 CÁI / DÂY M11xĐ11.5xC15, rộng vai 11.5 (cm)
1145 LỌ KEO XOẮN S200 P48-1145 30 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
1180 ĐĨA CHỮ NHẬT VÂN GỖ BÉ 1180 60 CÁI/THÙNG D18xR13xC2.5 (cm)
1181 ĐĨA CHỮ NHẬT VÂN GỖ TRUNG 1181 40 CÁI/THÙNG D21.5xR15.5xC2.7 (cm)
1182 ĐĨA CHỮ NHẬT VÂN GỖ TO 1182 30 CÁI/THÙNG D26xR18.5xC2.8 (cm)
1183 ĐĨA CHỮ NHẬT VÂN GỖ ĐẠI 1183 20 CÁI/THÙNG D30.5xR21.5xC3 (cm)
1184 ĐĨA CHỮ NHẬT VÂN GỖ 1184 60 CÁI/THÙNG D21.3xR10xC1.7 (cm)
1185 ĐĨA CHỮ NHẬT VÂN GỖ 1185 40 CÁI/THÙNG D26.3xR11.3xC1.8 (cm)
1186 ĐĨA CHỮ NHẬT VÂN GỖ 1186 30 CÁI/THÙNG D29.7xR12.8xC2 (cm)
1187 ĐĨA CHỮ NHẬT VÂN SẦN 1187 30 CÁI/THÙNG D25xR17.5xC2.2 (cm)
1188 ĐĨA CHỮ NHẬT VÂN SẦN 1188 20 CÁI/THÙNG D30xR21xC2.5 (cm)
1190 ĐĨA PHÍP SAO BÉ 1190 50 CÁI / THÙNG M20.5xĐ12xC2.3cm
1191 ĐĨA PHÍP SAO TRUNG 1191 40 CÁI / THÙNG M23xĐ13.5xC2.5cm
1192 ĐĨA PHÍP SAO TO 1192 30 CÁI / THÙNG M25.5xĐ15xC2.7cm
1193 ĐĨA PHÍP SAO ĐẠI 1193 25 CÁI / THÙNG M28xĐ16.5xC3cm
1196 ĐĨA KIM CƯƠNG 1T7-1196 80 CÁI / THÙNG M17xĐ9xC2.5cm
1197 ĐĨA KIM CƯƠNG 1T9-1197 60 CÁI / THÙNG M19xĐ10xC2.8 (cm)
1198 ĐĨA KIM CƯƠNG 2T1-1198 40 CÁI / THÙNG M21xĐ11xC3.2 (cm)
1199 ĐĨA KIM CƯƠNG 2T3-1199 30 CÁI / THÙNG M23xĐ11xC3.2 (cm)
1200 ĐĨA CHẤM 1200 500 CÁI / BAO M9xĐ4.5xC1.5 (cm)
1205 ĐĨA CHẤM PHÍP 2 NGĂN 1205 400 CÁI / THÙNG D8.3xR6.6xC1.5 (cm)
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0800-1 CHAI 800ML HỒ LÔ TRẮNG SỨ CỔ 28
P36-0800-1 50 CÁI / BAO Cổ 2.8xĐ6.5xC22.5 (cm), phình 10.5 cm

0821 LỌ KEO GẤU 1.2KG CÓ QUAI P60-0821 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
0823-1 LỌ KEO GẤU 2KG CÓ QUAI P84-0823-1 Liên Hệ Liên Hệ CSKH
0835 LỌ KEO TRÒN 3.5KG CÓ QUAI P99-0835 30 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH

0837 LỌ KEO BÁT GIÁC 3.5KG CÓ QUAI P135-0837 
(PHỤ KIỆN RỜI) Liên Hệ Liên Hệ CSKH

0844 LỌ KEO TRÒN 2.5KG CÓ QUAI P84-0844 Liên Hệ Liên Hệ CSKH
0884 LỌ KEO ỐNG NẮP NHỰA 300ML P26-0884 150 CÁI/DÂY M9xĐ9xC6.3 (cm)

0884-1 LỌ KEO ỐNG NẮP NHÔM 300ML
P26-0884-1 150 CÁI/DÂY M9xĐ9xC6.3 (cm)

0885 LỌ KEO ỐNG NẮP NHỰA 500ML P26-0885 150 CÁI/DÂY M9xĐ9xC8.5 (cm)

0885-1 LỌ KEO ỐNG NẮP NHÔM 500ML
P26-0885-1 120 CÁI/DÂY M9xĐ9xC8.5 (cm)

0886 LỌ KEO ỐNG NẮP NHỰA 700ML P35-0886 120 CÁI/DÂY M9xĐ9xC12 (cm)

0886-1 LỌ KEO ỐNG NẮP NHÔM 700ML
P35-0886-1 90 CÁI/DÂY M9xĐ9xC12 (cm)

0887 LỌ KEO ỐNG NẮP NHỰA 1000ML P35-0887 60 CÁI/DÂY M9xĐ9xC16.5 (cm)

0887-1 LỌ KEO ỐNG NẮP NHÔM 1000ML
P35-0887-1 50 CÁI/DÂY M9xĐ9xC16.5 (cm)

0888 LỌ KEO ỐNG NẮP NHỰA 1500ML P65-0888 48 CÁI/DÂY M9xĐ9xC23.5 (cm)

0888-1 LỌ KEO ỐNG NẮP NHÔM 1500ML
P65-0888-1 48 CÁI/DÂY M9xĐ9xC23.5 (cm)

0892 LỌ KEO ỐNG 3KG CÓ QUAI P84-0892 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
0924 LỌ KEO TRÒN T30-2 P13-0924 100 CÁI / DÂY M5.5xĐ5.5xC10, rộng vai 5.5 (cm)
0925 LỌ KEO TRÒN T20 P13-0925 200 CÁI / DÂY M5.5xĐ5.5xC8, rộng vai 5.5 (cm)
0926 LỌ KEO TRÒN T30 P13-0926 120 CÁI / DÂY M5.5xĐ5.5xC10, rộng vai 5.5 (cm)
0927 LỌ KEO TRÒN T50 P20-0927 100 CÁI / DÂY M7xĐ7.5xC12.5, rộng vai 7.5 (cm)
0928 LỌ KEO TRÒN T80-2 P28-0928 60 CÁI / DÂY M8.5xĐ8.5xC12, rộng vai 8.5 (cm)
0929 LỌ KEO BÝ 80-2 P32-0929 60 CÁI / DÂY M8.5xĐ8.5xC11, rộng vai 11 (cm)
0930 LỌ KEO ĐA GIÁC P13-0930 200 CÁI / DÂY M5.5xĐ5.5xC9, rộng vai 5.5 (cm)
0931 LỌ KEO OVAN P13-0931 200 CÁI / DÂY M5.5xĐ6.5xC7.5, rộng vai 6.5 (cm)
0932 LỌ KEO TRÒN T100-2 P32-0932 60 CÁI / DÂY M8.5xĐ10xC13.5, rộng vai 10 (cm)
0933 LỌ KEO BẦU NGÔ 80-2 P32-0933 60 CÁI / DÂY M8.5xĐ7xC9, rộng vai 12 (cm)
0934 LỌ KEO VUÔNG 1KG TAY NẮM P32-0934 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
0948 LỌ KEO BÁT GIÁC 20 P13-0948 200 CÁI / DÂY M5.5xĐ5.5xC8, rộng vai 6.5 (cm)
0949 LỌ KEO BÁT GIÁC 40 P20-0949 100 CÁI / DÂY M7xĐ7.5xC9, rộng vai 9 (cm)
0950 LỌ KEO BÁT GIÁC 50 P28-0950 50 CÁI / DÂY M8.5xĐ8.5xC10, rộng vai 9.5 (cm)
0951 LỌ KEO BÁT GIÁC 80 P32-0951 60 CÁI / DÂY M8.5xĐ9.5xC11, rộng vai 10.5 (cm)
0952 LỌ KEO BÁT GIÁC 100 P38-0952 50 CÁI / DÂY M9xĐ10.5xC12, rộng vai 12 (cm)
0953 LỌ KEO BÁT GIÁC 150 P52-0953 50 CÁI / DÂY M11xĐ11.5xC14, rộng vai 13 (cm)
1000 LỌ KEO BẦU NGÔ 40 P18-1000 100 CÁI / DÂY M7xĐ6xC7.5, rộng vai 9.5 (cm)
1001 LỌ KEO BẦU NGÔ 80 P38-1001 50 CÁI / DÂY M9.5xĐ7xC9, rộng vai 12 (cm)
1002 LỌ KEO HỘP PHỞ P38-1002 60 CÁI / DÂY M9.5xĐ9.5xC8.5, rộng vai 9.5 (cm)
1004 LỌ KEO BẦU NGÔ 1.2KG P38-1004 50 CÁI / DÂY M9.5xĐ8xC11, rộng vai 14 (cm)
1010 LỌ KEO BÝ 80 P38-1010 50 CÁI / DÂY M9.5xĐ8.5xC11.5, rộng vai 11.5 (cm)
1011 LỌ KEO BÝ 1KG P38-1011 50 CÁI / DÂY M9.5xĐ9xC12.5, rộng vai 12.5 (cm)
1012 LỌ KEO BÝ 150 P52-1012 50 CÁI / DÂY M11xĐ10.5xC13.5, rộng vai 14 (cm)
1013 LỌ KEO BÝ 150-2 P48-1013 60 CÁI / DÂY M11xĐ10xC13.5, rộng vai 14 (cm)
1020 LỌ KEO ỚT 20 P13-1020 100 CÁI / DÂY M5.5xĐ5xC9, rộng vai 8 (cm)
1021 LỌ KEO ỚT 40 P18-1021 100 CÁI / DÂY M7xĐ6.5xC9, rộng vai 9 (cm)
1022 LỌ KEO MILO P18-1022 100 CÁI / DÂY M7xĐ6.5xC9, rộng vai 8 (cm)
1029 LỌ KEO VUÔNG V40 P18-1029 100 CÁI / DÂY M7xĐ7xC9, rộng vai 7.5 (cm)
1030 LỌ KEO VUÔNG V40-2 P18-1030 90 CÁI / DÂY M7xĐ7xC9.5, rộng vai 7.5 (cm)
1031 LỌ KEO VUÔNG V50 P48-1031 60 CÁI / DÂY M6.5xĐ6.5xC16, rộng vai 16 (cm)
1032 LỌ KEO VUÔNG V100-2 P32-1032 60 CÁI / DÂY M8.5xĐ9.5xC13, rộng vai 9.5 (cm)
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1040 LỌ KEO LỤC GIÁC 1.5KG P60-1040 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
1050 LỌ KEO TRÒN 8 LẠNG P38-1050 50 CÁI / DÂY M9.5xĐ9.5xC12, rộng vai 9.5 (cm)

1050-1 LỌ KEO TRÒN 8 LẠNG CÓ QUAI
P38-1050-1 (PHỤ KIỆN RỜI) 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH

1051 LỌ KEO TRÒN 1KG P38-1051 50 CÁI / DÂY M9.5xĐ10xC13.5, rộng vai 10 (cm)
1051-1 LỌ KEO TRÒN 1KG CÓ QUAI P38-1051-1 50 CÁI / DÂY M9.5xĐ10xC14.5, rộng vai 10 (cm)
1052 LỌ KEO 1KG XOẮN P38-1052 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
1053 LỌ KEO TRÒN 1.6KG P52-1053 50 CÁI / DÂY M11xĐ11.5xC15.5, rộng vai 11.5 (cm)

1053-2 LỌ KEO TRÒN 1.6KG CÓ QUAI P52-1053-2 Liên Hệ Liên Hệ CSKH
1054 LỌ KEO TRÒN 2KG P56-1054 50 CÁI / DÂY M11xĐ12xC17, rộng vai 12 (cm)

1054-1 LỌ KEO TRÒN 2KG CÓ QUAI P62-1054-1 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
1055 LỌ KEO TRÒN 3.5KG P94-1055 30 CÁI / DÂY M12xĐ14.5xC22, rộng vai 14.5 (cm)

1055-1 LỌ KEO TRÒN 3.5KG CÓ QUAI P94-1055-1 30 CÁI / DÂY M12xĐ14.5xC23, rộng vai 14.5 (cm)
1056 LỌ KEO TRÒN BỘ 3-1056 50 BỘ / DÂY M11xĐ11.5xC15.5, rộng vai 11.5 (cm)
1057 LỌ KEO XOẮN BỘ 3 P(48+28+18)-1057 50 BỘ / DÂY M11xĐ11.5xC15, rộng vai 11.5 (cm)
1070 LỌ KEO TRÒN T160-2 P48-1070 60 CÁI / DÂY M11xĐ11.5xC16, rộng vai 11.5 (cm)
1075 LỌ KEO TRÒN 5KG P135-1075 24 CÁI / DÂY M12xĐ16xC25.5, rộng vai 16 (cm)

1075-1 LỌ KEO TRÒN 5KG CÓ QUAI P135-1075-1 24 CÁI / DÂY M12xĐ16xC26.5, rộng vai 16 (cm)
1077 LỌ KEO TRÒN 7KG P215-1077 24 BỘ / DÂY M14xĐ18xC30, rộng vai 18 (cm)
1079 LỌ KEO TRÒN 10KG P250-1079 18 BỘ / DÂY M14xĐ19xC32, rộng vai 19 (cm)
1080 LỌ KEO VUÔNG 20 NGẮN P13-1080 200 CÁI / DÂY M5xĐ5.5xC8, rộng vai 5.5 (cm)
1081 LỌ KEO VUÔNG 20 DÀI P13-1081 200 CÁI / DÂY M5.5xĐ5.5xC8.5, rộng vai 5.5 (cm)
1082 LỌ KEO VUÔNG 1KG P38-1082 50 CÁI / DÂY M9.5xĐ9.5xC13, rộng vai 9.5 (cm)
1084 LỌ KEO VUÔNG 1.6KG P56-1084 50 CÁI / DÂY M11xĐ9.5xC16, rộng vai 11.5 (cm)
1090 LỌ KEO VUÔNG 2KG P84-1090 50 CÁI / DÂY M11xĐ10.5xC18.5, rộng vai 11.5 (cm)
1093 LỌ KEO VUÔNG 3.5KG P99-1093 50 CÁI / DÂY M12xĐ12.5xC22, rộng vai 13.5 (cm)
1094 LỌ KEO VUÔNG 5KG P138-1094 30 CÁI / DÂY M14xĐ15.5xC24.5, rộng vai 16 (cm)

1094-1 LỌ KEO VUÔNG 5KG CÓ QUAI P138-1094-1 30 CÁI / DÂY M14xĐ15.5xC25.5, rộng vai 16 (cm)
1095 LỌ KEO VUÔNG 7KG P215-1095 30 CÁI / DÂY M14xĐ17xC27, rộng vai 17.5 (cm)
1096 LỌ KEO VUÔNG 10KG P250-1096 20 CÁI / DÂY M14xĐ17xC33, rộng vai 17.5 (cm)
1120 LỌ KEO TRÒN T120 P46-1120 60 CÁI / DÂY M9xĐ9.5xC16, rộng vai 9.5 (cm)
1138 LỌ KEO XOẮN S30 P18-1138 100 CÁI / DÂY M7xĐ7xC9, rộng vai 7 (cm)
1139 LỌ KEO XOẮN S80 P28-1139 50 CÁI / DÂY M8.5xĐ9.5xC12, rộng vai 9.5 (cm)
1140 LỌ KEO XOẮN S100-2 P28-1143 50 CÁI / DÂY M8.5xĐ10xC13.5, rộng vai 10 (cm)
1144 LỌ KEO XOẮN S150 P48-1144 50 CÁI / DÂY M11xĐ11.5xC15, rộng vai 11.5 (cm)
1145 LỌ KEO XOẮN S200 P48-1145 30 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
1180 ĐĨA CHỮ NHẬT VÂN GỖ BÉ 1180 60 CÁI/THÙNG D18xR13xC2.5 (cm)
1181 ĐĨA CHỮ NHẬT VÂN GỖ TRUNG 1181 40 CÁI/THÙNG D21.5xR15.5xC2.7 (cm)
1182 ĐĨA CHỮ NHẬT VÂN GỖ TO 1182 30 CÁI/THÙNG D26xR18.5xC2.8 (cm)
1183 ĐĨA CHỮ NHẬT VÂN GỖ ĐẠI 1183 20 CÁI/THÙNG D30.5xR21.5xC3 (cm)
1184 ĐĨA CHỮ NHẬT VÂN GỖ 1184 60 CÁI/THÙNG D21.3xR10xC1.7 (cm)
1185 ĐĨA CHỮ NHẬT VÂN GỖ 1185 40 CÁI/THÙNG D26.3xR11.3xC1.8 (cm)
1186 ĐĨA CHỮ NHẬT VÂN GỖ 1186 30 CÁI/THÙNG D29.7xR12.8xC2 (cm)
1187 ĐĨA CHỮ NHẬT VÂN SẦN 1187 30 CÁI/THÙNG D25xR17.5xC2.2 (cm)
1188 ĐĨA CHỮ NHẬT VÂN SẦN 1188 20 CÁI/THÙNG D30xR21xC2.5 (cm)
1190 ĐĨA PHÍP SAO BÉ 1190 50 CÁI / THÙNG M20.5xĐ12xC2.3cm
1191 ĐĨA PHÍP SAO TRUNG 1191 40 CÁI / THÙNG M23xĐ13.5xC2.5cm
1192 ĐĨA PHÍP SAO TO 1192 30 CÁI / THÙNG M25.5xĐ15xC2.7cm
1193 ĐĨA PHÍP SAO ĐẠI 1193 25 CÁI / THÙNG M28xĐ16.5xC3cm
1196 ĐĨA KIM CƯƠNG 1T7-1196 80 CÁI / THÙNG M17xĐ9xC2.5cm
1197 ĐĨA KIM CƯƠNG 1T9-1197 60 CÁI / THÙNG M19xĐ10xC2.8 (cm)
1198 ĐĨA KIM CƯƠNG 2T1-1198 40 CÁI / THÙNG M21xĐ11xC3.2 (cm)
1199 ĐĨA KIM CƯƠNG 2T3-1199 30 CÁI / THÙNG M23xĐ11xC3.2 (cm)
1200 ĐĨA CHẤM 1200 500 CÁI / BAO M9xĐ4.5xC1.5 (cm)
1205 ĐĨA CHẤM PHÍP 2 NGĂN 1205 400 CÁI / THÙNG D8.3xR6.6xC1.5 (cm)
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1206 ĐĨA PHÍP TRÒN 1206 60 CÁI / THÙNG M18xĐ9.5xC1.7 (cm)
1208-1 ĐĨA PHÍP TRÒN 1208-1 80 CÁI / THÙNG M16.5xĐ9xC1.5 (cm)
1208-1 ĐĨA PHÍP TRÒN TRƠN 1208-1 80 CÁI / THÙNG M16.5xĐ9xC1.5 (cm)
1208-2 ĐĨA PHÍP TRÒN 1208-2 60 CÁI / THÙNG M20xĐ12xC2 (cm)
1208-2 ĐĨA PHÍP TRÒN TRƠN 1208-2 60 CÁI / THÙNG M20xĐ12xC2 (cm)
1208-3 ĐĨA PHÍP TRÒN 1208-3 60 CÁI / THÙNG M22.8xĐ13.7xC2.4 (cm)
1208-3 ĐĨA PHÍP TRÒN TRƠN 1208-3 60 CÁI / THÙNG M22.8xĐ13.7xC2.4 (cm)
1208-4 ĐĨA PHÍP TRÒN TRƠN 1208-4 60 CÁI / THÙNG M25.7xĐ14.5xC3 (cm)
1208-4 ĐĨA PHÍP TRÒN 1208-4 60 CÁI / THÙNG M25.7xĐ14.5xC3 (cm)
1209-1 ĐĨA PHÍP BẦU DỤC 1209-1 100 CÁI / THÙNG D20.2xR15xC1.9 (cm)
1209-1 ĐĨA PHÍP BẦU DỤC TRƠN 1209-1 100 CÁI / THÙNG D20.2xR15xC1.9 (cm)
1209-2 ĐĨA PHÍP BẦU DỤC 1209-2 60 CÁI / THÙNG D24xR17.5xC2 (cm)
1209-2 ĐĨA PHÍP BẦU DỤC TRƠN 1209-2 60 CÁI / THÙNG D24xR17.5xC2 (cm)
1209-3 ĐĨA PHÍP BẦU DỤC 1209-3 60 CÁI / THÙNG D25xR19xC2.2 (cm)
1209-3 ĐĨA PHÍP BẦU DỤC TRƠN 1209-3 60 CÁI / THÙNG D25xR19xC2.2 (cm)
1209-4 ĐĨA PHÍP BẦU DỤC TRƠN 1209-4 40 CÁI / THÙNG D28xR20.7xC2.8 (cm)
1209-4 ĐĨA PHÍP BẦU DỤC 1209-4 40 CÁI / THÙNG D28xR20.7xC2.8 (cm)
1210-1 ĐĨA PHÍP VUÔNG 1210-1 100 CÁI / THÙNG D16.5xR16.5xC1.8 (cm)
1210-1 ĐĨA PHÍP VUÔNG TRƠN 1210-1 100 CÁI / THÙNG D16.5xR16.5xC1.8 (cm)
1210-2 ĐĨA PHÍP VUÔNG 1210-2 60 CÁI / THÙNG D18.7xR18.7xC2 (cm)
1210-2 ĐĨA PHÍP VUÔNG TRƠN 1210-2 60 CÁI / THÙNG D18.7xR18.7xC2 (cm)
1210-3 ĐĨA PHÍP VUÔNG 1210-3 60 CÁI / THÙNG D20.6xR20.6xC2.3 (cm)
1210-3 ĐĨA PHÍP VUÔNG TRƠN 1210-3 60 CÁI / THÙNG D20.6xR20.6xC2.3 (cm)
1210-4 ĐĨA PHÍP VUÔNG TRƠN 1210-4 40 CÁI / THÙNG D22.7xR22.7xC2.5 (cm)
1210-4 ĐĨA PHÍP VUÔNG 1210-4 40 CÁI / THÙNG D22.7xR22.7xC2.5 (cm)

1211 ĐĨA PHÍP XOẮN 1211 160 CÁI / THÙNG M18xĐ9xC3 (cm)
1212 ĐĨA PHÍP BẦU DỤC 1212 60 CÁI / THÙNG D20.6xR16.3xC2 (cm)

1213-1 ĐĨA PHÍP VUÔNG 1213-1 120 CÁI / THÙNG D15.5xR15.5xC2.5 (cm)
1213-1 ĐĨA PHÍP VUÔNG TRƠN 1213-1 120 CÁI / THÙNG D15.5xR15.5xC2.5 (cm)
1213-2 ĐĨA PHÍP VUÔNG 1213-2 80 CÁI / THÙNG D19.5xR19.5xC2.7 (cm)
1213-2 ĐĨA PHÍP VUÔNG TRƠN 1213-2 80 CÁI / THÙNG D19.5xR19.5xC2.7 (cm)
1213-3 ĐĨA PHÍP VUÔNG TRƠN 1213-3 60 CÁI / THÙNG D22.2xR22.2xC3 (cm)
1213-3 ĐĨA PHÍP VUÔNG 1213-3 60 CÁI / THÙNG D22.2xR22.2xC3 (cm)
1215 ĐĨA 15 VN 1215 500 CÁI / BAO M15.5xĐ10.5xC1.6 (cm)
1218 ĐĨA 18 VN 1218 400 CÁI / BAO M18xĐ9.2xC1.8 (cm)
1219 ĐĨA CHẤM VUÔNG 1219 90 CÁI / THÙNG D7.2xR7.2xC3 (cm)
1220 ĐĨA CHẤM PHÍP VUÔNG 2 NGĂN 1220 180 CÁI / THÙNG D15xR7.5xC2 (cm)
1221 ĐĨA CHẤM PHÍP VUÔNG 3 NGĂN 1221 150 CÁI / THÙNG D17xR7xC2 (cm)
1222 ĐĨA CHẤM PHÍP TRÒN 1222 360 CÁI / THÙNG M7.5xĐ4xC2.2 (cm)
1223 ĐĨA 23 VN 1223 300 CÁI / BAO M23xĐ12.8xC2.2 (cm)
1226 ĐĨA 2T6 TRONG 1226 30 CÁI / THÙNG M26xĐ16.7xC2.5 (cm)

1227-1 ĐĨA PHÍP 1227-1 100 CÁI / BAO M26xĐ16.7xC2.5 (cm)
1228 ĐĨA PHÍP TRÒN 1228 120 CÁI / THÙNG M15.5xĐ8xC2 (cm)
1229 ĐĨA PHÍP TRÒN 1229 80 CÁI / THÙNG M17.5xĐ9xC2 (cm)
1230 ĐĨA 1230 400 CÁI / BAO M15.7xĐ9xC1.5 (cm)
1231 ĐĨA 1231 300 CÁI / BAO M21xĐ12xC2.5 (cm)
1232 ĐĨA 1232 200 CÁI / BAO M23.4xĐ13.5xC2.7 (cm)
1233 ĐĨA 1233 400 CÁI / BAO M17.6xĐ10.5xC1.8 (cm)

1236-1 ĐĨA XOÁY 1236-1 450 CÁI / BAO M15xĐ7.2xC1.5 (cm)
1236-2 ĐĨA XOÁY 1236-2 350 CÁI / BAO M18xĐ8.5xC2 (cm)
1236-3 ĐĨA XOÁY 1236-3 300 CÁI / BAO M20xĐ9.5xC2.1 (cm)
1236-4 ĐĨA XOÁY 1236-4 300CÁI / BAO M23xĐ10.5xC2.6 (cm)
1236-5 ĐĨA XOÁY 1236-5 200 CÁI / BAO M25.7xĐ12xC2.8 (cm)
1238 ĐĨA HOA 3T HOKORI 1238 20 CÁI / THÙNG M30xĐ15xC5 (cm)
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1239 ĐĨA HOA 3T5 HOKORI 1239 15 CÁI / THÙNG M35xĐ17.5xC5.5 (cm)
1241 ĐĨA LÁ BÉ 1241 250 CÁI / BAO D17.5xR12.8xC4.2 (cm)
1242 ĐĨA LÁ TO 1242 100 CÁI / BAO D25xR17.2xC6 (cm)
1243 ĐĨA TRÒN MÂY 2T1-1243 50 CÁI / THÙNG M21xĐ14xC2 (cm)
1244 ĐĨA TRÒN MÂY 2T3-1244 40 CÁI / THÙNG M23xĐ15xC2.5 (cm)
1245 ĐĨA TRÒN MÂY 2T6-1245 30 CÁI / THÙNG M26xĐ17xC2.7 (cm)
1247 ĐĨA TRÒN MÂY 3T2-1247 25 CÁI / THÙNG M32xĐ20xC3 (cm)
1248 ĐĨA TRÒN MÂY 3T5-1248 20 CÁI / THÙNG M35xĐ23xC3.5 (cm)
1250 ĐĨA VUÔNG SÂU THÁI 1250 120 CÁI/THÙNG D11.3 x R11.3 x C3  (cm)
1251 ĐĨA PHÍP VUÔNG BÈO 1251 120 CÁI / THÙNG D15.5xR15.5xC3 (cm)
1252 ĐĨA PHÍP VUÔNG BÈO 1252 80 CÁI / THÙNG D18.5xR18.5xC3.7 (cm)
1253 ĐĨA BẦU DỤC THÁI BÉ 1253 120 CÁI/THÙNG D16.8x R11.8x C1.8 (cm)
1254 ĐĨA BẦU DỤC THÁI TRUNG 1254 90 CÁI/THÙNG D20x R14x C2.3 (cm)
1256 ĐĨA PHÍP CHỮ NHẬT 1256 200 CÁI / THÙNG D17.4xR11.6xC2 cm
1257 ĐĨA PHÍP CHỮ NHẬT 1257 120 CÁI / THÙNG D22xR15xC2.5 (cm)
1258 ĐĨA VUÔNG SÂU THÁI BÉ 1258 80 CÁI / THÙNG D13xR13xC3.5 (cm)
1259 ĐĨA VUÔNG SÂU THÁI TRUNG 1259 60 CÁI / THÙNG D14.8xR14.8xC4 (cm)
1260 ĐĨA TÝ TRONG 1260 500 CÁI / BAO M15.5xĐ9xC1.7 (cm)
1261 ĐĨA TRUNG TRONG 1261 400 CÁI / BAO M18xĐ10xC2 (cm)
1262 ĐĨA ĐẠI TRONG 1262 400 CÁI / BAO M20.2xĐ12.8xC2 (cm)
1263 ĐĨA HOA CHÂN CAO HOKORI 1263 20 CÁI / THÙNG M25xĐ12.5xC12.5 (cm)
1265 ĐĨA HOA 6 CÁNH HOKORI 1265 25 CÁI /THÙNG M26.5Đ14xC7.5 (cm)
1266 ĐĨA HAI MÀU 1266 100 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
1267 ĐĨA HAI MÀU 1267 150 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
1268 ĐĨA PHÍP CHỮ NHẬT HAI MÀU 1268 90 CÁI / THÙNG D18xR12xC2 (cm)
1270 ĐĨA VUÔNG THÁI 1270 90 CÁI / THÙNG D16.5xR16.5xC2 (cm)
1271 ĐĨA VUÔNG THÁI 1271 60 CÁI / THÙNG D19xR19xC2.3 (cm)
1272 ĐĨA VUÔNG THÁI 1272 50 CÁI / THÙNG D21.5xR21.5xC2.5 (cm)
1273 ĐĨA VUÔNG THÁI 1273 30 CÁI / THÙNG D24xR24xC2.8 (cm)
1274 ĐĨA VUÔNG THÁI 1274 20 CÁI / THÙNG D26.5xR26.5xC3 (cm)
1275 ĐĨA PHÍP TRÒN 1275 120 CÁI / THÙNG M16xĐ6.5xC3.8 (cm)
1276 ĐĨA PHÍP TRÒN 1276 80 CÁI / THÙNG M21.7xĐ9xC4.5 (cm)
1277 ĐĨA PHÍP TRÒN 1277 60 CÁI / THÙNG M24xĐ11xC5.3 (cm)
1281 ĐĨA TRÒN SÂU 2T3-1281 40 CÁI / THÙNG M22.5xĐ16.6xC2.3 (cm)
1282 ĐĨA TRÒN SÂU 2T7-1282 25 CÁI / THÙNG M26.5xĐ19.5xC2.7 (cm)
1283 ĐĨA PHÍP THUYỀN 1283 80 CÁI / THÙNG D21xR13xC3 (cm)
1284 ĐĨA PHÍP THUYỀN 1284 60 CÁI / THÙNG D23.5xR15xC3.5 (cm)
1285 ĐĨA PHÍP THUYỀN 1285 45 CÁI / THÙNG D26xR16.5xC3.5 (cm)
1286 ĐĨA PHÍP THUYỀN 1286 30 CÁI/THÙNG D28.7xR18xC3.8(cm)
1287 ĐĨA SÒ HOA 1287 20 CÁI / THÙNG D23.5xR22xC3.5 (cm)
1288 ĐĨA PHÍP VUÔNG THÁI 1288 100 CÁI / THÙNG D20xR20xC2.5 (cm)
1290 ĐĨA KIM CƯƠNG 2T HOKORI 1290 30 CÁI/THÙNG M20xĐ9xC2 (cm)
1291 ĐĨA KIM CƯƠNG 2T5 HOKORI 1291 25 CÁI / THÙNG M25xĐ11xC2.5 (cm)
1292 ĐĨA KIM CƯƠNG 3T HOKORI 1292 20 CÁI / THÙNG M30xĐ13xC3 (cm)
1293 ĐĨA TRÒN THÁI 1T5-1293 100 CÁI / THÙNG M15xĐ9xC2 (cm)
1294 ĐĨA TRÒN THÁI 1T8-1294 80 CÁI / THÙNG M18xĐ10.5xC2.2 (cm)
1295 ĐĨA TRÒN THÁI 2T-1295 50 CÁI / THÙNG M20xĐ12.2xC2.5 (cm)
1296 ĐĨA TRÒN THÁI 2T3-1296 30 CÁI / THÙNG M23xĐ13.8xC2.7 (cm)
1297 ĐĨA TRÒN THÁI 2T5-1297 25 CÁI / THÙNG M25xĐ15.5xC3 (cm)
1298 ĐĨA TRÒN THÁI 2T8-1298 20 CÁI / THÙNG M28xĐ17xC3.5 (cm)
1300 ĐĨA TRÒN THÁI 2 MÀU 1T5-1300 120 CÁI / THÙNG M15xĐ9xC1.7 (cm)
1301 ĐĨA TRÒN THÁI 2 MÀU 1T8-1301 100 CÁI / THÙNG M18xĐ11xC2 (cm)
1302 ĐĨA TRÒN THÁI 2 MÀU 2T 1302 70 CÁI / THÙNG M20xĐ12xC2.3 (cm)
1303 ĐĨA TRÒN THÁI 2 MÀU 2T3-1303 40 CÁI / THÙNG M23xĐ13.5xC2.5 (cm)
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1206 ĐĨA PHÍP TRÒN 1206 60 CÁI / THÙNG M18xĐ9.5xC1.7 (cm)
1208-1 ĐĨA PHÍP TRÒN 1208-1 80 CÁI / THÙNG M16.5xĐ9xC1.5 (cm)
1208-1 ĐĨA PHÍP TRÒN TRƠN 1208-1 80 CÁI / THÙNG M16.5xĐ9xC1.5 (cm)
1208-2 ĐĨA PHÍP TRÒN 1208-2 60 CÁI / THÙNG M20xĐ12xC2 (cm)
1208-2 ĐĨA PHÍP TRÒN TRƠN 1208-2 60 CÁI / THÙNG M20xĐ12xC2 (cm)
1208-3 ĐĨA PHÍP TRÒN 1208-3 60 CÁI / THÙNG M22.8xĐ13.7xC2.4 (cm)
1208-3 ĐĨA PHÍP TRÒN TRƠN 1208-3 60 CÁI / THÙNG M22.8xĐ13.7xC2.4 (cm)
1208-4 ĐĨA PHÍP TRÒN TRƠN 1208-4 60 CÁI / THÙNG M25.7xĐ14.5xC3 (cm)
1208-4 ĐĨA PHÍP TRÒN 1208-4 60 CÁI / THÙNG M25.7xĐ14.5xC3 (cm)
1209-1 ĐĨA PHÍP BẦU DỤC 1209-1 100 CÁI / THÙNG D20.2xR15xC1.9 (cm)
1209-1 ĐĨA PHÍP BẦU DỤC TRƠN 1209-1 100 CÁI / THÙNG D20.2xR15xC1.9 (cm)
1209-2 ĐĨA PHÍP BẦU DỤC 1209-2 60 CÁI / THÙNG D24xR17.5xC2 (cm)
1209-2 ĐĨA PHÍP BẦU DỤC TRƠN 1209-2 60 CÁI / THÙNG D24xR17.5xC2 (cm)
1209-3 ĐĨA PHÍP BẦU DỤC 1209-3 60 CÁI / THÙNG D25xR19xC2.2 (cm)
1209-3 ĐĨA PHÍP BẦU DỤC TRƠN 1209-3 60 CÁI / THÙNG D25xR19xC2.2 (cm)
1209-4 ĐĨA PHÍP BẦU DỤC TRƠN 1209-4 40 CÁI / THÙNG D28xR20.7xC2.8 (cm)
1209-4 ĐĨA PHÍP BẦU DỤC 1209-4 40 CÁI / THÙNG D28xR20.7xC2.8 (cm)
1210-1 ĐĨA PHÍP VUÔNG 1210-1 100 CÁI / THÙNG D16.5xR16.5xC1.8 (cm)
1210-1 ĐĨA PHÍP VUÔNG TRƠN 1210-1 100 CÁI / THÙNG D16.5xR16.5xC1.8 (cm)
1210-2 ĐĨA PHÍP VUÔNG 1210-2 60 CÁI / THÙNG D18.7xR18.7xC2 (cm)
1210-2 ĐĨA PHÍP VUÔNG TRƠN 1210-2 60 CÁI / THÙNG D18.7xR18.7xC2 (cm)
1210-3 ĐĨA PHÍP VUÔNG 1210-3 60 CÁI / THÙNG D20.6xR20.6xC2.3 (cm)
1210-3 ĐĨA PHÍP VUÔNG TRƠN 1210-3 60 CÁI / THÙNG D20.6xR20.6xC2.3 (cm)
1210-4 ĐĨA PHÍP VUÔNG TRƠN 1210-4 40 CÁI / THÙNG D22.7xR22.7xC2.5 (cm)
1210-4 ĐĨA PHÍP VUÔNG 1210-4 40 CÁI / THÙNG D22.7xR22.7xC2.5 (cm)

1211 ĐĨA PHÍP XOẮN 1211 160 CÁI / THÙNG M18xĐ9xC3 (cm)
1212 ĐĨA PHÍP BẦU DỤC 1212 60 CÁI / THÙNG D20.6xR16.3xC2 (cm)

1213-1 ĐĨA PHÍP VUÔNG 1213-1 120 CÁI / THÙNG D15.5xR15.5xC2.5 (cm)
1213-1 ĐĨA PHÍP VUÔNG TRƠN 1213-1 120 CÁI / THÙNG D15.5xR15.5xC2.5 (cm)
1213-2 ĐĨA PHÍP VUÔNG 1213-2 80 CÁI / THÙNG D19.5xR19.5xC2.7 (cm)
1213-2 ĐĨA PHÍP VUÔNG TRƠN 1213-2 80 CÁI / THÙNG D19.5xR19.5xC2.7 (cm)
1213-3 ĐĨA PHÍP VUÔNG TRƠN 1213-3 60 CÁI / THÙNG D22.2xR22.2xC3 (cm)
1213-3 ĐĨA PHÍP VUÔNG 1213-3 60 CÁI / THÙNG D22.2xR22.2xC3 (cm)
1215 ĐĨA 15 VN 1215 500 CÁI / BAO M15.5xĐ10.5xC1.6 (cm)
1218 ĐĨA 18 VN 1218 400 CÁI / BAO M18xĐ9.2xC1.8 (cm)
1219 ĐĨA CHẤM VUÔNG 1219 90 CÁI / THÙNG D7.2xR7.2xC3 (cm)
1220 ĐĨA CHẤM PHÍP VUÔNG 2 NGĂN 1220 180 CÁI / THÙNG D15xR7.5xC2 (cm)
1221 ĐĨA CHẤM PHÍP VUÔNG 3 NGĂN 1221 150 CÁI / THÙNG D17xR7xC2 (cm)
1222 ĐĨA CHẤM PHÍP TRÒN 1222 360 CÁI / THÙNG M7.5xĐ4xC2.2 (cm)
1223 ĐĨA 23 VN 1223 300 CÁI / BAO M23xĐ12.8xC2.2 (cm)
1226 ĐĨA 2T6 TRONG 1226 30 CÁI / THÙNG M26xĐ16.7xC2.5 (cm)

1227-1 ĐĨA PHÍP 1227-1 100 CÁI / BAO M26xĐ16.7xC2.5 (cm)
1228 ĐĨA PHÍP TRÒN 1228 120 CÁI / THÙNG M15.5xĐ8xC2 (cm)
1229 ĐĨA PHÍP TRÒN 1229 80 CÁI / THÙNG M17.5xĐ9xC2 (cm)
1230 ĐĨA 1230 400 CÁI / BAO M15.7xĐ9xC1.5 (cm)
1231 ĐĨA 1231 300 CÁI / BAO M21xĐ12xC2.5 (cm)
1232 ĐĨA 1232 200 CÁI / BAO M23.4xĐ13.5xC2.7 (cm)
1233 ĐĨA 1233 400 CÁI / BAO M17.6xĐ10.5xC1.8 (cm)

1236-1 ĐĨA XOÁY 1236-1 450 CÁI / BAO M15xĐ7.2xC1.5 (cm)
1236-2 ĐĨA XOÁY 1236-2 350 CÁI / BAO M18xĐ8.5xC2 (cm)
1236-3 ĐĨA XOÁY 1236-3 300 CÁI / BAO M20xĐ9.5xC2.1 (cm)
1236-4 ĐĨA XOÁY 1236-4 300CÁI / BAO M23xĐ10.5xC2.6 (cm)
1236-5 ĐĨA XOÁY 1236-5 200 CÁI / BAO M25.7xĐ12xC2.8 (cm)
1238 ĐĨA HOA 3T HOKORI 1238 20 CÁI / THÙNG M30xĐ15xC5 (cm)
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1239 ĐĨA HOA 3T5 HOKORI 1239 15 CÁI / THÙNG M35xĐ17.5xC5.5 (cm)
1241 ĐĨA LÁ BÉ 1241 250 CÁI / BAO D17.5xR12.8xC4.2 (cm)
1242 ĐĨA LÁ TO 1242 100 CÁI / BAO D25xR17.2xC6 (cm)
1243 ĐĨA TRÒN MÂY 2T1-1243 50 CÁI / THÙNG M21xĐ14xC2 (cm)
1244 ĐĨA TRÒN MÂY 2T3-1244 40 CÁI / THÙNG M23xĐ15xC2.5 (cm)
1245 ĐĨA TRÒN MÂY 2T6-1245 30 CÁI / THÙNG M26xĐ17xC2.7 (cm)
1247 ĐĨA TRÒN MÂY 3T2-1247 25 CÁI / THÙNG M32xĐ20xC3 (cm)
1248 ĐĨA TRÒN MÂY 3T5-1248 20 CÁI / THÙNG M35xĐ23xC3.5 (cm)
1250 ĐĨA VUÔNG SÂU THÁI 1250 120 CÁI/THÙNG D11.3 x R11.3 x C3  (cm)
1251 ĐĨA PHÍP VUÔNG BÈO 1251 120 CÁI / THÙNG D15.5xR15.5xC3 (cm)
1252 ĐĨA PHÍP VUÔNG BÈO 1252 80 CÁI / THÙNG D18.5xR18.5xC3.7 (cm)
1253 ĐĨA BẦU DỤC THÁI BÉ 1253 120 CÁI/THÙNG D16.8x R11.8x C1.8 (cm)
1254 ĐĨA BẦU DỤC THÁI TRUNG 1254 90 CÁI/THÙNG D20x R14x C2.3 (cm)
1256 ĐĨA PHÍP CHỮ NHẬT 1256 200 CÁI / THÙNG D17.4xR11.6xC2 cm
1257 ĐĨA PHÍP CHỮ NHẬT 1257 120 CÁI / THÙNG D22xR15xC2.5 (cm)
1258 ĐĨA VUÔNG SÂU THÁI BÉ 1258 80 CÁI / THÙNG D13xR13xC3.5 (cm)
1259 ĐĨA VUÔNG SÂU THÁI TRUNG 1259 60 CÁI / THÙNG D14.8xR14.8xC4 (cm)
1260 ĐĨA TÝ TRONG 1260 500 CÁI / BAO M15.5xĐ9xC1.7 (cm)
1261 ĐĨA TRUNG TRONG 1261 400 CÁI / BAO M18xĐ10xC2 (cm)
1262 ĐĨA ĐẠI TRONG 1262 400 CÁI / BAO M20.2xĐ12.8xC2 (cm)
1263 ĐĨA HOA CHÂN CAO HOKORI 1263 20 CÁI / THÙNG M25xĐ12.5xC12.5 (cm)
1265 ĐĨA HOA 6 CÁNH HOKORI 1265 25 CÁI /THÙNG M26.5Đ14xC7.5 (cm)
1266 ĐĨA HAI MÀU 1266 100 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
1267 ĐĨA HAI MÀU 1267 150 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
1268 ĐĨA PHÍP CHỮ NHẬT HAI MÀU 1268 90 CÁI / THÙNG D18xR12xC2 (cm)
1270 ĐĨA VUÔNG THÁI 1270 90 CÁI / THÙNG D16.5xR16.5xC2 (cm)
1271 ĐĨA VUÔNG THÁI 1271 60 CÁI / THÙNG D19xR19xC2.3 (cm)
1272 ĐĨA VUÔNG THÁI 1272 50 CÁI / THÙNG D21.5xR21.5xC2.5 (cm)
1273 ĐĨA VUÔNG THÁI 1273 30 CÁI / THÙNG D24xR24xC2.8 (cm)
1274 ĐĨA VUÔNG THÁI 1274 20 CÁI / THÙNG D26.5xR26.5xC3 (cm)
1275 ĐĨA PHÍP TRÒN 1275 120 CÁI / THÙNG M16xĐ6.5xC3.8 (cm)
1276 ĐĨA PHÍP TRÒN 1276 80 CÁI / THÙNG M21.7xĐ9xC4.5 (cm)
1277 ĐĨA PHÍP TRÒN 1277 60 CÁI / THÙNG M24xĐ11xC5.3 (cm)
1281 ĐĨA TRÒN SÂU 2T3-1281 40 CÁI / THÙNG M22.5xĐ16.6xC2.3 (cm)
1282 ĐĨA TRÒN SÂU 2T7-1282 25 CÁI / THÙNG M26.5xĐ19.5xC2.7 (cm)
1283 ĐĨA PHÍP THUYỀN 1283 80 CÁI / THÙNG D21xR13xC3 (cm)
1284 ĐĨA PHÍP THUYỀN 1284 60 CÁI / THÙNG D23.5xR15xC3.5 (cm)
1285 ĐĨA PHÍP THUYỀN 1285 45 CÁI / THÙNG D26xR16.5xC3.5 (cm)
1286 ĐĨA PHÍP THUYỀN 1286 30 CÁI/THÙNG D28.7xR18xC3.8(cm)
1287 ĐĨA SÒ HOA 1287 20 CÁI / THÙNG D23.5xR22xC3.5 (cm)
1288 ĐĨA PHÍP VUÔNG THÁI 1288 100 CÁI / THÙNG D20xR20xC2.5 (cm)
1290 ĐĨA KIM CƯƠNG 2T HOKORI 1290 30 CÁI/THÙNG M20xĐ9xC2 (cm)
1291 ĐĨA KIM CƯƠNG 2T5 HOKORI 1291 25 CÁI / THÙNG M25xĐ11xC2.5 (cm)
1292 ĐĨA KIM CƯƠNG 3T HOKORI 1292 20 CÁI / THÙNG M30xĐ13xC3 (cm)
1293 ĐĨA TRÒN THÁI 1T5-1293 100 CÁI / THÙNG M15xĐ9xC2 (cm)
1294 ĐĨA TRÒN THÁI 1T8-1294 80 CÁI / THÙNG M18xĐ10.5xC2.2 (cm)
1295 ĐĨA TRÒN THÁI 2T-1295 50 CÁI / THÙNG M20xĐ12.2xC2.5 (cm)
1296 ĐĨA TRÒN THÁI 2T3-1296 30 CÁI / THÙNG M23xĐ13.8xC2.7 (cm)
1297 ĐĨA TRÒN THÁI 2T5-1297 25 CÁI / THÙNG M25xĐ15.5xC3 (cm)
1298 ĐĨA TRÒN THÁI 2T8-1298 20 CÁI / THÙNG M28xĐ17xC3.5 (cm)
1300 ĐĨA TRÒN THÁI 2 MÀU 1T5-1300 120 CÁI / THÙNG M15xĐ9xC1.7 (cm)
1301 ĐĨA TRÒN THÁI 2 MÀU 1T8-1301 100 CÁI / THÙNG M18xĐ11xC2 (cm)
1302 ĐĨA TRÒN THÁI 2 MÀU 2T 1302 70 CÁI / THÙNG M20xĐ12xC2.3 (cm)
1303 ĐĨA TRÒN THÁI 2 MÀU 2T3-1303 40 CÁI / THÙNG M23xĐ13.5xC2.5 (cm)
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1304 ĐĨA TRÒN THÁI 2 MÀU 2T5-1304 30 CÁI / THÙNG M25xĐ15xC2.7 (cm)
1306 CẮM CỐC 6-1306 20 CÁI / DÂY M22xĐ19xC19 (cm)
1308 CẮM CỐC 8-1308 20 CÁI / DÂY M28xĐ24xC19 (cm)
1310 CẮM CỐC 10-1310 10 CÁI / DÂY D30xR20xC15 (cm)
1318 CẮM CỐC 6 HOA 1318 20 CÁI / DÂY M23xĐ18.5xC14 (cm)
1319 CẮM CỐC 8 HOA 1319 20 CÁI / DÂY M28xĐ22.5xC14 (cm)
1326 CẮM CỌ BỒN CẦU 1326 40 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
1337 KHAY TIỆN ÍCH LỤC GIÁC 1337 24 CÁI / THÙNG D15.5xR15.5xC11 (cm)
1345 BỘ CẮM BÀN CHẢI 1345 50 CÁI / THÙNG D17xR10xC10 (cm)
1346 CẮM BÀN CHẢI 1346 48 CÁI / THÙNG D10.5xR8.5xC9 (cm)
1347 BỘ CẮM BÀN CHẢI 3 CỐC 1347 30 BỘ / THÙNG D20.5xR14xC10 (cm)
1350 CẮM DAO 1350 30 CÁI / BAO D20.5xR10xC22 (cm)
1355 KHAY ÚP LY NẮP 1355 8 CÁI / THÙNG D29xR26xC22 (cm)
1356 KHAY ÚP LY NẮP HOKORI 1356 3 THÙNG/DÂY D34xR29xC34 (cm)
1360 KHAY ÚP LY NẮP BÉ 1360 7 CÁI / BAO D29.5xR21.5xC25.5 (cm)
1361 KHAY ÚP LY NẮP TO 1361 6 CÁI / BAO D34.5xR24.5xC29 (cm)

1361-1 KHAY ÚP BÌNH SỮA 1361-1 12 CÁI / THÙNG D34.5xR24.5xC29 (cm)
1370 ÚP BÁT BÉ 290-1370 25 CÁI / DÂY D46xR33xC15 (cm)
1371 ÚP BÁT TO 1371 25 CÁI / DÂY D46.5xR34.5xC16.5 (cm)
1382 CỐI XAY TỎI 1382 50 CÁI / DÂY M7.8xC3.8 (cm)
1532 MÁNG GÀ UỐNG 1532 10 CÁI / DÂY Ø16xC23 (cm)
1533 MÁNG GÀ ĂN 1533 50 CÁI / BAO M10xĐ19xC15 (cm)
1534 MÁNG GÀ ĂN 1534 20 CÁI / BAO M12xĐ22.5xC18.5 (cm)
1535 MÁNG GÀ ĂN 1535 10 CÁI / BAO M15xĐ27xC22 (cm)
1536 MÁNG GÀ ĂN TO 1536 10 CÁI / BAO M19xĐ39.5xC26.5 (cm)
1537 MÁNG GÀ UỐNG 1537 10 CÁI / BAO Ø21.5xC26 (cm)
1538 MÁNG GÀ UỐNG 1538 10 BỘ / BAO Ø23.5xC35.5 (cm)
1802 BÀN TRÒN BÉ 1802 CÁI Liên Hệ CSKH
1804 BÀN TRÒN ĐẠI 1804 CÁI Liên Hệ CSKH
1805 BÀN TRÀ CHANH CN TO 1805 CÁI D68xR46xC52 (cm)
1806 BÀN VUÔNG BÉ 1806 CÁI D64xR41xC51 (cm)
1808 BÀN VUÔNG ĐẠI 1808 CÁI D75xR50xC54 (cm)
1810 BÀN HỌC SINH 1810 5 CÁI / DÂY D51xR51xC42 (cm)

1810-1 BÀN HỌC SINH CÓ IN 1810-1 5 CÁI / DÂY D51xR51xC42 (cm)
1811 BÀN NIỆM PHẬT 1811 15 CÁI / DÂY D30.5xR22xC32 (cm)
1816 BÀN VUÔNG TRUNG 1816 CÁI D72.5xR50.5xC50.5 (cm)
1819 BÀN TRÀ CHANH CN 1819 CÁI D40xR30xC40 (cm)
1821 BÀNH HOA THỊ 1821 10 CÁI / DÂY D32xR49.5xC71 (cm)
1826 BÀN TẮM TRẺ EM 1826 15 CÁI / THÙNG Liên Hệ CSKH
1828 GHẾ BÀNH ĂN TRẺ EM 1828 5 CÁI / DÂY D26xR26.5xC42 (cm)
1829 BÀN TRẺ EM 1829 5 CÁI / DÂY D57xR30.5xC22.5 (cm)
1830 BÀN TRẺ EM LỚN 1830 5 CÁI / DÂY D71.5xR40xC30 (cm)
1831 BÀNH BÉ NO 2018 5 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
1832 BÀNH HAI MẦU 1832 10 CÁI / DÂY D36xR50xC72 (cm)
1833 BÀN CHỮ NHẬT CHÂN GẤP 1833 10 CÁI / THÙNG D65xR36xC26.5 (cm)

1833-1 BÀN CHỮ NHẬT CHÂN GẤP CÓ IN 1833-1 10 CÁI / THÙNG D65xR36xC26.5 (cm)
1835 GHẾ BÀNH NHẬT 6 NAN 1835 5 CÁI / DÂY D43xR56xC88 (cm)
1837 GHẾ BÀNH NHẬT MẶT LIỀN 1837 5 CÁI / DÂY D43xR56xC88 (cm)
1851 BÀNH VẠN PHÚC 1851 10 CÁI / DÂY D32xR49.5xC71 (cm)
1854 BÀNH VẠN THÀNH 1854 10 CÁI / DÂY D40.5xR54xC82.5 (cm)
1855 BÀNH VẠN THỌ 1855 10 CÁI / DÂY D32xR49.5xC69.5 (cm)
1856 GHẾ BÀNH BÃI BIỂN 1856 5 CÁI / DÂY D43xR61xC84 (cm)
1860 BÀNH MÂY 1860 10 CÁI / DÂY D32xR48.5xC68 (cm)
1861 BÀNH MỚI 1861 10 CÁI / DÂY D32xR48.5xC62.5 (cm)
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1862 BÀNH LƯỚI 1862 10 CÁI / DÂY D32xR48.5xC68 (cm)
1906 GHẾ GỘI ĐẦU 1906 6 CÁI / THÙNG D68xR37xC28.5 (cm)
1908 GHẾ GỘI ĐẦU TAY VỊN 1908 7 CÁI / THÙNG D68xR37xC29 (cm)
1909 GHẾ GỘI ĐẦU TAY VỊN TO 1909 6 CÁI / THÙNG D73xR39.5xC30.5 (cm)
1916 GHẾ ĐA NĂNG HOKORI 1916 1 CÁI / THÙNG D58xR47.5xC46 (cm)
1923 TỰA 3 NAN BÉ 1923 10 CÁI / DÂY D33xR32xC63.5 (cm)
1925 TỰA 3 NAN ĐẠI 1925 10 CÁI / DÂY D38.5xR37.5xC89 (cm)
1926 GHẾ TỰA 4 NAN BÉ 1926 10 CÁI / DÂY D32xR32xC66.5 (cm)
1931 TỰA BÉ 5 BÔNG 1931 10 CÁI / DÂY D32xR31.5xC63.5 (cm)
1933 TỰA ĐẠI 5 BÔNG 1933 10 CÁI / DÂY D37.5xR37xC88 (cm)
1934 TỰA TULIP 1934 10 CÁI / DÂY D38xR37.5xC88 (cm)
1936 GHẾ TỰA ĐẠI 5 NAN 1936 10 CÁI / DÂY D38xR37xC83 (cm)
1941 GHẾ TỰA NHẬT TRUNG 1941 10 CÁI / DÂY D30.5xR32xC71 (cm)
1942 GHẾ TỰA NHẬT ĐẠI 1942 10 CÁI / DÂY D37.5xR38.5xC85.5 (cm)
1950 TỰA LƯỚI BÉ MẪU GIÁO 1950 25 CÁI / DÂY D22xR21xC40 (cm)
1951 GHẾ TỰA GẤU TRẺ EM 1951 10 CÁI / DÂY D28xR23.5xC43.5 (cm)
1952 GHẾ TỰA NHẬT TRẺ EM HOKORI 1952 10 CÁI/DÂY D30.5 x R26 x C51.5 (cm)
1954 GHẾ TỰA MẪU GIÁO 1954 5 CÁI / DÂY D33xR30.5xC52 (cm)
1956 GHẾ XE ĐẠP TRẺ EM HOKORI 1956 10 CÁI / THÙNG D37xR37.5x52 (cm)
1957 TỰA MẪU GIÁO NO 970-1957 5 CÁI / DÂY D28xR30.5xC44.5 (cm)
1958 GHẾ TỰA TRẺ EM LỚN 1958 5 CÁI / DÂY D29xR32xC50 (cm)
1959 GHẾ GẤP 1959 5 CÁI / DÂY D29xR29.5xC51 (cm)
1960 GHẾ GẤP TO 1960 5 CÁI / DÂY D34xR34xC68 (cm)
1961 GHẾ TỰA SỌC NHẬT 1961 10 CÁI / DÂY D28xR29.5xC61 (cm)
1965 GHẾ TỰA SỌC HOKORI 1965 Liên Hệ D57.5xR48xC1: 44.5, C2: 81.5 (cm)
1966 GHẾ TỰA MÂY 2 MÀU HOKORI 1966 Liên Hệ D50xR44xC1: 45.5, C2: 78.5 (cm)
1968 GHẾ TỰA ĐẠI THANH TRÚC 1968 5 CÁI / DÂY D40.5xR40xC89 (cm)
1969 GHẾ TỰA ĐẠI VƯƠNG MIỆN 1969 5 CÁI / DÂY D40.5xR40xC92.5 (cm)
1971 TỰA TRUNG CŨ 1971 10 CÁI / DÂY D33xR34xC71 (cm)
1972 TỰA TRUNG MỚI 1972 10 CÁI / DÂY D33.5xR34.5xC70 (cm)

1972-1 TỰA TRUNG VÀNG 1972-1 10 CÁI / DÂY D33.5xR34.5xC70 (cm)
1973 TỰA TRUNG THÀNH 1973 10 CÁI / DÂY D34.5xR34.5xC70.5 (cm)
1990 TỰA ĐẠI XƯƠNG CÁ 1990 10 CÁI / DÂY D37.5xR37xC88 (cm)
2001 GHẾ ĐẨU HOA NHẬT BÉ 2001 25 CÁI / DÂY D19xR19xC15.5 (cm)
2002 GHẾ ĐẨU HOA NHẬT THẤP 2002 25 CÁI / DÂY D20xR20xC25.5 (cm)
2003 GHẾ ĐẨU HOA NHẬT TRUNG 2003 25 CÁI / DÂY D24xR24xC30 (cm)
2004 GHẾ ĐẨU HOA NHẬT CAO 2004 25 CÁI / DÂY D27xR27xC44.5 (cm)
2010 GHẾ ĐẨU HAI MẦU 2010 25 CÁI / DÂY D25xR18xC18.5 (cm)
2012 GHẾ ĐẨU MẶT LIỀN 2012 25 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
2013 GHẾ ĐẨU MẶT SỌC 2013 25 CÁI / DÂY D25xR17xC18.5 (cm)
2014 GHẾ ĐẨU MẶT TRÒN 2014 20 CÁI / DÂY Ø21.5xC15 (cm)
2015 GHẾ ĐẨU HAI MẦU TO 2015 25 CÁI / DÂY D29xR20xC20.5 (cm)
2019 GHẾ ĐẨU XỔM 2019 25 CÁI / DÂY D24xR16xC12 (cm)
2020 GHẾ ĐẨU XỔM KẺ 2020 30 CÁI / DÂY D24xR16.5xC14.5 (cm)
2021 GHẾ ĐẨU XỔM LIỀN 2021 25 CÁI / DÂY D24xR16.5xC14.5 (cm)
2022 GHẾ ĐẨU XỔM LỖ 2022 25 CÁI / DÂY D24xR16.5xC14.5 (cm)
2028 GHẾ ĐẨU XỔM CHỐNG TRƯỢT 2028 25 CÁI / DÂY D21xR21xC15.5 (cm)

2028-1 GHẾ ĐẨU XỔM THƯỜNG 2028-1 30 CÁI / DÂY D21xR21xC15.3 (cm)
2032 GHẾ ĐẨU LỖ 2032 25 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
2036 GHẾ ĐẨU HOA 2036 25 CÁI / DÂY D25xR20.5xC16 (cm)
2055 GHẾ ĐẨU TRUNG 2055 25 CÁI / DÂY D25.5xR23xC32 (cm)

2055-1 GHẾ ĐẨU TRUNG TRÀ CHANH 2055-1 25 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
2056 GHẾ ĐẨU CAO 2056 25 CÁI / DÂY D27.5xR25xC46 (cm)
2058 GHẾ ĐẨU GẤP BÉ HOKORI 2058 20 CÁI / THÙNG D21xR16.2xC17.5 (cm)
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1304 ĐĨA TRÒN THÁI 2 MÀU 2T5-1304 30 CÁI / THÙNG M25xĐ15xC2.7 (cm)
1306 CẮM CỐC 6-1306 20 CÁI / DÂY M22xĐ19xC19 (cm)
1308 CẮM CỐC 8-1308 20 CÁI / DÂY M28xĐ24xC19 (cm)
1310 CẮM CỐC 10-1310 10 CÁI / DÂY D30xR20xC15 (cm)
1318 CẮM CỐC 6 HOA 1318 20 CÁI / DÂY M23xĐ18.5xC14 (cm)
1319 CẮM CỐC 8 HOA 1319 20 CÁI / DÂY M28xĐ22.5xC14 (cm)
1326 CẮM CỌ BỒN CẦU 1326 40 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
1337 KHAY TIỆN ÍCH LỤC GIÁC 1337 24 CÁI / THÙNG D15.5xR15.5xC11 (cm)
1345 BỘ CẮM BÀN CHẢI 1345 50 CÁI / THÙNG D17xR10xC10 (cm)
1346 CẮM BÀN CHẢI 1346 48 CÁI / THÙNG D10.5xR8.5xC9 (cm)
1347 BỘ CẮM BÀN CHẢI 3 CỐC 1347 30 BỘ / THÙNG D20.5xR14xC10 (cm)
1350 CẮM DAO 1350 30 CÁI / BAO D20.5xR10xC22 (cm)
1355 KHAY ÚP LY NẮP 1355 8 CÁI / THÙNG D29xR26xC22 (cm)
1356 KHAY ÚP LY NẮP HOKORI 1356 3 THÙNG/DÂY D34xR29xC34 (cm)
1360 KHAY ÚP LY NẮP BÉ 1360 7 CÁI / BAO D29.5xR21.5xC25.5 (cm)
1361 KHAY ÚP LY NẮP TO 1361 6 CÁI / BAO D34.5xR24.5xC29 (cm)

1361-1 KHAY ÚP BÌNH SỮA 1361-1 12 CÁI / THÙNG D34.5xR24.5xC29 (cm)
1370 ÚP BÁT BÉ 290-1370 25 CÁI / DÂY D46xR33xC15 (cm)
1371 ÚP BÁT TO 1371 25 CÁI / DÂY D46.5xR34.5xC16.5 (cm)
1382 CỐI XAY TỎI 1382 50 CÁI / DÂY M7.8xC3.8 (cm)
1532 MÁNG GÀ UỐNG 1532 10 CÁI / DÂY Ø16xC23 (cm)
1533 MÁNG GÀ ĂN 1533 50 CÁI / BAO M10xĐ19xC15 (cm)
1534 MÁNG GÀ ĂN 1534 20 CÁI / BAO M12xĐ22.5xC18.5 (cm)
1535 MÁNG GÀ ĂN 1535 10 CÁI / BAO M15xĐ27xC22 (cm)
1536 MÁNG GÀ ĂN TO 1536 10 CÁI / BAO M19xĐ39.5xC26.5 (cm)
1537 MÁNG GÀ UỐNG 1537 10 CÁI / BAO Ø21.5xC26 (cm)
1538 MÁNG GÀ UỐNG 1538 10 BỘ / BAO Ø23.5xC35.5 (cm)
1802 BÀN TRÒN BÉ 1802 CÁI Liên Hệ CSKH
1804 BÀN TRÒN ĐẠI 1804 CÁI Liên Hệ CSKH
1805 BÀN TRÀ CHANH CN TO 1805 CÁI D68xR46xC52 (cm)
1806 BÀN VUÔNG BÉ 1806 CÁI D64xR41xC51 (cm)
1808 BÀN VUÔNG ĐẠI 1808 CÁI D75xR50xC54 (cm)
1810 BÀN HỌC SINH 1810 5 CÁI / DÂY D51xR51xC42 (cm)

1810-1 BÀN HỌC SINH CÓ IN 1810-1 5 CÁI / DÂY D51xR51xC42 (cm)
1811 BÀN NIỆM PHẬT 1811 15 CÁI / DÂY D30.5xR22xC32 (cm)
1816 BÀN VUÔNG TRUNG 1816 CÁI D72.5xR50.5xC50.5 (cm)
1819 BÀN TRÀ CHANH CN 1819 CÁI D40xR30xC40 (cm)
1821 BÀNH HOA THỊ 1821 10 CÁI / DÂY D32xR49.5xC71 (cm)
1826 BÀN TẮM TRẺ EM 1826 15 CÁI / THÙNG Liên Hệ CSKH
1828 GHẾ BÀNH ĂN TRẺ EM 1828 5 CÁI / DÂY D26xR26.5xC42 (cm)
1829 BÀN TRẺ EM 1829 5 CÁI / DÂY D57xR30.5xC22.5 (cm)
1830 BÀN TRẺ EM LỚN 1830 5 CÁI / DÂY D71.5xR40xC30 (cm)
1831 BÀNH BÉ NO 2018 5 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
1832 BÀNH HAI MẦU 1832 10 CÁI / DÂY D36xR50xC72 (cm)
1833 BÀN CHỮ NHẬT CHÂN GẤP 1833 10 CÁI / THÙNG D65xR36xC26.5 (cm)

1833-1 BÀN CHỮ NHẬT CHÂN GẤP CÓ IN 1833-1 10 CÁI / THÙNG D65xR36xC26.5 (cm)
1835 GHẾ BÀNH NHẬT 6 NAN 1835 5 CÁI / DÂY D43xR56xC88 (cm)
1837 GHẾ BÀNH NHẬT MẶT LIỀN 1837 5 CÁI / DÂY D43xR56xC88 (cm)
1851 BÀNH VẠN PHÚC 1851 10 CÁI / DÂY D32xR49.5xC71 (cm)
1854 BÀNH VẠN THÀNH 1854 10 CÁI / DÂY D40.5xR54xC82.5 (cm)
1855 BÀNH VẠN THỌ 1855 10 CÁI / DÂY D32xR49.5xC69.5 (cm)
1856 GHẾ BÀNH BÃI BIỂN 1856 5 CÁI / DÂY D43xR61xC84 (cm)
1860 BÀNH MÂY 1860 10 CÁI / DÂY D32xR48.5xC68 (cm)
1861 BÀNH MỚI 1861 10 CÁI / DÂY D32xR48.5xC62.5 (cm)

1532

1802

225

Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Quy Cách Kích Thước

1862 BÀNH LƯỚI 1862 10 CÁI / DÂY D32xR48.5xC68 (cm)
1906 GHẾ GỘI ĐẦU 1906 6 CÁI / THÙNG D68xR37xC28.5 (cm)
1908 GHẾ GỘI ĐẦU TAY VỊN 1908 7 CÁI / THÙNG D68xR37xC29 (cm)
1909 GHẾ GỘI ĐẦU TAY VỊN TO 1909 6 CÁI / THÙNG D73xR39.5xC30.5 (cm)
1916 GHẾ ĐA NĂNG HOKORI 1916 1 CÁI / THÙNG D58xR47.5xC46 (cm)
1923 TỰA 3 NAN BÉ 1923 10 CÁI / DÂY D33xR32xC63.5 (cm)
1925 TỰA 3 NAN ĐẠI 1925 10 CÁI / DÂY D38.5xR37.5xC89 (cm)
1926 GHẾ TỰA 4 NAN BÉ 1926 10 CÁI / DÂY D32xR32xC66.5 (cm)
1931 TỰA BÉ 5 BÔNG 1931 10 CÁI / DÂY D32xR31.5xC63.5 (cm)
1933 TỰA ĐẠI 5 BÔNG 1933 10 CÁI / DÂY D37.5xR37xC88 (cm)
1934 TỰA TULIP 1934 10 CÁI / DÂY D38xR37.5xC88 (cm)
1936 GHẾ TỰA ĐẠI 5 NAN 1936 10 CÁI / DÂY D38xR37xC83 (cm)
1941 GHẾ TỰA NHẬT TRUNG 1941 10 CÁI / DÂY D30.5xR32xC71 (cm)
1942 GHẾ TỰA NHẬT ĐẠI 1942 10 CÁI / DÂY D37.5xR38.5xC85.5 (cm)
1950 TỰA LƯỚI BÉ MẪU GIÁO 1950 25 CÁI / DÂY D22xR21xC40 (cm)
1951 GHẾ TỰA GẤU TRẺ EM 1951 10 CÁI / DÂY D28xR23.5xC43.5 (cm)
1952 GHẾ TỰA NHẬT TRẺ EM HOKORI 1952 10 CÁI/DÂY D30.5 x R26 x C51.5 (cm)
1954 GHẾ TỰA MẪU GIÁO 1954 5 CÁI / DÂY D33xR30.5xC52 (cm)
1956 GHẾ XE ĐẠP TRẺ EM HOKORI 1956 10 CÁI / THÙNG D37xR37.5x52 (cm)
1957 TỰA MẪU GIÁO NO 970-1957 5 CÁI / DÂY D28xR30.5xC44.5 (cm)
1958 GHẾ TỰA TRẺ EM LỚN 1958 5 CÁI / DÂY D29xR32xC50 (cm)
1959 GHẾ GẤP 1959 5 CÁI / DÂY D29xR29.5xC51 (cm)
1960 GHẾ GẤP TO 1960 5 CÁI / DÂY D34xR34xC68 (cm)
1961 GHẾ TỰA SỌC NHẬT 1961 10 CÁI / DÂY D28xR29.5xC61 (cm)
1965 GHẾ TỰA SỌC HOKORI 1965 Liên Hệ D57.5xR48xC1: 44.5, C2: 81.5 (cm)
1966 GHẾ TỰA MÂY 2 MÀU HOKORI 1966 Liên Hệ D50xR44xC1: 45.5, C2: 78.5 (cm)
1968 GHẾ TỰA ĐẠI THANH TRÚC 1968 5 CÁI / DÂY D40.5xR40xC89 (cm)
1969 GHẾ TỰA ĐẠI VƯƠNG MIỆN 1969 5 CÁI / DÂY D40.5xR40xC92.5 (cm)
1971 TỰA TRUNG CŨ 1971 10 CÁI / DÂY D33xR34xC71 (cm)
1972 TỰA TRUNG MỚI 1972 10 CÁI / DÂY D33.5xR34.5xC70 (cm)

1972-1 TỰA TRUNG VÀNG 1972-1 10 CÁI / DÂY D33.5xR34.5xC70 (cm)
1973 TỰA TRUNG THÀNH 1973 10 CÁI / DÂY D34.5xR34.5xC70.5 (cm)
1990 TỰA ĐẠI XƯƠNG CÁ 1990 10 CÁI / DÂY D37.5xR37xC88 (cm)
2001 GHẾ ĐẨU HOA NHẬT BÉ 2001 25 CÁI / DÂY D19xR19xC15.5 (cm)
2002 GHẾ ĐẨU HOA NHẬT THẤP 2002 25 CÁI / DÂY D20xR20xC25.5 (cm)
2003 GHẾ ĐẨU HOA NHẬT TRUNG 2003 25 CÁI / DÂY D24xR24xC30 (cm)
2004 GHẾ ĐẨU HOA NHẬT CAO 2004 25 CÁI / DÂY D27xR27xC44.5 (cm)
2010 GHẾ ĐẨU HAI MẦU 2010 25 CÁI / DÂY D25xR18xC18.5 (cm)
2012 GHẾ ĐẨU MẶT LIỀN 2012 25 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
2013 GHẾ ĐẨU MẶT SỌC 2013 25 CÁI / DÂY D25xR17xC18.5 (cm)
2014 GHẾ ĐẨU MẶT TRÒN 2014 20 CÁI / DÂY Ø21.5xC15 (cm)
2015 GHẾ ĐẨU HAI MẦU TO 2015 25 CÁI / DÂY D29xR20xC20.5 (cm)
2019 GHẾ ĐẨU XỔM 2019 25 CÁI / DÂY D24xR16xC12 (cm)
2020 GHẾ ĐẨU XỔM KẺ 2020 30 CÁI / DÂY D24xR16.5xC14.5 (cm)
2021 GHẾ ĐẨU XỔM LIỀN 2021 25 CÁI / DÂY D24xR16.5xC14.5 (cm)
2022 GHẾ ĐẨU XỔM LỖ 2022 25 CÁI / DÂY D24xR16.5xC14.5 (cm)
2028 GHẾ ĐẨU XỔM CHỐNG TRƯỢT 2028 25 CÁI / DÂY D21xR21xC15.5 (cm)

2028-1 GHẾ ĐẨU XỔM THƯỜNG 2028-1 30 CÁI / DÂY D21xR21xC15.3 (cm)
2032 GHẾ ĐẨU LỖ 2032 25 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
2036 GHẾ ĐẨU HOA 2036 25 CÁI / DÂY D25xR20.5xC16 (cm)
2055 GHẾ ĐẨU TRUNG 2055 25 CÁI / DÂY D25.5xR23xC32 (cm)

2055-1 GHẾ ĐẨU TRUNG TRÀ CHANH 2055-1 25 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
2056 GHẾ ĐẨU CAO 2056 25 CÁI / DÂY D27.5xR25xC46 (cm)
2058 GHẾ ĐẨU GẤP BÉ HOKORI 2058 20 CÁI / THÙNG D21xR16.2xC17.5 (cm)
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2059 GHẾ ĐẨU GẤP TO HOKORI 2059 12 CÁI / THÙNG D28xR22xC23.5 (cm)
2065 GHẾ ĐẨU TRÒN HOA 2065 25 CÁI / DÂY Ø25xC27 (cm)
2066 GHẾ ĐẨU SỌC TRUNG 2066 25 CÁI / DÂY D27.5xR26xC31 (cm)
2067 GHẾ ĐẨU IN 2067 25 CÁI / DÂY Ø24xC27.5 (cm)
2068 GHẾ ĐẨU IN THẤP 2068 25 CÁI / DÂY D22xR22xC26 (cm)
2069 GHẾ ĐẨU IN TRUNG 2069 25 CÁI / DÂY D25xR25xC35.5 (cm)
2070 ĐẨU IN NO 4070-2070 25 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
2072 GHẾ ĐẨU TRUNG DẦY 2072 25 CÁI / DÂY D24.5xR24.5xC35 (cm)
2081 GHẾ ĐẨU THẤP TRÁI TIM 2081 50 CÁI / DÂY D22xR22xC25.5 (cm)
2085 GHẾ ĐẨU THẤP LỖ 2085 25 CÁI / DÂY D21xR21xC24.5 (cm)
2090 GHẾ ĐẨU THẤP MẶT NHÁM 2090 25 CÁI / DÂY D24xR20xC20.5 (cm)
2101 ĐẨU LƯỚI 2101 25 CÁI / DÂY D25xR21xC27 (cm)
2104 GHẾ ĐẨU QUÂN CỜ 2104 25 CÁI / DÂY D23.5xR23.5xC26 (cm)
2107 GHẾ ĐẨU TẦU 2107 25 CÁI / DÂY D24xR18xC15 (cm)
2111 GHẾ ĐẨU THẤP LIỀN 2111 50 CÁI / DÂY D21xR21xC25.5 (cm)
2115 GHẾ ĐẨU THẤP LỖ 2115 50 CÁI / DÂY D21xR21xC24.5 (cm)
2116 GHẾ ĐẨU THẤP LỖ DẦY 2116 25 CÁI / DÂY D21xR21xC24.5 (cm)
2136 GHẾ KÊ CHÂN 2136 15 CÁI / DÂY D40xR22.5xC18 (cm)
2138 GHẾ ĐẨU TRUNG 5 NAN 2138 25 CÁI / DÂY D26.5xR26.5xC32.5 (cm)
2139 GHẾ ĐẨU CAO 5 NAN 2139 20 CÁI / DÂY D26.5xR26.5xC47.5 (cm)
2141 GHẾ ĐẨU CAO MẶT TRỜI 2141 25 CÁI / DÂY D25xR25xC44.5 (cm)
2142 ĐẨU CAO KẺ LIỀN 2142 25 CÁI / DÂY D25xR25xC44.5 (cm)
2143 GHẾ ĐẨU CAO HOA 2143 25 CÁI / DÂY D25xR25xC44.5 (cm)
2144 GHẾ ĐẨU CAO Y 2144 25 CÁI / DÂY D26xR26xC42.5 (cm)
2145 GHẾ ĐẨU CAO 2145 25 CÁI / DÂY D25xR25xC44.5 (cm)
2146 GHẾ ĐẨU CAO 2146 25 CÁI / DÂY D26.5xR26.5xC44 (cm)
2147 GHẾ ĐẨU CAO 2147 25 CÁI / DÂY D27xR27xC45.5 (cm)
2148 GHẾ ĐẨU BÔNG 2148 50 CÁI / DÂY D22xR22xC25.5 (cm)
2149 GHẾ ĐẨU CAO SỌC 2149 25 CÁI / DÂY D27.5xR26xC45 (cm)
2150 GHẾ ĐẨU CAO LỖ NHẬT 2150 25 CÁI / DÂY D27xR27xC45 (cm)
2155 GHẾ ĐẨU TRUNG LỖ NHẬT HOKORI 2155 25 CÁI/DÂY D26xR26xC32 (cm)
2156 GHẾ ĐẨU CAO LỖ NHẬT HOKORI 2156 20 CÁI / DÂY D28.5xR28.5xC47 (cm)
2201 CHẬU TẮM VIỀN 2201 CÁI D79.5xC46.5xC21 (cm)

2201-1 CHẬU TẮM VIỀN 2201-1 CÓ GIÁ ĐỠ 5 CÁI / BAO D79.5xC46.5xC22 (cm)
2202 CHẬU TẮM ĐA NĂNG 2202 5 CÁI / BAO D83xC48.5xC30.5 (cm)
2203 CHẬU TẮM NHẬT HOKORI 2203 5 CÁI / BAO D85xR48.5xC25 (cm)
2205 CHẬU TẮM VN 2205 CÁI D76.5xC45xC23 (cm)
2206 CHẬU GỘI TIỆN ÍCH 2206 10 CÁI / BAO D47xC38xC12 (cm)
2211 CHẬU HOA BÉ 2211 50 CÁI / DÂY M17.5xĐ9.5xC10.5 (cm)
2212 CHẬU HOA TO 2212 50 CÁI / DÂY M26xĐ14.5xC17.5 (cm)
2215 CHẬU HOA TRÒN TRƠN 2215 20 CÁI / DÂY M24.5xĐ14xC20 (cm)
2216 CHẬU HOA TRÒN TRƠN 2216 25 CÁI / DÂY M24.5xĐ14xC19.5 (cm)
2217 CHẬU HOA TREO 2217 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
2218 CHẬU HOA TRÒN 2218 25 CÁI / DÂY M26.5xĐ18xC17 (cm)
2225 CHẬU HOA TREO 2225 20 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
2226 CHẬU HOA TRÒN BÉ NÂU 2226 20 CÁI / DÂY M19.5xĐ13xC17.5 (cm)

2226-1 CHẬU HOA TRÒN BÉ TRẮNG 2226-1 Liên Hệ M19.5xĐ13xC17.5 (cm)
2227 CHẬU HOA TRÒN TRUNG NÂU 2227 15 CÁI / DÂY M23xĐ15.5xC20.5 (cm)

2227-1 CHẬU HOA TRÒN TRUNG TRẮNG 2227-1 Liên Hệ M23xĐ15.5xC20.5 (cm)
2228 CHẬU HOA TRÒN TO NÂU 2228 10 CÁI / DÂY M27xĐ18.5xC24 (cm)

2228-1 CHẬU HOA TRÒN TO TRẮNG 2228-1 Liên Hệ M27xĐ18.5xC24 (cm)
2229 CHẬU HOA TRÒN 2229 25 CÁI / DÂY M21xĐ12xC14 (cm)
2232 CHẬU HOA TAM GIÁC 2232 15 CÁI / DÂY D37.5xC15.5 (cm)

2232-1 CHẬU HOA TAM GIÁC NÂU 2232-1 Liên Hệ D37.5xC15.5 (cm)
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2235 CHẬU HOA LY THẤP 2235 5 CÁI / DÂY M28.5xĐ21xC37 (cm)
2237 CHẬU HOA LY CAO TRẮNG 2237 4 CÁI / BAO M43xĐ38.5xC79.5 (cm)
2240 CHẬU HOA TREO 2240 40 CÁI / DÂY M19xĐ12.5xC15 (cm)
2242 CHẬU HOA VUÔNG 2242 25 CÁI / DÂY D16.5xR16.5xC15 (cm)
2245 CHẬU HOA VUÔNG 2245 25 CÁI / DÂY D19xR19xC15 (cm)
2248 CHẬU HOA TRÒN 2248 25 CÁI / DÂY M27.5xĐ16xC21 (cm)
2251 CHẬU TẮM BÉ 2251 CÁI D71xC41xC21 (cm)
2255 CHẬU TẮM TO 2255 CÁI D84xC50xC24 (cm)

2255-1 CHẬU TẮM TO 2255-1 CÓ GIÁ ĐỠ 5 BỘ / BAO D84xC50xC25 (cm)
2256 CHẬU TẮM OVAL HOKORI 2256 5 CÁI / BAO D70xR50.5xC35 (cm)
2258 CHẬU TẮM THỎ 2258 CÁI D75.5xC48.5xC27 (cm)
2261 CHẬU TẦU 4T 2261 50 CÁI / BAO M37.5xĐ22.5xC13.5 (cm)
2262 CHẬU TẦU 3T5-2262 50 CÁI / BAO M35xĐ21xC12 (cm)
2263 CHẬU TẦU 3T2-2263 50 CÁI / BAO M32xĐ18.5xC11.5 (cm)
2263 CHẬU TẦU NO 2263 NHŨ 50 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2264 CHẬU TẦU 2T9-2264 50 CÁI / BAO M29xĐ16xC10.5 (cm)
2264 CHẬU TẦU NO 2264 NHŨ 50 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2265 CHẬU TẦU 2T6-2265 100 CÁI / BAO M26xĐ15xC9.5 (cm)
2266 CHẬU TẦU 2T4-2266 100 CÁI / BAO M23.5xĐ13xC8.5 (cm)
2267 CHẬU TẦU 2T 2267 100 CÁI / BAO M20.5xĐ11xC7 (cm)
2270 CHẬU TAI 3T2-2270 30 CÁI / BAO M31xĐ21xC23 (cm)
2271 CHẬU TAI 3T8-2271 30 CÁI / BAO M37.5xĐ24.5xC15 (cm)
2281 CHẬU HOA LỤC GIÁC 2281 15 CÁI / DÂY D27xR27xC17.5 (cm)
2284 CHẬU HOA BÁT GIÁC 2284 20 CÁI / DÂY D35xR19xC14 (cm)
2287 CHẬU HOA TRÒN 2287 20 CÁI / DÂY M18xĐ12xC18 (cm)
2300 CHẬU 3T CAO DẦY 2300 50 CÁI / BAO M29.5xĐ21xC10.5 (cm)
2302 CHẬU 3T NHŨ 2302 100 CÁI / BAO M28.5xĐ17xC9 (cm)
2304 CHẬU 3T THÁI 2304 50 CÁI / BAO M27xĐ16.5xC9 (cm)
2306 CHẬU 3T TRƠN 2306 50 CÁI / BAO M26.5xĐ16xC10 (cm)

2306-1 CHẬU 3T ĐỎ 2306-1 100 CÁI / BAO M26.5xĐ16xC10 (cm)
2310 CHẬU VIỀN 2T9 HOKORI 2310 50 CÁI / THÙNG M29xĐ15.5xC11.5 (cm)
2311 CHẬU VIỀN 3T2 HOKORI 2311 40 CÁI / THÙNG M32xĐ17.5xC12.5 (cm)
2312 CHẬU VIỀN 3T5 HOKORI 2312 30 CÁI / THÙNG M35xĐ18.5xC13.5 (cm)
2313 CHẬU VIỀN 3T8 HOKORI 2313 25 CÁI / THÙNG M38xĐ20.5xC14.5 (cm)
2315 CHẬU 3T HOKORI 2315 20 CÁI / TẢI M30xĐ19xC12 (cm)
2316 CHẬU 3T6 HOKORI 2316 15 CÁI / TẢI M36xĐ21xC14 (cm)
2321 CHẬU 3T2 KIỂU 2321 50 CÁI / BAO M29.5xĐ20xC10 (cm)
2322 CHẬU 3T2 NHŨ 2322 50 CÁI / BAO M28.5xĐ16.5xC9.5 (cm)
2324 CHẬU ĐỐT TRÚC 2T6 HOKORI 2324 50 CÁI / BAO M26xĐ16xC9 (cm)

2324-1 BỘ CHẬU, RỔ ĐỐT TRÚC 2T6
HOKORI 2324-1 30 BỘ / TẢI M26xĐ16xC10 (cm)

2325 CHẬU ĐỐT TRÚC 2T9 HOKORI 2325 45 CÁI / BAO M29xĐ18xC10.5 (cm)

2325-1 BỘ CHẬU, RỔ ĐỐT TRÚC 2T9
HOKORI 2325-1 25 BỘ / TẢI M29xĐ18xC11.5 (cm)

2326 CHẬU ĐỐT TRÚC 3T2 HOKORI 2326 40 CÁI / BAO M32xĐ20xC11.5 (cm)

2326-1 BỘ CHẬU, RỔ ĐỐT TRÚC 3T2
HOKORI 2326-1 20 BỘ / TẢI M32xĐ20xC12.5 (cm)

2327 CHẬU ĐỐT TRÚC 3T5 HOKORI 2327 35 CÁI / BAO M35xĐ22xC12.5 (cm)

2327-1 BỘ CHẬU, RỔ ĐỐT TRÚC 3T5
HOKORI 2327-1 15 BỘ / TẢI M35xĐ22xC13.5 (cm)

2328 CHẬU ĐỐT TRÚC 3T8 HOKORI 2328 30 CÁI / BAO M38xĐ24xC14 (cm)

2328-1 BỘ CHẬU, RỔ ĐỐT TRÚC 3T8
HOKORI 2328-1 12 BỘ / TẢI M38x Đ24xC15 (cm)

2329 CHẬU ĐỐT TRÚC 4T1 HOKORI 2329 25 CÁI / BAO M41x Đ26.5xC15 (cm)
2330 CHẬU VIỀN NHẬT 2T8-2330 50 CÁI/BAO M28 x Đ17 x C10 (cm)
2331 CHẬU VIỀN NHẬT 3T3-2331 50 CÁI/BAO M33 x Đ20 x C12 (cm)
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2059 GHẾ ĐẨU GẤP TO HOKORI 2059 12 CÁI / THÙNG D28xR22xC23.5 (cm)
2065 GHẾ ĐẨU TRÒN HOA 2065 25 CÁI / DÂY Ø25xC27 (cm)
2066 GHẾ ĐẨU SỌC TRUNG 2066 25 CÁI / DÂY D27.5xR26xC31 (cm)
2067 GHẾ ĐẨU IN 2067 25 CÁI / DÂY Ø24xC27.5 (cm)
2068 GHẾ ĐẨU IN THẤP 2068 25 CÁI / DÂY D22xR22xC26 (cm)
2069 GHẾ ĐẨU IN TRUNG 2069 25 CÁI / DÂY D25xR25xC35.5 (cm)
2070 ĐẨU IN NO 4070-2070 25 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
2072 GHẾ ĐẨU TRUNG DẦY 2072 25 CÁI / DÂY D24.5xR24.5xC35 (cm)
2081 GHẾ ĐẨU THẤP TRÁI TIM 2081 50 CÁI / DÂY D22xR22xC25.5 (cm)
2085 GHẾ ĐẨU THẤP LỖ 2085 25 CÁI / DÂY D21xR21xC24.5 (cm)
2090 GHẾ ĐẨU THẤP MẶT NHÁM 2090 25 CÁI / DÂY D24xR20xC20.5 (cm)
2101 ĐẨU LƯỚI 2101 25 CÁI / DÂY D25xR21xC27 (cm)
2104 GHẾ ĐẨU QUÂN CỜ 2104 25 CÁI / DÂY D23.5xR23.5xC26 (cm)
2107 GHẾ ĐẨU TẦU 2107 25 CÁI / DÂY D24xR18xC15 (cm)
2111 GHẾ ĐẨU THẤP LIỀN 2111 50 CÁI / DÂY D21xR21xC25.5 (cm)
2115 GHẾ ĐẨU THẤP LỖ 2115 50 CÁI / DÂY D21xR21xC24.5 (cm)
2116 GHẾ ĐẨU THẤP LỖ DẦY 2116 25 CÁI / DÂY D21xR21xC24.5 (cm)
2136 GHẾ KÊ CHÂN 2136 15 CÁI / DÂY D40xR22.5xC18 (cm)
2138 GHẾ ĐẨU TRUNG 5 NAN 2138 25 CÁI / DÂY D26.5xR26.5xC32.5 (cm)
2139 GHẾ ĐẨU CAO 5 NAN 2139 20 CÁI / DÂY D26.5xR26.5xC47.5 (cm)
2141 GHẾ ĐẨU CAO MẶT TRỜI 2141 25 CÁI / DÂY D25xR25xC44.5 (cm)
2142 ĐẨU CAO KẺ LIỀN 2142 25 CÁI / DÂY D25xR25xC44.5 (cm)
2143 GHẾ ĐẨU CAO HOA 2143 25 CÁI / DÂY D25xR25xC44.5 (cm)
2144 GHẾ ĐẨU CAO Y 2144 25 CÁI / DÂY D26xR26xC42.5 (cm)
2145 GHẾ ĐẨU CAO 2145 25 CÁI / DÂY D25xR25xC44.5 (cm)
2146 GHẾ ĐẨU CAO 2146 25 CÁI / DÂY D26.5xR26.5xC44 (cm)
2147 GHẾ ĐẨU CAO 2147 25 CÁI / DÂY D27xR27xC45.5 (cm)
2148 GHẾ ĐẨU BÔNG 2148 50 CÁI / DÂY D22xR22xC25.5 (cm)
2149 GHẾ ĐẨU CAO SỌC 2149 25 CÁI / DÂY D27.5xR26xC45 (cm)
2150 GHẾ ĐẨU CAO LỖ NHẬT 2150 25 CÁI / DÂY D27xR27xC45 (cm)
2155 GHẾ ĐẨU TRUNG LỖ NHẬT HOKORI 2155 25 CÁI/DÂY D26xR26xC32 (cm)
2156 GHẾ ĐẨU CAO LỖ NHẬT HOKORI 2156 20 CÁI / DÂY D28.5xR28.5xC47 (cm)
2201 CHẬU TẮM VIỀN 2201 CÁI D79.5xC46.5xC21 (cm)

2201-1 CHẬU TẮM VIỀN 2201-1 CÓ GIÁ ĐỠ 5 CÁI / BAO D79.5xC46.5xC22 (cm)
2202 CHẬU TẮM ĐA NĂNG 2202 5 CÁI / BAO D83xC48.5xC30.5 (cm)
2203 CHẬU TẮM NHẬT HOKORI 2203 5 CÁI / BAO D85xR48.5xC25 (cm)
2205 CHẬU TẮM VN 2205 CÁI D76.5xC45xC23 (cm)
2206 CHẬU GỘI TIỆN ÍCH 2206 10 CÁI / BAO D47xC38xC12 (cm)
2211 CHẬU HOA BÉ 2211 50 CÁI / DÂY M17.5xĐ9.5xC10.5 (cm)
2212 CHẬU HOA TO 2212 50 CÁI / DÂY M26xĐ14.5xC17.5 (cm)
2215 CHẬU HOA TRÒN TRƠN 2215 20 CÁI / DÂY M24.5xĐ14xC20 (cm)
2216 CHẬU HOA TRÒN TRƠN 2216 25 CÁI / DÂY M24.5xĐ14xC19.5 (cm)
2217 CHẬU HOA TREO 2217 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
2218 CHẬU HOA TRÒN 2218 25 CÁI / DÂY M26.5xĐ18xC17 (cm)
2225 CHẬU HOA TREO 2225 20 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
2226 CHẬU HOA TRÒN BÉ NÂU 2226 20 CÁI / DÂY M19.5xĐ13xC17.5 (cm)

2226-1 CHẬU HOA TRÒN BÉ TRẮNG 2226-1 Liên Hệ M19.5xĐ13xC17.5 (cm)
2227 CHẬU HOA TRÒN TRUNG NÂU 2227 15 CÁI / DÂY M23xĐ15.5xC20.5 (cm)

2227-1 CHẬU HOA TRÒN TRUNG TRẮNG 2227-1 Liên Hệ M23xĐ15.5xC20.5 (cm)
2228 CHẬU HOA TRÒN TO NÂU 2228 10 CÁI / DÂY M27xĐ18.5xC24 (cm)

2228-1 CHẬU HOA TRÒN TO TRẮNG 2228-1 Liên Hệ M27xĐ18.5xC24 (cm)
2229 CHẬU HOA TRÒN 2229 25 CÁI / DÂY M21xĐ12xC14 (cm)
2232 CHẬU HOA TAM GIÁC 2232 15 CÁI / DÂY D37.5xC15.5 (cm)

2232-1 CHẬU HOA TAM GIÁC NÂU 2232-1 Liên Hệ D37.5xC15.5 (cm)
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2235 CHẬU HOA LY THẤP 2235 5 CÁI / DÂY M28.5xĐ21xC37 (cm)
2237 CHẬU HOA LY CAO TRẮNG 2237 4 CÁI / BAO M43xĐ38.5xC79.5 (cm)
2240 CHẬU HOA TREO 2240 40 CÁI / DÂY M19xĐ12.5xC15 (cm)
2242 CHẬU HOA VUÔNG 2242 25 CÁI / DÂY D16.5xR16.5xC15 (cm)
2245 CHẬU HOA VUÔNG 2245 25 CÁI / DÂY D19xR19xC15 (cm)
2248 CHẬU HOA TRÒN 2248 25 CÁI / DÂY M27.5xĐ16xC21 (cm)
2251 CHẬU TẮM BÉ 2251 CÁI D71xC41xC21 (cm)
2255 CHẬU TẮM TO 2255 CÁI D84xC50xC24 (cm)

2255-1 CHẬU TẮM TO 2255-1 CÓ GIÁ ĐỠ 5 BỘ / BAO D84xC50xC25 (cm)
2256 CHẬU TẮM OVAL HOKORI 2256 5 CÁI / BAO D70xR50.5xC35 (cm)
2258 CHẬU TẮM THỎ 2258 CÁI D75.5xC48.5xC27 (cm)
2261 CHẬU TẦU 4T 2261 50 CÁI / BAO M37.5xĐ22.5xC13.5 (cm)
2262 CHẬU TẦU 3T5-2262 50 CÁI / BAO M35xĐ21xC12 (cm)
2263 CHẬU TẦU 3T2-2263 50 CÁI / BAO M32xĐ18.5xC11.5 (cm)
2263 CHẬU TẦU NO 2263 NHŨ 50 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2264 CHẬU TẦU 2T9-2264 50 CÁI / BAO M29xĐ16xC10.5 (cm)
2264 CHẬU TẦU NO 2264 NHŨ 50 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2265 CHẬU TẦU 2T6-2265 100 CÁI / BAO M26xĐ15xC9.5 (cm)
2266 CHẬU TẦU 2T4-2266 100 CÁI / BAO M23.5xĐ13xC8.5 (cm)
2267 CHẬU TẦU 2T 2267 100 CÁI / BAO M20.5xĐ11xC7 (cm)
2270 CHẬU TAI 3T2-2270 30 CÁI / BAO M31xĐ21xC23 (cm)
2271 CHẬU TAI 3T8-2271 30 CÁI / BAO M37.5xĐ24.5xC15 (cm)
2281 CHẬU HOA LỤC GIÁC 2281 15 CÁI / DÂY D27xR27xC17.5 (cm)
2284 CHẬU HOA BÁT GIÁC 2284 20 CÁI / DÂY D35xR19xC14 (cm)
2287 CHẬU HOA TRÒN 2287 20 CÁI / DÂY M18xĐ12xC18 (cm)
2300 CHẬU 3T CAO DẦY 2300 50 CÁI / BAO M29.5xĐ21xC10.5 (cm)
2302 CHẬU 3T NHŨ 2302 100 CÁI / BAO M28.5xĐ17xC9 (cm)
2304 CHẬU 3T THÁI 2304 50 CÁI / BAO M27xĐ16.5xC9 (cm)
2306 CHẬU 3T TRƠN 2306 50 CÁI / BAO M26.5xĐ16xC10 (cm)

2306-1 CHẬU 3T ĐỎ 2306-1 100 CÁI / BAO M26.5xĐ16xC10 (cm)
2310 CHẬU VIỀN 2T9 HOKORI 2310 50 CÁI / THÙNG M29xĐ15.5xC11.5 (cm)
2311 CHẬU VIỀN 3T2 HOKORI 2311 40 CÁI / THÙNG M32xĐ17.5xC12.5 (cm)
2312 CHẬU VIỀN 3T5 HOKORI 2312 30 CÁI / THÙNG M35xĐ18.5xC13.5 (cm)
2313 CHẬU VIỀN 3T8 HOKORI 2313 25 CÁI / THÙNG M38xĐ20.5xC14.5 (cm)
2315 CHẬU 3T HOKORI 2315 20 CÁI / TẢI M30xĐ19xC12 (cm)
2316 CHẬU 3T6 HOKORI 2316 15 CÁI / TẢI M36xĐ21xC14 (cm)
2321 CHẬU 3T2 KIỂU 2321 50 CÁI / BAO M29.5xĐ20xC10 (cm)
2322 CHẬU 3T2 NHŨ 2322 50 CÁI / BAO M28.5xĐ16.5xC9.5 (cm)
2324 CHẬU ĐỐT TRÚC 2T6 HOKORI 2324 50 CÁI / BAO M26xĐ16xC9 (cm)

2324-1 BỘ CHẬU, RỔ ĐỐT TRÚC 2T6
HOKORI 2324-1 30 BỘ / TẢI M26xĐ16xC10 (cm)

2325 CHẬU ĐỐT TRÚC 2T9 HOKORI 2325 45 CÁI / BAO M29xĐ18xC10.5 (cm)

2325-1 BỘ CHẬU, RỔ ĐỐT TRÚC 2T9
HOKORI 2325-1 25 BỘ / TẢI M29xĐ18xC11.5 (cm)

2326 CHẬU ĐỐT TRÚC 3T2 HOKORI 2326 40 CÁI / BAO M32xĐ20xC11.5 (cm)

2326-1 BỘ CHẬU, RỔ ĐỐT TRÚC 3T2
HOKORI 2326-1 20 BỘ / TẢI M32xĐ20xC12.5 (cm)

2327 CHẬU ĐỐT TRÚC 3T5 HOKORI 2327 35 CÁI / BAO M35xĐ22xC12.5 (cm)

2327-1 BỘ CHẬU, RỔ ĐỐT TRÚC 3T5
HOKORI 2327-1 15 BỘ / TẢI M35xĐ22xC13.5 (cm)

2328 CHẬU ĐỐT TRÚC 3T8 HOKORI 2328 30 CÁI / BAO M38xĐ24xC14 (cm)

2328-1 BỘ CHẬU, RỔ ĐỐT TRÚC 3T8
HOKORI 2328-1 12 BỘ / TẢI M38x Đ24xC15 (cm)

2329 CHẬU ĐỐT TRÚC 4T1 HOKORI 2329 25 CÁI / BAO M41x Đ26.5xC15 (cm)
2330 CHẬU VIỀN NHẬT 2T8-2330 50 CÁI/BAO M28 x Đ17 x C10 (cm)
2331 CHẬU VIỀN NHẬT 3T3-2331 50 CÁI/BAO M33 x Đ20 x C12 (cm)
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2332 CHẬU VIỀN NHẬT 3T9-2332 25 CÁI/BAO M39 x Đ24 x C14 (cm)
2333 CHẬU VIỀN NHẬT 4T6-2333 25 CÁI/BAO M46xĐ28.5xC17 (cm)
2334 CHẬU VIỀN NHẬT 5T4-2334 15 CÁI/BAO M54xĐ34xC20 (cm)
2336 CHẬU TAI 3T2 HOKORI 2336 30 CÁI/ BAO M31xĐ21xC13 (cm)
2337 CHẬU TAI 3T8 HOKORI 2337 25 CÁI/ BAO M37.5xĐ24.5xC16 (cm)

2338 BỘ CHẬU RỔ NHẬT VUÔNG TRUNG
HOKORI 2338 16 BỘ / TẢI D29xR26.5xC12 (cm)

2339 BỘ CHẬU RỔ NHẬT VUÔNG ĐẠI
HOKORI 2339 8 BỘ / TẢI D35xR32.5xC14.5 (cm)

2340 CHẬU VIỀN 3T2-2340 50 CÁI / BAO M30.5xĐ22xC10 (cm)
2341 CHẬU VIỀN 3T4-2341 50 CÁI / BAO M34xĐ24xC11 (cm)
2342 CHẬU VIỀN 4T 2342 50 CÁI / BAO M39xĐ28xC13 (cm)
2343 CHẬU VIỀN 4T8- 2343 30 CÁI / BAO M47xĐ33xC16.5 (cm)
2345 CHẬU 3T4 TẦU ĐỤC 2345 100 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2346 CHẬU VIỀN 5T8-2346 Liên Hệ M58xĐ39xC22 (cm)
2360 CHẬU 3T6 CAO 2360 100 CÁI / BAO M34xĐ22xC12 (cm)
2361 CHẬU 3T6 KIỂU 2361 50 CÁI / BAO M33xĐ22xC12 (cm)
2364 CHẬU 3T6 THÁI 2364 50 CÁI / BAO M34.5xĐ19.5xC12 (cm)
2367 CHẬU 3T6 MỚI 2367 50 CÁI / BAO M35xĐ19.5xC11 (cm)
2381 BỘ CHẬU RỔ CHỮ NHẬT BÉ HOKORI 2381 20 BỘ/ THÙNG D25.5 x R18.5 x C13.5 (cm)

2382 BỘ CHẬU RỔ CHỮ NHẬT TRUNG
HOKORI 2382 16 BỘ/ THÙNG D29.5 x R20.5 x C15 (cm)

2383 BỘ CHẬU RỔ CHỮ NHẬT ĐẠI HOKORI 2383 10 BỘ/ THÙNG D33.5 x R24.5 x C16.5 (cm)
2385 CHẬU 3T5-2385 50 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2386 CHẬU 3T6-2386 50 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2387 CHẬU 3T7-2387 40 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2388 CHẬU 4T2-2388 30 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2391 CHẬU TẦU 4T2-2391 50 CÁI / BAO M41.5xĐ25xC15 (cm)
2392 CHẬU TẦU 4T6-2392 50 CÁI / BAO M46xĐ28xC16.5 (cm)
2393 CHẬU TẦU 5T 2393 CÁI M49.5xĐ32.5xC17 (cm)
2394 CHẬU TẦU 5T6-2394 CÁI M56xĐ37xC20 (cm)
2395 CHẬU TẦU 5T8-2395 CÁI M58xĐ37.5xC22 (cm)
2401 CHẬU 4T KIỂU 2401 50 CÁI / BAO M39xĐ25xC13.5 (cm)
2402 CHẬU 4T NHŨ 2402 50 CÁI / BAO M39xĐ24xC12 (cm)
2404 CHẬU 4T THÁI 2404 50 CÁI / BAO M38xĐ21xC12 (cm)
2405 CHẬU 4T TẦU ĐỤC 2405 100 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2406 CHẬU 4T TRƠN 2406 50 CÁI / BAO M39xĐ22xC12 (cm)
2408 CHẬU NO 4001-2408 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
2420 CHẬU 4T2 CAO 2420 50 CÁI / BAO M40.5xĐ26xC13 (cm)
2428 CHẬU 4T2 ĐÀI LOAN 2428 50 CÁI / BAO M39xĐ23xC14.5 (cm)
2455 CHẬU 4T5 TẦU 2455 50 CÁI / BAO M43.5xĐ27xC12.5 (cm)
2465 CHẬU 4T6 TẦU 2465 50 CÁI / BAO M45xĐ27xC14 (cm)
2480 CHẬU NO 4800-2480 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
2481 CHẬU 4T8 KIỂU 2481 50 CÁI / BAO M45.5xĐ29.5xC15.5 (cm)
2490 CHẬU 3T HOKORI 2490 50 CÁI / BAO M30xĐ19xC11 (cm)
2491 CHẬU 3T6 HOKORI 2491 40 CÁI / BAO M36xĐ23xC13 (cm)
2492 CHẬU 4T2 HOKORI 2492 30 CÁI / BAO M42xĐ27xC16 (cm)
2504 CHẬU 5T THÁI 2504 CÁI M46xĐ28xC15.5 (cm)
2507 CHẬU 5T MỚI 2507 CÁI M48xĐ30xC15 (cm)
2509 CHẬU 5T BẦU 2509 CÁI M48xĐ31xC18 (cm)
2510 CHẬU 3T 2510 50 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2511 CHẬU 3T6-2511 50 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2512 CHẬU 4T2-2512 50 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2520 CHẬU 2T7 HOKORI 2520 50 CÁI / BAO M27xĐ14.5xC8 (cm)
2521 CHẬU 3T3 HOKORI 2521 45 CÁI / BAO M33xĐ18xC9.5 (cm)
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2522 CHẬU 3T9 HOKORI 2522 35 CÁI / BAO M39xĐ22.5xC11.5 (cm)
2523 CHẬU 3T5 HOKORI 2523 30 CÁI / BAO M35xĐ21xC15 (cm)
2524 CHẬU 3T8 HOKORI 2524 25 CÁI / BAO M38xĐ24xC16.5 (cm)
2525 CHẬU 4T5 HOKORI 2525 30 CÁI / BAO M46xĐ26xC16 (cm)
2526 CHẬU 5T HOKORI 2526 25 CÁI / BAO M50xĐ30xC17 (cm)
2527 CHẬU 5T5 HOKORI 2527 20 CÁI / BAO M55xĐ34xC18 (cm)
2528 CHẬU 5T5 SÂU HOKORI 2528 15 CÁI / BAO M52.5xĐ39xC22.5 (cm)
2531 CHẬU 5T3-2531 CÁI M48xĐ36xC19 (cm)
2550 CHẬU 5T5 SÂU 2550 CÁI M53xĐ39xC22cm
2555 CHẬU NHẬT BẢN 2555 Liên Hệ Liên Hệ CSKH
2556 CHẬU NHẬT BẢN 2556 Liên Hệ Liên Hệ CSKH
2558 CHẬU NO 5558-2558 Liên Hệ Liên Hệ CSKH
2566 CHẬU 6T TAY VỒNG 2566 CÁI M60 x Đ38 x C24.5(cm)
2569 CHẬU 6T BẦU 2569 CÁI M58xĐ40.5xC20.5 (cm)
2571 CHẬU 6T5-2571 CÁI M65xĐ43xC25 (cm)
2575 CHẬU 7T5-2575 CÁI M68xĐ48.5xC25.5 (cm)

2575-1 CHẬU 7T5 CÓ TEM 2575-1 CÁI M68xĐ48.5xC25.5 (cm)
2585 CHẬU 8T5-2585 CÁI M79.5xĐ57xC30 (cm)
2600 LÀN NẮP BÉ 2600 30 CÁI / DÂY D46.5xR29.5xC24.5 (cm)
2601 LÀN NẮP TRUNG 2601 25 CÁI / DÂY D49xR32xC25 (cm)
2602 LÀN NẮP ĐẠI 2602 20 CÁI / DÂY D52xR33.5xC26 (cm)
2604 LÀN NẮP MÂY 2604 10 CÁI / THÙNG D38xR27xC26.5 (cm)
2605 LÀN NẮP NHẬT 2605 16 CÁI / THÙNG D44.5xR32.7xC26.5 (cm)
2606 LÀN NẮP MÂY TO 2606 10 CÁI / THÙNG D46.5xR31.5xC29 (cm)
2608 LÀN NẮP HOKORI 2608 10 CÁI / THÙNG D46xR30.5xC31 (cm)
2609 LÀN NẮP CHẤM BI HOKORI 2609 10 CÁI / THÙNG D49xR34xC24.5 (cm)
2640 LÀN THÁI BÉ 2640 25 CÁI / DÂY D37xR15.5xC35 (cm)
2641 LÀN THÁI TRUNG 2641 25 CÁI / DÂY D34xR17xC36.5 (cm)

2641-1 LÀN TRUNG ĐỒNG TIỀN 2641-1 25 CÁI / DÂY D34xR17xC36.5 (cm)
2642 LÀN THÁI ĐẠI 2642 25 CÁI / DÂY D42xR21xC39 (cm)

2642-1 LÀN ĐẠI MỚI 2642-1 25 CÁI / DÂY D42xR21xC39 (cm)
2652 LÀN BÉ SỐ 2-2652 25 CÁI / DÂY D37xR15xC33 (cm)
2653 LÀN TO SỐ 1-2653 25 CÁI / DÂY D39xR19xC38 (cm)
2654 LÀN TRUNG 2654 25 CÁI / DÂY D39.5xR18xC37.5 (cm)
2665 LÀN VUÔNG 2665 25 CÁI / DÂY D39.5xR18xC39.5 (cm)
2670 LỒNG BÀN ĐỎ 2670 50 CÁI / BAO M51.5xC16 (cm)
2671 LỒNG BÀN SEN 2671 50 CÁI / BAO M51xC14 (cm)
2672 LỒNG BÀN TẦU ĐẠI 2672 30 CÁI / BAO M50xC16 (cm)
2673 LỒNG BÀN THÁI 2673 50 CÁI / BAO M49xC14.5 (cm)
2674 LỒNG BÀN TRÒN BÉ 2674 50 CÁI / BAO M42xC13 (cm)
2675 LỒNG BÀN HOA 2675 25 CÁI / BAO M52.5xC17 (cm)
2676 LỒNG BÀN ĐA TẦNG 2676 1 CÁI / THÙNG M24xĐ24xC32.5 (cm)

2676-1 LỒNG BÀN ĐA TẦNG CAO 2676-1 1 CÁI / THÙNG M24xĐ24xC40 (cm)
2690 LỒNG BÀN VUÔNG BÉ 2690 50 CÁI / BAO D46.5xR34.5xC15 (cm)
2692 LỒNG BÀN VUÔNG TO 2692 25 CÁI / BAO D59xR45xC15 (cm)
2693 LỒNG BÀN BẦU DỤC 2693 20 CÁI / BAO D78xR58.5xC15 (cm)
2701 ỐNG GIẤY 2701 40 CÁI / THÙNG M13.5xĐ14.8xC13.5 (cm)
2702 HỘP GIẤY LÒ XO 2702 50 CÁI / DÂY D13xR13xC8 (cm)
2703 HỘP GIẤY LÒ XO 2703 50 CÁI / DÂY D14.5xR13xC8.5 (cm)
2705 HỘP GIẤY CHỮ NHẬT HOKORI 2705 30 CÁI / THÙNG D18xR11.5xC9.2 (cm)
2708 ỐNG ĐŨA 3 NGĂN 2708 30 CÁI / BAO D19xR9xC17.5 (cm)
2712 ỐNG ĐŨA TRÒN 2 NGĂN 2712 50 CÁI / DÂY M12xĐ14xC17 (cm)
2713 ỐNG ĐŨA CN 2 NGĂN 2713 50 CÁI / DÂY D13xR9.1xC14.5 (cm)
2715 ỐNG ĐŨA NẮP 2715 20 CÁI / DÂY D14.5xR13.5xC28.5 (cm)
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2332 CHẬU VIỀN NHẬT 3T9-2332 25 CÁI/BAO M39 x Đ24 x C14 (cm)
2333 CHẬU VIỀN NHẬT 4T6-2333 25 CÁI/BAO M46xĐ28.5xC17 (cm)
2334 CHẬU VIỀN NHẬT 5T4-2334 15 CÁI/BAO M54xĐ34xC20 (cm)
2336 CHẬU TAI 3T2 HOKORI 2336 30 CÁI/ BAO M31xĐ21xC13 (cm)
2337 CHẬU TAI 3T8 HOKORI 2337 25 CÁI/ BAO M37.5xĐ24.5xC16 (cm)

2338 BỘ CHẬU RỔ NHẬT VUÔNG TRUNG
HOKORI 2338 16 BỘ / TẢI D29xR26.5xC12 (cm)

2339 BỘ CHẬU RỔ NHẬT VUÔNG ĐẠI
HOKORI 2339 8 BỘ / TẢI D35xR32.5xC14.5 (cm)

2340 CHẬU VIỀN 3T2-2340 50 CÁI / BAO M30.5xĐ22xC10 (cm)
2341 CHẬU VIỀN 3T4-2341 50 CÁI / BAO M34xĐ24xC11 (cm)
2342 CHẬU VIỀN 4T 2342 50 CÁI / BAO M39xĐ28xC13 (cm)
2343 CHẬU VIỀN 4T8- 2343 30 CÁI / BAO M47xĐ33xC16.5 (cm)
2345 CHẬU 3T4 TẦU ĐỤC 2345 100 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2346 CHẬU VIỀN 5T8-2346 Liên Hệ M58xĐ39xC22 (cm)
2360 CHẬU 3T6 CAO 2360 100 CÁI / BAO M34xĐ22xC12 (cm)
2361 CHẬU 3T6 KIỂU 2361 50 CÁI / BAO M33xĐ22xC12 (cm)
2364 CHẬU 3T6 THÁI 2364 50 CÁI / BAO M34.5xĐ19.5xC12 (cm)
2367 CHẬU 3T6 MỚI 2367 50 CÁI / BAO M35xĐ19.5xC11 (cm)
2381 BỘ CHẬU RỔ CHỮ NHẬT BÉ HOKORI 2381 20 BỘ/ THÙNG D25.5 x R18.5 x C13.5 (cm)

2382 BỘ CHẬU RỔ CHỮ NHẬT TRUNG
HOKORI 2382 16 BỘ/ THÙNG D29.5 x R20.5 x C15 (cm)

2383 BỘ CHẬU RỔ CHỮ NHẬT ĐẠI HOKORI 2383 10 BỘ/ THÙNG D33.5 x R24.5 x C16.5 (cm)
2385 CHẬU 3T5-2385 50 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2386 CHẬU 3T6-2386 50 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2387 CHẬU 3T7-2387 40 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2388 CHẬU 4T2-2388 30 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2391 CHẬU TẦU 4T2-2391 50 CÁI / BAO M41.5xĐ25xC15 (cm)
2392 CHẬU TẦU 4T6-2392 50 CÁI / BAO M46xĐ28xC16.5 (cm)
2393 CHẬU TẦU 5T 2393 CÁI M49.5xĐ32.5xC17 (cm)
2394 CHẬU TẦU 5T6-2394 CÁI M56xĐ37xC20 (cm)
2395 CHẬU TẦU 5T8-2395 CÁI M58xĐ37.5xC22 (cm)
2401 CHẬU 4T KIỂU 2401 50 CÁI / BAO M39xĐ25xC13.5 (cm)
2402 CHẬU 4T NHŨ 2402 50 CÁI / BAO M39xĐ24xC12 (cm)
2404 CHẬU 4T THÁI 2404 50 CÁI / BAO M38xĐ21xC12 (cm)
2405 CHẬU 4T TẦU ĐỤC 2405 100 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2406 CHẬU 4T TRƠN 2406 50 CÁI / BAO M39xĐ22xC12 (cm)
2408 CHẬU NO 4001-2408 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
2420 CHẬU 4T2 CAO 2420 50 CÁI / BAO M40.5xĐ26xC13 (cm)
2428 CHẬU 4T2 ĐÀI LOAN 2428 50 CÁI / BAO M39xĐ23xC14.5 (cm)
2455 CHẬU 4T5 TẦU 2455 50 CÁI / BAO M43.5xĐ27xC12.5 (cm)
2465 CHẬU 4T6 TẦU 2465 50 CÁI / BAO M45xĐ27xC14 (cm)
2480 CHẬU NO 4800-2480 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
2481 CHẬU 4T8 KIỂU 2481 50 CÁI / BAO M45.5xĐ29.5xC15.5 (cm)
2490 CHẬU 3T HOKORI 2490 50 CÁI / BAO M30xĐ19xC11 (cm)
2491 CHẬU 3T6 HOKORI 2491 40 CÁI / BAO M36xĐ23xC13 (cm)
2492 CHẬU 4T2 HOKORI 2492 30 CÁI / BAO M42xĐ27xC16 (cm)
2504 CHẬU 5T THÁI 2504 CÁI M46xĐ28xC15.5 (cm)
2507 CHẬU 5T MỚI 2507 CÁI M48xĐ30xC15 (cm)
2509 CHẬU 5T BẦU 2509 CÁI M48xĐ31xC18 (cm)
2510 CHẬU 3T 2510 50 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2511 CHẬU 3T6-2511 50 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2512 CHẬU 4T2-2512 50 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
2520 CHẬU 2T7 HOKORI 2520 50 CÁI / BAO M27xĐ14.5xC8 (cm)
2521 CHẬU 3T3 HOKORI 2521 45 CÁI / BAO M33xĐ18xC9.5 (cm)
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2522 CHẬU 3T9 HOKORI 2522 35 CÁI / BAO M39xĐ22.5xC11.5 (cm)
2523 CHẬU 3T5 HOKORI 2523 30 CÁI / BAO M35xĐ21xC15 (cm)
2524 CHẬU 3T8 HOKORI 2524 25 CÁI / BAO M38xĐ24xC16.5 (cm)
2525 CHẬU 4T5 HOKORI 2525 30 CÁI / BAO M46xĐ26xC16 (cm)
2526 CHẬU 5T HOKORI 2526 25 CÁI / BAO M50xĐ30xC17 (cm)
2527 CHẬU 5T5 HOKORI 2527 20 CÁI / BAO M55xĐ34xC18 (cm)
2528 CHẬU 5T5 SÂU HOKORI 2528 15 CÁI / BAO M52.5xĐ39xC22.5 (cm)
2531 CHẬU 5T3-2531 CÁI M48xĐ36xC19 (cm)
2550 CHẬU 5T5 SÂU 2550 CÁI M53xĐ39xC22cm
2555 CHẬU NHẬT BẢN 2555 Liên Hệ Liên Hệ CSKH
2556 CHẬU NHẬT BẢN 2556 Liên Hệ Liên Hệ CSKH
2558 CHẬU NO 5558-2558 Liên Hệ Liên Hệ CSKH
2566 CHẬU 6T TAY VỒNG 2566 CÁI M60 x Đ38 x C24.5(cm)
2569 CHẬU 6T BẦU 2569 CÁI M58xĐ40.5xC20.5 (cm)
2571 CHẬU 6T5-2571 CÁI M65xĐ43xC25 (cm)
2575 CHẬU 7T5-2575 CÁI M68xĐ48.5xC25.5 (cm)

2575-1 CHẬU 7T5 CÓ TEM 2575-1 CÁI M68xĐ48.5xC25.5 (cm)
2585 CHẬU 8T5-2585 CÁI M79.5xĐ57xC30 (cm)
2600 LÀN NẮP BÉ 2600 30 CÁI / DÂY D46.5xR29.5xC24.5 (cm)
2601 LÀN NẮP TRUNG 2601 25 CÁI / DÂY D49xR32xC25 (cm)
2602 LÀN NẮP ĐẠI 2602 20 CÁI / DÂY D52xR33.5xC26 (cm)
2604 LÀN NẮP MÂY 2604 10 CÁI / THÙNG D38xR27xC26.5 (cm)
2605 LÀN NẮP NHẬT 2605 16 CÁI / THÙNG D44.5xR32.7xC26.5 (cm)
2606 LÀN NẮP MÂY TO 2606 10 CÁI / THÙNG D46.5xR31.5xC29 (cm)
2608 LÀN NẮP HOKORI 2608 10 CÁI / THÙNG D46xR30.5xC31 (cm)
2609 LÀN NẮP CHẤM BI HOKORI 2609 10 CÁI / THÙNG D49xR34xC24.5 (cm)
2640 LÀN THÁI BÉ 2640 25 CÁI / DÂY D37xR15.5xC35 (cm)
2641 LÀN THÁI TRUNG 2641 25 CÁI / DÂY D34xR17xC36.5 (cm)

2641-1 LÀN TRUNG ĐỒNG TIỀN 2641-1 25 CÁI / DÂY D34xR17xC36.5 (cm)
2642 LÀN THÁI ĐẠI 2642 25 CÁI / DÂY D42xR21xC39 (cm)

2642-1 LÀN ĐẠI MỚI 2642-1 25 CÁI / DÂY D42xR21xC39 (cm)
2652 LÀN BÉ SỐ 2-2652 25 CÁI / DÂY D37xR15xC33 (cm)
2653 LÀN TO SỐ 1-2653 25 CÁI / DÂY D39xR19xC38 (cm)
2654 LÀN TRUNG 2654 25 CÁI / DÂY D39.5xR18xC37.5 (cm)
2665 LÀN VUÔNG 2665 25 CÁI / DÂY D39.5xR18xC39.5 (cm)
2670 LỒNG BÀN ĐỎ 2670 50 CÁI / BAO M51.5xC16 (cm)
2671 LỒNG BÀN SEN 2671 50 CÁI / BAO M51xC14 (cm)
2672 LỒNG BÀN TẦU ĐẠI 2672 30 CÁI / BAO M50xC16 (cm)
2673 LỒNG BÀN THÁI 2673 50 CÁI / BAO M49xC14.5 (cm)
2674 LỒNG BÀN TRÒN BÉ 2674 50 CÁI / BAO M42xC13 (cm)
2675 LỒNG BÀN HOA 2675 25 CÁI / BAO M52.5xC17 (cm)
2676 LỒNG BÀN ĐA TẦNG 2676 1 CÁI / THÙNG M24xĐ24xC32.5 (cm)

2676-1 LỒNG BÀN ĐA TẦNG CAO 2676-1 1 CÁI / THÙNG M24xĐ24xC40 (cm)
2690 LỒNG BÀN VUÔNG BÉ 2690 50 CÁI / BAO D46.5xR34.5xC15 (cm)
2692 LỒNG BÀN VUÔNG TO 2692 25 CÁI / BAO D59xR45xC15 (cm)
2693 LỒNG BÀN BẦU DỤC 2693 20 CÁI / BAO D78xR58.5xC15 (cm)
2701 ỐNG GIẤY 2701 40 CÁI / THÙNG M13.5xĐ14.8xC13.5 (cm)
2702 HỘP GIẤY LÒ XO 2702 50 CÁI / DÂY D13xR13xC8 (cm)
2703 HỘP GIẤY LÒ XO 2703 50 CÁI / DÂY D14.5xR13xC8.5 (cm)
2705 HỘP GIẤY CHỮ NHẬT HOKORI 2705 30 CÁI / THÙNG D18xR11.5xC9.2 (cm)
2708 ỐNG ĐŨA 3 NGĂN 2708 30 CÁI / BAO D19xR9xC17.5 (cm)
2712 ỐNG ĐŨA TRÒN 2 NGĂN 2712 50 CÁI / DÂY M12xĐ14xC17 (cm)
2713 ỐNG ĐŨA CN 2 NGĂN 2713 50 CÁI / DÂY D13xR9.1xC14.5 (cm)
2715 ỐNG ĐŨA NẮP 2715 20 CÁI / DÂY D14.5xR13.5xC28.5 (cm)
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2716 ỐNG ĐA NĂNG 2716 30 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
2718 ỐNG ĐŨA 2718 30 CÁI / DÂY D22xR8.7xC16.5 (cm)
2719 ỐNG ĐŨA NẮP NHẬT 2719 24 CÁI / THÙNG D10.5xR10xC26 (cm)
2728 HỘP GIẤY CHỮ NHẬT 2728 50 CÁI / THÙNG D17.3xR12xC10 (cm)
2731 HỘP GIẤY BÁT GIÁC 2731 60 CÁI / THÙNG D13.5xR13xC11.5 (cm)
2734 HỘP GIẤY MÂY 2734 50 CÁI / THÙNG D21xR11.5xC11.5 (cm)
2735 HỘP GIẤY CỪU 2735 50 CÁI / THÙNG M12.5xĐ13xC12.5 (cm)
2737 HỘP GIẤY TRÒN TĂM 2737 40 CÁI / THÙNG M21.8xĐ14xC13.5 (cm)
2738 HỘP GIẤY VUÔNG HOKORI 2738 48 CÁI / THÙNG D11.5xR11.5xC8cm
2739 HỘP GIẤY CHỮ NHẬT TRUNG HOKORI 2739 24 CÁI / THÙNG D19xR12.5xC10cm
2741 HỘP GIẤY RÀO HOA 2741 60 CÁI / THÙNG M11.5xĐ13.5xC12.5 (cm)
2744 HỘP GIẤY VUÔNG 2744 50 CÁI / THÙNG D17.8xR12.8xC11 (cm)
2747 HỘP GIẤY VUÔNG BÉ 2747 50 CÁI / DÂY D11xR11xC7.5 (cm)
2755 HỘP ĐỰNG TÚI NILON 2755 25 CÁI / THÙNG D14xR10xC29.5 (cm)
2761 ỐNG ĐŨA THÁI ĐÔI 2761 100 CÁI / BAO D17.5xR8.5xC13.5 (cm)
2762 ĐŨA THÁI ĐƠN 2762 200 CÁI / BAO D9xR8.5xC13.5 (cm)

2762-1 ỐNG ĐŨA ĐƠN IN 2762-1 200 CÁI / BAO D9xR8.5xC13.5 (cm)
2763 ĐŨA VUÔNG NHẬT 2763 50 CÁI / BAO D14xR14xC20 (cm)
2765 ỐNG ĐŨA ĐÔI IN 2765 100 CÁI / BAO D17.5xR8.5xC14 (cm)
2766 ỐNG ĐŨA TRÒN 2766 50 CÁI / DÂY M11.5xĐ14xC19 (cm)
2768 ỐNG ĐŨA NHẬT 2768 150 CÁI / BAO D10.7xR8.5xC13.5 (cm)
2772 ỐNG ĐŨA SAO 2 NGĂN 2772 50 CÁI / BAO D13.5xR7xC14.5 (cm)
2773 ỐNG ĐŨA SAO 3 NGĂN 2773 30 CÁI / BAO D18.5xR7xC14.5 (cm)
2775 ỐNG ĐŨA ĐA NĂNG 2775 16 CÁI / BAO D24.5xR11.5xC20 (cm)
2776 ỐNG CẮM DAO ĐŨA 2776 15 CÁI / BAO D21xR16xC22.5 (cm)
2801 MẮC DÙ TRÒN 2801 10 CÁI / DÂY Ø30xC31 (cm)
2802 MẮC DÙ VUÔNG 2802 10 CÁI / DÂY D38xR31.5xC34 (cm)
2803 MẮC DÙ ELIP 2803 35 CÁI/THÙNG D27 x R12 x C20 (cm)
2804 MẮC DÙ CHỮ NHẬT 2804 21 CÁI/THÙNG D28.5 x R21.5 x C20 (cm)

2806-3 MÓC DÍNH DÙ DÁN TƯỜNG BỘ 3-2806-3 60 VỈ/THÙNG D6.5xR1xC7 (cm)
2806-4 MÓC DÍNH DÙ DÁN TƯỜNG BỘ 4-2806-4 40 VỈ/THÙNG D6.5xR1xC7 (cm)
2807-3 MÓC DÍNH ELIP DÁN TƯỜNG BỘ 3-2807-3 72 VỈ/THÙNG D3.7xR1xC9 (cm)
2807-4 MÓC DÍNH ELIP DÁN TƯỜNG BỘ 4-2807-4 48 VỈ/THÙNG D3.7xR1xC9 (cm)

2808-3 MÓC DÍNH VUÔNG DÁN TƯỜNG
BỘ 3-2808-3 48 VỈ/THÙNG D6xR1xC9 (cm)

2808-4 MÓC DÍNH VUÔNG DÁN TƯỜNG
BỘ 4-2808-4 36 VỈ/THÙNG D6xR1xC9 (cm)

2809-3 MÓC DÍNH NAN DÁN TƯỜNG BỘ 3-2809-3 60 VỈ/THÙNG D4.5xR1xC8.5 (cm)
2809-4 MÓC DÍNH NAN DÁN TƯỜNG BỘ 4-2809-4 40 VỈ/THÙNG D4.5xR1xC8.5 (cm)

2810 MÓC DÍNH ĐÔI DÁN TƯỜNG BỘ 3-2810 30 VỈ/THÙNG R3.3xC10 (cm)
2811 THANH DÁN TƯỜNG 4 MÓC 2811 60 CÁI/THÙNG D21xC6 (cm)
2814 MẮC NHŨ BÉ 2814 100 CÁI / DÂY D29xR0.6xC15 (cm)
2815 MẮC NHŨ ĐẠI 2815 50 CÁI / DÂY D41.5xR0.8xC22 (cm)
2819 MẮC ÁO TRUNG HOKORI 2819 200 CÁI / THÙNG D33xR7xC18 (cm)
2820 MẮC ÁO HOKORI 2820 50 CÁI / THÙNG D40.5xR3xC20.5 (cm)
2821-1 MẮC ÁO KẸP 1T HOKORI 2821-1 50 CÁI / THÙNG D42xR25xC23 (cm)
2827 MẮC 7 THÁI 2827 50 CÁI / DÂY D48xR6xC7 (cm)
2828 MẮC ÁO XOAY ĐẠI HOKORI 2828 60 CÁI / THÙNG D42xR2xC20.5 (cm)
2830 MẮC ÁO TRẺ EM HOKORI 2830 200 CÁI / THÙNG D29.5xR0.4xC15 (cm)
2831 MẮC ÁO NHẬT HOKORI 2831 100 CÁI / THÙNG D38xR0.7xC17.5 (cm)
2832 MẮC ÁO TIỆN ÍCH HOKORI 2832 50 CÁI / THÙNG D44xR1.1xC20 (cm)
2833 MẮC ÁO ĐẠI HOKORI 2833 100 CÁI / THÙNG D41xR0.5xC20.5 (cm)
2835 KẸP QUẦN ÁO 2835 50 VỈ / THÙNG D3xR2xC6 (cm)
2836 MẮC ÁO NƠ HOKORI 2836 50 CÁI / THÙNG D42.5xR1.3xC21.5 (cm)
2838 KẸP QUẦN ÁO CARO 2838 40 VỈ / THÙNG D3.7xR1.7xC5.5 (cm)
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2840 MẮC XOAY 2840 50 CÁI / DÂY D41xR2xC21 (cm)
2840-1 MẮC XOAY ĐEN 2840-1 50 CÁI / DÂY D41xR2xC21 (cm)
2841 KẸP QUẦN ÁO SỌC NHẬT 2841 30 VỈ/THÙNG D2.5xR1xC7.5 (cm)
2841 KẸP QUẦN ÁO TO 2842 36 VỈ/THÙNG  D3.7xR3xC6(cm)
2845 KẸP GẮP ĐA NĂNG BÉ 2845 80 CÁI/ THÙNG D18.5 x R3 (cm)
2846 KẸP GẮP ĐA NĂNG TRUNG 2846 60 CÁI/ THÙNG D21.5 x R3.5 (cm)
2847 KẸP GẮP ĐA NĂNG ĐẠI 2847 48 CÁI/THÙNG D25.5 x R4 (cm)
2851 MÔI CƠM CHẤM BI 2851 300 CÁI/BAO D20 x R7.2 (cm)
2852 MÔI CƠM 2852 300 CÁI / BAO D22xR7 (cm)
2853 MÔI CƠM ĐIỆN 2853 300 CÁI / BAO D21xR6 (cm)
2854 MÔI CƠM SẦN 2854 500 CÁI / BAO D18xR6.5 (cm)
2855 MÔI CƠM 2855 500 CÁI / BAO D19.5xR6.5 (cm)
2856 THÌA SÚP PHÍP 2856 500 CÁI / THÙNG D14.5xR4 (cm)
2858 ĐŨA NHỰA 24-2858 60 VỈ/THÙNG D24 x R0.75 (cm) 
2860 THÌA SINH TỐ 2860 300 CÁI/THÙNG D18.5x R3.8 (cm)
2880 PHỄU BÉ 2880 500 CÁI / BAO M11xĐ1.5xC6.5 (cm)
2881 PHỄU TRUNG 2881 200 CÁI / BAO M15xĐ1.7xC10 (cm)
2882 PHỄU ĐẠI 2882 100 CÁI / BAO M18xĐ2.3xC12.5 (cm)
2901 LỌ GIA VỊ TRÒN 150ML 2901 100 CÁI/THÙNG M8.6xĐ4.4xC7 (cm)
2902 LỌ GIA VỊ TRÒN 300ML 2902 48 CÁI/THÙNG M10.7xĐ5.5xC9 (cm)
2922 TƯƠNG ỚT 20-2922 100 CÁI / DÂY M3.5xĐ4.7xC19 (cm)
2923 TƯƠNG ỚT 30-2923 50 CÁI / DÂY M5xĐ6.5xC19.5 (cm)
2925 TƯƠNG ỚT 50-2925 60 CÁI / DÂY M5xĐ6.5xC26 (cm)
2928 VỊT MẮM 2928 150 CÁI / THÙNG M4xĐ5xC11 (cm)
2929 LỌ DẤM MẮM 2929 50 CÁI / THÙNG M7xĐ6.5xC9.5 (cm)
2931 LỌ GIA VỊ TRÒN BỘ 2-2931 50 BỘ / THÙNG D18.6 x R10 x C9.6 (cm)
2932 LỌ GIA VỊ TRÒN BỘ 3-2932 40 BỘ / THÙNG D27 x R10 x C9.6 (cm)
2933 LỌ GIA VỊ BỘ 3-2933 30 CÁI / THÙNG D26xR14xC10 (cm)
2934 LỌ DẤM MẮM CAO 2934 40 CÁI/THÙNG M7xĐ6.5xC11.5 (cm)
2935 LỌ GIA VỊ BỘ 2 HOKORI 2935 30 BỘ / THÙNG D18xR15xC11 (cm)
2936 LỌ GIA VỊ BỘ 3 HOKORI 2936 24 BỘ / THÙNG D27xR15xC11 (cm)
2937 LỌ GIA VỊ BỘ 4 HOKORI 2937 20 BỘ / THÙNG D35xR15xC11 (cm)
2938 LỌ GIA VỊ BỘ 3-2938 50 BỘ / THÙNG D26xR10xC10 (cm)
2939 LỌ GIA VỊ BỘ 4-2939 25 BỘ / THÙNG D28xR12xC9.5 (cm)
2940 LỌ GIA VỊ VUÔNG BỘ 2 HOKORI 2940 32 BỘ/THÙNG D16.5 x R11.5 x C8.5  (cm)
2941 LỌ GIA VỊ VUÔNG BỘ 3 HOKORI 2941 24 BỘ/THÙNG D24.5 x R11.5 x C8.5  (cm)
2942 LỌ GIA VỊ VUÔNG BỘ 4 HOKORI 2942 20 BỘ/THÙNG D30xR11.5xC8.5 (cm)
2965 TIÊU KHÍA 2965 70 CÁI / DÂY M3.5xĐ3.5xC7.5 (cm)
2966 LỌ TĂM TIÊU 2966 40 CÁI / DÂY M5xĐ5.5xC8.5 (cm)
2969 LỌ TĂM TIÊU 2969 50 CÁI / DÂY M4.5xĐ4.5xC8.5 (cm)
2970 TĂM KHÍA 2970 70 CÁI / DÂY M3.5xĐ3.5xC7.5 (cm)
2971 TĂM HOA 2971 240 CÁI / THÙNG M5xĐ7xC9 (cm)
2972 LỌ TĂM TIÊU TRƠN 2972 100 CÁI / THÙNG M5xĐ4.5xC8 (cm)
2975 LỌ TĂM KÍNH 2975 240 CÁI / THÙNG D7xR5.5xC9 (cm)
2979 LỌ TĂM NO 709-2979 40 CÁI / THÙNG Liên Hệ CSKH
2980 LỢN BÉ 2980 50 CON / BAO D15xR13xC12 (cm)
2981 LỢN TRUNG 2981 30 CON / BAO D18xR15xC14 (cm)
2982 LỢN ĐẠI 2982 25 CON / BAO D24xR19xC17 (cm)
2990 HỘP KHỈ VN 2990 40 CON / BAO D15xR13xC23 (cm)
3000 RÁ GẠO 2T5-3000 50 CÁI / DÂY M25xĐ13xC8 (cm)
3003 RÁ GẠO BÉ 3003 50 CÁI / DÂY M24xĐ11.5xC8 (cm)
3005 RÁ GẠO TO 3005 50 CÁI / DÂY M27xĐ14.5xC9 (cm)
3007 RÁ GẠO MỚI 3007 50 CÁI / DÂY M29xĐ17xC9 (cm)
3010 RÁ 2T8-3010 60 CÁI / DÂY M28xĐ18xC9 (cm)
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2716 ỐNG ĐA NĂNG 2716 30 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
2718 ỐNG ĐŨA 2718 30 CÁI / DÂY D22xR8.7xC16.5 (cm)
2719 ỐNG ĐŨA NẮP NHẬT 2719 24 CÁI / THÙNG D10.5xR10xC26 (cm)
2728 HỘP GIẤY CHỮ NHẬT 2728 50 CÁI / THÙNG D17.3xR12xC10 (cm)
2731 HỘP GIẤY BÁT GIÁC 2731 60 CÁI / THÙNG D13.5xR13xC11.5 (cm)
2734 HỘP GIẤY MÂY 2734 50 CÁI / THÙNG D21xR11.5xC11.5 (cm)
2735 HỘP GIẤY CỪU 2735 50 CÁI / THÙNG M12.5xĐ13xC12.5 (cm)
2737 HỘP GIẤY TRÒN TĂM 2737 40 CÁI / THÙNG M21.8xĐ14xC13.5 (cm)
2738 HỘP GIẤY VUÔNG HOKORI 2738 48 CÁI / THÙNG D11.5xR11.5xC8cm
2739 HỘP GIẤY CHỮ NHẬT TRUNG HOKORI 2739 24 CÁI / THÙNG D19xR12.5xC10cm
2741 HỘP GIẤY RÀO HOA 2741 60 CÁI / THÙNG M11.5xĐ13.5xC12.5 (cm)
2744 HỘP GIẤY VUÔNG 2744 50 CÁI / THÙNG D17.8xR12.8xC11 (cm)
2747 HỘP GIẤY VUÔNG BÉ 2747 50 CÁI / DÂY D11xR11xC7.5 (cm)
2755 HỘP ĐỰNG TÚI NILON 2755 25 CÁI / THÙNG D14xR10xC29.5 (cm)
2761 ỐNG ĐŨA THÁI ĐÔI 2761 100 CÁI / BAO D17.5xR8.5xC13.5 (cm)
2762 ĐŨA THÁI ĐƠN 2762 200 CÁI / BAO D9xR8.5xC13.5 (cm)

2762-1 ỐNG ĐŨA ĐƠN IN 2762-1 200 CÁI / BAO D9xR8.5xC13.5 (cm)
2763 ĐŨA VUÔNG NHẬT 2763 50 CÁI / BAO D14xR14xC20 (cm)
2765 ỐNG ĐŨA ĐÔI IN 2765 100 CÁI / BAO D17.5xR8.5xC14 (cm)
2766 ỐNG ĐŨA TRÒN 2766 50 CÁI / DÂY M11.5xĐ14xC19 (cm)
2768 ỐNG ĐŨA NHẬT 2768 150 CÁI / BAO D10.7xR8.5xC13.5 (cm)
2772 ỐNG ĐŨA SAO 2 NGĂN 2772 50 CÁI / BAO D13.5xR7xC14.5 (cm)
2773 ỐNG ĐŨA SAO 3 NGĂN 2773 30 CÁI / BAO D18.5xR7xC14.5 (cm)
2775 ỐNG ĐŨA ĐA NĂNG 2775 16 CÁI / BAO D24.5xR11.5xC20 (cm)
2776 ỐNG CẮM DAO ĐŨA 2776 15 CÁI / BAO D21xR16xC22.5 (cm)
2801 MẮC DÙ TRÒN 2801 10 CÁI / DÂY Ø30xC31 (cm)
2802 MẮC DÙ VUÔNG 2802 10 CÁI / DÂY D38xR31.5xC34 (cm)
2803 MẮC DÙ ELIP 2803 35 CÁI/THÙNG D27 x R12 x C20 (cm)
2804 MẮC DÙ CHỮ NHẬT 2804 21 CÁI/THÙNG D28.5 x R21.5 x C20 (cm)

2806-3 MÓC DÍNH DÙ DÁN TƯỜNG BỘ 3-2806-3 60 VỈ/THÙNG D6.5xR1xC7 (cm)
2806-4 MÓC DÍNH DÙ DÁN TƯỜNG BỘ 4-2806-4 40 VỈ/THÙNG D6.5xR1xC7 (cm)
2807-3 MÓC DÍNH ELIP DÁN TƯỜNG BỘ 3-2807-3 72 VỈ/THÙNG D3.7xR1xC9 (cm)
2807-4 MÓC DÍNH ELIP DÁN TƯỜNG BỘ 4-2807-4 48 VỈ/THÙNG D3.7xR1xC9 (cm)

2808-3 MÓC DÍNH VUÔNG DÁN TƯỜNG
BỘ 3-2808-3 48 VỈ/THÙNG D6xR1xC9 (cm)

2808-4 MÓC DÍNH VUÔNG DÁN TƯỜNG
BỘ 4-2808-4 36 VỈ/THÙNG D6xR1xC9 (cm)

2809-3 MÓC DÍNH NAN DÁN TƯỜNG BỘ 3-2809-3 60 VỈ/THÙNG D4.5xR1xC8.5 (cm)
2809-4 MÓC DÍNH NAN DÁN TƯỜNG BỘ 4-2809-4 40 VỈ/THÙNG D4.5xR1xC8.5 (cm)

2810 MÓC DÍNH ĐÔI DÁN TƯỜNG BỘ 3-2810 30 VỈ/THÙNG R3.3xC10 (cm)
2811 THANH DÁN TƯỜNG 4 MÓC 2811 60 CÁI/THÙNG D21xC6 (cm)
2814 MẮC NHŨ BÉ 2814 100 CÁI / DÂY D29xR0.6xC15 (cm)
2815 MẮC NHŨ ĐẠI 2815 50 CÁI / DÂY D41.5xR0.8xC22 (cm)
2819 MẮC ÁO TRUNG HOKORI 2819 200 CÁI / THÙNG D33xR7xC18 (cm)
2820 MẮC ÁO HOKORI 2820 50 CÁI / THÙNG D40.5xR3xC20.5 (cm)
2821-1 MẮC ÁO KẸP 1T HOKORI 2821-1 50 CÁI / THÙNG D42xR25xC23 (cm)
2827 MẮC 7 THÁI 2827 50 CÁI / DÂY D48xR6xC7 (cm)
2828 MẮC ÁO XOAY ĐẠI HOKORI 2828 60 CÁI / THÙNG D42xR2xC20.5 (cm)
2830 MẮC ÁO TRẺ EM HOKORI 2830 200 CÁI / THÙNG D29.5xR0.4xC15 (cm)
2831 MẮC ÁO NHẬT HOKORI 2831 100 CÁI / THÙNG D38xR0.7xC17.5 (cm)
2832 MẮC ÁO TIỆN ÍCH HOKORI 2832 50 CÁI / THÙNG D44xR1.1xC20 (cm)
2833 MẮC ÁO ĐẠI HOKORI 2833 100 CÁI / THÙNG D41xR0.5xC20.5 (cm)
2835 KẸP QUẦN ÁO 2835 50 VỈ / THÙNG D3xR2xC6 (cm)
2836 MẮC ÁO NƠ HOKORI 2836 50 CÁI / THÙNG D42.5xR1.3xC21.5 (cm)
2838 KẸP QUẦN ÁO CARO 2838 40 VỈ / THÙNG D3.7xR1.7xC5.5 (cm)
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2840 MẮC XOAY 2840 50 CÁI / DÂY D41xR2xC21 (cm)
2840-1 MẮC XOAY ĐEN 2840-1 50 CÁI / DÂY D41xR2xC21 (cm)
2841 KẸP QUẦN ÁO SỌC NHẬT 2841 30 VỈ/THÙNG D2.5xR1xC7.5 (cm)
2841 KẸP QUẦN ÁO TO 2842 36 VỈ/THÙNG  D3.7xR3xC6(cm)
2845 KẸP GẮP ĐA NĂNG BÉ 2845 80 CÁI/ THÙNG D18.5 x R3 (cm)
2846 KẸP GẮP ĐA NĂNG TRUNG 2846 60 CÁI/ THÙNG D21.5 x R3.5 (cm)
2847 KẸP GẮP ĐA NĂNG ĐẠI 2847 48 CÁI/THÙNG D25.5 x R4 (cm)
2851 MÔI CƠM CHẤM BI 2851 300 CÁI/BAO D20 x R7.2 (cm)
2852 MÔI CƠM 2852 300 CÁI / BAO D22xR7 (cm)
2853 MÔI CƠM ĐIỆN 2853 300 CÁI / BAO D21xR6 (cm)
2854 MÔI CƠM SẦN 2854 500 CÁI / BAO D18xR6.5 (cm)
2855 MÔI CƠM 2855 500 CÁI / BAO D19.5xR6.5 (cm)
2856 THÌA SÚP PHÍP 2856 500 CÁI / THÙNG D14.5xR4 (cm)
2858 ĐŨA NHỰA 24-2858 60 VỈ/THÙNG D24 x R0.75 (cm) 
2860 THÌA SINH TỐ 2860 300 CÁI/THÙNG D18.5x R3.8 (cm)
2880 PHỄU BÉ 2880 500 CÁI / BAO M11xĐ1.5xC6.5 (cm)
2881 PHỄU TRUNG 2881 200 CÁI / BAO M15xĐ1.7xC10 (cm)
2882 PHỄU ĐẠI 2882 100 CÁI / BAO M18xĐ2.3xC12.5 (cm)
2901 LỌ GIA VỊ TRÒN 150ML 2901 100 CÁI/THÙNG M8.6xĐ4.4xC7 (cm)
2902 LỌ GIA VỊ TRÒN 300ML 2902 48 CÁI/THÙNG M10.7xĐ5.5xC9 (cm)
2922 TƯƠNG ỚT 20-2922 100 CÁI / DÂY M3.5xĐ4.7xC19 (cm)
2923 TƯƠNG ỚT 30-2923 50 CÁI / DÂY M5xĐ6.5xC19.5 (cm)
2925 TƯƠNG ỚT 50-2925 60 CÁI / DÂY M5xĐ6.5xC26 (cm)
2928 VỊT MẮM 2928 150 CÁI / THÙNG M4xĐ5xC11 (cm)
2929 LỌ DẤM MẮM 2929 50 CÁI / THÙNG M7xĐ6.5xC9.5 (cm)
2931 LỌ GIA VỊ TRÒN BỘ 2-2931 50 BỘ / THÙNG D18.6 x R10 x C9.6 (cm)
2932 LỌ GIA VỊ TRÒN BỘ 3-2932 40 BỘ / THÙNG D27 x R10 x C9.6 (cm)
2933 LỌ GIA VỊ BỘ 3-2933 30 CÁI / THÙNG D26xR14xC10 (cm)
2934 LỌ DẤM MẮM CAO 2934 40 CÁI/THÙNG M7xĐ6.5xC11.5 (cm)
2935 LỌ GIA VỊ BỘ 2 HOKORI 2935 30 BỘ / THÙNG D18xR15xC11 (cm)
2936 LỌ GIA VỊ BỘ 3 HOKORI 2936 24 BỘ / THÙNG D27xR15xC11 (cm)
2937 LỌ GIA VỊ BỘ 4 HOKORI 2937 20 BỘ / THÙNG D35xR15xC11 (cm)
2938 LỌ GIA VỊ BỘ 3-2938 50 BỘ / THÙNG D26xR10xC10 (cm)
2939 LỌ GIA VỊ BỘ 4-2939 25 BỘ / THÙNG D28xR12xC9.5 (cm)
2940 LỌ GIA VỊ VUÔNG BỘ 2 HOKORI 2940 32 BỘ/THÙNG D16.5 x R11.5 x C8.5  (cm)
2941 LỌ GIA VỊ VUÔNG BỘ 3 HOKORI 2941 24 BỘ/THÙNG D24.5 x R11.5 x C8.5  (cm)
2942 LỌ GIA VỊ VUÔNG BỘ 4 HOKORI 2942 20 BỘ/THÙNG D30xR11.5xC8.5 (cm)
2965 TIÊU KHÍA 2965 70 CÁI / DÂY M3.5xĐ3.5xC7.5 (cm)
2966 LỌ TĂM TIÊU 2966 40 CÁI / DÂY M5xĐ5.5xC8.5 (cm)
2969 LỌ TĂM TIÊU 2969 50 CÁI / DÂY M4.5xĐ4.5xC8.5 (cm)
2970 TĂM KHÍA 2970 70 CÁI / DÂY M3.5xĐ3.5xC7.5 (cm)
2971 TĂM HOA 2971 240 CÁI / THÙNG M5xĐ7xC9 (cm)
2972 LỌ TĂM TIÊU TRƠN 2972 100 CÁI / THÙNG M5xĐ4.5xC8 (cm)
2975 LỌ TĂM KÍNH 2975 240 CÁI / THÙNG D7xR5.5xC9 (cm)
2979 LỌ TĂM NO 709-2979 40 CÁI / THÙNG Liên Hệ CSKH
2980 LỢN BÉ 2980 50 CON / BAO D15xR13xC12 (cm)
2981 LỢN TRUNG 2981 30 CON / BAO D18xR15xC14 (cm)
2982 LỢN ĐẠI 2982 25 CON / BAO D24xR19xC17 (cm)
2990 HỘP KHỈ VN 2990 40 CON / BAO D15xR13xC23 (cm)
3000 RÁ GẠO 2T5-3000 50 CÁI / DÂY M25xĐ13xC8 (cm)
3003 RÁ GẠO BÉ 3003 50 CÁI / DÂY M24xĐ11.5xC8 (cm)
3005 RÁ GẠO TO 3005 50 CÁI / DÂY M27xĐ14.5xC9 (cm)
3007 RÁ GẠO MỚI 3007 50 CÁI / DÂY M29xĐ17xC9 (cm)
3010 RÁ 2T8-3010 60 CÁI / DÂY M28xĐ18xC9 (cm)
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3011 RÁ BÉ 2T4-3011 100 CÁI / DÂY M24xĐ19xC6.5 (cm)
3012 RÁ TRUNG 2T8-3012 50 CÁI / DÂY M28xĐ19xC8.5 (cm)
3013 RÁ ĐẠI 3T4-3013 50 CÁI / DÂY M33.5xĐ25xC10.5 (cm)
3025 RÁ TAI 2T2-3025 100 CÁI / DÂY M20xĐ9xC7 (cm)
3026 RÁ TAI 2T8-3026 50 CÁI / DÂY M26xĐ12xC9.3 (cm)
3027 RÁ TAI 3T3-3027 50 CÁI / DÂY M32xĐ14xC11 (cm)
3028 RÁ TAI NHẬT 2T8-3028 20 CÁI / DÂY M28xR16.5xC11.5 (cm)
3029 RÁ TAI NHẬT 3T2-3029 20 CÁI / DÂY M31xR18.5xC12 (cm)
3030 RÁ TAI NHẬT 3T6-3030 15 CÁI / DÂY M36xR21xC13 (cm)
3031 RÁ TAI NHẬT 4T8-3031 15 CÁI/DÂY M48xĐ27xC17(cm)
3032 RÁ SEN 3T2-3032 50 CÁI / DÂY M29.5xĐ15xC11 (cm)
3034 RÁ SEN 3T4 -3034 50 CÁI / DÂY M34xĐ20xC11 (cm)
3042 RÁ KẺ NHỎ 3042 50 CÁI / DÂY M26xĐ15xC8 (cm)
3043 RÁ KẺ TRUNG 3043 50 CÁI / DÂY M30xĐ17xC9 (cm)
3051 RÁ MAU 2T6-3051 50 CÁI / DÂY M26xĐ13xC9 (cm)
3052 RÁ MAU 3T 3052 50 CÁI / DÂY M29xĐ15xC10 (cm)
3058 RÁ MAU 2T9-3058 50 CÁI / DÂY M29xĐ20xC10 (cm)
3063 RÁ 2T9-3063 50 CÁI / DÂY M27.5xĐ16.5xC8.5 (cm)
3065 RÁ 3T7-3065 50 CÁI / DÂY M35xĐ21.5xC11.5 (cm)
3066 RÁ 3T9-3066 50 CÁI / DÂY M39xĐ24xC12.5 (cm)
3068 RÁ 4T5-3068 25 CÁI / DÂY M44xĐ29.5xC15 (cm)
3069 RÁ 4T9-3069 20 CÁI / DÂY M47xĐ31xC15 (cm)
3070 RÁ 5T5-3070 15 CÁI / DÂY M55xĐ35xC17 (cm)
3072 RÁ BẦU 2T4-3072 50 CÁI / DÂY M24.5xĐ14xC7 (cm)
3073 RÁ BẦU 3T 3073 50 CÁI / DÂY M27xĐ16xC8.5 (cm)
3084 RÁ TAI 4T6-3084 30 CÁI / DÂY  M44xĐ28xC14.5 (cm)
3085 RÁ TAI 5T 3085 25 CÁI / DÂY M49xĐ24xC16.5 (cm)
3091 BÔ GHẾ 3091 10 CÁI / DÂY D23xR30xC32.5 (cm)
3093 RÁ 3T 3093 50 CÁI / DÂY M30xĐ14xC10.5 (cm)
3095 RÁ 3T5-3095 50 CÁI / DÂY M33xĐ16xC11.5 (cm)
3201 RỔ 3T8-3201 50 CÁI / DÂY M38xĐ20xC13 (cm)
3202 RỔ 2T2-3202 50 CÁI / DÂY M22xĐ11xC8 (cm)
3208 RỔ 2T8 VIỆT NHẬT 3208 50 CÁI / DÂY M28xĐ14.5xC9.5 (cm)
3209 RỔ 3T 3209 50 CÁI / DÂY M29xĐ16xC10.5 (cm)
3210 RỔ 2 QUAI BÉ 3210 50 CÁI / DÂY D26xR16xC12 (cm)
3211 RỔ 2 QUAI TRUNG 3211 50 CÁI / DÂY D31xR20xC14 (cm)
3212 RỔ 2 QUAI ĐẠI 3212 25 CÁI / DÂY D36xR23.5xC17 (cm)
3214 RỔ 2 QUAI SỌC 3214 50 CÁI / DÂY D21xR14xC14 (cm)
3218 RỔ 2 QUAI NO 2102-3218 50 CÁI / DÂY D28xR19xC17 (cm)
3220 RỔ BÈO SÂU 3220 30 CÁI / BAO M26.5xĐ16xC9 (cm)
3221 RỔ BÈO SÂU TO 3221 30 CÁI / BAO M31xĐ21xC10 (cm)
3230 RỔ 2 LỚP BÉ 3230 50 CÁI / DÂY D29xR23xC8 (cm)
3231 RỔ 2 LỚP TRUNG 3231 50 CÁI / DÂY D32xR25xC10 (cm)
3232 RỔ 2 LỚP ĐẠI 3232 30 CÁI / DÂY D37xR30xC10 (cm)
3237 RỔ ĐÔI 3237 30 CÁI / BAO M22.5xĐ11.5xC7 (cm)
3238 RỔ ĐÔI 3238 30 CÁI / BAO M27.5xĐ14xC8 (cm)
3240 RỔ BY 3240 100 CÁI / DÂY M16.5xĐ10xC11.5 (cm)
3241 RỔ MÓC 3241 100 CÁI / DÂY M18xĐ10xC10 (cm)
3242 GIỎ 2 MÓC ĐA NĂNG 3242 30 CÁI / DÂY D16xR12xC17 (cm)
3243 RỔ TIM 3243 50 CÁI / DÂY D20xR17xC12 (cm)
3244 RỔ TRÒN QUAI 3244 50 CÁI / DÂY M20xĐ13xC12 (cm)
3245 GIỎ MÓC HOA 3245 20 CÁI / BAO D33.5xR14.5xC20 (cm)
3250 RỔ HOA 2T TO 3250 200 CÁI / DÂY M19.5xĐ11xC6.5 (cm)
3251 RỔ HOA 2T4-3251 50 CÁI / DÂY M23.5xĐ13xC7.5 (cm)
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3252 RỔ HOA 2T6-3252 50 CÁI / DÂY M26xĐ15xC8.5 (cm)
3254 RỔ HOA 2T 3254 100 CÁI / DÂY M19.5xĐ11.5xC6.5 (cm)
3256 RỔ HOA 3256 50 CÁI / DÂY M13.5xĐ10xC16 (cm)
3258 RỔ HOA SEN 3258 100 CÁI / DÂY M15xĐ10xC6.5 (cm)
3264 RỔ NHẬT 2 LỚP 3264 50 CÁI / BAO M31xĐ17.5xC9.5 (cm)
3265 RỔ THỎ 2 LỚP 3265 30 BỘ / DÂY D30.5xR24xC7.5 (cm)
3266 RỔ THỎ 2 LỚP 3266 25 BỘ / DÂY D34.5xR26.5xC9 (cm)
3268 RỔ NẮP TRÒN CHẤM BI HOKORI 3268 15 CÁI/DÂY M26.5xĐ17.5xC15 (cm)
3269 RỔ THUYỀN 3269 25 CÁI / DÂY M36xĐ29.5xC11.5 (cm)
3270 RỔ VUÔNG NẮP 3270 25 CÁI / DÂY D30.5xR24xC14 (cm)
3271 RỔ NẮP TO 3271 5 BỘ / BAO D37xR25.5xC19.5 (cm)
3272 RỔ NẮP BÉ 3272 10 BỘ / DÂY D33xR22.5xC17.5 (cm)
3275 RỔ NẮP 3275 10 BỘ / DÂY M31xĐ15xC14 (cm)
3278 RỔ NẮP BẦU DỤC BÉ 3278 10 BỘ / DÂY D30xR26xC14.5 (cm)
3279 RỔ NẮP BẦU DỤC TO 3279 10 BỘ / DÂY D35xR28.5xC15.5 (cm)
3281 RỔ HOA QUẢ SỐ 1 100 CÁI / BAO D28xR14.5xC6 (cm)
3282 RỔ HOA QUẢ SỐ 2 30 CÁI / BAO D28xR14xC7 (cm)
3283 RỔ HOA QUẢ 2T4 200 CÁI / BAO D24xR12xC6 (cm)
3284 RỔ HOA QUẢ 1T8 300 CÁI / BAO M18xĐ8.5xC4.5 (cm)
3285 RỔ TRÒN MÂY 3285 180 CÁI / BAO M15xĐ10xC6 (cm)
3286 RỔ TRÒN MÂY TRUNG 3286 100 CÁI / BAO M20.5xĐ13xC7.8 (cm)
3287 RỔ TRÒN MÂY TO 3287 100 CÁI / BAO M26xĐ16.5xC9.5 (cm)
3288 RỔ 2 LỚP VUÔNG BÉ 3288 40 CÁI / THÙNG D23.5xR21.5xC8.5 (cm)

3288 (88+89+90) BỘ RỔ 2 LỚP VUÔNG 3288+3289+3290 10 BỘ / THÙNG D33xR30.5xC11 (cm)
3289 RỔ 2 LỚP VUÔNG TRUNG 3289 32 CÁI / THÙNG  D28xR26xC10 (cm)
3290 RỔ 2 LỚP VUÔNG TO 3290 16 CÁI / THÙNG D33xR30.5xC11 (cm)
3291 RỔ MÙI TRÒN 3291 400 CÁI / DÂY M17.5xĐ11.5xC5 (cm)
3292 RỔ MÙI 1T7-3292 500 CÁI / BAO M17xĐ11.5xC5.5 (cm)
3295 RỔ MÙI VUÔNG 3295 500 CÁI / DÂY D15xR15xC5 (cm)
3301 RỔ VUÔNG BÉ 3301 50 CÁI / TẢI D25.5xR18.5xC13.5 (cm)
3302 RỔ VUÔNG TRUNG 3302 40 CÁI / TẢI D29.5xR20.5xC14.5 (cm)
3303 RỔ VUÔNG ĐẠI 3303 30 CÁI / TẢI D33.5xR24.5xC16.2 (cm)
3304 RỔ SÁU MÚI 2T5-3304 50 CÁI / DÂY M24.5xĐ12xC8 (cm)
3305 RỔ SÁU MÚI 3T 3305 50 CÁI / DÂY M29xĐ14xC9.5 (cm)
3306 RỔ SÁU MÚI 3T6-3306 50 CÁI / DÂY M36xĐ18xC11.5 (cm)
3307 RỔ SÁU MÚI 4T2-3307 50 CÁI / DÂY M42xĐ21xC13.5 (cm)
3310 RỔ 3T2 ĐÀI LOAN 3310 50 CÁI / DÂY M31.5xĐ16.5xC11.5 (cm)
3311 RỔ 3T6 ĐÀI LOAN 3311 50 CÁI / DÂY M35xĐ19xC12 (cm)
3314 RỔ 3T2 VIỆT NHẬT 3314 50 CÁI / DÂY M31.5xĐ16xC11 (cm)
3315 RỔ 3T8 VIỆT NHẬT 3315 50 CÁI / DÂY M35.5xĐ19xC12 (cm)
3318 RỔ CHỮ NHẬT HOKORI 3318 60 CÁI / THÙNG D25xR16xC12 (cm)
3320 RỔ 3T3-3320 50 CÁI / DÂY M32xĐ16xC11.5 (cm)
3321 RỔ 3T5-3321 50 CÁI / DÂY M34xĐ20xC12 (cm)
3322 RỔ 3T7-3322 50 CÁI / DÂY M35.5xĐ17.5xC12 (cm)
3323 RỔ 3T9 3323 50 CÁI / DÂY M38.5xĐ22.5xC14 (cm)
3326 RỔ ĐAN NẮP NHẬT HOKORI 3326 10 CÁI / THÙNG D39xR29xC20 (cm)
3330 RỔ CẢI 3T2-3330 50 CÁI / DÂY M30.5xĐ16xC11 (cm)
3331 RỔ CẢI 3T8-3331 50 CÁI / DÂY M35.5xĐ18xC12 (cm)
3335 RỔ CÚC 3T2-3335 50 CÁI / DÂY M31.5xĐ14xC9.5 (cm)
3336 RỔ NẮP CHỮ NHẬT BÉ 3336 20 CÁI / DÂY D28xR19xC13.5 (cm)
3337 RỔ NẮP CHỮ NHẬT TRUNG 3337 10 CÁI / DÂY D39xR27xC16.5 (cm)
3338 RỔ NẮP CHỮ NHẬT ĐẠI 3338 10 CÁI / DÂY D42xR30xC22 (cm)
3345 RỔ BẦU DỤC MÂY BÉ 3345 100 CÁI / BAO D23xR19xC8 (cm)
3347 RỔ BẦU DỤC MÂY TO 3347 40 CÁI / BAO D32.5xR26xC11.5 (cm)
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3011 RÁ BÉ 2T4-3011 100 CÁI / DÂY M24xĐ19xC6.5 (cm)
3012 RÁ TRUNG 2T8-3012 50 CÁI / DÂY M28xĐ19xC8.5 (cm)
3013 RÁ ĐẠI 3T4-3013 50 CÁI / DÂY M33.5xĐ25xC10.5 (cm)
3025 RÁ TAI 2T2-3025 100 CÁI / DÂY M20xĐ9xC7 (cm)
3026 RÁ TAI 2T8-3026 50 CÁI / DÂY M26xĐ12xC9.3 (cm)
3027 RÁ TAI 3T3-3027 50 CÁI / DÂY M32xĐ14xC11 (cm)
3028 RÁ TAI NHẬT 2T8-3028 20 CÁI / DÂY M28xR16.5xC11.5 (cm)
3029 RÁ TAI NHẬT 3T2-3029 20 CÁI / DÂY M31xR18.5xC12 (cm)
3030 RÁ TAI NHẬT 3T6-3030 15 CÁI / DÂY M36xR21xC13 (cm)
3031 RÁ TAI NHẬT 4T8-3031 15 CÁI/DÂY M48xĐ27xC17(cm)
3032 RÁ SEN 3T2-3032 50 CÁI / DÂY M29.5xĐ15xC11 (cm)
3034 RÁ SEN 3T4 -3034 50 CÁI / DÂY M34xĐ20xC11 (cm)
3042 RÁ KẺ NHỎ 3042 50 CÁI / DÂY M26xĐ15xC8 (cm)
3043 RÁ KẺ TRUNG 3043 50 CÁI / DÂY M30xĐ17xC9 (cm)
3051 RÁ MAU 2T6-3051 50 CÁI / DÂY M26xĐ13xC9 (cm)
3052 RÁ MAU 3T 3052 50 CÁI / DÂY M29xĐ15xC10 (cm)
3058 RÁ MAU 2T9-3058 50 CÁI / DÂY M29xĐ20xC10 (cm)
3063 RÁ 2T9-3063 50 CÁI / DÂY M27.5xĐ16.5xC8.5 (cm)
3065 RÁ 3T7-3065 50 CÁI / DÂY M35xĐ21.5xC11.5 (cm)
3066 RÁ 3T9-3066 50 CÁI / DÂY M39xĐ24xC12.5 (cm)
3068 RÁ 4T5-3068 25 CÁI / DÂY M44xĐ29.5xC15 (cm)
3069 RÁ 4T9-3069 20 CÁI / DÂY M47xĐ31xC15 (cm)
3070 RÁ 5T5-3070 15 CÁI / DÂY M55xĐ35xC17 (cm)
3072 RÁ BẦU 2T4-3072 50 CÁI / DÂY M24.5xĐ14xC7 (cm)
3073 RÁ BẦU 3T 3073 50 CÁI / DÂY M27xĐ16xC8.5 (cm)
3084 RÁ TAI 4T6-3084 30 CÁI / DÂY  M44xĐ28xC14.5 (cm)
3085 RÁ TAI 5T 3085 25 CÁI / DÂY M49xĐ24xC16.5 (cm)
3091 BÔ GHẾ 3091 10 CÁI / DÂY D23xR30xC32.5 (cm)
3093 RÁ 3T 3093 50 CÁI / DÂY M30xĐ14xC10.5 (cm)
3095 RÁ 3T5-3095 50 CÁI / DÂY M33xĐ16xC11.5 (cm)
3201 RỔ 3T8-3201 50 CÁI / DÂY M38xĐ20xC13 (cm)
3202 RỔ 2T2-3202 50 CÁI / DÂY M22xĐ11xC8 (cm)
3208 RỔ 2T8 VIỆT NHẬT 3208 50 CÁI / DÂY M28xĐ14.5xC9.5 (cm)
3209 RỔ 3T 3209 50 CÁI / DÂY M29xĐ16xC10.5 (cm)
3210 RỔ 2 QUAI BÉ 3210 50 CÁI / DÂY D26xR16xC12 (cm)
3211 RỔ 2 QUAI TRUNG 3211 50 CÁI / DÂY D31xR20xC14 (cm)
3212 RỔ 2 QUAI ĐẠI 3212 25 CÁI / DÂY D36xR23.5xC17 (cm)
3214 RỔ 2 QUAI SỌC 3214 50 CÁI / DÂY D21xR14xC14 (cm)
3218 RỔ 2 QUAI NO 2102-3218 50 CÁI / DÂY D28xR19xC17 (cm)
3220 RỔ BÈO SÂU 3220 30 CÁI / BAO M26.5xĐ16xC9 (cm)
3221 RỔ BÈO SÂU TO 3221 30 CÁI / BAO M31xĐ21xC10 (cm)
3230 RỔ 2 LỚP BÉ 3230 50 CÁI / DÂY D29xR23xC8 (cm)
3231 RỔ 2 LỚP TRUNG 3231 50 CÁI / DÂY D32xR25xC10 (cm)
3232 RỔ 2 LỚP ĐẠI 3232 30 CÁI / DÂY D37xR30xC10 (cm)
3237 RỔ ĐÔI 3237 30 CÁI / BAO M22.5xĐ11.5xC7 (cm)
3238 RỔ ĐÔI 3238 30 CÁI / BAO M27.5xĐ14xC8 (cm)
3240 RỔ BY 3240 100 CÁI / DÂY M16.5xĐ10xC11.5 (cm)
3241 RỔ MÓC 3241 100 CÁI / DÂY M18xĐ10xC10 (cm)
3242 GIỎ 2 MÓC ĐA NĂNG 3242 30 CÁI / DÂY D16xR12xC17 (cm)
3243 RỔ TIM 3243 50 CÁI / DÂY D20xR17xC12 (cm)
3244 RỔ TRÒN QUAI 3244 50 CÁI / DÂY M20xĐ13xC12 (cm)
3245 GIỎ MÓC HOA 3245 20 CÁI / BAO D33.5xR14.5xC20 (cm)
3250 RỔ HOA 2T TO 3250 200 CÁI / DÂY M19.5xĐ11xC6.5 (cm)
3251 RỔ HOA 2T4-3251 50 CÁI / DÂY M23.5xĐ13xC7.5 (cm)
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3252 RỔ HOA 2T6-3252 50 CÁI / DÂY M26xĐ15xC8.5 (cm)
3254 RỔ HOA 2T 3254 100 CÁI / DÂY M19.5xĐ11.5xC6.5 (cm)
3256 RỔ HOA 3256 50 CÁI / DÂY M13.5xĐ10xC16 (cm)
3258 RỔ HOA SEN 3258 100 CÁI / DÂY M15xĐ10xC6.5 (cm)
3264 RỔ NHẬT 2 LỚP 3264 50 CÁI / BAO M31xĐ17.5xC9.5 (cm)
3265 RỔ THỎ 2 LỚP 3265 30 BỘ / DÂY D30.5xR24xC7.5 (cm)
3266 RỔ THỎ 2 LỚP 3266 25 BỘ / DÂY D34.5xR26.5xC9 (cm)
3268 RỔ NẮP TRÒN CHẤM BI HOKORI 3268 15 CÁI/DÂY M26.5xĐ17.5xC15 (cm)
3269 RỔ THUYỀN 3269 25 CÁI / DÂY M36xĐ29.5xC11.5 (cm)
3270 RỔ VUÔNG NẮP 3270 25 CÁI / DÂY D30.5xR24xC14 (cm)
3271 RỔ NẮP TO 3271 5 BỘ / BAO D37xR25.5xC19.5 (cm)
3272 RỔ NẮP BÉ 3272 10 BỘ / DÂY D33xR22.5xC17.5 (cm)
3275 RỔ NẮP 3275 10 BỘ / DÂY M31xĐ15xC14 (cm)
3278 RỔ NẮP BẦU DỤC BÉ 3278 10 BỘ / DÂY D30xR26xC14.5 (cm)
3279 RỔ NẮP BẦU DỤC TO 3279 10 BỘ / DÂY D35xR28.5xC15.5 (cm)
3281 RỔ HOA QUẢ SỐ 1 100 CÁI / BAO D28xR14.5xC6 (cm)
3282 RỔ HOA QUẢ SỐ 2 30 CÁI / BAO D28xR14xC7 (cm)
3283 RỔ HOA QUẢ 2T4 200 CÁI / BAO D24xR12xC6 (cm)
3284 RỔ HOA QUẢ 1T8 300 CÁI / BAO M18xĐ8.5xC4.5 (cm)
3285 RỔ TRÒN MÂY 3285 180 CÁI / BAO M15xĐ10xC6 (cm)
3286 RỔ TRÒN MÂY TRUNG 3286 100 CÁI / BAO M20.5xĐ13xC7.8 (cm)
3287 RỔ TRÒN MÂY TO 3287 100 CÁI / BAO M26xĐ16.5xC9.5 (cm)
3288 RỔ 2 LỚP VUÔNG BÉ 3288 40 CÁI / THÙNG D23.5xR21.5xC8.5 (cm)

3288 (88+89+90) BỘ RỔ 2 LỚP VUÔNG 3288+3289+3290 10 BỘ / THÙNG D33xR30.5xC11 (cm)
3289 RỔ 2 LỚP VUÔNG TRUNG 3289 32 CÁI / THÙNG  D28xR26xC10 (cm)
3290 RỔ 2 LỚP VUÔNG TO 3290 16 CÁI / THÙNG D33xR30.5xC11 (cm)
3291 RỔ MÙI TRÒN 3291 400 CÁI / DÂY M17.5xĐ11.5xC5 (cm)
3292 RỔ MÙI 1T7-3292 500 CÁI / BAO M17xĐ11.5xC5.5 (cm)
3295 RỔ MÙI VUÔNG 3295 500 CÁI / DÂY D15xR15xC5 (cm)
3301 RỔ VUÔNG BÉ 3301 50 CÁI / TẢI D25.5xR18.5xC13.5 (cm)
3302 RỔ VUÔNG TRUNG 3302 40 CÁI / TẢI D29.5xR20.5xC14.5 (cm)
3303 RỔ VUÔNG ĐẠI 3303 30 CÁI / TẢI D33.5xR24.5xC16.2 (cm)
3304 RỔ SÁU MÚI 2T5-3304 50 CÁI / DÂY M24.5xĐ12xC8 (cm)
3305 RỔ SÁU MÚI 3T 3305 50 CÁI / DÂY M29xĐ14xC9.5 (cm)
3306 RỔ SÁU MÚI 3T6-3306 50 CÁI / DÂY M36xĐ18xC11.5 (cm)
3307 RỔ SÁU MÚI 4T2-3307 50 CÁI / DÂY M42xĐ21xC13.5 (cm)
3310 RỔ 3T2 ĐÀI LOAN 3310 50 CÁI / DÂY M31.5xĐ16.5xC11.5 (cm)
3311 RỔ 3T6 ĐÀI LOAN 3311 50 CÁI / DÂY M35xĐ19xC12 (cm)
3314 RỔ 3T2 VIỆT NHẬT 3314 50 CÁI / DÂY M31.5xĐ16xC11 (cm)
3315 RỔ 3T8 VIỆT NHẬT 3315 50 CÁI / DÂY M35.5xĐ19xC12 (cm)
3318 RỔ CHỮ NHẬT HOKORI 3318 60 CÁI / THÙNG D25xR16xC12 (cm)
3320 RỔ 3T3-3320 50 CÁI / DÂY M32xĐ16xC11.5 (cm)
3321 RỔ 3T5-3321 50 CÁI / DÂY M34xĐ20xC12 (cm)
3322 RỔ 3T7-3322 50 CÁI / DÂY M35.5xĐ17.5xC12 (cm)
3323 RỔ 3T9 3323 50 CÁI / DÂY M38.5xĐ22.5xC14 (cm)
3326 RỔ ĐAN NẮP NHẬT HOKORI 3326 10 CÁI / THÙNG D39xR29xC20 (cm)
3330 RỔ CẢI 3T2-3330 50 CÁI / DÂY M30.5xĐ16xC11 (cm)
3331 RỔ CẢI 3T8-3331 50 CÁI / DÂY M35.5xĐ18xC12 (cm)
3335 RỔ CÚC 3T2-3335 50 CÁI / DÂY M31.5xĐ14xC9.5 (cm)
3336 RỔ NẮP CHỮ NHẬT BÉ 3336 20 CÁI / DÂY D28xR19xC13.5 (cm)
3337 RỔ NẮP CHỮ NHẬT TRUNG 3337 10 CÁI / DÂY D39xR27xC16.5 (cm)
3338 RỔ NẮP CHỮ NHẬT ĐẠI 3338 10 CÁI / DÂY D42xR30xC22 (cm)
3345 RỔ BẦU DỤC MÂY BÉ 3345 100 CÁI / BAO D23xR19xC8 (cm)
3347 RỔ BẦU DỤC MÂY TO 3347 40 CÁI / BAO D32.5xR26xC11.5 (cm)
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3354 RỔ HOA 3T6 -3354 50 CÁI / DÂY M34.5xĐ20xC10 (cm)
3355 RỔ HOA 4T 3355 50 CÁI / DÂY M38xĐ20.5xC12 (cm)
3360 RỔ TAI 3T6-3360 50 CÁI / DÂY M34xĐ21xC10.5 (cm)
3363 RỔ TAI 3T2-3363 50 CÁI / DÂY M29.5xĐ15xC10.5 (cm)
3364 RỔ TAI 3T6-3364 50 CÁI / DÂY M34xĐ17xC11.5 (cm)
3366 RỔ TAI 2T3-3366 50 CÁI / DÂY M23xĐ12.5xC8 (cm)
3367 RỔ TAI 2T7-3367 50 CÁI / DÂY M26xĐ16xC9 (cm)
3368 RỔ TAI 3T5-3368 50 CÁI / DÂY M34.5xĐ20xC12 (cm)
3369 RỔ TAI 3T9-3369 50 CÁI / DÂY M39xĐ23xC13 (cm)
3372 GIỎ CARÔ THẤP 3372 12 CÁI / THÙNG D39xR29.5xC20 (cm)
3373 GIỎ CARÔ CAO 3373 10 CÁI / THÙNG D38xR29xC35 (cm)
3375 RỔ NẮP TRÒN BÉ 3375 10 CÁI / BAO M25xĐ13.5xC16 (cm)
3376 RỔ NẮP TRÒN TO 3376 10 CÁI / BAO M28xĐ15xC17.5 (cm)

3377-1 GIỎ HOA 3377-1 50 CÁI / DÂY D21xR16xC10 (cm)
3377-2 GIỎ HOA TO 3377-2 50 CÁI / DÂY D25xR20xC14 (cm)
3378-1 GIỎ HOA BÉ 3378-1 25 CÁI / DÂY D28xR25xC17 (cm)
3378-2 GIỎ HOA TRUNG 3378-2 25 CÁI / DÂY D34xR27xC20 (cm)
3378-3 GIỎ HOA ĐẠI 3378-3 25 CÁI / DÂY D37xR30xC23.5 (cm)
3379 GIỎ ĐỰNG ĐỒ THÔNG MINH 3379 10 CÁI / THÙNG D28xR17xC47 (cm)

3379-1 GIỎ ĐỰNG ĐỒ THÔNG MINH MÓC DÍNH 
3379-1 12 CÁI / THÙNG D28xR17xC47 (cm)

3380 GIỎ TIỆN ÍCH 3380 60 CÁI / THÙNG D13.5xR13.5xC10.5 (cm)
3381 GIỎ NẮP HOA THỊ BÉ 3381 30 CÁI / BAO D31xR21xC18.5 (cm)
3382 GIỎ NẮP HOA THỊ TRUNG 3382 25 CÁI / BAO D35xR24.5xC21 (cm)
3383 GIỎ NẮP HOA THỊ TO 3383 25 CÁI / BAO D44xR30xC24.5 (cm)
3386 RỔ NẮP BÉ 3386 20 BÔ / DÂY D28xR19xC13.5 (cm)
3387 RỔ NẮP TRUNG 3387 10 BỘ / DÂY D39xR27xC16.5 (cm)
3388 RỔ NẮP ĐẠI 3388 10 BỘ / DÂY D42xR30xC22 (cm)

3390-1 RỔ NẮP TRÒN 3390-1 50 CÁI / BAO M21.5xĐ18xC12 (cm)
3390-2 RỔ NẮP TRÒN 3390-2 30 CÁI / BAO M26.5xĐ22.5xC15.5 (cm)
3390-3 RỔ NẮP TRÒN 3390-3 20 CÁI / BAO M32.5xĐ27xC20.5 (cm)

3391 RỔ TAI 2 LỚP BÉ 3391 36 CÁI / THÙNG M25xĐ13xC12 (cm)
3392 RỔ TAI 2 LỚP TO 3392 32 CÁI / THÙNG M28xĐ15xC13 (cm)

3395-1 RỔ MAI BÉ 3395-1 30 CÁI / BAO M24.5xĐ12xC8.5 (cm)
3395-2 RỔ MAI TRUNG 3395-2 25 CÁI / BAO M27xĐ12.5xC9.2 (cm)
3395-3 RỔ MAI ĐẠI 3395-3 30 CÁI / BAO M30.5xĐ14.8xC11 (cm)
3396 RỔ NẮP TRÒN THÁI 3396 45 CÁI / THÙNG M16.5xĐ12.5xC10.5 (cm)
3399 BỘ XIÊN HOA QUẢ 3399 72 BỘ / THÙNG Ø7xC12 (cm)
3402 RỔ TRÒN 4T5-3402 50 CÁI / DÂY M45xĐ27xC15 (cm)
3403 RỔ 4T2-3403 50 CÁI / DÂY M38.5xĐ19xC13.5 (cm)
3405 RỔ 4T5 -3405 50 CÁI / DÂY M41xĐ21xC12 (cm)
3410 RỔ 4T ĐÀI LOAN 3410 50 CÁI / DÂY M38xĐ20xC13 (cm)
3411 RỔ 4T3 ĐÀI LOAN 3411 50 CÁI / DÂY M40.5xĐ21xC13.5 (cm)

3415-1 RỔ ĐAN 3415-1 30 CÁI / DÂY M26.5xĐ18.5xC13.7 (cm)
3415-1 RỔ ĐAN NẮP 3415-1 20 CÁI / DÂY D27xR19xC14 (cm)
3415-2 RỔ ĐAN 3415-2 20 CÁI / DÂY D31xR22.5xC17.5 (cm)
3415-2 RỔ ĐAN NẮP 3415-2 15 CÁI / DÂY D31xR23xC17.5 (cm)
3415-3 RỔ ĐAN NẮP 3415-3 10 CÁI / DÂY D35.5xR26.5xC21.5 (cm)
3415-3 RỔ ĐAN 3415-3 15 CÁI / DÂY D35xR26xC21 (cm)
3418 RỔ BẦU DỤC 3418 25 CÁI / DÂY D52xR37xC17 (cm
3421 RỔ HOA BẦU DỤC BÉ 3421 100 CÁI / BAO D25xR20xC4.5 (cm)
3422 RỔ HOA BẦU DỤC TRUNG 3422 100 CÁI / BAO D30xR24xC5 (cm)
3423 RỔ HOA BẦU DỤC TO 3423 50 CÁI / BAO D35xR29xC7 (cm)

3425-1 RỔ TIM BÉ 3425-1 150 CÁI / BAO M22xĐ10xC6 (cm)
3425-2 RỔ TIM TRUNG 3425-2 75 CÁI / BAO M26xĐ13xC7 (cm)
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3431 RỔ HOA BÉ 3431 100 CÁI / BAO M21.7xĐ14xC11.6 (cm)
3432 RỔ HOA TRUNG 3432 100 CÁI / BAO M24xĐ16xC13 (cm)
3433 RỔ HOA ĐẠI 3433 50 CÁI / BAO M28xĐ17.8xC14 (cm)
3435 RỔ TRÒN HOA BÉ 3435 150 CÁI / BAO M22xĐ9xC4 (cm)
3436 RỔ HOA TRÒN TRUNG 3436 100 CÁI / BAO M24xĐ10xC5 (cm)
3437 RỔ HOA TRÒN TO 3437 50 CÁI / BAO M27xĐ11xC6 (cm)
3447 RỔ 4T7-3447 30 CÁI / DÂY M47xĐ29xC16.5 (cm)
3455 RỔ VUÔNG HOA BÉ 3455 50 CÁI / DÂY D28.5xR19.8xC7.5 (cm)
3456 RỔ VUÔNG HOA TRUNG 3456 50 CÁI / DÂY D33.5xR22.5xC8 (cm)
3457 RỔ VUÔNG HOA ĐẠI 3457 50 CÁI / DÂY D38xR25.7xC8.7 (cm)
3458 RỔ VUÔNG HOA 3458 25 CÁI / DÂY D43xR29.5xC10 (cm)
3465 RỔ MAU 2T8-3465 50 CÁI / DÂY M27.5xĐ17.5xC9 (cm)
3466 RỔ MAU 3T5-3466 50 CÁI / DÂY M34xĐ21xC11 (cm)
3467 RỔ MAU 4T 3467 50 CÁI / DÂY M40xĐ25xC14 (cm)
3468 RỔ SÀNG BÉ 3468 50 CÁI / DÂY M26xĐ12xC6.5 (cm)
3469 RỔ SÀNG 3T5-3469 50 CÁI / DÂY M35xĐ17.5xC7.2 (cm)
3470 RỔ SÀNG 4T-3470 50 CÁI / DÂY M40xĐ20xC8.2 (cm)
3471 RỔ SÀNG 4T7-3471 50 CÁI / DÂY M44xĐ22.5xC8.5 (cm)
3472 RỔ SÀNG 5T5-3472 30 CÁI / DÂY M55xĐ27xC9 (cm)
3473 RỔ SÀNG 5T 3473 20 CÁI / TẢI M50xĐ39xC6.5 (cm)
3474 RỔ SÀNG 6T 3474 15 CÁI / TẢI M60xĐ52xC5 (cm)
3475 RỔ SÀNG 7T 3475 10 CÁI / TẢI M70xĐ62xC5.5 (cm)
3483 RỔ BẦU DỤC ĐẠI 3483 20 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
3485 RỔ TRÒN MAU 4T6-3485 20 CÁI / DÂY M46xĐ33xC19.5 (cm)
3490 RỔ CẦN XÉ BÉ 3490 25 CÁI / DÂY M40xĐ23xC19 (cm)
3491 RỔ CẦN XÉ TRUNG 3491 25 CÁI / DÂY M46xĐ27xC28 (cm)
3492 RỔ CẦN XÉ 3492 25 CÁI / DÂY M45.5xĐ33xC28 (cm)
3494 RỔ CẦN XÉ ĐẠI 3494 20 CÁI / DÂY M52.5xĐ33xC38.5 (cm)
3495 RỔ CẦN XÉ 3495 25 CÁI / DÂY M41xĐ32xC22 (cm)
3500 RỔ 5T 3500 50 CÁI / DÂY M50xĐ26xC14 (cm)
3503 RỔ 5T5-3503 25 CÁI / DÂY M30.5xĐ14.8xC11 (cm)
3506 RỔ 5T2-3506 25 CÁI / DÂY M51xĐ31.5xC16.5 (cm)
3507 RỔ 6T 3507 25 CÁI / BÁO M60xĐ37.6xC18.3 (cm)
3510 RỔ VIỀN 2T9 HOKORI 3510 50 CÁI / THÙNG M29xĐ15.5xC11.3 (cm)
3511 RỔ VIỀN 3T2 HOKORI 3511 40 CÁI / THÙNG M32xĐ17.5xC12.3 (cm)
3512 RỔ VIỀN 3T5 HOKORI 3512 30 CÁI / THÙNG M35xĐ18.5xC13 (cm)
3513 RỔ VIỀN 3T8 HOKORI 3513 25 CÁI / THÙNG M38xĐ20.5xC14 (cm)
3516 BỘ RỔ QUAY RAU 3516 1 BỘ/THÙNG M21xĐ16xC25 (cm)
3524 RỔ TRÒN ĐỐT TRÚC 2T6 HOKORI 3524 50 CÁI / TẢI M26xĐ14.5xC9.5 (cm)
3525 RỔ TRÒN ĐỐT TRÚC 2T9 HOKORI 3525 45 CÁI / TẢI M29xĐ15.5xC10.5 (cm)
3526 RỔ TRÒN ĐỐT TRÚC 3T2 HOKORI 3526 40 CÁI / TẢI M32xĐ17.5xC11.5 (cm)
3527 RỔ TRÒN ĐỐT TRÚC 3T5 HOKORI 3527 35 CÁI / TẢI M35xĐ19xC12.5 (cm)
3528 RỔ TRÒN ĐỐT TRÚC 3T8 HOKORI 3528 30 CÁI / TẢI M38xĐ21xC13.5 (cm)
3529 RỔ TRÒN ĐỐT TRÚC 4T1 HOKORI 3529 25 CÁI / TẢI M41xĐ22.5xC14.5 (cm)
3532 RỔ TIM BÉ 3532 50 CÁI / DÂY D32xR23xC8 (cm)
3533 RỔ TIM TO 3533 50 CÁI / DÂY D36xR25xC10 (cm)
3535 RỔ ÚP BÁT TIỆN ÍCH 3535 10 CÁI / THÙNG D44xR27.5xC17 (cm)
3536 RỔ VUÔNG ĐỐT TRÚC BÉ HOKORI 3536 50 CÁI / TẢI D28.5xR22xC7.5 (cm)

3537 RỔ VUÔNG ĐỐT TRÚC TRUNG
HOKORI 3537 45 CÁI / TẢI D33xR25.5xC8.5 (cm)

3538 RỔ VUÔNG ĐỐT TRÚC TO HOKORI 3538 40 CÁI / TẢI D38.5xR30xC10 (cm)
3539 RỔ VUÔNG ĐỐT TRÚC ĐẠI HOKORI 3539 35 CÁI / TẢI D44.5xR34.5xC11.5 (cm)
3561 RỔ HOA CHỮ NHẬT BÉ 3561 50 CÁI / DÂY D25xR14.5xC9.3 (cm)
3562 RỔ HOA CHỮ NHẬT TRUNG 3562 40 CÁI / DÂY D30.5xR20.5xC10 (cm)
3563 RỔ HOA CHỮ NHẬT 3563 30 CÁI / DÂY D35xR24xC11 (cm)

3500



234

PL PHỤ LỤC QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Quy Cách Kích Thước

3354 RỔ HOA 3T6 -3354 50 CÁI / DÂY M34.5xĐ20xC10 (cm)
3355 RỔ HOA 4T 3355 50 CÁI / DÂY M38xĐ20.5xC12 (cm)
3360 RỔ TAI 3T6-3360 50 CÁI / DÂY M34xĐ21xC10.5 (cm)
3363 RỔ TAI 3T2-3363 50 CÁI / DÂY M29.5xĐ15xC10.5 (cm)
3364 RỔ TAI 3T6-3364 50 CÁI / DÂY M34xĐ17xC11.5 (cm)
3366 RỔ TAI 2T3-3366 50 CÁI / DÂY M23xĐ12.5xC8 (cm)
3367 RỔ TAI 2T7-3367 50 CÁI / DÂY M26xĐ16xC9 (cm)
3368 RỔ TAI 3T5-3368 50 CÁI / DÂY M34.5xĐ20xC12 (cm)
3369 RỔ TAI 3T9-3369 50 CÁI / DÂY M39xĐ23xC13 (cm)
3372 GIỎ CARÔ THẤP 3372 12 CÁI / THÙNG D39xR29.5xC20 (cm)
3373 GIỎ CARÔ CAO 3373 10 CÁI / THÙNG D38xR29xC35 (cm)
3375 RỔ NẮP TRÒN BÉ 3375 10 CÁI / BAO M25xĐ13.5xC16 (cm)
3376 RỔ NẮP TRÒN TO 3376 10 CÁI / BAO M28xĐ15xC17.5 (cm)

3377-1 GIỎ HOA 3377-1 50 CÁI / DÂY D21xR16xC10 (cm)
3377-2 GIỎ HOA TO 3377-2 50 CÁI / DÂY D25xR20xC14 (cm)
3378-1 GIỎ HOA BÉ 3378-1 25 CÁI / DÂY D28xR25xC17 (cm)
3378-2 GIỎ HOA TRUNG 3378-2 25 CÁI / DÂY D34xR27xC20 (cm)
3378-3 GIỎ HOA ĐẠI 3378-3 25 CÁI / DÂY D37xR30xC23.5 (cm)
3379 GIỎ ĐỰNG ĐỒ THÔNG MINH 3379 10 CÁI / THÙNG D28xR17xC47 (cm)

3379-1 GIỎ ĐỰNG ĐỒ THÔNG MINH MÓC DÍNH 
3379-1 12 CÁI / THÙNG D28xR17xC47 (cm)

3380 GIỎ TIỆN ÍCH 3380 60 CÁI / THÙNG D13.5xR13.5xC10.5 (cm)
3381 GIỎ NẮP HOA THỊ BÉ 3381 30 CÁI / BAO D31xR21xC18.5 (cm)
3382 GIỎ NẮP HOA THỊ TRUNG 3382 25 CÁI / BAO D35xR24.5xC21 (cm)
3383 GIỎ NẮP HOA THỊ TO 3383 25 CÁI / BAO D44xR30xC24.5 (cm)
3386 RỔ NẮP BÉ 3386 20 BÔ / DÂY D28xR19xC13.5 (cm)
3387 RỔ NẮP TRUNG 3387 10 BỘ / DÂY D39xR27xC16.5 (cm)
3388 RỔ NẮP ĐẠI 3388 10 BỘ / DÂY D42xR30xC22 (cm)

3390-1 RỔ NẮP TRÒN 3390-1 50 CÁI / BAO M21.5xĐ18xC12 (cm)
3390-2 RỔ NẮP TRÒN 3390-2 30 CÁI / BAO M26.5xĐ22.5xC15.5 (cm)
3390-3 RỔ NẮP TRÒN 3390-3 20 CÁI / BAO M32.5xĐ27xC20.5 (cm)

3391 RỔ TAI 2 LỚP BÉ 3391 36 CÁI / THÙNG M25xĐ13xC12 (cm)
3392 RỔ TAI 2 LỚP TO 3392 32 CÁI / THÙNG M28xĐ15xC13 (cm)

3395-1 RỔ MAI BÉ 3395-1 30 CÁI / BAO M24.5xĐ12xC8.5 (cm)
3395-2 RỔ MAI TRUNG 3395-2 25 CÁI / BAO M27xĐ12.5xC9.2 (cm)
3395-3 RỔ MAI ĐẠI 3395-3 30 CÁI / BAO M30.5xĐ14.8xC11 (cm)
3396 RỔ NẮP TRÒN THÁI 3396 45 CÁI / THÙNG M16.5xĐ12.5xC10.5 (cm)
3399 BỘ XIÊN HOA QUẢ 3399 72 BỘ / THÙNG Ø7xC12 (cm)
3402 RỔ TRÒN 4T5-3402 50 CÁI / DÂY M45xĐ27xC15 (cm)
3403 RỔ 4T2-3403 50 CÁI / DÂY M38.5xĐ19xC13.5 (cm)
3405 RỔ 4T5 -3405 50 CÁI / DÂY M41xĐ21xC12 (cm)
3410 RỔ 4T ĐÀI LOAN 3410 50 CÁI / DÂY M38xĐ20xC13 (cm)
3411 RỔ 4T3 ĐÀI LOAN 3411 50 CÁI / DÂY M40.5xĐ21xC13.5 (cm)

3415-1 RỔ ĐAN 3415-1 30 CÁI / DÂY M26.5xĐ18.5xC13.7 (cm)
3415-1 RỔ ĐAN NẮP 3415-1 20 CÁI / DÂY D27xR19xC14 (cm)
3415-2 RỔ ĐAN 3415-2 20 CÁI / DÂY D31xR22.5xC17.5 (cm)
3415-2 RỔ ĐAN NẮP 3415-2 15 CÁI / DÂY D31xR23xC17.5 (cm)
3415-3 RỔ ĐAN NẮP 3415-3 10 CÁI / DÂY D35.5xR26.5xC21.5 (cm)
3415-3 RỔ ĐAN 3415-3 15 CÁI / DÂY D35xR26xC21 (cm)
3418 RỔ BẦU DỤC 3418 25 CÁI / DÂY D52xR37xC17 (cm
3421 RỔ HOA BẦU DỤC BÉ 3421 100 CÁI / BAO D25xR20xC4.5 (cm)
3422 RỔ HOA BẦU DỤC TRUNG 3422 100 CÁI / BAO D30xR24xC5 (cm)
3423 RỔ HOA BẦU DỤC TO 3423 50 CÁI / BAO D35xR29xC7 (cm)

3425-1 RỔ TIM BÉ 3425-1 150 CÁI / BAO M22xĐ10xC6 (cm)
3425-2 RỔ TIM TRUNG 3425-2 75 CÁI / BAO M26xĐ13xC7 (cm)
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3431 RỔ HOA BÉ 3431 100 CÁI / BAO M21.7xĐ14xC11.6 (cm)
3432 RỔ HOA TRUNG 3432 100 CÁI / BAO M24xĐ16xC13 (cm)
3433 RỔ HOA ĐẠI 3433 50 CÁI / BAO M28xĐ17.8xC14 (cm)
3435 RỔ TRÒN HOA BÉ 3435 150 CÁI / BAO M22xĐ9xC4 (cm)
3436 RỔ HOA TRÒN TRUNG 3436 100 CÁI / BAO M24xĐ10xC5 (cm)
3437 RỔ HOA TRÒN TO 3437 50 CÁI / BAO M27xĐ11xC6 (cm)
3447 RỔ 4T7-3447 30 CÁI / DÂY M47xĐ29xC16.5 (cm)
3455 RỔ VUÔNG HOA BÉ 3455 50 CÁI / DÂY D28.5xR19.8xC7.5 (cm)
3456 RỔ VUÔNG HOA TRUNG 3456 50 CÁI / DÂY D33.5xR22.5xC8 (cm)
3457 RỔ VUÔNG HOA ĐẠI 3457 50 CÁI / DÂY D38xR25.7xC8.7 (cm)
3458 RỔ VUÔNG HOA 3458 25 CÁI / DÂY D43xR29.5xC10 (cm)
3465 RỔ MAU 2T8-3465 50 CÁI / DÂY M27.5xĐ17.5xC9 (cm)
3466 RỔ MAU 3T5-3466 50 CÁI / DÂY M34xĐ21xC11 (cm)
3467 RỔ MAU 4T 3467 50 CÁI / DÂY M40xĐ25xC14 (cm)
3468 RỔ SÀNG BÉ 3468 50 CÁI / DÂY M26xĐ12xC6.5 (cm)
3469 RỔ SÀNG 3T5-3469 50 CÁI / DÂY M35xĐ17.5xC7.2 (cm)
3470 RỔ SÀNG 4T-3470 50 CÁI / DÂY M40xĐ20xC8.2 (cm)
3471 RỔ SÀNG 4T7-3471 50 CÁI / DÂY M44xĐ22.5xC8.5 (cm)
3472 RỔ SÀNG 5T5-3472 30 CÁI / DÂY M55xĐ27xC9 (cm)
3473 RỔ SÀNG 5T 3473 20 CÁI / TẢI M50xĐ39xC6.5 (cm)
3474 RỔ SÀNG 6T 3474 15 CÁI / TẢI M60xĐ52xC5 (cm)
3475 RỔ SÀNG 7T 3475 10 CÁI / TẢI M70xĐ62xC5.5 (cm)
3483 RỔ BẦU DỤC ĐẠI 3483 20 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
3485 RỔ TRÒN MAU 4T6-3485 20 CÁI / DÂY M46xĐ33xC19.5 (cm)
3490 RỔ CẦN XÉ BÉ 3490 25 CÁI / DÂY M40xĐ23xC19 (cm)
3491 RỔ CẦN XÉ TRUNG 3491 25 CÁI / DÂY M46xĐ27xC28 (cm)
3492 RỔ CẦN XÉ 3492 25 CÁI / DÂY M45.5xĐ33xC28 (cm)
3494 RỔ CẦN XÉ ĐẠI 3494 20 CÁI / DÂY M52.5xĐ33xC38.5 (cm)
3495 RỔ CẦN XÉ 3495 25 CÁI / DÂY M41xĐ32xC22 (cm)
3500 RỔ 5T 3500 50 CÁI / DÂY M50xĐ26xC14 (cm)
3503 RỔ 5T5-3503 25 CÁI / DÂY M30.5xĐ14.8xC11 (cm)
3506 RỔ 5T2-3506 25 CÁI / DÂY M51xĐ31.5xC16.5 (cm)
3507 RỔ 6T 3507 25 CÁI / BÁO M60xĐ37.6xC18.3 (cm)
3510 RỔ VIỀN 2T9 HOKORI 3510 50 CÁI / THÙNG M29xĐ15.5xC11.3 (cm)
3511 RỔ VIỀN 3T2 HOKORI 3511 40 CÁI / THÙNG M32xĐ17.5xC12.3 (cm)
3512 RỔ VIỀN 3T5 HOKORI 3512 30 CÁI / THÙNG M35xĐ18.5xC13 (cm)
3513 RỔ VIỀN 3T8 HOKORI 3513 25 CÁI / THÙNG M38xĐ20.5xC14 (cm)
3516 BỘ RỔ QUAY RAU 3516 1 BỘ/THÙNG M21xĐ16xC25 (cm)
3524 RỔ TRÒN ĐỐT TRÚC 2T6 HOKORI 3524 50 CÁI / TẢI M26xĐ14.5xC9.5 (cm)
3525 RỔ TRÒN ĐỐT TRÚC 2T9 HOKORI 3525 45 CÁI / TẢI M29xĐ15.5xC10.5 (cm)
3526 RỔ TRÒN ĐỐT TRÚC 3T2 HOKORI 3526 40 CÁI / TẢI M32xĐ17.5xC11.5 (cm)
3527 RỔ TRÒN ĐỐT TRÚC 3T5 HOKORI 3527 35 CÁI / TẢI M35xĐ19xC12.5 (cm)
3528 RỔ TRÒN ĐỐT TRÚC 3T8 HOKORI 3528 30 CÁI / TẢI M38xĐ21xC13.5 (cm)
3529 RỔ TRÒN ĐỐT TRÚC 4T1 HOKORI 3529 25 CÁI / TẢI M41xĐ22.5xC14.5 (cm)
3532 RỔ TIM BÉ 3532 50 CÁI / DÂY D32xR23xC8 (cm)
3533 RỔ TIM TO 3533 50 CÁI / DÂY D36xR25xC10 (cm)
3535 RỔ ÚP BÁT TIỆN ÍCH 3535 10 CÁI / THÙNG D44xR27.5xC17 (cm)
3536 RỔ VUÔNG ĐỐT TRÚC BÉ HOKORI 3536 50 CÁI / TẢI D28.5xR22xC7.5 (cm)

3537 RỔ VUÔNG ĐỐT TRÚC TRUNG
HOKORI 3537 45 CÁI / TẢI D33xR25.5xC8.5 (cm)

3538 RỔ VUÔNG ĐỐT TRÚC TO HOKORI 3538 40 CÁI / TẢI D38.5xR30xC10 (cm)
3539 RỔ VUÔNG ĐỐT TRÚC ĐẠI HOKORI 3539 35 CÁI / TẢI D44.5xR34.5xC11.5 (cm)
3561 RỔ HOA CHỮ NHẬT BÉ 3561 50 CÁI / DÂY D25xR14.5xC9.3 (cm)
3562 RỔ HOA CHỮ NHẬT TRUNG 3562 40 CÁI / DÂY D30.5xR20.5xC10 (cm)
3563 RỔ HOA CHỮ NHẬT 3563 30 CÁI / DÂY D35xR24xC11 (cm)
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3570 RỔ VUÔNG TẦU 3570 50 CÁI / DÂY D29.5xR21.5xC8 (cm)
3577 RỔ VUÔNG BÉ 2T 3577 100 CÁI / DÂY D26xR19xC7.2 (cm)
3579 RỔ VUÔNG TO 3T 3579 50 CÁI / DÂY D34xR26xC10 (cm)
3583 RỔ THIÊN NGA TO 3583 30 CÁI / DÂY D39xR30xC13 (cm)
3585 RỔ THIÊN NGA TRUNG 3585 30 CÁI / DÂY D36.5xR27xC11.5 (cm)
3586 RỔ THIÊN NGA 3586 50 CÁI / DÂY D32xR22xC9 (cm)
3593 RỔ CHỮ NHẬT SỐ 3 -3593 50 CÁI / DÂY D32xR23xC8.5 (cm)
3594 RỔ CHỮ NHẬT SỐ 4-3594 50 CÁI / DÂY D35.5xR25.5xC9.5 (cm)
3596 RỔ CHỮ NHẬT 3596 50 CÁI / DÂY D31.5xR20.5xC10 (cm)
3597 RỔ CHỮ NHẬT TRUNG 3597 25 CÁI / DÂY D37.5xR24.5xC12 (cm)
3598 RỔ CHỮ NHẬT TO 3598 25 CÁI / DÂY D44.5xR29xC14.5 (cm)
3603 TỦ BÍT BÉ 3T 3603 CÁI D51xR40xC67.5 (cm)
3604 TỦ BÍT BÉ 4T 3604 CÁI D51xR40xC88.5 (cm)
3605 TỦ BÍT BÉ 5T 3605 CÁI D51xR40xC110 (cm)
3623 TỦ HOA BÉ 3T 3623 4 CÁI / DÂY D26xR18xC25 (cm)
3624 TỦ HOA BÉ 4T 3624 4 CÁI / DÂY D26xR18xC33 (cm)
3625 TỦ HOA BÉ 5T 3625 4 CÁI / DÂY D26xR18xC41 (cm)
3635 TỦ DÁN TƯỜNG ĐA NĂNG HOKORI 3635 6 CÁI / THÙNG D28xR10xC34 (cm)

3636-2 TỦ MỸ PHẨM 2 NGĂN HOKORI 3636-2 8 CÁI / THÙNG D28xR21xC24 (cm)
3636-3 TỦ MỸ PHẨM 3 NGĂN HOKORI 3636-3 4 CÁI / THÙNG D28xR21xC31 (cm)
3636-4 TỦ MỸ PHẨM 4 NGĂN HOKORI 3636-4 4 CÁI / THÙNG D28xR21xC38.5 (cm)
3638 TỦ ĐA SẮC 5T 3638 CÁI D36.5xR36.5xC98 (cm)

3639-3 TỦ MỸ PHẨM NẮP 3T HOKORI 3639-3 1 CÁI / THÙNG
 3 THÙNG / DÂY D25.5xR17xC31.5 (cm)

3653 TỦ KITTY 3T 3653 1 CÁI / DÂY D33.5xR25.5xC38 (cm)
3654 TỦ KITTY 4T 3654 1 CÁI / DÂY D33.5xR25.5xC50 (cm)
3683 TỦ MINI 3T 3683 4 CÁI / DÂY D26xR18xC25 (cm)
3684 TỦ MINI 4T 3684 4 CÁI / DÂY D26xR18xC33 (cm)
3685 TỦ MINI 5T 3685 4 CÁI / DÂY D26xR18xC41 (cm)
3803 TỦ KIỂU 3T 3803 CÁI D45xR57xC69 (cm)
3804 TỦ KIỂU 4T 3804 CÁI D45xR57xC92 (cm)
3805 TỦ KIỂU 5T 3805 CÁI D45xR57xC115 (cm)
3821 TỦ FUNNY 5T 3821 CÁI D48xR69.5xC129 (cm)

3821-1 TỦ FUNNY 5T HÌNH 3D 3821-1 CÁI D48xR69.5xC129 (cm)
3825 TỦ LUCKY LỚN 5T 3825 CÁI D48xR69.5xC130 (cm)
3833 TỦ BABY 3T 3833 CÁI D47xR59.5xC75 (cm)
3834 TỦ BABY 4T 3834 CÁI D47xR59.5xC99 (cm)
3835 TỦ BABY 5T 3835 CÁI D47xR59.5xC123 (cm)
3853 TỦ T666 -3T 3853 CÁI D45xR56.5xC70.5 (cm)
3854 TỦ T666 -4T 3854 CÁI D45xR56.5xC93 (cm)
3855 TỦ T666 -5T 3855 CÁI D45xR56.5xC115 (cm)
3863 TỦ LUCKY 3T 3863 CÁI D47xR59.5xC75 (cm)
3864 TỦ LUCKY 4T 3864 CÁI D47xR59.5xC99 (cm)
3865 TỦ LUCKY 5T 3865 CÁI D47xR59.5xC123 (cm)

3865-1 TỦ LUCKY 5T 3D CÁI Liên Hệ CSKH
3868 HỘP ĐỰNG GIẦY 3868 8 CÁI / THÙNG D35xR26.5xC18.5 (cm)

3868-3 TỦ ĐỰNG GIẦY 3T 3868-3 2 CÁI / DÂY D35xR26.5xC52 (cm)
3868-4 TỦ ĐỰNG GIẦY 4T 3868-4 2 CÁI / DÂY D35xR26.5xC69 (cm)
3868-5 TỦ ĐỰNG GIẦY 5T 3868-5 2 CÁI / DÂY D35xR26.5xC86 (cm)
3869 HỘP ĐỰNG GIẦY THÔNG MINH 3869 18 CÁI / THÙNG D35xR26.5xC19 (cm)
3875 TỦ T777 -5T CÁI Liên Hệ CSKH
3883 TỦ T888 -3T 3883 CÁI D45xR56.5xC70.5 (cm)
3884 TỦ T888 -4T 3884 CÁI D45xR56.5xC93 (cm)
3885 TỦ T888 -5T 3885 CÁI D45xR56.5xC115 (cm)

3886-3 TỦ TANA 3T HOKORI 3886-3 1 CÁI / THÙNG D64xR40xC147 (cm)
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3888-4 TỦ YUMI 4T 3888-4 CÁI D70xR38xC130 (cm
3888-5 TỦ YUMI 5T 3888-5 CÁI D70xR38xC150 (cm)
3903 PHÍCH TRÒN 3 3903 15 CÁI / BAO M18xĐ13xC19 (cm)
3905 PHÍCH TRÒN 5 3905 15 CÁI / BAO M21xĐ15xC22.5 (cm)
3907 PHÍCH TRÒN 7 3907 15 CÁI / BAO M24.5xĐ17xC26.3 (cm)
3910 PHÍCH TRÒN 10 3910 15 CÁI / BAO M26xĐ18xC29 (cm)
3911 PHÍCH TRÒN 11 3911 12 CÁI / BAO M27xĐ19.5xC31 (cm)
3913 PHÍCH VUÔNG 13 3913 6 CÁI / BAO D34xR25xC26.5 (cm)
3915 PHÍCH TRÒN 15 3915 10 CÁI / BAO M28.5xĐ21.5xC34 (cm)
3916 PHÍCH VUÔNG 16 3916 3 CÁI / BAO D36xR26xC31.5 (cm)
3917 PHÍCH VUÔNG 12 HOKORI 3917 6 CÁI / BAO D29xR21xC32.5 (cm)
3918 PHÍCH VUÔNG 18 HOKORI 3918 3 CÁI / BAO D33xR25xC38 (cm)
3922 PHÍCH TRÒN 22 3922 8 CÁI / BAO M34xĐ23xC38 (cm)
3928 PHÍCH TRÒN 28 3928 6 CÁI / BAO M36xĐ25xC41.5 (cm)
3932 PHÍCH VUÔNG THÁI 2.3 3932 10 CÁI / BAO D21xR16xC14 (cm); Dung tích: 2.3L
3933 PHÍCH VUÔNG THÁI 6 3933 6 CÁI/BAO D28xR21.5xC18.5 (cm)
3934 PHÍCH VUÔNG THÁI 14 3934 3 CÁI/BAO D37.5xR28.5xC24.5 (cm)
3935 PHÍCH VUÔNG 7 3935 6 CÁI / BAO D28xR18xC28 (cm)
3936 PHÍCH VUÔNG 15 3936 3 CÁI / BAO D35xR22xC34 (cm)
3937 PHÍCH VUÔNG 17 3937 3 CÁI / BAO D37xR23xC36 (cm)
3939 PHÍCH VUÔNG 26 3939 3 CÁI / BAO D43.5xR27xC42.5 (cm)

3946-1 BÌNH GIỮ NHIỆT 6 3946-1 1 CÁI / THÙNG
4 THÙNG / DÂY M24xĐ25xC26 (cm)

3946-2 BÌNH GIỮ NHIỆT 8 3946-2 1 CÁI / THÙNG
4 THÙNG / DÂY M24xĐ25xC35 (cm)

3946-3 BÌNH GIỮ NHIỆT 10 3946-3 1 CÁI / THÙNG
4 THÙNG / DÂY M24xĐ25xC38 (cm)

3956 PHÍCH 6 NB1-3956 20 CÁI / BAO M19.5xĐ22xC26 (cm)
3958 PHÍCH 8 NB1-3958 15 CÁI / BAO M19.5xĐ22xC32 (cm)
3960 PHÍCH VUÔNG 60 3960 2 CÁI / BAO D60xR44xC42 (cm)
3962 PHÍCH VUÔNG 80 3962 1 CÁI / KHAY BÌA D63 x R46 x C50 (cm) 
3974 PHÍCH VUÔNG 24 3974 3 CÁI / BAO D44xR30xC36 (cm)
3978 PHÍCH VUÔNG 38 3978 2 CÁI / BAO D50xR37xC37 (cm)
3980 PHÍCH CẦM TAY 450ML 3980 24 CÁI / THÙNG ø8.5xC24 (cm)
3981 BÌNH GIỮ NHIỆT 1 HOKORI 3981 12 CÁI / THÙNG Ø Thân 14,5xC20 (cm)
3982 BÌNH GIỮ NHIỆT 1.5 HOKORI 3982 12 CÁI / THÙNG Ø Thân 14,5xC24 (cm)
3986 VỎ PHÍCH 2 3986 20 CÁI / DÂY Ø14xC38.5 (cm)

3986-1 PHÍCH NƯỚC 2 3986-1 12 CÁI / THÙNG Ø14xC38.5 (cm)
3988 PHÍCH NƯỚC 3.2 3988 9 CÁI / THÙNG ø17xC42.5 (cm)
4000 BÌNH Ủ THÁI 4000 24 CÁI / THÙNG M15xĐ15xC18 (cm)
4015-1 BÌNH Ủ INOX BÉ 4015-1 24 CÁI / THÙNG M14xĐ14.5xC18 (cm)
4015-2 BÌNH Ủ INOX TRUNG 4015-2 24 CÁI / THÙNG M14xĐ14.5xC20 (cm)
4017 BÌNH Ủ PHA TRÀ TRUNG 4017 30 CÁI / THÙNG M12.5xĐ13.5xC19 (cm)
4018 BÌNH Ủ PHA TRÀ ĐẠI 4018 16 CÁI / THÙNG M16xĐ16xC24 (cm)
4019 BÌNH Ủ PHA TRÀ 4019 20 CÁI / THÙNG M14xĐ12.5xC21 (cm)
4020 BÌNH Ủ PHA TRÀ 4020 20 CÁI / THÙNG M16xĐ14.5xC23.5 (cm)
4021 BÌNH Ủ NHIỆT 1.2 HOKORI 4021 24 CÁI/THÙNG M12 x Đ9 x C23 (cm)
4022 BÌNH Ủ NHIỆT 2.2 HOKORI 4022 18 CÁI/THÙNG M14.5 x Đ11 x C26.5 (cm)
4025 BÌNH Ủ TRÀ BÉ 4025 15 CÁI / THÙNG M10.5xĐ12xC21.5 (cm)
4026 BÌNH Ủ TRÀ 3 4026 20 CÁI / BAO M13.5xĐ14xC25.5 (cm)
4030 BÌNH Ủ NHIỆT 4030 15 CÁI / THÙNG M12xĐ12xC20 (cm)
4031 BÌNH Ủ NHIỆT INOX 4031 20 CÁI / THÙNG M13.5xĐ13.5xC17 (cm)
4032 BÌNH Ủ NHIỆT INOX 4032 30 CÁI / THÙNG M13xĐ14xC15.5 (cm)
4035 BÌNH Ủ NHIỆT INOX BÉ 4035 18 CÁI / THÙNG M13xĐ14xC14 (cm)
4036 CẶP LỒNG NHIỆT 4036 20 CÁI / THÙNG M10.5xĐ12xC21 (cm)
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3570 RỔ VUÔNG TẦU 3570 50 CÁI / DÂY D29.5xR21.5xC8 (cm)
3577 RỔ VUÔNG BÉ 2T 3577 100 CÁI / DÂY D26xR19xC7.2 (cm)
3579 RỔ VUÔNG TO 3T 3579 50 CÁI / DÂY D34xR26xC10 (cm)
3583 RỔ THIÊN NGA TO 3583 30 CÁI / DÂY D39xR30xC13 (cm)
3585 RỔ THIÊN NGA TRUNG 3585 30 CÁI / DÂY D36.5xR27xC11.5 (cm)
3586 RỔ THIÊN NGA 3586 50 CÁI / DÂY D32xR22xC9 (cm)
3593 RỔ CHỮ NHẬT SỐ 3 -3593 50 CÁI / DÂY D32xR23xC8.5 (cm)
3594 RỔ CHỮ NHẬT SỐ 4-3594 50 CÁI / DÂY D35.5xR25.5xC9.5 (cm)
3596 RỔ CHỮ NHẬT 3596 50 CÁI / DÂY D31.5xR20.5xC10 (cm)
3597 RỔ CHỮ NHẬT TRUNG 3597 25 CÁI / DÂY D37.5xR24.5xC12 (cm)
3598 RỔ CHỮ NHẬT TO 3598 25 CÁI / DÂY D44.5xR29xC14.5 (cm)
3603 TỦ BÍT BÉ 3T 3603 CÁI D51xR40xC67.5 (cm)
3604 TỦ BÍT BÉ 4T 3604 CÁI D51xR40xC88.5 (cm)
3605 TỦ BÍT BÉ 5T 3605 CÁI D51xR40xC110 (cm)
3623 TỦ HOA BÉ 3T 3623 4 CÁI / DÂY D26xR18xC25 (cm)
3624 TỦ HOA BÉ 4T 3624 4 CÁI / DÂY D26xR18xC33 (cm)
3625 TỦ HOA BÉ 5T 3625 4 CÁI / DÂY D26xR18xC41 (cm)
3635 TỦ DÁN TƯỜNG ĐA NĂNG HOKORI 3635 6 CÁI / THÙNG D28xR10xC34 (cm)

3636-2 TỦ MỸ PHẨM 2 NGĂN HOKORI 3636-2 8 CÁI / THÙNG D28xR21xC24 (cm)
3636-3 TỦ MỸ PHẨM 3 NGĂN HOKORI 3636-3 4 CÁI / THÙNG D28xR21xC31 (cm)
3636-4 TỦ MỸ PHẨM 4 NGĂN HOKORI 3636-4 4 CÁI / THÙNG D28xR21xC38.5 (cm)
3638 TỦ ĐA SẮC 5T 3638 CÁI D36.5xR36.5xC98 (cm)

3639-3 TỦ MỸ PHẨM NẮP 3T HOKORI 3639-3 1 CÁI / THÙNG
 3 THÙNG / DÂY D25.5xR17xC31.5 (cm)

3653 TỦ KITTY 3T 3653 1 CÁI / DÂY D33.5xR25.5xC38 (cm)
3654 TỦ KITTY 4T 3654 1 CÁI / DÂY D33.5xR25.5xC50 (cm)
3683 TỦ MINI 3T 3683 4 CÁI / DÂY D26xR18xC25 (cm)
3684 TỦ MINI 4T 3684 4 CÁI / DÂY D26xR18xC33 (cm)
3685 TỦ MINI 5T 3685 4 CÁI / DÂY D26xR18xC41 (cm)
3803 TỦ KIỂU 3T 3803 CÁI D45xR57xC69 (cm)
3804 TỦ KIỂU 4T 3804 CÁI D45xR57xC92 (cm)
3805 TỦ KIỂU 5T 3805 CÁI D45xR57xC115 (cm)
3821 TỦ FUNNY 5T 3821 CÁI D48xR69.5xC129 (cm)

3821-1 TỦ FUNNY 5T HÌNH 3D 3821-1 CÁI D48xR69.5xC129 (cm)
3825 TỦ LUCKY LỚN 5T 3825 CÁI D48xR69.5xC130 (cm)
3833 TỦ BABY 3T 3833 CÁI D47xR59.5xC75 (cm)
3834 TỦ BABY 4T 3834 CÁI D47xR59.5xC99 (cm)
3835 TỦ BABY 5T 3835 CÁI D47xR59.5xC123 (cm)
3853 TỦ T666 -3T 3853 CÁI D45xR56.5xC70.5 (cm)
3854 TỦ T666 -4T 3854 CÁI D45xR56.5xC93 (cm)
3855 TỦ T666 -5T 3855 CÁI D45xR56.5xC115 (cm)
3863 TỦ LUCKY 3T 3863 CÁI D47xR59.5xC75 (cm)
3864 TỦ LUCKY 4T 3864 CÁI D47xR59.5xC99 (cm)
3865 TỦ LUCKY 5T 3865 CÁI D47xR59.5xC123 (cm)

3865-1 TỦ LUCKY 5T 3D CÁI Liên Hệ CSKH
3868 HỘP ĐỰNG GIẦY 3868 8 CÁI / THÙNG D35xR26.5xC18.5 (cm)

3868-3 TỦ ĐỰNG GIẦY 3T 3868-3 2 CÁI / DÂY D35xR26.5xC52 (cm)
3868-4 TỦ ĐỰNG GIẦY 4T 3868-4 2 CÁI / DÂY D35xR26.5xC69 (cm)
3868-5 TỦ ĐỰNG GIẦY 5T 3868-5 2 CÁI / DÂY D35xR26.5xC86 (cm)
3869 HỘP ĐỰNG GIẦY THÔNG MINH 3869 18 CÁI / THÙNG D35xR26.5xC19 (cm)
3875 TỦ T777 -5T CÁI Liên Hệ CSKH
3883 TỦ T888 -3T 3883 CÁI D45xR56.5xC70.5 (cm)
3884 TỦ T888 -4T 3884 CÁI D45xR56.5xC93 (cm)
3885 TỦ T888 -5T 3885 CÁI D45xR56.5xC115 (cm)

3886-3 TỦ TANA 3T HOKORI 3886-3 1 CÁI / THÙNG D64xR40xC147 (cm)
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3888-4 TỦ YUMI 4T 3888-4 CÁI D70xR38xC130 (cm
3888-5 TỦ YUMI 5T 3888-5 CÁI D70xR38xC150 (cm)
3903 PHÍCH TRÒN 3 3903 15 CÁI / BAO M18xĐ13xC19 (cm)
3905 PHÍCH TRÒN 5 3905 15 CÁI / BAO M21xĐ15xC22.5 (cm)
3907 PHÍCH TRÒN 7 3907 15 CÁI / BAO M24.5xĐ17xC26.3 (cm)
3910 PHÍCH TRÒN 10 3910 15 CÁI / BAO M26xĐ18xC29 (cm)
3911 PHÍCH TRÒN 11 3911 12 CÁI / BAO M27xĐ19.5xC31 (cm)
3913 PHÍCH VUÔNG 13 3913 6 CÁI / BAO D34xR25xC26.5 (cm)
3915 PHÍCH TRÒN 15 3915 10 CÁI / BAO M28.5xĐ21.5xC34 (cm)
3916 PHÍCH VUÔNG 16 3916 3 CÁI / BAO D36xR26xC31.5 (cm)
3917 PHÍCH VUÔNG 12 HOKORI 3917 6 CÁI / BAO D29xR21xC32.5 (cm)
3918 PHÍCH VUÔNG 18 HOKORI 3918 3 CÁI / BAO D33xR25xC38 (cm)
3922 PHÍCH TRÒN 22 3922 8 CÁI / BAO M34xĐ23xC38 (cm)
3928 PHÍCH TRÒN 28 3928 6 CÁI / BAO M36xĐ25xC41.5 (cm)
3932 PHÍCH VUÔNG THÁI 2.3 3932 10 CÁI / BAO D21xR16xC14 (cm); Dung tích: 2.3L
3933 PHÍCH VUÔNG THÁI 6 3933 6 CÁI/BAO D28xR21.5xC18.5 (cm)
3934 PHÍCH VUÔNG THÁI 14 3934 3 CÁI/BAO D37.5xR28.5xC24.5 (cm)
3935 PHÍCH VUÔNG 7 3935 6 CÁI / BAO D28xR18xC28 (cm)
3936 PHÍCH VUÔNG 15 3936 3 CÁI / BAO D35xR22xC34 (cm)
3937 PHÍCH VUÔNG 17 3937 3 CÁI / BAO D37xR23xC36 (cm)
3939 PHÍCH VUÔNG 26 3939 3 CÁI / BAO D43.5xR27xC42.5 (cm)

3946-1 BÌNH GIỮ NHIỆT 6 3946-1 1 CÁI / THÙNG
4 THÙNG / DÂY M24xĐ25xC26 (cm)

3946-2 BÌNH GIỮ NHIỆT 8 3946-2 1 CÁI / THÙNG
4 THÙNG / DÂY M24xĐ25xC35 (cm)

3946-3 BÌNH GIỮ NHIỆT 10 3946-3 1 CÁI / THÙNG
4 THÙNG / DÂY M24xĐ25xC38 (cm)

3956 PHÍCH 6 NB1-3956 20 CÁI / BAO M19.5xĐ22xC26 (cm)
3958 PHÍCH 8 NB1-3958 15 CÁI / BAO M19.5xĐ22xC32 (cm)
3960 PHÍCH VUÔNG 60 3960 2 CÁI / BAO D60xR44xC42 (cm)
3962 PHÍCH VUÔNG 80 3962 1 CÁI / KHAY BÌA D63 x R46 x C50 (cm) 
3974 PHÍCH VUÔNG 24 3974 3 CÁI / BAO D44xR30xC36 (cm)
3978 PHÍCH VUÔNG 38 3978 2 CÁI / BAO D50xR37xC37 (cm)
3980 PHÍCH CẦM TAY 450ML 3980 24 CÁI / THÙNG ø8.5xC24 (cm)
3981 BÌNH GIỮ NHIỆT 1 HOKORI 3981 12 CÁI / THÙNG Ø Thân 14,5xC20 (cm)
3982 BÌNH GIỮ NHIỆT 1.5 HOKORI 3982 12 CÁI / THÙNG Ø Thân 14,5xC24 (cm)
3986 VỎ PHÍCH 2 3986 20 CÁI / DÂY Ø14xC38.5 (cm)

3986-1 PHÍCH NƯỚC 2 3986-1 12 CÁI / THÙNG Ø14xC38.5 (cm)
3988 PHÍCH NƯỚC 3.2 3988 9 CÁI / THÙNG ø17xC42.5 (cm)
4000 BÌNH Ủ THÁI 4000 24 CÁI / THÙNG M15xĐ15xC18 (cm)
4015-1 BÌNH Ủ INOX BÉ 4015-1 24 CÁI / THÙNG M14xĐ14.5xC18 (cm)
4015-2 BÌNH Ủ INOX TRUNG 4015-2 24 CÁI / THÙNG M14xĐ14.5xC20 (cm)
4017 BÌNH Ủ PHA TRÀ TRUNG 4017 30 CÁI / THÙNG M12.5xĐ13.5xC19 (cm)
4018 BÌNH Ủ PHA TRÀ ĐẠI 4018 16 CÁI / THÙNG M16xĐ16xC24 (cm)
4019 BÌNH Ủ PHA TRÀ 4019 20 CÁI / THÙNG M14xĐ12.5xC21 (cm)
4020 BÌNH Ủ PHA TRÀ 4020 20 CÁI / THÙNG M16xĐ14.5xC23.5 (cm)
4021 BÌNH Ủ NHIỆT 1.2 HOKORI 4021 24 CÁI/THÙNG M12 x Đ9 x C23 (cm)
4022 BÌNH Ủ NHIỆT 2.2 HOKORI 4022 18 CÁI/THÙNG M14.5 x Đ11 x C26.5 (cm)
4025 BÌNH Ủ TRÀ BÉ 4025 15 CÁI / THÙNG M10.5xĐ12xC21.5 (cm)
4026 BÌNH Ủ TRÀ 3 4026 20 CÁI / BAO M13.5xĐ14xC25.5 (cm)
4030 BÌNH Ủ NHIỆT 4030 15 CÁI / THÙNG M12xĐ12xC20 (cm)
4031 BÌNH Ủ NHIỆT INOX 4031 20 CÁI / THÙNG M13.5xĐ13.5xC17 (cm)
4032 BÌNH Ủ NHIỆT INOX 4032 30 CÁI / THÙNG M13xĐ14xC15.5 (cm)
4035 BÌNH Ủ NHIỆT INOX BÉ 4035 18 CÁI / THÙNG M13xĐ14xC14 (cm)
4036 CẶP LỒNG NHIỆT 4036 20 CÁI / THÙNG M10.5xĐ12xC21 (cm)
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5003 SÓNG 4T ĐẶC 5003 CÁI D61.5xR41xC18 (cm)
5005 SÓNG 5T ĐẶC 5005 CÁI D61.5xR41.5xC25 (cm)
5005 NẮP SÓNG ĐẶC (5005-5006-5007) CÁI D61.5xR42.5xC2.5 (cm)
5006 SÓNG 5T ĐẶC 5006 CÁI D61.5xR41.5xC31 (cm)
5007 SÓNG 5T ĐẶC 5007 CÁI D61.5xR41.5xC38 (cm)
5016 SÓNG ĐẶC 5016 CÁI D50xR33.5xC10 (cm)
5040 SÓNG 2T RỖNG 5040 CÁI D60.5xR42xC10 (cm)
5041 SÓNG 4T RỖNG 5041 CÁI D60.5xR42xC19 (cm)

5041-1 SÓNG 4 TẦNG RỖNG NHỰA BLOCK 5041-1 CÁI D60.5xR42xC19 (cm)
5042 SÓNG RỖNG 5042 CÁI D47xR34xC24 (cm)
5046 SÓNG 6T RỖNG 5046 CÁI D53xR35xC29 (cm)
5048 SÓNG 8T RỖNG 5048 CÁI D60.5xR42.5xC36 (cm)
5049 SÓNG 9T RỖNG 5049 CÁI D66xR46.5xC43 (cm)
5050 SÓNG BẦU 3T 5050 25 CÁI / BAO D54xR37xC21 (cm)
5052 SÓNG BÁNH XE 5052 CÁI D77xR50xC44.5 (cm)
5110 SỌT RÁC VUÔNG BÉ 5110 30 CÁI / BAO D27.5xR27.5xC27 (cm)
5115 SỌT RÁC VUÔNG TO 5115 25 CÁI / BAO D30.5xR30.5xC32 (cm)
5120 SỌT RÁC THÁI BÉ 5120 20 CÁI / BAO D34xR34xC37.5 (cm)
5121 SỌT RÁC NHẬT HOKORI 5121 12 CÁI/BAO M26.5xĐ18xC28 (cm)
5130 SỌT RÁC THÁI TO 5130 20 CÁI / BAO D40.5xR40.5xC44.5 (cm)
5131 SỌT ĐAN TRUNG HOKORI 5131 10 CÁI / TẢI M38xĐ24xC32.5 (cm)
5132 SỌT ĐAN TO HOKORI 5132 10 CÁI / TẢI M42xĐ27xC35.5 (cm)
5140 SỌT RÁC THÁI ĐẠI 5140 15 CÁI / BAO D42xR42xC50 (cm)
5145 SỌT RÁC TRUNG 5145 20 CÁI / DÂY M38xĐ28xC38 (cm)
5147 SỌT RÁC HOA ĐỒNG TIỀN 5147 25 CÁI / DÂY M26.5xĐ17.5xC27.5 (cm)

5147-1 SỌT RÁC HOA ĐỒNG TIỀN KHÔNG QUAI 
5147-1 25 CÁI / DÂY M26.5xĐ17.5xC27.5 (cm)

5150 SỌT TO 5150 20 CÁI / DÂY M45xĐ32xC51 (cm)
5151 SỌT RÁC TRÒN 5151 50 CÁI / DÂY M26xĐ16.5xC24.5 (cm)
5152 SỌT RÁC TRÒN 5152 25 CÁI / DÂY M26xĐ18xC25.5 (cm)
5155 SỌT MÂY BÉ 5155 20 CÁI / DÂY M21xĐ15.5xC24.5 (cm)
5156 SỌT MÂY TRUNG 5156 20 CÁI / DÂY M24.5xĐ18.5xC27.5 (cm)
5157 SỌT MÂY TO 5157 15 CÁI / DÂY M26xĐ20xC29 (cm)
5158 GIỎ NẮP HOA 5158 10 CÁI / DÂY D44.5xR33xC29 (cm)
5159 GIỎ NẮP HOA 5159 10 CÁI / DÂY D44.5xR33xC46 (cm)
5200 XÔ HÀ NỘI 5200 25 CÁI / DÂY M27xĐ18xC26 (cm)
5201 XÔ BY 5201 25 CÁI / DÂY M20xĐ14xC17 (cm)
5203 XÔ 13 KHÔNG NẮP 5203 25 CÁI / DÂY M28.5xĐ18.5xC24 (cm)
5204 XÔ 14- 5204 25 CÁI / DÂY M28.5xĐ18.5xC27 (cm)
5205 XÔ 15 KHÔNG NẮP 5205 25 CÁI / DÂY M30xĐ20xC28 (cm)
5206 XÔ 6- 5206 25 CÁI / DÂY M23xĐ12.5xC20 (cm)
5210 XÔ 10- 5210 25 CÁI / DÂY M25xĐ15.5xC24 (cm)
5211 XÔ 6L HOKORI 5211 20 CÁI / DÂY M25.5xĐ19xC22 (cm)
5212 XÔ 11L HOKORI 5212 15 CÁI / DÂY M30xĐ22.5xC28 (cm)
5215 XÔ MỎ 5215 15 CÁI / DÂY M26.5xĐ19xC25.5 (cm)
5220 XÔ 20 KHÔNG NẮP 5220 20 CÁI / DÂY M32xĐ22xC29 (cm)
5222 XÔ 22- 5222 20 CÁI / DÂY M32xĐ23xC32.5 (cm)
5223 XÔ 23-5223 25 CÁI / DÂY M32xĐ23xC32.5 (cm)
5225 XÔ 25-5225 20 CÁI / DÂY M34xĐ22.5xC32 (cm)
5228 XÔ TRONG 10L HOKORI 5228 10 CÁI / TẢI M26xĐ20xC27 (cm)
5238 XÔ SỌC 15L HOKORI 5238 15 CÁI / BAO M31.5xĐ19.5xC30 (cm)
5256 XÔ ĐÁ 5256 20 CÁI / BAO D22xR21.5xC25.5 (cm)
5258 XÔ ĐÁ 5258 15 CÁI / BAO D29xR18xC23 (cm
5259 XÔ ĐÁ KIM CƯƠNG HOKORI 5259 8 CÁI / THÙNG M15xĐ11.5xC16.5 (cm)
5266 XÔ RÁC 5266 15 CÁI / DÂY M25.5xĐ19xC26.5 (cm)
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5306 THÙNG RÁC TRÒN 5306 20 CÁI / BAO M25xĐ19xC38 (cm)
5313 THÙNG RÁC LẬT TRÒN BÉ 5313 10 CÁI / BAO M25xĐ19xC37 (cm)

5313-1 THÙNG RÁC LẬT TRÒN BÉ CÓ IN 5313-1 10 CÁI / BAO M25xĐ19xC37 (cm)
5315 THÙNG RÁC LẬT TRÒN TO 5315 5 CÁI / BAO D38.5xR37xC62 (cm)

5318-1 THÙNG RÁC LẬT 5318-1 20 CÁI / BAO D22xR16xC27 (cm)
5318-2 THÙNG RÁC LẬT 5318-2 10 CÁI / BAO D25xR19.5xC35 (cm)
5318-3 THÙNG RÁC LẬT 5318-3 10 CÁI / BAO D30xR23xC44 (cm)
5318-4 THÙNG RÁC LẬT 5318-4 5 CÁI / BAO D42xR31xC60 (cm)

5321 THÙNG ĐA NĂNG BÉ 5321 10 CÁI / BAO D44xR33xC30 (cm)
5322 THÙNG ĐA NĂNG TRUNG 5322 10 CÁI / BAO D44xR33xC40 (cm)
5323 THÙNG ĐA NĂNG ĐẠI 5323 10 CÁI / BAO D50xR37xC40 (cm)
5325 THÙNG CHỮ NHẬT 30 5325 10 CÁI / DÂY D52xR36.5xC27 (cm)
5325 THÙNG CHỮ NHẬT 30 5325 TRONG 10 CÁI / DÂY D52xR36.5xC27 (cm)
5326 THÙNG CHỮ NHẬT 55 5326 5 CÁI/DÂY Liên Hệ CSKH
5327 THÙNG CHỮ NHẬT 90 5327 5 CÁI / DÂY D70xR50xC41.5 (cm)
5327 THÙNG CHỮ NHẬT 90 5327 TRONG 5 CÁI / DÂY D70xR50xC41.5 (cm)
5328 THÙNG CHỮ NHẬT 5328 5 CÁI / DÂY D54xR38xC24.5 (cm)
5329 THÙNG CHỮ NHẬT 125-5329 3 CÁI / DÂY D75.5xR52xC46 (cm)
5331 THÙNG CHỮ NHẬT 5331 TRONG 10 CÁI / DÂY D40xR27xC15 (cm)
5331 THÙNG CHỮ NHẬT 5331 10 CÁI/DÂY D40 x R27 x C15(cm)
5332 THÙNG CHỮ NHẬT 5332 TRONG 10 CÁI / DÂY D47xR32xC17.5 (cm)
5332 THÙNG CHỮ NHẬT 5332 10 CÁI/DÂY D47 x R32 x C17.5 (cm)
5333 THÙNG CHỮ NHẬT 5333 TRONG 5 CÁI / DÂY  D54xR37xC22 (cm)
5333 THÙNG CHỮ NHẬT 5333 5 CÁI/DÂY D54 x R27 x C22 (cm)
5334 THÙNG CHỮ NHẬT 65 5334 5 CÁI / DÂY D60.5xR42.5xC34.5 (cm)
5334 THÙNG CHỮ NHẬT 65 5334 TRONG 5 CÁI / DÂY D60.5xR42.5xC34.5 (cm)
5335 THÙNG CHỮ NHẬT 75 5335 5 CÁI / DÂY D62xR44xC36.5 (cm)
5337 THÙNG CHỮ NHẬT 85 5337 5 CÁI / DÂY D66.5xR48xC41 (cm)
5338 THÙNG ĐỰNG GẠO 10KG HOKORI 5338 3 THÙNG / DÂY D36xR20x37 (cm)

5339 THÙNG ĐỰNG GẠO 20KG HOKORI 5339 1 CÁI/THÙNG,
3 THÙNG/DÂY D44.5x R23.5x C42.5 (cm)

5341 THÙNG RÁC CÓ BÁNH XE 30 5341 5 CÁI / BAO D40xR35xC54 (cm)
5342 THÙNG RÁC CÓ BÁNH XE 40 5342 5 CÁI / BAO D44xR38xC58 (cm)
5343 THÙNG RÁC LẬT TRUNG 5343 5 CÁI / BAO D31.5xR26xC51 (cm)
5344 THÙNG RÁC LẬT ĐẠI 5344 5 CÁI / BAO D43xR43xC70 (cm)
5345 THÙNG RÁC CÓ BÁNH XE 60 5345 3 CÁI / BAO D47xR43xC63 (cm)
5346 THÙNG RÁC CÓ BÁNH XE 100 5346 3 CÁI / BAO D54xR48xC78 (cm)
5347 THÙNG RÁC CÓ BÁNH XE 120 5347 3 CÁI / BAO D56xR50xC82 (cm)
5351 THÙNG GẠO 10-5351 15 CÁI / BAO  D30xR30xC32 (cm)
5353 THÙNG GẠO 15-5353 15 CÁI / BAO D34xR34xC37 (cm)
5355 THÙNG GẠO CHỮ NHẬT 5355 10 CÁI / DÂY D36xR23xC30 (cm)
5360 THÙNG 25 CÓ NẮP 5360 CÁI M35xĐ24.5xC36 (cm)
5362 THÙNG 35 CÓ NẮP 5362 CÁI M38.5xĐ26.5xC39 (cm)
5364 THÙNG 50 CÓ NẮP 5364 CÁI M42xĐ29xC44 (cm)
5366 THÙNG 60 CÓ NẮP 5366 CÁI M46xĐ31.5xC47 (cm)
5368 THÙNG 80 CÓ NẮP 5368 CÁI M51.5xĐ37xC54 (cm)
5370 THÙNG CHỮ NHẬT BÉ 5370 3 CÁI / DÂY D42xR30xC24 (cm)
5371 THÙNG CHỮ NHẬT TRUNG 5371 3 CÁI / DÂY D52xR37xC28 (cm)
5372 THÙNG CHỮ NHẬT TO 5372 3 CÁI / DÂY D60xR43.5xC32.5 (cm)
5373 THÙNG CHỮ NHẬT ĐẠI 5373 3 CÁI / DÂY D70xR51.5xC37.5 (cm)
5380 THÙNG 120 CÓ NẮP 5380 CÁI M55xĐ38xC61.3 (cm)
5381 THÙNG 125 CÓ NẮP 5381 CÁI M56xĐ38xC63 (cm)
5383 THÙNG 160 CÓ NẮP 5383 CÁI M59xĐ41xC70 (cm)
5385 THÙNG 180 CÓ NẮP 5385 CÁI M60.5xĐ41xC70 (cm)
5387 THÙNG 220 CÓ NẮP 5387 CÁI M66xĐ46xC79 (cm)
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5003 SÓNG 4T ĐẶC 5003 CÁI D61.5xR41xC18 (cm)
5005 SÓNG 5T ĐẶC 5005 CÁI D61.5xR41.5xC25 (cm)
5005 NẮP SÓNG ĐẶC (5005-5006-5007) CÁI D61.5xR42.5xC2.5 (cm)
5006 SÓNG 5T ĐẶC 5006 CÁI D61.5xR41.5xC31 (cm)
5007 SÓNG 5T ĐẶC 5007 CÁI D61.5xR41.5xC38 (cm)
5016 SÓNG ĐẶC 5016 CÁI D50xR33.5xC10 (cm)
5040 SÓNG 2T RỖNG 5040 CÁI D60.5xR42xC10 (cm)
5041 SÓNG 4T RỖNG 5041 CÁI D60.5xR42xC19 (cm)

5041-1 SÓNG 4 TẦNG RỖNG NHỰA BLOCK 5041-1 CÁI D60.5xR42xC19 (cm)
5042 SÓNG RỖNG 5042 CÁI D47xR34xC24 (cm)
5046 SÓNG 6T RỖNG 5046 CÁI D53xR35xC29 (cm)
5048 SÓNG 8T RỖNG 5048 CÁI D60.5xR42.5xC36 (cm)
5049 SÓNG 9T RỖNG 5049 CÁI D66xR46.5xC43 (cm)
5050 SÓNG BẦU 3T 5050 25 CÁI / BAO D54xR37xC21 (cm)
5052 SÓNG BÁNH XE 5052 CÁI D77xR50xC44.5 (cm)
5110 SỌT RÁC VUÔNG BÉ 5110 30 CÁI / BAO D27.5xR27.5xC27 (cm)
5115 SỌT RÁC VUÔNG TO 5115 25 CÁI / BAO D30.5xR30.5xC32 (cm)
5120 SỌT RÁC THÁI BÉ 5120 20 CÁI / BAO D34xR34xC37.5 (cm)
5121 SỌT RÁC NHẬT HOKORI 5121 12 CÁI/BAO M26.5xĐ18xC28 (cm)
5130 SỌT RÁC THÁI TO 5130 20 CÁI / BAO D40.5xR40.5xC44.5 (cm)
5131 SỌT ĐAN TRUNG HOKORI 5131 10 CÁI / TẢI M38xĐ24xC32.5 (cm)
5132 SỌT ĐAN TO HOKORI 5132 10 CÁI / TẢI M42xĐ27xC35.5 (cm)
5140 SỌT RÁC THÁI ĐẠI 5140 15 CÁI / BAO D42xR42xC50 (cm)
5145 SỌT RÁC TRUNG 5145 20 CÁI / DÂY M38xĐ28xC38 (cm)
5147 SỌT RÁC HOA ĐỒNG TIỀN 5147 25 CÁI / DÂY M26.5xĐ17.5xC27.5 (cm)

5147-1 SỌT RÁC HOA ĐỒNG TIỀN KHÔNG QUAI 
5147-1 25 CÁI / DÂY M26.5xĐ17.5xC27.5 (cm)

5150 SỌT TO 5150 20 CÁI / DÂY M45xĐ32xC51 (cm)
5151 SỌT RÁC TRÒN 5151 50 CÁI / DÂY M26xĐ16.5xC24.5 (cm)
5152 SỌT RÁC TRÒN 5152 25 CÁI / DÂY M26xĐ18xC25.5 (cm)
5155 SỌT MÂY BÉ 5155 20 CÁI / DÂY M21xĐ15.5xC24.5 (cm)
5156 SỌT MÂY TRUNG 5156 20 CÁI / DÂY M24.5xĐ18.5xC27.5 (cm)
5157 SỌT MÂY TO 5157 15 CÁI / DÂY M26xĐ20xC29 (cm)
5158 GIỎ NẮP HOA 5158 10 CÁI / DÂY D44.5xR33xC29 (cm)
5159 GIỎ NẮP HOA 5159 10 CÁI / DÂY D44.5xR33xC46 (cm)
5200 XÔ HÀ NỘI 5200 25 CÁI / DÂY M27xĐ18xC26 (cm)
5201 XÔ BY 5201 25 CÁI / DÂY M20xĐ14xC17 (cm)
5203 XÔ 13 KHÔNG NẮP 5203 25 CÁI / DÂY M28.5xĐ18.5xC24 (cm)
5204 XÔ 14- 5204 25 CÁI / DÂY M28.5xĐ18.5xC27 (cm)
5205 XÔ 15 KHÔNG NẮP 5205 25 CÁI / DÂY M30xĐ20xC28 (cm)
5206 XÔ 6- 5206 25 CÁI / DÂY M23xĐ12.5xC20 (cm)
5210 XÔ 10- 5210 25 CÁI / DÂY M25xĐ15.5xC24 (cm)
5211 XÔ 6L HOKORI 5211 20 CÁI / DÂY M25.5xĐ19xC22 (cm)
5212 XÔ 11L HOKORI 5212 15 CÁI / DÂY M30xĐ22.5xC28 (cm)
5215 XÔ MỎ 5215 15 CÁI / DÂY M26.5xĐ19xC25.5 (cm)
5220 XÔ 20 KHÔNG NẮP 5220 20 CÁI / DÂY M32xĐ22xC29 (cm)
5222 XÔ 22- 5222 20 CÁI / DÂY M32xĐ23xC32.5 (cm)
5223 XÔ 23-5223 25 CÁI / DÂY M32xĐ23xC32.5 (cm)
5225 XÔ 25-5225 20 CÁI / DÂY M34xĐ22.5xC32 (cm)
5228 XÔ TRONG 10L HOKORI 5228 10 CÁI / TẢI M26xĐ20xC27 (cm)
5238 XÔ SỌC 15L HOKORI 5238 15 CÁI / BAO M31.5xĐ19.5xC30 (cm)
5256 XÔ ĐÁ 5256 20 CÁI / BAO D22xR21.5xC25.5 (cm)
5258 XÔ ĐÁ 5258 15 CÁI / BAO D29xR18xC23 (cm
5259 XÔ ĐÁ KIM CƯƠNG HOKORI 5259 8 CÁI / THÙNG M15xĐ11.5xC16.5 (cm)
5266 XÔ RÁC 5266 15 CÁI / DÂY M25.5xĐ19xC26.5 (cm)
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5306 THÙNG RÁC TRÒN 5306 20 CÁI / BAO M25xĐ19xC38 (cm)
5313 THÙNG RÁC LẬT TRÒN BÉ 5313 10 CÁI / BAO M25xĐ19xC37 (cm)

5313-1 THÙNG RÁC LẬT TRÒN BÉ CÓ IN 5313-1 10 CÁI / BAO M25xĐ19xC37 (cm)
5315 THÙNG RÁC LẬT TRÒN TO 5315 5 CÁI / BAO D38.5xR37xC62 (cm)

5318-1 THÙNG RÁC LẬT 5318-1 20 CÁI / BAO D22xR16xC27 (cm)
5318-2 THÙNG RÁC LẬT 5318-2 10 CÁI / BAO D25xR19.5xC35 (cm)
5318-3 THÙNG RÁC LẬT 5318-3 10 CÁI / BAO D30xR23xC44 (cm)
5318-4 THÙNG RÁC LẬT 5318-4 5 CÁI / BAO D42xR31xC60 (cm)

5321 THÙNG ĐA NĂNG BÉ 5321 10 CÁI / BAO D44xR33xC30 (cm)
5322 THÙNG ĐA NĂNG TRUNG 5322 10 CÁI / BAO D44xR33xC40 (cm)
5323 THÙNG ĐA NĂNG ĐẠI 5323 10 CÁI / BAO D50xR37xC40 (cm)
5325 THÙNG CHỮ NHẬT 30 5325 10 CÁI / DÂY D52xR36.5xC27 (cm)
5325 THÙNG CHỮ NHẬT 30 5325 TRONG 10 CÁI / DÂY D52xR36.5xC27 (cm)
5326 THÙNG CHỮ NHẬT 55 5326 5 CÁI/DÂY Liên Hệ CSKH
5327 THÙNG CHỮ NHẬT 90 5327 5 CÁI / DÂY D70xR50xC41.5 (cm)
5327 THÙNG CHỮ NHẬT 90 5327 TRONG 5 CÁI / DÂY D70xR50xC41.5 (cm)
5328 THÙNG CHỮ NHẬT 5328 5 CÁI / DÂY D54xR38xC24.5 (cm)
5329 THÙNG CHỮ NHẬT 125-5329 3 CÁI / DÂY D75.5xR52xC46 (cm)
5331 THÙNG CHỮ NHẬT 5331 TRONG 10 CÁI / DÂY D40xR27xC15 (cm)
5331 THÙNG CHỮ NHẬT 5331 10 CÁI/DÂY D40 x R27 x C15(cm)
5332 THÙNG CHỮ NHẬT 5332 TRONG 10 CÁI / DÂY D47xR32xC17.5 (cm)
5332 THÙNG CHỮ NHẬT 5332 10 CÁI/DÂY D47 x R32 x C17.5 (cm)
5333 THÙNG CHỮ NHẬT 5333 TRONG 5 CÁI / DÂY  D54xR37xC22 (cm)
5333 THÙNG CHỮ NHẬT 5333 5 CÁI/DÂY D54 x R27 x C22 (cm)
5334 THÙNG CHỮ NHẬT 65 5334 5 CÁI / DÂY D60.5xR42.5xC34.5 (cm)
5334 THÙNG CHỮ NHẬT 65 5334 TRONG 5 CÁI / DÂY D60.5xR42.5xC34.5 (cm)
5335 THÙNG CHỮ NHẬT 75 5335 5 CÁI / DÂY D62xR44xC36.5 (cm)
5337 THÙNG CHỮ NHẬT 85 5337 5 CÁI / DÂY D66.5xR48xC41 (cm)
5338 THÙNG ĐỰNG GẠO 10KG HOKORI 5338 3 THÙNG / DÂY D36xR20x37 (cm)

5339 THÙNG ĐỰNG GẠO 20KG HOKORI 5339 1 CÁI/THÙNG,
3 THÙNG/DÂY D44.5x R23.5x C42.5 (cm)

5341 THÙNG RÁC CÓ BÁNH XE 30 5341 5 CÁI / BAO D40xR35xC54 (cm)
5342 THÙNG RÁC CÓ BÁNH XE 40 5342 5 CÁI / BAO D44xR38xC58 (cm)
5343 THÙNG RÁC LẬT TRUNG 5343 5 CÁI / BAO D31.5xR26xC51 (cm)
5344 THÙNG RÁC LẬT ĐẠI 5344 5 CÁI / BAO D43xR43xC70 (cm)
5345 THÙNG RÁC CÓ BÁNH XE 60 5345 3 CÁI / BAO D47xR43xC63 (cm)
5346 THÙNG RÁC CÓ BÁNH XE 100 5346 3 CÁI / BAO D54xR48xC78 (cm)
5347 THÙNG RÁC CÓ BÁNH XE 120 5347 3 CÁI / BAO D56xR50xC82 (cm)
5351 THÙNG GẠO 10-5351 15 CÁI / BAO  D30xR30xC32 (cm)
5353 THÙNG GẠO 15-5353 15 CÁI / BAO D34xR34xC37 (cm)
5355 THÙNG GẠO CHỮ NHẬT 5355 10 CÁI / DÂY D36xR23xC30 (cm)
5360 THÙNG 25 CÓ NẮP 5360 CÁI M35xĐ24.5xC36 (cm)
5362 THÙNG 35 CÓ NẮP 5362 CÁI M38.5xĐ26.5xC39 (cm)
5364 THÙNG 50 CÓ NẮP 5364 CÁI M42xĐ29xC44 (cm)
5366 THÙNG 60 CÓ NẮP 5366 CÁI M46xĐ31.5xC47 (cm)
5368 THÙNG 80 CÓ NẮP 5368 CÁI M51.5xĐ37xC54 (cm)
5370 THÙNG CHỮ NHẬT BÉ 5370 3 CÁI / DÂY D42xR30xC24 (cm)
5371 THÙNG CHỮ NHẬT TRUNG 5371 3 CÁI / DÂY D52xR37xC28 (cm)
5372 THÙNG CHỮ NHẬT TO 5372 3 CÁI / DÂY D60xR43.5xC32.5 (cm)
5373 THÙNG CHỮ NHẬT ĐẠI 5373 3 CÁI / DÂY D70xR51.5xC37.5 (cm)
5380 THÙNG 120 CÓ NẮP 5380 CÁI M55xĐ38xC61.3 (cm)
5381 THÙNG 125 CÓ NẮP 5381 CÁI M56xĐ38xC63 (cm)
5383 THÙNG 160 CÓ NẮP 5383 CÁI M59xĐ41xC70 (cm)
5385 THÙNG 180 CÓ NẮP 5385 CÁI M60.5xĐ41xC70 (cm)
5387 THÙNG 220 CÓ NẮP 5387 CÁI M66xĐ46xC79 (cm)
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5400 BÔ TẦU BÉ 5400 50 CÁI / DÂY M20xĐ12xC14 (cm)
5403 BÔ TẦU TO 5403 50 CÁI / DÂY M24xĐ13xC17.5 (cm)
5405 BÔ TIỂU NAM 5405 30 CÁI / BAO M6.5xĐ27xC13 (cm)
5408 BÔ QUAI 5408 30 CÁI / BAO M20.5xĐ13.5xC16 (cm)
5413 BÔ Y TẾ ĐẸP 5413 10 CÁI / BAO D39xR24xC11 (cm)

5413-1 BÔ Y TẾ LOẠI B 5413-1 10 CÁI / BAO D39xR24xC11 (cm)
5432 BÔ TAI BÉ 5432 50 CÁI / DÂY M17.5xĐ11xC11.5 (cm)
5435 BÔ TRUNG ĐẸP 5435 50 CÁI / DÂY M20.5xĐ13xC12.5 (cm)
5436 BÔ ĐẠI 5436 50 CÁI / DÂY M22.5xĐ15xC15.5 (cm)
5438 BỆ LÓT TOILET TRẺ EM 5438 20 CÁI / THÙNG D40xR33xC10 (cm)
5439 BỆ VỆ SINH 5439 30 CÁI / THÙNG D38xR32xC9 (cm)
5450 BÔ ĐẾ 5450 40 CÁI / THÙNG M20.5xĐ18xC16 (cm)
5451 BÔ CUA 5451 15 CÁI / BAO M20.5xĐ13xC16 (cm)
5452 BÔ NGAI 5452 12 CÁI / THÙNG D35xR30xC29.5 (cm)
5453 BÔ THỎ 5453 12 CÁI / THÙNG D43xR30xC34 (cm)
5454 BÔ THUYỀN 5454 15 CÁI / THÙNG D26.5xR21.5xC18.5 (cm)
5455 BÔ VỊT 5455 6 CÁI / BAO D37xR28xC35 (cm)
5456 BÔ ĐẾ TO 5456 15 CÁI / BAO M24xĐ22xC21 (cm)
5458 BÔ GẤU HOKORI 5458 3 THÙNG/ DÂY D31xR26.5xC27 (cm)

5459 BỆ VỆ SINH DI ĐỘNG 5459
KHÔNG THÙNG CATTON 5 CÁI / DÂY D47.5xR39xC39 (cm)

5459-1 BỆ VỆ SINH DI ĐỘNG 5459-1 1 CÁI / THÙNG 
 5 THÙNG / DÂY D47.5xR39xC39 (cm)

5460 BÔ TỰA TRẺ EM HOKORI 5460 3 THÙNG/ DÂY D36xR35xC30 (cm)
5501 KỆ DÉP 1002 -3T 5501 5 BỘ / DÂY D50.5xR18.5xC51 (cm)
5502 KỆ DÉP 1002 -4T 5502 5 BỘ / DÂY D50.5xR18.5xC64 (cm)
5503 KỆ DÉP 3T 5503 5 BỘ / DÂY D46xR19xC56 (cm)
5504 KỆ DÉP 4T 5504 5 BỘ / DÂY D46xR19xC75 (cm)

5508-2 KỆ INĐÔ BÉ 2T 5508-2 5 CÁI / DÂY D39.5xR28.5xC28 (cm)
5508-3 KỆ INĐÔ BÉ 3T 5508-3 5 CÁI / DÂY D39.5xR28.5xC46 (cm)
5512-2 KỆ 2T INĐÔ 5512-2 5 BỘ / DÂY D44xR30xC36 (cm)
5512-3 KỆ 3T INĐÔ 5512-3 5 BỘ / DÂY D44xR30xC58cm
5522-2 KỆ KIỂU 2T 5522-2 5 BỘ / DÂY D32xR23xC45 (cm)
5522-3 KỆ KIỂU 3T 5522-3 5 BỘ / DÂY D32xR23xC74 (cm)
5523-2 KỆ KIỂU TRUNG 2T 5523-2 5 BỘ / DÂY Liên Hệ CSKH
5523-3 KỆ KIỂU TRUNG 3T 5523-3 5 BỘ / DÂY Liên Hệ CSKH
5525-2 KỆ GÓC HOA 2T 5525-2 12 BỘ / BAO D35xR25.5xC36 (cm)
5525-3 KỆ GÓC HOA 3T 5525-3 8 BỘ / BAO D35xR25.5xC59 (cm)
5526-2 KỆ CHỮ NHẬT HOA 2T 5526-2 10 BỘ / BAO D30xR17.5xC34.5 (cm)
5526-3 KỆ CHỮ NHẬT HOA 3T 5526-3 6 BỘ / BAO D30xR17.5xC58 (cm)
5528-2 KỆ NHẬT 2T 5528-2 3 BỘ / DÂY D48xR33xC35 (cm)
5528-3 KỆ NHẬT 3T 5528-3 3 BỘ / DÂY D48xR33xC58.5 (cm)
5529-2 KỆ OSAKA 2T HOKORI 5529-2 12 BỘ / THÙNG D36xR23xC40 (cm)
5529-3 KỆ OSAKA 3T HOKORI 5529-3 9 BỘ / THÙNG D36xR23xC70 (cm)
5529-4 KỆ OSAKA 4T HOKORI 5529-4 6 BỘ / THÙNG D36xR23xC100 (cm)
5530-2 KỆ OSAKA TO 2T HOKORI 5530-2 12 BỘ / THÙNG D42.5xR27xC40 (cm)
5530-3 KỆ OSAKA TO 3T HOKORI 5530-3 8 BỘ / THÙNG D42.5xR27xC70 (cm)
5532-2 KỆ INĐÔ TO 2T 5532-2 5 BỘ / DÂY D54xR34.5xC39 (cm)
5532-3 KỆ INĐÔ TO 3T 5532-3 5 BỘ / DÂY D54xR34.5xC62 (cm)
5534 KỆ INĐÔ TO 4T 5534 5 BỘ / DÂY Liên Hệ CSKH

5536-2 KỆ TAM GIÁC TRUNG 2T 5536-2 1 BỘ / THÙNG
 5 THÙNG / DÂY D34xR24.5xC27.5 (cm)

5536-3 KỆ TAM GIÁC TRUNG 3T 5536-3 1 BỘ / THÙNG
 5 THÙNG / DÂY D34xR24.5xC47 (cm)

5538-2 KỆ CHỮ NHẬT TRUNG 2T 5538-2 5 BỘ / THÙNG
 5 THÙNG / DÂY D31xR19xC27.5 (cm)

5400

5501

241

Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Quy Cách Kích Thước

5538-3 KỆ CHỮ NHẬT TRUNG 3T 5538-3 5 BỘ / THÙNG
 5 THÙNG / DÂY D31xR19xC47 (cm)

5539-2 KỆ CHỮ NHẬT TO 2T 5539-2 5 BỘ / THÙNG
 5 THÙNG / DÂY D39xR25xC27.5 (cm)

5539-3 KỆ CHỮ NHẬT TO 3T 5539-3 5 BỘ / THÙNG
 5 THÙNG / DÂY D39xR25xC47 (cm)

5543 KỆ CUNG 5543 10 BỘ / DÂY D61xR28xC82 (cm)
5552-1 KỆ NẮP 1T 5552-1 3 BỘ / THÙNG D48.5xR35xC47 (cm)
5552-2 KỆ NẮP 2T 5552-2 1 BỘ / THÙNG D48.5xR35xC79 (cm)
5552-3 KỆ NẮP 3T 5552-3 1 BỘ / THÙNG D48.5xR35xC111 (cm)
5555-2 KỆ TAM GIÁC 2T HOKORI 5555-2 10 BỘ / THÙNG D44xR31xC40 (cm)
5555-3 KỆ TAM GIÁC 3T HOKORI 5555-3 8 BỘ / THÙNG D44xR31xC69.5 (cm)
5556-2 KỆ CHỮ NHẬT TRONG 2T HOKORI 5556-2 4 THÙNG / DÂY D36.5xR22.5xC35 (cm)
5556-3 KỆ CHỮ NHẬT TRONG 3T HOKORI 5556-3 4 THÙNG / DÂY D36.5xR22.5xC60 (cm)
5558-2 KỆ TAM GIÁC TRONG 2T HOKORI 5558-2 4 THÙNG / DÂY D37xR26.5xC37 (cm)
5558-3 KỆ TAM GIÁC TRONG 3T HOKORI 5558-3 4 THÙNG / DÂY D37xR26.5xC61 (cm)
5562-2 KỆ TAM GIÁC 2T 5562-2 10 BỘ / DÂY D36.5xR25.5xC34 (cm)
5562-3 KỆ TAM GIÁC 3T 5562-3 10 BỘ / DÂY D36.5xR25.5xC62 (cm)
5565 KỆ GÓC 5565 10 BỘ / DÂY D44xR26xC47 (cm)
5566 KỆ GIA VỊ 5566 10 BỘ / DÂY D40xR24xC31 (cm)

5567-2 KỆ ĐỰNG ĐỒ ĐA NĂNG 2T 5567-2 1 BỘ / THÙNG D43.5xR33.5xC78 (cm)
5567-3 KỆ ĐỰNG ĐỒ ĐA NĂNG 3T 5567-3 1 BỘ / THÙNG D43.5xR33.5xC110 (cm)
5568 KỆ BÁT ĐA NĂNG 5568 5 BỘ / THÙNG D44xR38xC28 (cm)
5569 KỆ XẾP TẦNG 5569 10 CÁI / THÙNG D38xR27xC20 (cm)
5570 ĐẾ KÊ BẬC THỀM 5570 10 CÁI/BAO D27 x R26 x C14 (cm)
5575 KỆ CHỮ NHẬT 2T 5575 5 BỘ / DÂY D40.5xR29xC37 (cm)

5575-1 KỆ CHỮ NHẬT 3T 5575-1 3 BỘ / DÂY D40.5xR29xC58 (cm)
5576-2 KỆ GẤU 2T HOKORI 5576-2 1 BỘ / THÙNG D40xR27xC67 (cm)
5576-3 KỆ GẤU 3T HOKORI 5576-3 1 BỘ / THÙNG D40xR27xC95 (cm)
5576-4 KỆ GẤU 4T HOKORI 5576-4 1 BỘ / THÙNG D40xR27xC124 (cm)
5580-3 KỆ ĐA NĂNG 3T 5580-3 12 BỘ / THÙNG D40.2xR15xC54.5 (cm)
5581-3 KỆ GÁC TOILET 3T 5581-3 12 BỘ / THÙNG D31xR14.5xC73.5 (cm)
5582-5 KỆ CHỮ X 5T 5582-5 5 BỘ / DÂY D28xR26xC80 (cm)
5585-2 KỆ TAM GIÁC INOX 2T HOKORI 5585-2 16 BỘ / THÙNG D34.5xR25.5xC34 (cm)
5585-3 KỆ TAM GIÁC INOX 3T HOKORI 5585-3 12 BỘ / THÙNG D34.5xR25.5xC61 (cm)
5586-2 KỆ TỦ BẾP ĐA NĂNG 2T HOKORI 5586-2 5 BỘ / THÙNG D58xR30xC51 (cm)
5586-3 KỆ TỦ BẾP ĐA NĂNG 3T HOKORI 5586-3 5 BỘ / THÙNG D58xR30xC51 (cm)
5588 KỆ TRƯỢT ĐA NĂNG HOKORI 5588 3 BỘ / THÙNG D38xR25xC49 (cm)

5589-2 KỆ GIA VỊ ĐA NĂNG 2T 5589-2 12 BỘ / THÙNG D48xR25xC32 (cm)
5589-3 KỆ GIA VỊ ĐA NĂNG 3T 5589-3 10 BỘ / THÙNG D48xR25xC54.5 (cm)
5590-2 KỆ CHỮ NHẬT MINI 2T 5590-2 10 BỘ / DÂY D28.5xR16.5xC20.5 (cm)

5591-2 KỆ CHỮ NHẬT INOX 2T HOKORI 5591-2 1 BỘ/THÙNG
 3 THÙNG/DÂY D39xR28.5xC46.5 (cm)

5592-3 KỆ CHỮ NHẬT INOX 3T HOKORI 5591-3 1 BỘ/THÙNG
 3 THÙNG/DÂY D39xR28.5xC74 (cm)

5595-2 KỆ ÚP BÁT 2T 5595-2 4 BỘ/DÂY D48xR36xC37.5 (cm)
5595-3 KỆ ÚP BÁT 3T 5595-3 3 BỘ/DÂY D48xR36xC62 (cm)
5599 BỘ KHAY ĐỰNG THỰC PHẨM HOKORI 5599 3 BỘ / DÂY D22xR20xC21.5 (cm)
5601 KHAY ĐỰNG XÀ PHÒNG NHẬT 5601 45 CÁI / THÙNG D13xR10xC4.5 (cm)
5605 KHAY ĐÁ 2KG 5605 100 CÁI / DÂY D22xR14.5xC7 (cm)
5606 KHAY ĐÁ 3KG 5606 100 CÁI / DÂY D25.5xR16xC8 (cm)
5608 KHAY CƠM SÒ 4 NGĂN 5608 30 CÁI / THÙNG D23.5 x R22 x C3.5(cm)
5609 KHAY ĐỰNG XÀ PHÒNG DÁN TƯỜNG 5609 60 CÁI / THÙNG D13xR12xC7 (cm)
5610 KHAY TAM GIÁC DÁN TƯỜNG HOKORI 5610 35 CÁI / THÙNG D27xR19xC6.5 (cm)
5611 KHAY CƠM TRÒN NO 8021 50 CÁI / DÂY M26.5xĐ21xC3 (cm)
5612 GIÁ ĐỂ ĐỒ RỬA BÁT 5612 25 CÁI / THÙNG D50xR8.5xC5.5 (cm)
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5400 BÔ TẦU BÉ 5400 50 CÁI / DÂY M20xĐ12xC14 (cm)
5403 BÔ TẦU TO 5403 50 CÁI / DÂY M24xĐ13xC17.5 (cm)
5405 BÔ TIỂU NAM 5405 30 CÁI / BAO M6.5xĐ27xC13 (cm)
5408 BÔ QUAI 5408 30 CÁI / BAO M20.5xĐ13.5xC16 (cm)
5413 BÔ Y TẾ ĐẸP 5413 10 CÁI / BAO D39xR24xC11 (cm)

5413-1 BÔ Y TẾ LOẠI B 5413-1 10 CÁI / BAO D39xR24xC11 (cm)
5432 BÔ TAI BÉ 5432 50 CÁI / DÂY M17.5xĐ11xC11.5 (cm)
5435 BÔ TRUNG ĐẸP 5435 50 CÁI / DÂY M20.5xĐ13xC12.5 (cm)
5436 BÔ ĐẠI 5436 50 CÁI / DÂY M22.5xĐ15xC15.5 (cm)
5438 BỆ LÓT TOILET TRẺ EM 5438 20 CÁI / THÙNG D40xR33xC10 (cm)
5439 BỆ VỆ SINH 5439 30 CÁI / THÙNG D38xR32xC9 (cm)
5450 BÔ ĐẾ 5450 40 CÁI / THÙNG M20.5xĐ18xC16 (cm)
5451 BÔ CUA 5451 15 CÁI / BAO M20.5xĐ13xC16 (cm)
5452 BÔ NGAI 5452 12 CÁI / THÙNG D35xR30xC29.5 (cm)
5453 BÔ THỎ 5453 12 CÁI / THÙNG D43xR30xC34 (cm)
5454 BÔ THUYỀN 5454 15 CÁI / THÙNG D26.5xR21.5xC18.5 (cm)
5455 BÔ VỊT 5455 6 CÁI / BAO D37xR28xC35 (cm)
5456 BÔ ĐẾ TO 5456 15 CÁI / BAO M24xĐ22xC21 (cm)
5458 BÔ GẤU HOKORI 5458 3 THÙNG/ DÂY D31xR26.5xC27 (cm)

5459 BỆ VỆ SINH DI ĐỘNG 5459
KHÔNG THÙNG CATTON 5 CÁI / DÂY D47.5xR39xC39 (cm)

5459-1 BỆ VỆ SINH DI ĐỘNG 5459-1 1 CÁI / THÙNG 
 5 THÙNG / DÂY D47.5xR39xC39 (cm)

5460 BÔ TỰA TRẺ EM HOKORI 5460 3 THÙNG/ DÂY D36xR35xC30 (cm)
5501 KỆ DÉP 1002 -3T 5501 5 BỘ / DÂY D50.5xR18.5xC51 (cm)
5502 KỆ DÉP 1002 -4T 5502 5 BỘ / DÂY D50.5xR18.5xC64 (cm)
5503 KỆ DÉP 3T 5503 5 BỘ / DÂY D46xR19xC56 (cm)
5504 KỆ DÉP 4T 5504 5 BỘ / DÂY D46xR19xC75 (cm)

5508-2 KỆ INĐÔ BÉ 2T 5508-2 5 CÁI / DÂY D39.5xR28.5xC28 (cm)
5508-3 KỆ INĐÔ BÉ 3T 5508-3 5 CÁI / DÂY D39.5xR28.5xC46 (cm)
5512-2 KỆ 2T INĐÔ 5512-2 5 BỘ / DÂY D44xR30xC36 (cm)
5512-3 KỆ 3T INĐÔ 5512-3 5 BỘ / DÂY D44xR30xC58cm
5522-2 KỆ KIỂU 2T 5522-2 5 BỘ / DÂY D32xR23xC45 (cm)
5522-3 KỆ KIỂU 3T 5522-3 5 BỘ / DÂY D32xR23xC74 (cm)
5523-2 KỆ KIỂU TRUNG 2T 5523-2 5 BỘ / DÂY Liên Hệ CSKH
5523-3 KỆ KIỂU TRUNG 3T 5523-3 5 BỘ / DÂY Liên Hệ CSKH
5525-2 KỆ GÓC HOA 2T 5525-2 12 BỘ / BAO D35xR25.5xC36 (cm)
5525-3 KỆ GÓC HOA 3T 5525-3 8 BỘ / BAO D35xR25.5xC59 (cm)
5526-2 KỆ CHỮ NHẬT HOA 2T 5526-2 10 BỘ / BAO D30xR17.5xC34.5 (cm)
5526-3 KỆ CHỮ NHẬT HOA 3T 5526-3 6 BỘ / BAO D30xR17.5xC58 (cm)
5528-2 KỆ NHẬT 2T 5528-2 3 BỘ / DÂY D48xR33xC35 (cm)
5528-3 KỆ NHẬT 3T 5528-3 3 BỘ / DÂY D48xR33xC58.5 (cm)
5529-2 KỆ OSAKA 2T HOKORI 5529-2 12 BỘ / THÙNG D36xR23xC40 (cm)
5529-3 KỆ OSAKA 3T HOKORI 5529-3 9 BỘ / THÙNG D36xR23xC70 (cm)
5529-4 KỆ OSAKA 4T HOKORI 5529-4 6 BỘ / THÙNG D36xR23xC100 (cm)
5530-2 KỆ OSAKA TO 2T HOKORI 5530-2 12 BỘ / THÙNG D42.5xR27xC40 (cm)
5530-3 KỆ OSAKA TO 3T HOKORI 5530-3 8 BỘ / THÙNG D42.5xR27xC70 (cm)
5532-2 KỆ INĐÔ TO 2T 5532-2 5 BỘ / DÂY D54xR34.5xC39 (cm)
5532-3 KỆ INĐÔ TO 3T 5532-3 5 BỘ / DÂY D54xR34.5xC62 (cm)
5534 KỆ INĐÔ TO 4T 5534 5 BỘ / DÂY Liên Hệ CSKH

5536-2 KỆ TAM GIÁC TRUNG 2T 5536-2 1 BỘ / THÙNG
 5 THÙNG / DÂY D34xR24.5xC27.5 (cm)

5536-3 KỆ TAM GIÁC TRUNG 3T 5536-3 1 BỘ / THÙNG
 5 THÙNG / DÂY D34xR24.5xC47 (cm)

5538-2 KỆ CHỮ NHẬT TRUNG 2T 5538-2 5 BỘ / THÙNG
 5 THÙNG / DÂY D31xR19xC27.5 (cm)
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5538-3 KỆ CHỮ NHẬT TRUNG 3T 5538-3 5 BỘ / THÙNG
 5 THÙNG / DÂY D31xR19xC47 (cm)

5539-2 KỆ CHỮ NHẬT TO 2T 5539-2 5 BỘ / THÙNG
 5 THÙNG / DÂY D39xR25xC27.5 (cm)

5539-3 KỆ CHỮ NHẬT TO 3T 5539-3 5 BỘ / THÙNG
 5 THÙNG / DÂY D39xR25xC47 (cm)

5543 KỆ CUNG 5543 10 BỘ / DÂY D61xR28xC82 (cm)
5552-1 KỆ NẮP 1T 5552-1 3 BỘ / THÙNG D48.5xR35xC47 (cm)
5552-2 KỆ NẮP 2T 5552-2 1 BỘ / THÙNG D48.5xR35xC79 (cm)
5552-3 KỆ NẮP 3T 5552-3 1 BỘ / THÙNG D48.5xR35xC111 (cm)
5555-2 KỆ TAM GIÁC 2T HOKORI 5555-2 10 BỘ / THÙNG D44xR31xC40 (cm)
5555-3 KỆ TAM GIÁC 3T HOKORI 5555-3 8 BỘ / THÙNG D44xR31xC69.5 (cm)
5556-2 KỆ CHỮ NHẬT TRONG 2T HOKORI 5556-2 4 THÙNG / DÂY D36.5xR22.5xC35 (cm)
5556-3 KỆ CHỮ NHẬT TRONG 3T HOKORI 5556-3 4 THÙNG / DÂY D36.5xR22.5xC60 (cm)
5558-2 KỆ TAM GIÁC TRONG 2T HOKORI 5558-2 4 THÙNG / DÂY D37xR26.5xC37 (cm)
5558-3 KỆ TAM GIÁC TRONG 3T HOKORI 5558-3 4 THÙNG / DÂY D37xR26.5xC61 (cm)
5562-2 KỆ TAM GIÁC 2T 5562-2 10 BỘ / DÂY D36.5xR25.5xC34 (cm)
5562-3 KỆ TAM GIÁC 3T 5562-3 10 BỘ / DÂY D36.5xR25.5xC62 (cm)
5565 KỆ GÓC 5565 10 BỘ / DÂY D44xR26xC47 (cm)
5566 KỆ GIA VỊ 5566 10 BỘ / DÂY D40xR24xC31 (cm)

5567-2 KỆ ĐỰNG ĐỒ ĐA NĂNG 2T 5567-2 1 BỘ / THÙNG D43.5xR33.5xC78 (cm)
5567-3 KỆ ĐỰNG ĐỒ ĐA NĂNG 3T 5567-3 1 BỘ / THÙNG D43.5xR33.5xC110 (cm)
5568 KỆ BÁT ĐA NĂNG 5568 5 BỘ / THÙNG D44xR38xC28 (cm)
5569 KỆ XẾP TẦNG 5569 10 CÁI / THÙNG D38xR27xC20 (cm)
5570 ĐẾ KÊ BẬC THỀM 5570 10 CÁI/BAO D27 x R26 x C14 (cm)
5575 KỆ CHỮ NHẬT 2T 5575 5 BỘ / DÂY D40.5xR29xC37 (cm)

5575-1 KỆ CHỮ NHẬT 3T 5575-1 3 BỘ / DÂY D40.5xR29xC58 (cm)
5576-2 KỆ GẤU 2T HOKORI 5576-2 1 BỘ / THÙNG D40xR27xC67 (cm)
5576-3 KỆ GẤU 3T HOKORI 5576-3 1 BỘ / THÙNG D40xR27xC95 (cm)
5576-4 KỆ GẤU 4T HOKORI 5576-4 1 BỘ / THÙNG D40xR27xC124 (cm)
5580-3 KỆ ĐA NĂNG 3T 5580-3 12 BỘ / THÙNG D40.2xR15xC54.5 (cm)
5581-3 KỆ GÁC TOILET 3T 5581-3 12 BỘ / THÙNG D31xR14.5xC73.5 (cm)
5582-5 KỆ CHỮ X 5T 5582-5 5 BỘ / DÂY D28xR26xC80 (cm)
5585-2 KỆ TAM GIÁC INOX 2T HOKORI 5585-2 16 BỘ / THÙNG D34.5xR25.5xC34 (cm)
5585-3 KỆ TAM GIÁC INOX 3T HOKORI 5585-3 12 BỘ / THÙNG D34.5xR25.5xC61 (cm)
5586-2 KỆ TỦ BẾP ĐA NĂNG 2T HOKORI 5586-2 5 BỘ / THÙNG D58xR30xC51 (cm)
5586-3 KỆ TỦ BẾP ĐA NĂNG 3T HOKORI 5586-3 5 BỘ / THÙNG D58xR30xC51 (cm)
5588 KỆ TRƯỢT ĐA NĂNG HOKORI 5588 3 BỘ / THÙNG D38xR25xC49 (cm)

5589-2 KỆ GIA VỊ ĐA NĂNG 2T 5589-2 12 BỘ / THÙNG D48xR25xC32 (cm)
5589-3 KỆ GIA VỊ ĐA NĂNG 3T 5589-3 10 BỘ / THÙNG D48xR25xC54.5 (cm)
5590-2 KỆ CHỮ NHẬT MINI 2T 5590-2 10 BỘ / DÂY D28.5xR16.5xC20.5 (cm)

5591-2 KỆ CHỮ NHẬT INOX 2T HOKORI 5591-2 1 BỘ/THÙNG
 3 THÙNG/DÂY D39xR28.5xC46.5 (cm)

5592-3 KỆ CHỮ NHẬT INOX 3T HOKORI 5591-3 1 BỘ/THÙNG
 3 THÙNG/DÂY D39xR28.5xC74 (cm)

5595-2 KỆ ÚP BÁT 2T 5595-2 4 BỘ/DÂY D48xR36xC37.5 (cm)
5595-3 KỆ ÚP BÁT 3T 5595-3 3 BỘ/DÂY D48xR36xC62 (cm)
5599 BỘ KHAY ĐỰNG THỰC PHẨM HOKORI 5599 3 BỘ / DÂY D22xR20xC21.5 (cm)
5601 KHAY ĐỰNG XÀ PHÒNG NHẬT 5601 45 CÁI / THÙNG D13xR10xC4.5 (cm)
5605 KHAY ĐÁ 2KG 5605 100 CÁI / DÂY D22xR14.5xC7 (cm)
5606 KHAY ĐÁ 3KG 5606 100 CÁI / DÂY D25.5xR16xC8 (cm)
5608 KHAY CƠM SÒ 4 NGĂN 5608 30 CÁI / THÙNG D23.5 x R22 x C3.5(cm)
5609 KHAY ĐỰNG XÀ PHÒNG DÁN TƯỜNG 5609 60 CÁI / THÙNG D13xR12xC7 (cm)
5610 KHAY TAM GIÁC DÁN TƯỜNG HOKORI 5610 35 CÁI / THÙNG D27xR19xC6.5 (cm)
5611 KHAY CƠM TRÒN NO 8021 50 CÁI / DÂY M26.5xĐ21xC3 (cm)
5612 GIÁ ĐỂ ĐỒ RỬA BÁT 5612 25 CÁI / THÙNG D50xR8.5xC5.5 (cm)
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5613 KHAY GÁC BỒN RỬA BÁT 5613 24 CÁI / THÙNG D47xR18xC8 (cm)
5615 KHAY HẤP 5615 10 CÁI / DÂY M22.5xĐ21xC6.5 (cm)
5616 KHAY LÀM KEM THỎ 6-5616 30 CÁI / DÂY D19xR12xC14.5 (cm)
5617 KHAY LÀM KEM TRÒN 6-5617 30 CÁI / DÂY D18.5xR8xC11.5 (cm)
5618 KHAY LÀM KEM THỎ 4-5618 30 CÁI / DÂY D14.5xR7.5xC16 (cm)
5619 KHAY LÀM KEM VUÔNG 4-5619 30 CÁI / DÂY D14.5xR9xC13.5 (cm)
5620 KHAY LÀM KEM 3-5620 50 CÁI / DÂY D13xR7xC9.5 (cm)
5621 KHAY LÀM KEM VUÔNG 6-5621 50 CÁI / DÂY D14.5xR12.5xC13cm
5622 KHAY LÀM KEM VUÔNG 9-5622 30 CÁI / DÂY D21xR12.5xC13cm
5623 KHAY 3T6 THÁI 5623 50 CÁI / DÂY M28xĐ24.5xC4 (cm)
5624 KHAY 4T THÁI 5624 50 CÁI / DÂY M32.5xĐ29xC5 (cm)
5625 KHAY HẤP LÒ VI SÓNG 5625 20 CÁI / THÙNG M21.5xĐ15xC12.5 (cm)
5629 KHAY CHỮ NHẬT CARO 5629 20 CÁI / DÂY D46.5xR31xC4 (cm)
5630 KHAY TRÒN TĂM 3T HOKORI 5630 20 CÁI / THÙNG M30xĐ25xC6 (cm)
5632 KHAY ÚP ĐA NĂNG 5632 12 CÁI/THÙNG D39xR29xC13.5 (cm)

5635-1 KHAY MỨT TRÒN 4 NGĂN HOKORI 5635-1 5 THÙNG / DÂY M26.5xĐ26.5xC10.5 (cm)

5635-2 KHAY MỨT TRÒN 4 NGĂN 2T
HOKORI 5635-2 3 THÙNG / DÂY M26.5xĐ26.5xC16.5 (cm)

5636 KHAY MỨT VUÔNG 4 NGĂN 5636 20 CÁI / THÙNG D25xR25xC7 (cm)
5637-1 KHAY MỨT TRÒN 5 NGĂN HOKORI 5637-1 12 CÁI / THÙNG M26.5xĐ26.5xC10.5 (cm)
5643 KHAY TIÊN SỐ 1-5643 50 CÁI / DÂY M29xĐ25xC3 (cm)
5644 KHAY TIÊN SỐ 2-5644 100 CÁI / DÂY M29xĐ22xC3.5 (cm)
5645 KHAY VUÔNG CARO 5645 30 CÁI / DÂY D33.5xR25.5xC2 (cm)
5646 KHAY TRÒN CARO 5646 30 CÁI / DÂY M30.5xĐ27xC2.5 (cm)
5650 KHAY CAFE CHỮ NHẬT 5650 20 CÁI / DÂY D33xR24.5xC4.5 (cm
5651 KHAY CAFE TRÒN 5651 10 CÁI / DÂY M32.5xĐ30xC4.5 (cm)

5651-1 KHAY BIA HN TRÒN 5651-1 CÁI Liên Hệ CSKH
5652 KHAY CAFE VUÔNG 5652 10 CÁI / DÂY D32xR32xC5 (cm)

5652-1 KHAY BIA VUÔNG 5652-1 CÁI Liên Hệ CSKH
5654 KHAY VUÔNG HÀN QUỐC 5654 25 CÁI / DÂY D40xR30xC2 (cm)
5655 KHAY TRÒN HÀN QUỐC 5655 25 CÁI / DÂY M35xĐ30xC2.5 (cm)
5656 KHAY BẦU DỤC 5656 30 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
5658 KHAY ÚP CỐC 5658 25 CÁI / DÂY D26xR23xC3 (cm)
5660 KHAY TRÒN INDO 5660 25 CÁI / DÂY M29xĐ25xC3.5 (cm)
5661 KHAY TRÒN THƯỜNG 5661 25 CÁI / DÂY M28xĐ20.5xC3.5 (cm)
5665 KHAY VUÔNG INDO 5665 25 CÁI / DÂY D32xR22.5xC3 (cm)
5666 KHAY VUÔNG THƯỜNG 5666 25 CÁI / DÂY D30xR21xC4 (cm)
5668 MÂM 4T5-5668 50 CÁI / DÂY M43xĐ34xC3.5 (cm)
5670 KHAY TRÀ TRÒN 5670 10 CÁI / DÂY M30xĐ29xC4.5 (cm)
5672 KHAY ÚP TIỆN ÍCH 5672 15 CÁI/ DÂY D24xR20xC17 (cm)

5675-1 KHAY TRÀ ĐỒNG TIỀN 5675-1 10 CÁI / DÂY D35.5xR20.5xC5.5 (cm)
5675-2 KHAY TRÀ ĐỒNG TIỀN TRUNG 5675-2 10 CÁI / DÂY D38xR25xC6.5 (cm)
5676 KHAY TRÀ VUÔNG 5676 10 CÁI / DÂY D32xR22xC4.5 (cm)
5677 KHAY TRÀ VUÔNG TRUNG 5677 10 CÁI / DÂY D37xR25xC5.5 (cm)
5679 KHAY TRÀ BÁT GIÁC 5679 10 CÁI / DÂY D32.5xR32.5xC4.5 (cm)
5680 KHAY ĐỰNG TÀI LIỆU 3 NGĂN 5680 16 BỘ / THÙNG D32.5xR25xC27.5 (cm)
5682 KHAY ÚP CỐC CHỮ NHẬT 5682 15 CÁI / DÂY D33.5xR23xC5 (cm)

5683-3 KHAY ĐỰNG TÀI LIỆU 3T 5683-3 10 BỘ / THÙNG D33xR25.5xC26cm
5683-4 KHAY ĐỰNG TÀI LIỆU 4T 5683-4 8 BỘ / THÙNG D33xR25.5xC36cm
5684 KHAY TRÀ VUÔNG HOA 5684 10 CÁI / DÂY D32xR22xC6 (cm)
5685 KHAY TRÀ VUÔNG HOA 5685 5 CÁI / DÂY D37xR27xC9 (cm)
5686 KHAY TRÀ VUÔNG 5686 5 CÁI / DÂY D37xR27xC11.2 (cm)
5688 KHAY TIỆN ÍCH 4 NGĂN TO 5688 24 CÁI / THÙNG D20.5xR15xC11 (cm)
5689 KHAY DÁN TƯỜNG ĐA NĂNG 5689 60 CÁI / DÂY D14xR2.5xC9 (cm)
5690 KHAY NHẬT BẢN BÉ 5690 100 CÁI / DÂY D14.5xR11.5xC8 (cm)
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5691 KHAY NHẬT BẢN LỚN 5691 50 CÁI / DÂY D27.2xR14.5xC8.5 (cm)
5693 GIÁ ĐỠ ĐA NĂNG HOKORI 5693 20 BỘ / THÙNG D21xR17xC19 (cm)
5694 KHAY Ý B5-5694 50 CÁI / DÂY D30xR22xC8.7 (cm)
5695 KHAY Ý A4-5695 50 CÁI / DÂY D35xR27xC8.2 (cm)
5695 KHAY Ý A4-5695 K1 25 CÁI / DÂY D35xR27xC8(cm)
5696 KHAY TIỆN ÍCH 4 NGĂN 5696 32 CÁI / THÙNG D17.5xR9.5xC13 (cm)
5697 KHAY XẾP TẦNG BỘ 3-5697 3 BỘ / THÙNG D34xR34xC36.5 (cm)
5698 KHAY ĐỰNG ĐỒ DÁN TƯỜNG 5698 50 CÁI / THÙNG D17.5xR12xC8.5 (cm)
5699 KHAY DÁN TƯỜNG TO 5699 25 CÁI / THÙNG D26xR12.5xC10 (cm)
5700 KHAY DÁN TƯỜNG CARO 5700 50 CÁI / THÙNG D21.7xR10.2xC6.5 (cm)
5701 KHAY ĐỰNG ĐỒ DÁN TƯỜNG ĐẠI 5701 25 CÁI / THÙNG D34xR12xC8 (cm)
5704 KHAY DÁN TƯỜNG NHẬT BÉ HOKORI 5704 30 CÁI/THÙNG D21xR11xC8 (cm)
5705 KHAY DÁN TƯỜNG NHẬT HOKORI 5705 25 CÁI / THÙNG D28xR110xC8 (cm)
5706 KHAY DÁN TƯỜNG CHIM CÁNH CỤT 5706 36 CÁI/THÙNG D20 x R7.5 x C20.5 (cm)
5708 KHAY CHỮ NHẬT VÂN GỖ HÀN QUỐC 5708 10 CÁI/THÙNG D35.5xR26.5xC2.2 (cm)
5709 KHAY CHỮ NHẬT VÂN GỖ HÀN QUỐC 5709 10 CÁI/THÙNG D37xR26xC2.2 (cm)
5710 KHAY CHỮ NHẬT VÂN GỖ HÀN QUỐC 5710 10 CÁI/THÙNG D41xR30xC2.2 (cm)
5711 KHAY CHỮ NHẬT VÂN GỖ HÀN QUỐC 5711 10 CÁI/THÙNG D34.5xR24xC2 (cm)
5712 KHAY CHỮ NHẬT VÂN GỖ HÀN QUỐC 5712 10 CÁI/THÙNG D39xR28.5xC2 (cm)
5726 KHAY TRÒN MÂY 2T8-5726 50 CÁI/DÂY M28xC2.5 (cm)
5727 KHAY TRÒN MÂY 3T4-5727 40 CÁI/DÂY M34xC3 (cm)
5728 KHAY TRÒN MÂY 4T2-5728 30 CÁI/DÂY M42xC3.3 (cm)
5750 KHUÔN XÔI BÉ 5750 50 CÁI / THÙNG M12.5xĐ12.5xC7 (cm)
5751 KHUÔN XÔI PHÚC LỘC THỌ 5751 48 CÁI / THÙNG M13.5xĐ13.5xC7 (cm)
5752 KHUÔN XÔI TO 5752 36 CÁI / THÙNG M15xĐ15.5xC7.5 (cm)
5753 KHUÔN XÔI TRUNG 5753 45 CÁI / THÙNG M13.5xĐ14xC7 (cm)
5755 KHAY LỌC BỒN RỬA BÁT 5755 60 CÁI / THÙNG D23xR13xC7.6 (cm)
5758 KHAY DỤNG CỤ ĐA NĂNG 5758 5 CÁI / BAO D34xR17xC21 (cm)
5763 KHUÔN XÔI TIM TO 5763 40 CÁI / THÙNG D15xR13xC7 (cm)
5800 THỚT TRÒN BÉ 5800 50 CÁI / BAO Ø24xC0.5 (cm)
5801 THỚT TRÒN TRUNG 5801 50 CÁI / BAO Ø26.5xC0.6 (cm)
5802 THỚT TRÒN ĐẠI 5802 30 CÁI / BAO Ø32.5xC0.8 (cm)
5805 THỚT TRÒN BÉ DẦY 5805 25 CÁI / BAO Ø26.5xC1.2 (cm)
5806 THỚT TRÒN TRUNG DẦY 5806 20 CÁI / BAO Ø30xC1.2 (cm)
5810 THỚT VUÔNG BÉ 5810 30 CÁI / BAO D24xR14x dầy 0.8 (cm)
5811 THỚT VUÔNG TRUNG 5811 25 CÁI / BAO D30.5xR21.5xC0.8 (cm)
5812 THỚT VUÔNG ĐẠI 5812 20 CÁI / BAO D34.8xR24.8xC1.2 (cm)
5820 XẺNG LỖ 5820 50 CÁI / DÂY D22xR21.5xC13.5 (cm)
5823 XẺNG TẦU 5823 50 CÁI / DÂY D23.5xR23xC13.5 (cm)
5829 XẺNG CÁN HOKORI 5829 20 CÁI / THÙNG D28xR28xC71 (cm)
5830 XẺNG CÁN 5830 20 CÁI / DÂY D23xR21xC21.5 cm (chiều cao cả cán)
5831 XẺNG CÁN 5831 20 CÁI / BAO D24xR25.5xC17 cm (chiều cao cả cán)
5832 XẺNG CÁN 5832 40 CÁI / THÙNG D25xR22xC33 cm (chiều cao cả cán)

5833 XẺNG CÁN CONG 5833 30 CÁI / TẢI  D23xR22.5xC22.5 cm (chiều cao cả 
cán)

5834 XẺNG CÁN NHẬT 5834 25 CÁI / DÂY D22xR24xC14 cm (chiều cao cả cán)
5835 XẺNG CÁN 5835 30 CÁI / TẢI D29xR25xC24 cm (chiều cao cả cán)
5836 XẺNG CÁN DÀI 5836 30 CÁI / THÙNG D31xR30.5xC62 cm (chiều cao cả cán)
5837 XẺNG TRUNG 5837 10 CÁI / BAO D38xR34.5xC16 (cm)
5838 BỘ CHỔI XẺNG 5838 12 BỘ / THÙNG D28xR28xC103 (cm)
5839 XẺNG ĐẠI 5839 10 CÁI / BAO D39xR37xC15.5 (cm)
5846 BỘ CHỔI XẺNG 5846 20 BÔ / THÙNG D27.5xR26.5xC89 (cm)
5848 CỌ CONG 2 MÀU 5848 60 CÁI/THÙNG D50 x R6 (cm)
5850 CỌ CONG 2 MẶT 5850 50 CÁI / THÙNG D50xR6 (cm)
5851 CỌ CONG 5851 150 CÁI / THÙNG D38xR5 (cm)
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5613 KHAY GÁC BỒN RỬA BÁT 5613 24 CÁI / THÙNG D47xR18xC8 (cm)
5615 KHAY HẤP 5615 10 CÁI / DÂY M22.5xĐ21xC6.5 (cm)
5616 KHAY LÀM KEM THỎ 6-5616 30 CÁI / DÂY D19xR12xC14.5 (cm)
5617 KHAY LÀM KEM TRÒN 6-5617 30 CÁI / DÂY D18.5xR8xC11.5 (cm)
5618 KHAY LÀM KEM THỎ 4-5618 30 CÁI / DÂY D14.5xR7.5xC16 (cm)
5619 KHAY LÀM KEM VUÔNG 4-5619 30 CÁI / DÂY D14.5xR9xC13.5 (cm)
5620 KHAY LÀM KEM 3-5620 50 CÁI / DÂY D13xR7xC9.5 (cm)
5621 KHAY LÀM KEM VUÔNG 6-5621 50 CÁI / DÂY D14.5xR12.5xC13cm
5622 KHAY LÀM KEM VUÔNG 9-5622 30 CÁI / DÂY D21xR12.5xC13cm
5623 KHAY 3T6 THÁI 5623 50 CÁI / DÂY M28xĐ24.5xC4 (cm)
5624 KHAY 4T THÁI 5624 50 CÁI / DÂY M32.5xĐ29xC5 (cm)
5625 KHAY HẤP LÒ VI SÓNG 5625 20 CÁI / THÙNG M21.5xĐ15xC12.5 (cm)
5629 KHAY CHỮ NHẬT CARO 5629 20 CÁI / DÂY D46.5xR31xC4 (cm)
5630 KHAY TRÒN TĂM 3T HOKORI 5630 20 CÁI / THÙNG M30xĐ25xC6 (cm)
5632 KHAY ÚP ĐA NĂNG 5632 12 CÁI/THÙNG D39xR29xC13.5 (cm)

5635-1 KHAY MỨT TRÒN 4 NGĂN HOKORI 5635-1 5 THÙNG / DÂY M26.5xĐ26.5xC10.5 (cm)

5635-2 KHAY MỨT TRÒN 4 NGĂN 2T
HOKORI 5635-2 3 THÙNG / DÂY M26.5xĐ26.5xC16.5 (cm)

5636 KHAY MỨT VUÔNG 4 NGĂN 5636 20 CÁI / THÙNG D25xR25xC7 (cm)
5637-1 KHAY MỨT TRÒN 5 NGĂN HOKORI 5637-1 12 CÁI / THÙNG M26.5xĐ26.5xC10.5 (cm)
5643 KHAY TIÊN SỐ 1-5643 50 CÁI / DÂY M29xĐ25xC3 (cm)
5644 KHAY TIÊN SỐ 2-5644 100 CÁI / DÂY M29xĐ22xC3.5 (cm)
5645 KHAY VUÔNG CARO 5645 30 CÁI / DÂY D33.5xR25.5xC2 (cm)
5646 KHAY TRÒN CARO 5646 30 CÁI / DÂY M30.5xĐ27xC2.5 (cm)
5650 KHAY CAFE CHỮ NHẬT 5650 20 CÁI / DÂY D33xR24.5xC4.5 (cm
5651 KHAY CAFE TRÒN 5651 10 CÁI / DÂY M32.5xĐ30xC4.5 (cm)

5651-1 KHAY BIA HN TRÒN 5651-1 CÁI Liên Hệ CSKH
5652 KHAY CAFE VUÔNG 5652 10 CÁI / DÂY D32xR32xC5 (cm)

5652-1 KHAY BIA VUÔNG 5652-1 CÁI Liên Hệ CSKH
5654 KHAY VUÔNG HÀN QUỐC 5654 25 CÁI / DÂY D40xR30xC2 (cm)
5655 KHAY TRÒN HÀN QUỐC 5655 25 CÁI / DÂY M35xĐ30xC2.5 (cm)
5656 KHAY BẦU DỤC 5656 30 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
5658 KHAY ÚP CỐC 5658 25 CÁI / DÂY D26xR23xC3 (cm)
5660 KHAY TRÒN INDO 5660 25 CÁI / DÂY M29xĐ25xC3.5 (cm)
5661 KHAY TRÒN THƯỜNG 5661 25 CÁI / DÂY M28xĐ20.5xC3.5 (cm)
5665 KHAY VUÔNG INDO 5665 25 CÁI / DÂY D32xR22.5xC3 (cm)
5666 KHAY VUÔNG THƯỜNG 5666 25 CÁI / DÂY D30xR21xC4 (cm)
5668 MÂM 4T5-5668 50 CÁI / DÂY M43xĐ34xC3.5 (cm)
5670 KHAY TRÀ TRÒN 5670 10 CÁI / DÂY M30xĐ29xC4.5 (cm)
5672 KHAY ÚP TIỆN ÍCH 5672 15 CÁI/ DÂY D24xR20xC17 (cm)

5675-1 KHAY TRÀ ĐỒNG TIỀN 5675-1 10 CÁI / DÂY D35.5xR20.5xC5.5 (cm)
5675-2 KHAY TRÀ ĐỒNG TIỀN TRUNG 5675-2 10 CÁI / DÂY D38xR25xC6.5 (cm)
5676 KHAY TRÀ VUÔNG 5676 10 CÁI / DÂY D32xR22xC4.5 (cm)
5677 KHAY TRÀ VUÔNG TRUNG 5677 10 CÁI / DÂY D37xR25xC5.5 (cm)
5679 KHAY TRÀ BÁT GIÁC 5679 10 CÁI / DÂY D32.5xR32.5xC4.5 (cm)
5680 KHAY ĐỰNG TÀI LIỆU 3 NGĂN 5680 16 BỘ / THÙNG D32.5xR25xC27.5 (cm)
5682 KHAY ÚP CỐC CHỮ NHẬT 5682 15 CÁI / DÂY D33.5xR23xC5 (cm)

5683-3 KHAY ĐỰNG TÀI LIỆU 3T 5683-3 10 BỘ / THÙNG D33xR25.5xC26cm
5683-4 KHAY ĐỰNG TÀI LIỆU 4T 5683-4 8 BỘ / THÙNG D33xR25.5xC36cm
5684 KHAY TRÀ VUÔNG HOA 5684 10 CÁI / DÂY D32xR22xC6 (cm)
5685 KHAY TRÀ VUÔNG HOA 5685 5 CÁI / DÂY D37xR27xC9 (cm)
5686 KHAY TRÀ VUÔNG 5686 5 CÁI / DÂY D37xR27xC11.2 (cm)
5688 KHAY TIỆN ÍCH 4 NGĂN TO 5688 24 CÁI / THÙNG D20.5xR15xC11 (cm)
5689 KHAY DÁN TƯỜNG ĐA NĂNG 5689 60 CÁI / DÂY D14xR2.5xC9 (cm)
5690 KHAY NHẬT BẢN BÉ 5690 100 CÁI / DÂY D14.5xR11.5xC8 (cm)
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5691 KHAY NHẬT BẢN LỚN 5691 50 CÁI / DÂY D27.2xR14.5xC8.5 (cm)
5693 GIÁ ĐỠ ĐA NĂNG HOKORI 5693 20 BỘ / THÙNG D21xR17xC19 (cm)
5694 KHAY Ý B5-5694 50 CÁI / DÂY D30xR22xC8.7 (cm)
5695 KHAY Ý A4-5695 50 CÁI / DÂY D35xR27xC8.2 (cm)
5695 KHAY Ý A4-5695 K1 25 CÁI / DÂY D35xR27xC8(cm)
5696 KHAY TIỆN ÍCH 4 NGĂN 5696 32 CÁI / THÙNG D17.5xR9.5xC13 (cm)
5697 KHAY XẾP TẦNG BỘ 3-5697 3 BỘ / THÙNG D34xR34xC36.5 (cm)
5698 KHAY ĐỰNG ĐỒ DÁN TƯỜNG 5698 50 CÁI / THÙNG D17.5xR12xC8.5 (cm)
5699 KHAY DÁN TƯỜNG TO 5699 25 CÁI / THÙNG D26xR12.5xC10 (cm)
5700 KHAY DÁN TƯỜNG CARO 5700 50 CÁI / THÙNG D21.7xR10.2xC6.5 (cm)
5701 KHAY ĐỰNG ĐỒ DÁN TƯỜNG ĐẠI 5701 25 CÁI / THÙNG D34xR12xC8 (cm)
5704 KHAY DÁN TƯỜNG NHẬT BÉ HOKORI 5704 30 CÁI/THÙNG D21xR11xC8 (cm)
5705 KHAY DÁN TƯỜNG NHẬT HOKORI 5705 25 CÁI / THÙNG D28xR110xC8 (cm)
5706 KHAY DÁN TƯỜNG CHIM CÁNH CỤT 5706 36 CÁI/THÙNG D20 x R7.5 x C20.5 (cm)
5708 KHAY CHỮ NHẬT VÂN GỖ HÀN QUỐC 5708 10 CÁI/THÙNG D35.5xR26.5xC2.2 (cm)
5709 KHAY CHỮ NHẬT VÂN GỖ HÀN QUỐC 5709 10 CÁI/THÙNG D37xR26xC2.2 (cm)
5710 KHAY CHỮ NHẬT VÂN GỖ HÀN QUỐC 5710 10 CÁI/THÙNG D41xR30xC2.2 (cm)
5711 KHAY CHỮ NHẬT VÂN GỖ HÀN QUỐC 5711 10 CÁI/THÙNG D34.5xR24xC2 (cm)
5712 KHAY CHỮ NHẬT VÂN GỖ HÀN QUỐC 5712 10 CÁI/THÙNG D39xR28.5xC2 (cm)
5726 KHAY TRÒN MÂY 2T8-5726 50 CÁI/DÂY M28xC2.5 (cm)
5727 KHAY TRÒN MÂY 3T4-5727 40 CÁI/DÂY M34xC3 (cm)
5728 KHAY TRÒN MÂY 4T2-5728 30 CÁI/DÂY M42xC3.3 (cm)
5750 KHUÔN XÔI BÉ 5750 50 CÁI / THÙNG M12.5xĐ12.5xC7 (cm)
5751 KHUÔN XÔI PHÚC LỘC THỌ 5751 48 CÁI / THÙNG M13.5xĐ13.5xC7 (cm)
5752 KHUÔN XÔI TO 5752 36 CÁI / THÙNG M15xĐ15.5xC7.5 (cm)
5753 KHUÔN XÔI TRUNG 5753 45 CÁI / THÙNG M13.5xĐ14xC7 (cm)
5755 KHAY LỌC BỒN RỬA BÁT 5755 60 CÁI / THÙNG D23xR13xC7.6 (cm)
5758 KHAY DỤNG CỤ ĐA NĂNG 5758 5 CÁI / BAO D34xR17xC21 (cm)
5763 KHUÔN XÔI TIM TO 5763 40 CÁI / THÙNG D15xR13xC7 (cm)
5800 THỚT TRÒN BÉ 5800 50 CÁI / BAO Ø24xC0.5 (cm)
5801 THỚT TRÒN TRUNG 5801 50 CÁI / BAO Ø26.5xC0.6 (cm)
5802 THỚT TRÒN ĐẠI 5802 30 CÁI / BAO Ø32.5xC0.8 (cm)
5805 THỚT TRÒN BÉ DẦY 5805 25 CÁI / BAO Ø26.5xC1.2 (cm)
5806 THỚT TRÒN TRUNG DẦY 5806 20 CÁI / BAO Ø30xC1.2 (cm)
5810 THỚT VUÔNG BÉ 5810 30 CÁI / BAO D24xR14x dầy 0.8 (cm)
5811 THỚT VUÔNG TRUNG 5811 25 CÁI / BAO D30.5xR21.5xC0.8 (cm)
5812 THỚT VUÔNG ĐẠI 5812 20 CÁI / BAO D34.8xR24.8xC1.2 (cm)
5820 XẺNG LỖ 5820 50 CÁI / DÂY D22xR21.5xC13.5 (cm)
5823 XẺNG TẦU 5823 50 CÁI / DÂY D23.5xR23xC13.5 (cm)
5829 XẺNG CÁN HOKORI 5829 20 CÁI / THÙNG D28xR28xC71 (cm)
5830 XẺNG CÁN 5830 20 CÁI / DÂY D23xR21xC21.5 cm (chiều cao cả cán)
5831 XẺNG CÁN 5831 20 CÁI / BAO D24xR25.5xC17 cm (chiều cao cả cán)
5832 XẺNG CÁN 5832 40 CÁI / THÙNG D25xR22xC33 cm (chiều cao cả cán)

5833 XẺNG CÁN CONG 5833 30 CÁI / TẢI  D23xR22.5xC22.5 cm (chiều cao cả 
cán)

5834 XẺNG CÁN NHẬT 5834 25 CÁI / DÂY D22xR24xC14 cm (chiều cao cả cán)
5835 XẺNG CÁN 5835 30 CÁI / TẢI D29xR25xC24 cm (chiều cao cả cán)
5836 XẺNG CÁN DÀI 5836 30 CÁI / THÙNG D31xR30.5xC62 cm (chiều cao cả cán)
5837 XẺNG TRUNG 5837 10 CÁI / BAO D38xR34.5xC16 (cm)
5838 BỘ CHỔI XẺNG 5838 12 BỘ / THÙNG D28xR28xC103 (cm)
5839 XẺNG ĐẠI 5839 10 CÁI / BAO D39xR37xC15.5 (cm)
5846 BỘ CHỔI XẺNG 5846 20 BÔ / THÙNG D27.5xR26.5xC89 (cm)
5848 CỌ CONG 2 MÀU 5848 60 CÁI/THÙNG D50 x R6 (cm)
5850 CỌ CONG 2 MẶT 5850 50 CÁI / THÙNG D50xR6 (cm)
5851 CỌ CONG 5851 150 CÁI / THÙNG D38xR5 (cm)
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5852 CỌ CONG TO 5852 80 CÁI / THÙNG D39xR5 (cm)
5853 CỌ TRÒN 5853 100 CÁI / THÙNG  Ø8xD38 (cm)
5854 CỌ TRÒN 2 MÀU 5854 50 CÁI / THÙNG ø8xD49.5 (cm)
5855 BÀN CHẢI CƯỚC BÉ 5855 50 CÁI / DÂY D13xR5.5xC7.5 (cm)
5856 BÀN CHẢI CƯỚC TO 5856 30 CÁI / DÂY D15xR6xC7.5 (cm)
5858 BÀN CHẢI CƯỚC 5858 50 CÁI / DÂY D11.5xR6xC4.5 (cm)
5859 CỌ TRÒN INOX 5859 90 CÁI / THÙNG Ø8xD46.5 (cm)
5860 BÀN CHẢI CƯỚC 5860 50 CÁI / DÂY D12xR6xC5 (cm)
5861 BÀN CHẢI CƯỚC ELIP 5861 50 CÁI / DÂY D15.5xR5xC7 (cm)
5863 BÀN CHẢI CƯỚC ELIP 2 MÀU 5863 50 CÁI/DÂY D12xR6xC4(cm)
5864 BÀN CHẢI CƯỚC 5864 36 CÁI/THÙNG D26xR6xC13.5 (cm)
5865 BÀN CHẢI CƯỚC TAY VỒNG 5865 50 CÁI/DÂY D14.5xR6xC8 (cm)
5866 BÀN CHẢI CƯỚC CÁN DÀI 5866 80 CÁI/THÙNG Liên Hệ CSKH
5867 BÀN CHẢI CƯỚC CÁN DÀI TRUNG 5867 60 CÁI/THÙNG D23xR5xC4(cm)
5871 DÂY BUỘC 1KG 5871 10 CUỘN / BAO Ø19.5xC10.5 (cm)
5875 DÂY BUỘC 5KG 5875 6 CUỘN / BAO Ø35.5xC10.5 (cm)
6000 CA THÁI 6000 50 CÁI / DÂY M8.5xĐ6xC10 (cm)
6002 CA TRÒN CÓ THÌA 6002 50 CÁI / THÙNG M9xĐ7.3xC11.2 (cm)
6003 CA TRÒN 6003 50 CÁI / THÙNG M8.5xĐ7xC12 (cm)
6006 CA TRÒN 6006 50 CÁI / THÙNG M8.3xĐ5.5xC8.5 (cm)
6009 CA TRÒN 6009 50 CÁI / THÙNG M8.5xĐ7xC12 (cm)

6010 CA ĐONG BỘ 3-6010 12 BỘ / THÙNG
250ml - M9xĐ5xC8.5 (cm);

500ml - M10.5xĐ6.5xC11 (cm);
1000ml - M12.5xĐ7xC12 (cm)

6010-1 CA ĐONG 250ML 6010-1 100 CÁI / THÙNG M9xĐ5xC8.5 (cm)
6010-2 CA ĐONG 500ML 6010-2 80 CÁI / THÙNG M10.5xĐ6.5xC11 (cm)
6010-3 CA ĐONG 1000ML 6010-3 48 CÁI / THÙNG M12.5xĐ7xC12 (cm)
6016 CA KÍNH HAI MẦU 6016 10 CÁI / THÙNG Liên Hệ CSKH
6018 CA QUẢ TÁO 6018 50 CÁI / DÂY M9.5xĐ5xC10 (cm)
6019 CA CÁCH NHIỆT 2 QUAI INOX 6019 48 CÁI / THÙNG M12.5xĐ8.5xC7.5 (cm)
6025 CA TRÒN 6025 50 CÁI / THÙNG M10xĐ6.5xC10.8 (cm)
6030 CA TRÒN 6030 100 CÁI / DÂY M8xĐ5xC6.5 (cm)
6035 CA MŨ 6035 50 CÁI / THÙNG M8xĐ5.5xC13 (cm)
6039 CA TRÒN 6039 50 CÁI / THÙNG M9xĐ6.2xC9.3 (cm)
6050 CA 2L TRONG 6050 50 CÁI / DÂY M15xĐ10xC19 (cm)
6051 CA 2.5L TRONG 6051 50 CÁI / DÂY M15xĐ10xC22 (cm)
6052 CA TRONG 2500ML HOKORI 6052 32 CÁI/THÙNG M14 x Đ10 x C23.5(cm)

6052-1 BỘ CA TRONG 2500ML 4 CỐC 
HOKORI 6052-1 24 BỘ/ THÙNG Ca: M14 x Đ10 x C23.5 (cm)

Cốc: M8 x Đ6 x C10 (cm)
6056 CA KÍNH 6056 30 CÁI / DÂY M13.5xĐ8.5xC21.5 (cm)
6058 CA NHẬT 6058 50 CÁI / DÂY M15xĐ10xC19 (cm)
6064 CA HAI MẦU 6064 50 CÁI / DÂY M14.5xĐ11xC20 (cm)
6067 CA NƯỚC 6067 30 CÁI / DÂY D15xR11xC22.5 (cm)
6068 CA KÍNH CÓ LỌC 1500ML 6068 24 CÁI / THÙNG M12xĐ10.5xC18.5 (cm)
6069 CA KÍNH CÓ LỌC 1800ML 6069 24 CÁI / THÙNG M12xĐ10.5xC22 (cm)
6071 CA ĐONG 1 6071 48 CÁI / THÙNG M11.5xĐ9.5xC16 (cm)
6072 CA ĐONG 2 6072 32 CÁI / THÙNG M14.5xĐ11.5xC20 (cm)
6073 CA ĐONG 3 6073 24 CÁI / THÙNG M16.5xĐ13xC22.5 (cm)
6075 CA TỔ ONG 1900ML HOKORI 6075 24 CÁI/THÙNG M12xĐ9xC21 (cm)

6075-1 BỘ CA TỔ ONG 1900ML 4 CỐC
HOKORI 6075-1 12 BỘ/ THÙNG Ca: M12xĐ9xC21 (cm)

Cốc: M8.2xĐ6.2xC9 (cm)
6080 CA NA BÉ 6080 50 CÁI / DÂY M13.5xĐ9xC19 (cm)
6081 CA NA TO 6081 50 CÁI / DÂY M14.5xĐ10xC19.5 (cm)
6082 CA VUÔNG 1.8 TRONG HOKORI 6082 24 CÁI / THÙNG D18xR9.5xC20 (cm)
6086 CA VI SÔ BÉ 6086 50 CÁI / DÂY M11xĐ7xC13 (cm)
6087 CA VI SÔ TO 6087 50 CÁI / DÂY M14.5xĐ9.5xC18.5 (cm)
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6090 CA KEM NHỎ 6090 50 CÁI / THÙNG M9.5xĐ7xC12.5 (cm)
6091 CA KEM TO 6091 50 CÁI / THÙNG M9.5xĐ7xC14 (cm)
6092 CỐC KHUY 6092 50 CÁI / THÙNG M8.5xĐ7xC10 (cm)
6096 CA NHỰA 6096 30 CÁI / DÂY D22xR12xC24.5 (cm)
6098 CA MÂY ĐAN 1500ML HOKORI 6098 24 CÁI / THÙNG M14xĐ11 xC19.2 (cm)
6099 CA MÂY ĐAN 2000ML HOKORI 6099 16 CÁI / THÙNG M14xĐ11xC23 (cm)
6101 CA GIỮ NHIỆT 1.5L 6101 20 CÁI / TẢI M12.7xĐ13.2xC22.5 (cm)
6102 CA GIỮ NHIỆT 2L 6102 15 CÁI / TẢI M14xĐ14.5xC25 (cm)
6106 CA GIỮ NHIỆT BÉ 6106 25 CÁI / THÙNG M8.5xĐ9.5xC16 (cm)
6107 CA GIỮ NHIỆT TRUNG 6107 25 CÁI / THÙNG M9.5xĐ11xC18 (cm)
6108 CA GIỮ NHIỆT TO 6108 20 CÁI / THÙNG M10.5xĐ12xC20 (cm)
6118 GÁO GHÉP 6118 50 CÁI / DÂY M15.5xC9 (cm), dài cán 13 cm
6119 GÁO SÂU IN 6119 50 CÁI / DÂY M15.5xC12 (cm), dài cán 14.5 cm
6120 GÁO GHÉP 6120 50 CÁI / DÂY M15.5xC11.2 (cm), dài cán 13 cm
6121 GÁO TRƠN 6121 50 CÁI / DÂY M18xC10 (cm), dài cán 11 cm
6122 GÁO TRƠN TO 6122 50 CÁI / DÂY M19.5xC11.5 (cm), dài cán 12.5 cm
6123 GÁO TO 6123 25 CÁI / DÂY M17.5xC10.3 (cm), dài cán 10 cm
6125 GÁO BÉ 6125 25 CÁI / DÂY M14xC9 (cm), dài cán 8 cm
6131 GÁO NHẬT 6131 50 CÁI / DÂY M13.5xC12 (cm), dài cán 11.5 cm
6132 GÁO NHẬT HOA 6132 50 CÁI / DÂY M14.5xC12 (cm), dài cán 12 cm
6135 GÁO SÂU 6135 50 CÁI / DÂY M14.5xC10.8 (cm), dài cán 13 cm
6136 GÁO NHẬT SÂU HOKORI 6136 50 CÁI / TẢI M15xC15 (cm), dài cán 13 cm
6138 GÁO SỌC NHẬT HOKORI 6138 30 CÁI / THÙNG M16xC10 (cm), dài cán 13 cm
6168 GÁO RƯỢU 6168 100 CÁI / BAO M4xC4 (cm), dài cán 21 cm
6201 CỐC 6201 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
6205 CỐC NO 605-6205 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
6210 CỐC CARAMEN 6210 1000 CÁI / BAO M7xĐ5xC5.2 (cm)
6213 CỐC TEM 6213 500 CÁI / BAO M7.3xĐ5.8xC10.5 (cm)
6216 CỐC SỌC 6216 300 CÁI / BAO M8xĐ5.5xC12 (cm)
6220 CỐC MAI BÉ 6220 300 CÁI / BAO M7xĐ4xC6.5 (cm)
6223 CỐC MC TÝ 6223 300 CÁI / BAO M5.5xĐ4xC6.5 (cm)
6224 CỐC MC TRUNG 6224 200 CÁI / BAO M7.5xĐ5xC8.5 (cm)
6225 CỐC MC ĐẠI 6225 200 CÁI / BAO M8xĐ5.5xC10 (cm)
6231 CỐC TẦU BÉ 6231 100 CÁI / THÙNG M8xĐ6xC8.5 (cm)
6233 CỐC TẦU TO 6233 50 CÁI / THÙNG M8.5xĐ8.5xC10 (cm)
6236 CỐC TRÀ 6236 300 CÁI / BAO M7.5xĐ5xC9.5 (cm)
6238 CỐC NHỰA NO 618-6238 200 CÁI / BAO M8.7xĐ5.7xC14 (cm)
6239 CỐC TRÒN 330ML 6239 200 CÁI/BAO M8 x Đ6 x C10 (cm)
6251 CỐC VUÔNG TĂM 360ML 6251 60 CÁI / THÙNG D7.5xR7.5xC10 (cm)
6252 CỐC VUÔNG TRUNG 6252 100 CÁI / DÂY D7xR7xC8 (cm)
6253 CỐC VUÔNG TO 6253 50 CÁI / DÂY D8xR8xC9 (cm)
6256 CỐC LOE 150ML 6256 100 CÁI / THÙNG M7.5xĐ4.5xC7 (cm)
6258 CỐC TRƠN QUAI 420ML 6258 50 CÁI/THÙNG M8.6x Đ6 x C11 (cm)
6260 CỐC VOI 480ML 6260 75 CÁI/THÙNG M8.3xĐ5.3xC11.2 (cm)
6261 CỐC HOA 2 MÀU 6261 75 CÁI / THÙNG M8.8xĐ5.5xC10.2 (cm)
6262 CỐC XOẮN 2 MÀU 6262 50 CÁI / THÙNG M8.2xĐ6xC10 (cm)
6263 CỐC NGÔI SAO 2 MÀU 6263 50 CÁI / THÙNG M8.3xĐ5.7xC11 (cm)
6264 CỐC BÓNG 2 MÀU 6264 50 CÁI / THÙNG M8.5xĐ6xC11.5 (cm)
6265 CỐC TIM 2 MÀU 6265 75 CÁI / THÙNG M8xĐ6xC10.2 (cm)
6266 CỐC HAI MẦU 6266 50 CÁI / THÙNG M9xĐ6.5xC10.3 (cm)
6268 CỐC BÁT GIÁC 180ML 6268 100 CÁI / THÙNG M7.2xĐ5.6xC7.5 (cm)
6269 CỐC BÁT GIÁC 200ML 6269 100 CÁI / THÙNG M7.5xĐ5.6xC8.2 (cm)
6280 CỐC TRÒN THÁI 250ML 6280 125 CÁI / THÙNG M8xĐ4.5xC8.5 (cm)
6281 CỐC TRÒN THÁI 330ML 6281 100 CÁI / THÙNG M8.2xĐ4.5xC10.5 (cm)
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5852 CỌ CONG TO 5852 80 CÁI / THÙNG D39xR5 (cm)
5853 CỌ TRÒN 5853 100 CÁI / THÙNG  Ø8xD38 (cm)
5854 CỌ TRÒN 2 MÀU 5854 50 CÁI / THÙNG ø8xD49.5 (cm)
5855 BÀN CHẢI CƯỚC BÉ 5855 50 CÁI / DÂY D13xR5.5xC7.5 (cm)
5856 BÀN CHẢI CƯỚC TO 5856 30 CÁI / DÂY D15xR6xC7.5 (cm)
5858 BÀN CHẢI CƯỚC 5858 50 CÁI / DÂY D11.5xR6xC4.5 (cm)
5859 CỌ TRÒN INOX 5859 90 CÁI / THÙNG Ø8xD46.5 (cm)
5860 BÀN CHẢI CƯỚC 5860 50 CÁI / DÂY D12xR6xC5 (cm)
5861 BÀN CHẢI CƯỚC ELIP 5861 50 CÁI / DÂY D15.5xR5xC7 (cm)
5863 BÀN CHẢI CƯỚC ELIP 2 MÀU 5863 50 CÁI/DÂY D12xR6xC4(cm)
5864 BÀN CHẢI CƯỚC 5864 36 CÁI/THÙNG D26xR6xC13.5 (cm)
5865 BÀN CHẢI CƯỚC TAY VỒNG 5865 50 CÁI/DÂY D14.5xR6xC8 (cm)
5866 BÀN CHẢI CƯỚC CÁN DÀI 5866 80 CÁI/THÙNG Liên Hệ CSKH
5867 BÀN CHẢI CƯỚC CÁN DÀI TRUNG 5867 60 CÁI/THÙNG D23xR5xC4(cm)
5871 DÂY BUỘC 1KG 5871 10 CUỘN / BAO Ø19.5xC10.5 (cm)
5875 DÂY BUỘC 5KG 5875 6 CUỘN / BAO Ø35.5xC10.5 (cm)
6000 CA THÁI 6000 50 CÁI / DÂY M8.5xĐ6xC10 (cm)
6002 CA TRÒN CÓ THÌA 6002 50 CÁI / THÙNG M9xĐ7.3xC11.2 (cm)
6003 CA TRÒN 6003 50 CÁI / THÙNG M8.5xĐ7xC12 (cm)
6006 CA TRÒN 6006 50 CÁI / THÙNG M8.3xĐ5.5xC8.5 (cm)
6009 CA TRÒN 6009 50 CÁI / THÙNG M8.5xĐ7xC12 (cm)

6010 CA ĐONG BỘ 3-6010 12 BỘ / THÙNG
250ml - M9xĐ5xC8.5 (cm);

500ml - M10.5xĐ6.5xC11 (cm);
1000ml - M12.5xĐ7xC12 (cm)

6010-1 CA ĐONG 250ML 6010-1 100 CÁI / THÙNG M9xĐ5xC8.5 (cm)
6010-2 CA ĐONG 500ML 6010-2 80 CÁI / THÙNG M10.5xĐ6.5xC11 (cm)
6010-3 CA ĐONG 1000ML 6010-3 48 CÁI / THÙNG M12.5xĐ7xC12 (cm)
6016 CA KÍNH HAI MẦU 6016 10 CÁI / THÙNG Liên Hệ CSKH
6018 CA QUẢ TÁO 6018 50 CÁI / DÂY M9.5xĐ5xC10 (cm)
6019 CA CÁCH NHIỆT 2 QUAI INOX 6019 48 CÁI / THÙNG M12.5xĐ8.5xC7.5 (cm)
6025 CA TRÒN 6025 50 CÁI / THÙNG M10xĐ6.5xC10.8 (cm)
6030 CA TRÒN 6030 100 CÁI / DÂY M8xĐ5xC6.5 (cm)
6035 CA MŨ 6035 50 CÁI / THÙNG M8xĐ5.5xC13 (cm)
6039 CA TRÒN 6039 50 CÁI / THÙNG M9xĐ6.2xC9.3 (cm)
6050 CA 2L TRONG 6050 50 CÁI / DÂY M15xĐ10xC19 (cm)
6051 CA 2.5L TRONG 6051 50 CÁI / DÂY M15xĐ10xC22 (cm)
6052 CA TRONG 2500ML HOKORI 6052 32 CÁI/THÙNG M14 x Đ10 x C23.5(cm)

6052-1 BỘ CA TRONG 2500ML 4 CỐC 
HOKORI 6052-1 24 BỘ/ THÙNG Ca: M14 x Đ10 x C23.5 (cm)

Cốc: M8 x Đ6 x C10 (cm)
6056 CA KÍNH 6056 30 CÁI / DÂY M13.5xĐ8.5xC21.5 (cm)
6058 CA NHẬT 6058 50 CÁI / DÂY M15xĐ10xC19 (cm)
6064 CA HAI MẦU 6064 50 CÁI / DÂY M14.5xĐ11xC20 (cm)
6067 CA NƯỚC 6067 30 CÁI / DÂY D15xR11xC22.5 (cm)
6068 CA KÍNH CÓ LỌC 1500ML 6068 24 CÁI / THÙNG M12xĐ10.5xC18.5 (cm)
6069 CA KÍNH CÓ LỌC 1800ML 6069 24 CÁI / THÙNG M12xĐ10.5xC22 (cm)
6071 CA ĐONG 1 6071 48 CÁI / THÙNG M11.5xĐ9.5xC16 (cm)
6072 CA ĐONG 2 6072 32 CÁI / THÙNG M14.5xĐ11.5xC20 (cm)
6073 CA ĐONG 3 6073 24 CÁI / THÙNG M16.5xĐ13xC22.5 (cm)
6075 CA TỔ ONG 1900ML HOKORI 6075 24 CÁI/THÙNG M12xĐ9xC21 (cm)

6075-1 BỘ CA TỔ ONG 1900ML 4 CỐC
HOKORI 6075-1 12 BỘ/ THÙNG Ca: M12xĐ9xC21 (cm)

Cốc: M8.2xĐ6.2xC9 (cm)
6080 CA NA BÉ 6080 50 CÁI / DÂY M13.5xĐ9xC19 (cm)
6081 CA NA TO 6081 50 CÁI / DÂY M14.5xĐ10xC19.5 (cm)
6082 CA VUÔNG 1.8 TRONG HOKORI 6082 24 CÁI / THÙNG D18xR9.5xC20 (cm)
6086 CA VI SÔ BÉ 6086 50 CÁI / DÂY M11xĐ7xC13 (cm)
6087 CA VI SÔ TO 6087 50 CÁI / DÂY M14.5xĐ9.5xC18.5 (cm)
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6090 CA KEM NHỎ 6090 50 CÁI / THÙNG M9.5xĐ7xC12.5 (cm)
6091 CA KEM TO 6091 50 CÁI / THÙNG M9.5xĐ7xC14 (cm)
6092 CỐC KHUY 6092 50 CÁI / THÙNG M8.5xĐ7xC10 (cm)
6096 CA NHỰA 6096 30 CÁI / DÂY D22xR12xC24.5 (cm)
6098 CA MÂY ĐAN 1500ML HOKORI 6098 24 CÁI / THÙNG M14xĐ11 xC19.2 (cm)
6099 CA MÂY ĐAN 2000ML HOKORI 6099 16 CÁI / THÙNG M14xĐ11xC23 (cm)
6101 CA GIỮ NHIỆT 1.5L 6101 20 CÁI / TẢI M12.7xĐ13.2xC22.5 (cm)
6102 CA GIỮ NHIỆT 2L 6102 15 CÁI / TẢI M14xĐ14.5xC25 (cm)
6106 CA GIỮ NHIỆT BÉ 6106 25 CÁI / THÙNG M8.5xĐ9.5xC16 (cm)
6107 CA GIỮ NHIỆT TRUNG 6107 25 CÁI / THÙNG M9.5xĐ11xC18 (cm)
6108 CA GIỮ NHIỆT TO 6108 20 CÁI / THÙNG M10.5xĐ12xC20 (cm)
6118 GÁO GHÉP 6118 50 CÁI / DÂY M15.5xC9 (cm), dài cán 13 cm
6119 GÁO SÂU IN 6119 50 CÁI / DÂY M15.5xC12 (cm), dài cán 14.5 cm
6120 GÁO GHÉP 6120 50 CÁI / DÂY M15.5xC11.2 (cm), dài cán 13 cm
6121 GÁO TRƠN 6121 50 CÁI / DÂY M18xC10 (cm), dài cán 11 cm
6122 GÁO TRƠN TO 6122 50 CÁI / DÂY M19.5xC11.5 (cm), dài cán 12.5 cm
6123 GÁO TO 6123 25 CÁI / DÂY M17.5xC10.3 (cm), dài cán 10 cm
6125 GÁO BÉ 6125 25 CÁI / DÂY M14xC9 (cm), dài cán 8 cm
6131 GÁO NHẬT 6131 50 CÁI / DÂY M13.5xC12 (cm), dài cán 11.5 cm
6132 GÁO NHẬT HOA 6132 50 CÁI / DÂY M14.5xC12 (cm), dài cán 12 cm
6135 GÁO SÂU 6135 50 CÁI / DÂY M14.5xC10.8 (cm), dài cán 13 cm
6136 GÁO NHẬT SÂU HOKORI 6136 50 CÁI / TẢI M15xC15 (cm), dài cán 13 cm
6138 GÁO SỌC NHẬT HOKORI 6138 30 CÁI / THÙNG M16xC10 (cm), dài cán 13 cm
6168 GÁO RƯỢU 6168 100 CÁI / BAO M4xC4 (cm), dài cán 21 cm
6201 CỐC 6201 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
6205 CỐC NO 605-6205 50 CÁI / DÂY Liên Hệ CSKH
6210 CỐC CARAMEN 6210 1000 CÁI / BAO M7xĐ5xC5.2 (cm)
6213 CỐC TEM 6213 500 CÁI / BAO M7.3xĐ5.8xC10.5 (cm)
6216 CỐC SỌC 6216 300 CÁI / BAO M8xĐ5.5xC12 (cm)
6220 CỐC MAI BÉ 6220 300 CÁI / BAO M7xĐ4xC6.5 (cm)
6223 CỐC MC TÝ 6223 300 CÁI / BAO M5.5xĐ4xC6.5 (cm)
6224 CỐC MC TRUNG 6224 200 CÁI / BAO M7.5xĐ5xC8.5 (cm)
6225 CỐC MC ĐẠI 6225 200 CÁI / BAO M8xĐ5.5xC10 (cm)
6231 CỐC TẦU BÉ 6231 100 CÁI / THÙNG M8xĐ6xC8.5 (cm)
6233 CỐC TẦU TO 6233 50 CÁI / THÙNG M8.5xĐ8.5xC10 (cm)
6236 CỐC TRÀ 6236 300 CÁI / BAO M7.5xĐ5xC9.5 (cm)
6238 CỐC NHỰA NO 618-6238 200 CÁI / BAO M8.7xĐ5.7xC14 (cm)
6239 CỐC TRÒN 330ML 6239 200 CÁI/BAO M8 x Đ6 x C10 (cm)
6251 CỐC VUÔNG TĂM 360ML 6251 60 CÁI / THÙNG D7.5xR7.5xC10 (cm)
6252 CỐC VUÔNG TRUNG 6252 100 CÁI / DÂY D7xR7xC8 (cm)
6253 CỐC VUÔNG TO 6253 50 CÁI / DÂY D8xR8xC9 (cm)
6256 CỐC LOE 150ML 6256 100 CÁI / THÙNG M7.5xĐ4.5xC7 (cm)
6258 CỐC TRƠN QUAI 420ML 6258 50 CÁI/THÙNG M8.6x Đ6 x C11 (cm)
6260 CỐC VOI 480ML 6260 75 CÁI/THÙNG M8.3xĐ5.3xC11.2 (cm)
6261 CỐC HOA 2 MÀU 6261 75 CÁI / THÙNG M8.8xĐ5.5xC10.2 (cm)
6262 CỐC XOẮN 2 MÀU 6262 50 CÁI / THÙNG M8.2xĐ6xC10 (cm)
6263 CỐC NGÔI SAO 2 MÀU 6263 50 CÁI / THÙNG M8.3xĐ5.7xC11 (cm)
6264 CỐC BÓNG 2 MÀU 6264 50 CÁI / THÙNG M8.5xĐ6xC11.5 (cm)
6265 CỐC TIM 2 MÀU 6265 75 CÁI / THÙNG M8xĐ6xC10.2 (cm)
6266 CỐC HAI MẦU 6266 50 CÁI / THÙNG M9xĐ6.5xC10.3 (cm)
6268 CỐC BÁT GIÁC 180ML 6268 100 CÁI / THÙNG M7.2xĐ5.6xC7.5 (cm)
6269 CỐC BÁT GIÁC 200ML 6269 100 CÁI / THÙNG M7.5xĐ5.6xC8.2 (cm)
6280 CỐC TRÒN THÁI 250ML 6280 125 CÁI / THÙNG M8xĐ4.5xC8.5 (cm)
6281 CỐC TRÒN THÁI 330ML 6281 100 CÁI / THÙNG M8.2xĐ4.5xC10.5 (cm)
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6288 CỐC TRÒN THÁI 2 MÀU 250ML 6288 125 CÁI / THÙNG M7.8xĐ4.5xC8.5cm
6289 CỐC TRÒN THÁI 2 MÀU 330ML 6289 100 CÁI / THÙNG M8.2xĐ4.5xC10.5cm
6291 CỐC TRÒN TRƠN 230ML 6291 100 CÁI/THÙNG M7.8x D5.2x C7.5 (cm)
6303 LY KEM NHỎ 6303 100CÁI / THÙNG M8.5xĐ6.5xC8 (cm)
6305 LY KEM TO 6305 60 CÁI / THÙNG M8xĐ7.5xC11.5 (cm)
6306 LY RƯỢU 6306 200 CÁI / DÂY M4xĐ3xC5 (cm)
6308 LY LỚN 6308 60 CÁI / THÙNG M7xĐ6.5xC17.5 (cm)
6312 CỐC VUÔNG 6312 50 CÁI / THÙNG M6.5xĐ4.5xC14 (cm)
6315 CỐC PHÍP 330ML 6315 100 CÁI / THÙNG M7.8xĐ6.2xC10.7 (cm)
6316 CỐC PHÍP 450ML 6316 100 CÁI / THÙNG M9xĐ6.5xC13.5 (cm)
6318 CỐC PHÍP 300ML 6318 100 CÁI / THÙNG M7.2xĐ5.3xC9.5 (cm)
6319 CỐC PHÍP 500ML 6319 100 CÁI / THÙNG M8.2xĐ6xC11.5 (cm)
6322 CỐC SINH TỐ 6322 60 CÁI / THÙNG M8.2xĐ6.7xC14.5 (cm)
6325 CỐC TRÀ TRUNG 6325 60 CÁI / THÙNG M7.2xĐ6xC8 (cm)

6326 CỐC TRÒN KIM CƯƠNG 260ML
HOKORI 6326 100 CÁI/THÙNG M7.3xĐ5.5xC8 (cm)

6327 CỐC TRÒN KIM CƯƠNG 360ML
HOKORI 6327 75 CÁI/THÙNG M7.6xĐ5.6xC10.2 (cm)

6328 CỐC TRÒN KIM CƯƠNG 460ML
HOKORI 6328 50 CÁI/THÙNG M7.8xĐ5.6xC12.5 (cm)

6329 CỐC LIÊN XÔ BÉ 6329 60 CÁI / THÙNG M7.3xĐ5.5xC10.5 (cm)
6332 CỐC KẺ 6332 60 CÁI / THÙNG M7.3xĐ5.5xC11.7 (cm)
6334 CỐC KHÍA 6334 75 CÁI / THÙNG M7xĐ4.7xC12.5 (cm)
6336 CỐC TRÒN 6336 60 CÁI / THÙNG M6.7xĐ5.5xC13.8 (cm)
6345 CỐC TRÒN ĐÁY VUÔNG 6345 50 CÁI / THÙNG M7.5xĐ5xC8 (cm)
6351 CỐC CÁCH NHIỆT INOX 6351 100 CÁI / THÙNG M8xĐ6.5xC7 (cm)
6352 CỐC CÁCH NHIỆT 300ML 6352 75 CÁI / THÙNG M7.5xĐ6.8xC9cm
6361 CỐC BẦU 6A 6361 50 CÁI / THÙNG M8.2xĐ6xC12 (cm)
6362 CỐC HOKORI 400ML 6362 50 CÁI / THÙNG M8.5xĐ6xC10.5 (cm)
6363 CỐC BẦU TRUNG 6C 6363 75 CÁI / THÙNG M7.8xĐ6xC10 (cm)
6364 CỐC BẦU 500ML 6364 50 CÁI/THÙNG M8.5 x Đ6.5 x C11.5 (cm)
6365 CỐC PHÁP 6B 6365 60 CÁI / THÙNG M7.3xĐ6.7xC12.5 (cm)
6366 CỐC HOKORI 330ML 6366 50 CÁI / THÙNG M8xĐ8xC9.5 (cm)
6368 CỐC QUAI NỮ HOÀNG 6368 50 CÁI / THÙNG M8xĐ7.5xC10.8 (cm)
6369 CỐC HOKORI 350ML 6369 50 CÁI / THÙNG M8.8xĐ8xC8.8 cm
6370 CỐC DÁN TƯỜNG TIỆN ÍCH 6370 100 CÁI / THÙNG M9.7xĐ7.5xC10 (cm)
6371 CỐC QUAI NỮ HOÀNG CAO 465ML 6371 50 CÁI/THÙNG M8.2 x Đ7.5 x C12.2 (cm)
6383 CỐC TỔ ONG 380ML HOKORI 6383 80 CÁI / THÙNG M8.2xĐ6.5xC11 (cm)
6385 CỐC TỔ ONG 300ML HOKORI 6385 100 CÁI / THÙNG M8.2xĐ6.2xC9 cm
6386 CỐC TỔ ONG 450ML HOKORI 6386 60 CÁI / THÙNG M8.2xĐ6.2xC13 cm
6388 CỐC VƯƠNG MIỆN 450ML HOKORI 6388 50 CÁI / THÙNG M9xĐ6.5xC10.5 (cm)
6389 CỐC KIM CƯƠNG 460ML HOKORI 6389 50 CÁI / THÙNG M8.5xĐ6xC12.5 cm
6390 CỐC BẦU TĂM 250ML HOKORI 6390 100 CÁI / THÙNG M8.5xĐ5xC6.2 (cm)
6391 CỐC BẦU TĂM 400ML HOKORI 6391 60 CÁI / THÙNG M9.5xĐ5xC7.2 (cm)
6393 CỐC CẦU VỒNG 460ML HOKORI 6393 75 CÁI / THÙNG M8.2xĐ6.3xC14.5 (cm)
6395 CỐC MÂY ĐAN 380ML HOKORI 6395 80 CÁI / THÙNG M8.2xĐ6.5xC11 (cm)
6396 CỐC MÂY ĐAN 455ML HOKORI 6396 60 CÁI / THÙNG M8.2xĐ6.5xC13 (cm)
6400 ÂU TÝ 6400 100 CÁI / BAO M13xĐ8.5xC7 (cm)
6401 ÂU TRUNG 6401 100 CÁI / BAO M17xĐ12xC8.5 (cm)
6402 ÂU ĐẠI 6402 100 CÁI / BAO M20.5xĐ14.5xC11 (cm)
6403 ÂU TRƠN BỘ 3-6403 30 BỘ / BAO M17xĐ12.5xC8 (cm)
6415 ÂU 6415 150 CÁI / BAO M13xĐ8xC9 (cm)
6416 ÂU 6416 150 CÁI / BAO M17xĐ9.5xC9.5 (cm)
6417 ÂU 6417 100 CÁI / BAO M20.5xĐ12xC11 (cm)
6419 ÂU TRUNG NHẬT 6419 30 CÁI / THÙNG M18xĐ10xC12 (cm)

6303

6400

247

Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Quy Cách Kích Thước

6435-2 ÂU PHÍP 6435-2 30 CÁI / THÙNG M21xĐ12xC10 (cm)
6435-2 ÂU TRONG 6435-2 20 CÁI / THÙNG M21xĐ12xC10 (cm)
6435-4 ÂU PHÍP 6435-4 24 CÁI / THÙNG M25xĐ16xC11 (cm)
6435-4 ÂU TRONG TO 6435-4 10 CÁI / THÙNG M25xĐ16xC11 (cm)
6436 DỤNG CỤ ƯỚP LẠNH RƯỢU 6436 10 BỘ / THÙNG M21xĐ9xC15 (cm)

6436-1 DỤNG CỤ ƯỚP LẠNH RƯỢU SẦN 6436- 10 BỘ / THÙNG M21xĐ9xC15 (cm)
6451 CẶP LỒNG TẦU 6451 50 CÁI / DÂY M13.5xĐ9xC14.5 (cm)
6465 CẶP LỒNG GIỮ NHIỆT INOX 6465 16 CÁI / THÙNG M15xĐ15xC18.5 (cm)
6466 CẶP LỒNG GIỮ NHIỆT INOX 6466 12 CÁI / THÙNG M15xĐ15xC20 (cm)
6480 HỘP CƠM 5 NGĂN NHŨ 6480 50 CÁI / BAO D24xR16xC4.5 (cm)
6481 HỘP CƠM 3 NGĂN NHŨ 6481 50 CÁI / BAO D24xR16xC4.5 (cm)
6482 HỘP CƠM ĐỨC 6482 60 CÁI / THÙNG D27xR22xC4.5 (cm)
6483 HỘP CƠM TO 6483 20 CÁI / DÂY D33xR25.5xC6 (cm)
6485 HỘP THỰC PHẨM 2 NGĂN 6485 50 CÁI / BAO D18xR13.5xC6.3 (cm)
6486 HỘP THỰC PHẨM 2 NGĂN 6486 50 CÁI / BAO D18xR13.5xC8.2 (cm)
6488 HỘP CƠM VIỆT NHẬT 6488 40 CÁI / THÙNG D30xR24xC5.5 (cm)

6510-1 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT QUAI XÁCH 
4 NGĂN HOKORI 6510-1 12 CÁI/THÙNG D30.5xR23.5xC7 (cm)

6518 HỘP THỰC PHẨM THÔNG MINH 1700ML 
HOKORI 6518 24 CÁI / THÙNG D17.5xR12xC14 (cm)

6519 HỘP THỰC PHẨM THÔNG MINH 2000ML 
HOKORI 6519 18 CÁI / THÙNG D17.5xR12xC16 (cm)

6520 HỘP THỰC PHẨM THÔNG MINH 2300ML 
HOKORI 6520 12 CÁI / THÙNG D17.5xR12xC18 (cm)

6521-1 HỘP LẠNH 2 QUAI BÉ 6521-1 10 CÁI / BAO D21xR13.5xC12 (cm)
6521-2 HỘP LẠNH 2 QUAI TRUNG 6521-2 10 CÁI / BAO D26xR18.5xC14 (cm)
6521-3 HỘP LẠNH 2 QUAI ĐẠI 6521-3 10 CÁI / BAO D32.5xR24xC17 (cm)

6522-1 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT 900ML 
HOKORI 6522-1 40 CÁI/THÙNG D15xR10xC8.2 (cm)

6522-2 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT 1600ML 
HOKORI 6522-2 30 CÁI/THÙNG D19xR12.5xC9.2 (cm)

6522-3 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT 2800ML 
HOKORI 6522-3 20 CÁI/THÙNG D24xR16xC10 (cm)

6525 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT 6525 5 CÁI / DÂY D34xR22.5xC14.5 (cm)
6526 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT 6526 5 CÁI / DÂY D41.5xR26xC17.5 (cm)
6528 BỘ HỘP THỰC PHẨM TRÒN HOKORI 6528 36 BỘ / THÙNG M18.5 x Đ14 x C11.3 (cm)

6528-1 HỘP THỰC PHẨM TRÒN 1000ML
HOKORI 6528-1 64 CÁI/THÙNG M13.5x Đ9.5x C8.5 (cm) 

6528-2 HỘP THỰC PHẨM TRÒN 1500ML
HOKORI 6528-2 48 CÁI/THÙNG M16x Đ11.5x C9.5 (cm) 

6528-3 HỘP THỰC PHẨM TRÒN 2500ML
HOKORI 6528-3 45 CÁI/THÙNG M18.5x Đ14x C11.3 (cm)  

6529 BỘ HỘP THỰC PHẨM VUÔNG
HOKORI 6529 36 BỘ / THÙNG D18xR18xC9 (cm)

6529-1 HỘP THỰC PHẨM VUÔNG 800ML
HOKORI 6529-1 60 CÁI/THÙNG M12.5x Đ12.5x C6.5 (cm) 

6529-2 HỘP THỰC PHẨM VUÔNG 1300ML
HOKORI 6529-2 48 CÁI/THÙNG M15x Đ15x C7.5 (cm) 

6529-3 HỘP THỰC PHẨM VUÔNG 2400ML
HOKORI 6529-3 45 CÁI/THÙNG M18x Đ18x C9 (cm) 

6530 BỘ HỘP LẠNH CN 6530 32 BỘ / THÙNG D20.6xR14xC9.5 (cm)
6530-1 HỘP LẠNH CN 6530-1 100 CÁI / THÙNG D12.3xR8.9xC6.5 (cm)
6530-2 HỘP LẠNH CN 6530-2 50 CÁI / THÙNG D17xR11.5xC8 (cm)
6530-3 HỘP LẠNH CN 6530-3 40 CÁI / THÙNG D20.6xR14xC9.5 (cm)
6532 BỘ HỘP THỰC PHẨM CN 6532 24 BỘ / THÙNG D20.3xR16xC12 (cm)

6532-1 HỘP THỰC PHẨM CN 6532-1 60 CÁI / THÙNG D14.3xR10.8xC8.5 (cm)
6532-2 HỘP THỰC PHẨM CN 6532-2 48 CÁI / THÙNG D17.5xR13.5xC10.5 (cm)
6532-3 HỘP THỰC PHẨM CN 6532-3 36 CÁI / THÙNG D20.3xR16xC12 (cm)
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6288 CỐC TRÒN THÁI 2 MÀU 250ML 6288 125 CÁI / THÙNG M7.8xĐ4.5xC8.5cm
6289 CỐC TRÒN THÁI 2 MÀU 330ML 6289 100 CÁI / THÙNG M8.2xĐ4.5xC10.5cm
6291 CỐC TRÒN TRƠN 230ML 6291 100 CÁI/THÙNG M7.8x D5.2x C7.5 (cm)
6303 LY KEM NHỎ 6303 100CÁI / THÙNG M8.5xĐ6.5xC8 (cm)
6305 LY KEM TO 6305 60 CÁI / THÙNG M8xĐ7.5xC11.5 (cm)
6306 LY RƯỢU 6306 200 CÁI / DÂY M4xĐ3xC5 (cm)
6308 LY LỚN 6308 60 CÁI / THÙNG M7xĐ6.5xC17.5 (cm)
6312 CỐC VUÔNG 6312 50 CÁI / THÙNG M6.5xĐ4.5xC14 (cm)
6315 CỐC PHÍP 330ML 6315 100 CÁI / THÙNG M7.8xĐ6.2xC10.7 (cm)
6316 CỐC PHÍP 450ML 6316 100 CÁI / THÙNG M9xĐ6.5xC13.5 (cm)
6318 CỐC PHÍP 300ML 6318 100 CÁI / THÙNG M7.2xĐ5.3xC9.5 (cm)
6319 CỐC PHÍP 500ML 6319 100 CÁI / THÙNG M8.2xĐ6xC11.5 (cm)
6322 CỐC SINH TỐ 6322 60 CÁI / THÙNG M8.2xĐ6.7xC14.5 (cm)
6325 CỐC TRÀ TRUNG 6325 60 CÁI / THÙNG M7.2xĐ6xC8 (cm)

6326 CỐC TRÒN KIM CƯƠNG 260ML
HOKORI 6326 100 CÁI/THÙNG M7.3xĐ5.5xC8 (cm)

6327 CỐC TRÒN KIM CƯƠNG 360ML
HOKORI 6327 75 CÁI/THÙNG M7.6xĐ5.6xC10.2 (cm)

6328 CỐC TRÒN KIM CƯƠNG 460ML
HOKORI 6328 50 CÁI/THÙNG M7.8xĐ5.6xC12.5 (cm)

6329 CỐC LIÊN XÔ BÉ 6329 60 CÁI / THÙNG M7.3xĐ5.5xC10.5 (cm)
6332 CỐC KẺ 6332 60 CÁI / THÙNG M7.3xĐ5.5xC11.7 (cm)
6334 CỐC KHÍA 6334 75 CÁI / THÙNG M7xĐ4.7xC12.5 (cm)
6336 CỐC TRÒN 6336 60 CÁI / THÙNG M6.7xĐ5.5xC13.8 (cm)
6345 CỐC TRÒN ĐÁY VUÔNG 6345 50 CÁI / THÙNG M7.5xĐ5xC8 (cm)
6351 CỐC CÁCH NHIỆT INOX 6351 100 CÁI / THÙNG M8xĐ6.5xC7 (cm)
6352 CỐC CÁCH NHIỆT 300ML 6352 75 CÁI / THÙNG M7.5xĐ6.8xC9cm
6361 CỐC BẦU 6A 6361 50 CÁI / THÙNG M8.2xĐ6xC12 (cm)
6362 CỐC HOKORI 400ML 6362 50 CÁI / THÙNG M8.5xĐ6xC10.5 (cm)
6363 CỐC BẦU TRUNG 6C 6363 75 CÁI / THÙNG M7.8xĐ6xC10 (cm)
6364 CỐC BẦU 500ML 6364 50 CÁI/THÙNG M8.5 x Đ6.5 x C11.5 (cm)
6365 CỐC PHÁP 6B 6365 60 CÁI / THÙNG M7.3xĐ6.7xC12.5 (cm)
6366 CỐC HOKORI 330ML 6366 50 CÁI / THÙNG M8xĐ8xC9.5 (cm)
6368 CỐC QUAI NỮ HOÀNG 6368 50 CÁI / THÙNG M8xĐ7.5xC10.8 (cm)
6369 CỐC HOKORI 350ML 6369 50 CÁI / THÙNG M8.8xĐ8xC8.8 cm
6370 CỐC DÁN TƯỜNG TIỆN ÍCH 6370 100 CÁI / THÙNG M9.7xĐ7.5xC10 (cm)
6371 CỐC QUAI NỮ HOÀNG CAO 465ML 6371 50 CÁI/THÙNG M8.2 x Đ7.5 x C12.2 (cm)
6383 CỐC TỔ ONG 380ML HOKORI 6383 80 CÁI / THÙNG M8.2xĐ6.5xC11 (cm)
6385 CỐC TỔ ONG 300ML HOKORI 6385 100 CÁI / THÙNG M8.2xĐ6.2xC9 cm
6386 CỐC TỔ ONG 450ML HOKORI 6386 60 CÁI / THÙNG M8.2xĐ6.2xC13 cm
6388 CỐC VƯƠNG MIỆN 450ML HOKORI 6388 50 CÁI / THÙNG M9xĐ6.5xC10.5 (cm)
6389 CỐC KIM CƯƠNG 460ML HOKORI 6389 50 CÁI / THÙNG M8.5xĐ6xC12.5 cm
6390 CỐC BẦU TĂM 250ML HOKORI 6390 100 CÁI / THÙNG M8.5xĐ5xC6.2 (cm)
6391 CỐC BẦU TĂM 400ML HOKORI 6391 60 CÁI / THÙNG M9.5xĐ5xC7.2 (cm)
6393 CỐC CẦU VỒNG 460ML HOKORI 6393 75 CÁI / THÙNG M8.2xĐ6.3xC14.5 (cm)
6395 CỐC MÂY ĐAN 380ML HOKORI 6395 80 CÁI / THÙNG M8.2xĐ6.5xC11 (cm)
6396 CỐC MÂY ĐAN 455ML HOKORI 6396 60 CÁI / THÙNG M8.2xĐ6.5xC13 (cm)
6400 ÂU TÝ 6400 100 CÁI / BAO M13xĐ8.5xC7 (cm)
6401 ÂU TRUNG 6401 100 CÁI / BAO M17xĐ12xC8.5 (cm)
6402 ÂU ĐẠI 6402 100 CÁI / BAO M20.5xĐ14.5xC11 (cm)
6403 ÂU TRƠN BỘ 3-6403 30 BỘ / BAO M17xĐ12.5xC8 (cm)
6415 ÂU 6415 150 CÁI / BAO M13xĐ8xC9 (cm)
6416 ÂU 6416 150 CÁI / BAO M17xĐ9.5xC9.5 (cm)
6417 ÂU 6417 100 CÁI / BAO M20.5xĐ12xC11 (cm)
6419 ÂU TRUNG NHẬT 6419 30 CÁI / THÙNG M18xĐ10xC12 (cm)
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6435-2 ÂU PHÍP 6435-2 30 CÁI / THÙNG M21xĐ12xC10 (cm)
6435-2 ÂU TRONG 6435-2 20 CÁI / THÙNG M21xĐ12xC10 (cm)
6435-4 ÂU PHÍP 6435-4 24 CÁI / THÙNG M25xĐ16xC11 (cm)
6435-4 ÂU TRONG TO 6435-4 10 CÁI / THÙNG M25xĐ16xC11 (cm)
6436 DỤNG CỤ ƯỚP LẠNH RƯỢU 6436 10 BỘ / THÙNG M21xĐ9xC15 (cm)

6436-1 DỤNG CỤ ƯỚP LẠNH RƯỢU SẦN 6436- 10 BỘ / THÙNG M21xĐ9xC15 (cm)
6451 CẶP LỒNG TẦU 6451 50 CÁI / DÂY M13.5xĐ9xC14.5 (cm)
6465 CẶP LỒNG GIỮ NHIỆT INOX 6465 16 CÁI / THÙNG M15xĐ15xC18.5 (cm)
6466 CẶP LỒNG GIỮ NHIỆT INOX 6466 12 CÁI / THÙNG M15xĐ15xC20 (cm)
6480 HỘP CƠM 5 NGĂN NHŨ 6480 50 CÁI / BAO D24xR16xC4.5 (cm)
6481 HỘP CƠM 3 NGĂN NHŨ 6481 50 CÁI / BAO D24xR16xC4.5 (cm)
6482 HỘP CƠM ĐỨC 6482 60 CÁI / THÙNG D27xR22xC4.5 (cm)
6483 HỘP CƠM TO 6483 20 CÁI / DÂY D33xR25.5xC6 (cm)
6485 HỘP THỰC PHẨM 2 NGĂN 6485 50 CÁI / BAO D18xR13.5xC6.3 (cm)
6486 HỘP THỰC PHẨM 2 NGĂN 6486 50 CÁI / BAO D18xR13.5xC8.2 (cm)
6488 HỘP CƠM VIỆT NHẬT 6488 40 CÁI / THÙNG D30xR24xC5.5 (cm)

6510-1 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT QUAI XÁCH 
4 NGĂN HOKORI 6510-1 12 CÁI/THÙNG D30.5xR23.5xC7 (cm)

6518 HỘP THỰC PHẨM THÔNG MINH 1700ML 
HOKORI 6518 24 CÁI / THÙNG D17.5xR12xC14 (cm)

6519 HỘP THỰC PHẨM THÔNG MINH 2000ML 
HOKORI 6519 18 CÁI / THÙNG D17.5xR12xC16 (cm)

6520 HỘP THỰC PHẨM THÔNG MINH 2300ML 
HOKORI 6520 12 CÁI / THÙNG D17.5xR12xC18 (cm)

6521-1 HỘP LẠNH 2 QUAI BÉ 6521-1 10 CÁI / BAO D21xR13.5xC12 (cm)
6521-2 HỘP LẠNH 2 QUAI TRUNG 6521-2 10 CÁI / BAO D26xR18.5xC14 (cm)
6521-3 HỘP LẠNH 2 QUAI ĐẠI 6521-3 10 CÁI / BAO D32.5xR24xC17 (cm)

6522-1 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT 900ML 
HOKORI 6522-1 40 CÁI/THÙNG D15xR10xC8.2 (cm)

6522-2 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT 1600ML 
HOKORI 6522-2 30 CÁI/THÙNG D19xR12.5xC9.2 (cm)

6522-3 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT 2800ML 
HOKORI 6522-3 20 CÁI/THÙNG D24xR16xC10 (cm)

6525 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT 6525 5 CÁI / DÂY D34xR22.5xC14.5 (cm)
6526 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT 6526 5 CÁI / DÂY D41.5xR26xC17.5 (cm)
6528 BỘ HỘP THỰC PHẨM TRÒN HOKORI 6528 36 BỘ / THÙNG M18.5 x Đ14 x C11.3 (cm)

6528-1 HỘP THỰC PHẨM TRÒN 1000ML
HOKORI 6528-1 64 CÁI/THÙNG M13.5x Đ9.5x C8.5 (cm) 

6528-2 HỘP THỰC PHẨM TRÒN 1500ML
HOKORI 6528-2 48 CÁI/THÙNG M16x Đ11.5x C9.5 (cm) 

6528-3 HỘP THỰC PHẨM TRÒN 2500ML
HOKORI 6528-3 45 CÁI/THÙNG M18.5x Đ14x C11.3 (cm)  

6529 BỘ HỘP THỰC PHẨM VUÔNG
HOKORI 6529 36 BỘ / THÙNG D18xR18xC9 (cm)

6529-1 HỘP THỰC PHẨM VUÔNG 800ML
HOKORI 6529-1 60 CÁI/THÙNG M12.5x Đ12.5x C6.5 (cm) 

6529-2 HỘP THỰC PHẨM VUÔNG 1300ML
HOKORI 6529-2 48 CÁI/THÙNG M15x Đ15x C7.5 (cm) 

6529-3 HỘP THỰC PHẨM VUÔNG 2400ML
HOKORI 6529-3 45 CÁI/THÙNG M18x Đ18x C9 (cm) 

6530 BỘ HỘP LẠNH CN 6530 32 BỘ / THÙNG D20.6xR14xC9.5 (cm)
6530-1 HỘP LẠNH CN 6530-1 100 CÁI / THÙNG D12.3xR8.9xC6.5 (cm)
6530-2 HỘP LẠNH CN 6530-2 50 CÁI / THÙNG D17xR11.5xC8 (cm)
6530-3 HỘP LẠNH CN 6530-3 40 CÁI / THÙNG D20.6xR14xC9.5 (cm)
6532 BỘ HỘP THỰC PHẨM CN 6532 24 BỘ / THÙNG D20.3xR16xC12 (cm)

6532-1 HỘP THỰC PHẨM CN 6532-1 60 CÁI / THÙNG D14.3xR10.8xC8.5 (cm)
6532-2 HỘP THỰC PHẨM CN 6532-2 48 CÁI / THÙNG D17.5xR13.5xC10.5 (cm)
6532-3 HỘP THỰC PHẨM CN 6532-3 36 CÁI / THÙNG D20.3xR16xC12 (cm)

6510-1
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6533 BỘ HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT
HOKORI 6533 20 BỘ / THÙNG D23xR16xC8.5 (cm)

6533-1 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT 750
HOKORI 6533-1 54 CÁI / THÙNG D16xR11xC5.5 (cm)

6533-2 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT 1500
HOKORI 6533-2 36 CÁI / THÙNG D20xR13.5xC7 (cm)

6533-3 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT 2500
HOKORI 6533-3 24 CÁI / THÙNG D23xR16xC8.5 (cm)

6535 BỘ HỘP LẠNH CHỮ NHẬT 6535 18 BỘ / THÙNG D21xR16xC11.3 (cm)
6535-1 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT 6535-1 60 CÁI / THÙNG D16xR10.5xC8 (cm)
6535-2 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT 6535-2 36 CÁI / THÙNG D18.5xR13xC9.5 (cm)
6535-3 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT 6535-3 24 CÁI / THÙNG D21xR16xC11.3 (cm)
6536 BỘ HỘP LẠNH TRÒN 6536 30 BỘ / THÙNG M18xĐ16.5xC11.5 (cm)

6536-1 HỘP LẠNH TRÒN 6536-1 60 CÁI / THÙNG M12xĐ11xC8 (cm)
6536-2 HỘP LẠNH TRÒN 6536-2 50 CÁI / THÙNG M15xĐ13.5xC9.5 (cm)
6536-3 HỘP LẠNH TRÒN 6536-3 45 CÁI / THÙNG M18xĐ16.5xC11.5 (cm)
6537 BỘ HỘP LẠNH VUÔNG 6537 24 BỘ / THÙNG D18xR18xC11 (cm)

6537-1 HỘP LẠNH VUÔNG 6537-1 60 CÁI / THÙNG D12xR12xC7 (cm)
6537-2 HỘP LẠNH VUÔNG 6537-2 45 CÁI / THÙNG D15xR15xC9.5 (cm)
6537-3 HỘP LẠNH VUÔNG 6537-3 36 CÁI / THÙNG D18xR18xC11 (cm)
6538 BỘ HỘP LẠNH VUÔNG 6538 30 BỘ / THÙNG D18.5xR18.5xC9 (cm)

6538-2 HỘP LẠNH VUÔNG 6538-2 60 CÁI / THÙNG D15xR15xC7.5 (cm)
6538-3 HỘP LẠNH VUÔNG 6538-3 45 CÁI / THÙNG D18.5xR18.5xC9 (cm)

6551 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT CÓ QUAI 6551 10 CÁI / DÂY D28xR21xC12.5 (cm)
6552 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT CÓ QUAI 6552 10 CÁI / DÂY D35xR26xC18 (cm)
6556 BỘ HỘP LẠNH CN 6556 30 BỘ / THÙNG D25.5xR17.5xC11 (cm)

6556-1 HỘP LẠNH CN 6556-1 100 CÁI / BAO D17xR10.5xC5.5 (cm)
6556-2 HỘP LẠNH CN 6556-2 100 CÁI / BAO D21xR13.5xC8.5 (cm)
6556-3 HỘP LẠNH CN 6556-3 50 CÁI / BAO D25.5xR17.5xC11 (cm)
6558 HỘP THỰC PHẨM TRÒN BỘ 3 HOKORI 6558 12 BỘ / THÙNG M21.5xĐ19.5xC12.5 (cm)

6558-1 HỘP THỰC PHẨM TRÒN BÉ HOKORI 6558-1 36 CÁI / THÙNG M12.5xĐ11xC7.5 (cm)

6558-2 HỘP THỰC PHẨM TRÒN TRUNG
HOKORI 6558-2 24 CÁI / THÙNG M17xĐ15xC10 (cm)

6558-3 HỘP THỰC PHẨM TRÒN ĐẠI
HOKORI 6558-3 18 CÁI / THÙNG M21.5xĐ19.5xC12.5 (cm)

6559 HỘP THỰC PHẨM VUÔNG BỘ 3
HOKORI 6559 8 BỘ / THÙNG D25xR25xC15 (cm)

6559-1 HỘP THỰC PHẨM VUÔNG BÉ
HOKORI 6559-1 24 CÁI / THÙNG D16xR16xC10 (cm)

6559-2 HỘP THỰC PHẨM VUÔNG TRUNG
HOKORI 6559-2 18 CÁI / THÙNG D20.5xR20.5xC12.5 (cm)

6559-3 HỘP THỰC PHẨM VUÔNG ĐẠI 
HOKORI 6559-3 12 CÁI / THÙNG D25xR25xC15 (cm)

6560 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT BỘ 3
HOKORI 6560 6 BỘ / THÙNG D33xR23xC15cm

6560-1 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT BÉ
HOKORI 6560-1 18 CÁI / THÙNG D20.5xR15xC10cm

6560-2 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT TRUNG 
HOKORI 6560-2 12 CÁI / THÙNG D27xR19xC12.5cm

6560-3 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT ĐẠI
HOKORI 6560-3 9 CÁI / THÙNG D33xR23xC15cm

6561 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT TOMEI 2000ML 
HOKORI 6561 24 CÁI / THÙNG D21xR15xC12 (cm)

6561-6562 BỘ HỘP LẠNH CHỮ NHẬT TOMEI
HOKORI 6561+6562 12 BỘ / THÙNG D26.8xR18.6xC14.5 (cm)

6562 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT TOMEI 4200ML 
HOKORI 6562 16 CÁI / THÙNG D26.8xR18.6xC14.5 (cm)

6566 HỘP CƠM INOX 2T HOKORI 6566 24 CÁI / THÙNG D20xR14.5xC12 (cm)
6568 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT 6568 24 CÁI / THÙNG D27.5xR20.5xC12 (cm)
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6569 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT 6569 18 CÁI / THÙNG D27.5xR20.5xC18 (cm)

6570 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT 2 NGĂN 
HOKORI 6570 12 CÁI / THÙNG D27xR19xC12.5 (cm)

6571 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT QUAI XÁCH 3 
NGĂN HOKORI 6571 9 CÁI / THÙNG D33 x R23 x C15 (cm)

6575-1 HỘP LẠNH VUÔNG 6575-1 60 CÁI / DÂY D10xR10xC4 (cm)
6575-2 HỘP LẠNH VUÔNG 6575-2 50 CÁI / DÂY D11.5xR11.5xC5 (cm)
6575-3 HỘP LẠNH VUÔNG 6575-3 50 CÁI / DÂY D13.5xR13.5xC7 (cm)
6575-3 BỘ HỘP LẠNH VUÔNG 3-6575 (3,4,5) 30 BỘ / BAO D17.5xR17.5xC9.5 (cm)
6575-4 HỘP LẠNH VUÔNG 6575-4 40 CÁI / DÂY D16xR16xC8 (cm)
6575-4 BỘ HỘP LẠNH VUÔNG 4-6575 (2,3,4,5) 30 BỘ / BAO D17.5xR17.5xC9.5 (cm)
6575-5 HỘP LẠNH VUÔNG 6575-5 30 CÁI / DÂY D17.5xR17.5xC9.5 (cm)
6576 Thùng chữ nhật 6576 6 CÁI / DÂY D31 x R23 x C18.5 (cm)

6576-1 HỘP ĐỰNG ĐỒ Y TẾ 6576-1 5 CÁI / DÂY D31 x R23 x C18.5 (cm)
6577 THÙNG CHỮ NHẬT 6577 3 CÁI / DÂY D38 x R27 x C22 (cm)

6577-1 HỘP ĐỰNG ĐỒ Y TẾ TO 6577-1 3 CÁI / DÂY D38 x R27 x C22 (cm)
6586 HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM 6586 30 CÁI / THÙNG D28xR12xC6.5 (cm)
6588 HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM HOKORI 6588 24 CÁI / THÙNG D23xR14xC11 (cm)

6588- 6589 BỘ HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM
HOKORI 6588+6589 12 BỘ / THÙNG D28.5xR18xC14.5 (cm)

6589 HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM HOKORI 6589 16 CÁI / THÙNG D28.5xR18xC14.5 (cm)
6590 HỘP ĐỰNG ĐỒ KHÔ 750ML HOKORI 6590 60 CÁI / THÙNG D12xR10.7xC11 (cm)
6591 HỘP ĐỰNG ĐỒ KHÔ 1000ML HOKORI 6591 45 CÁI / THÙNG D12xR10.7xC14.5 (cm)
6592 HỘP ĐỰNG ĐỒ KHÔ 1500ML HOKORI 6592 30 CÁI / THÙNG D12xR10.7xC20.3 (cm)

6593 HỘP ĐỰNG ĐỒ KHÔ TRÒN 800ML
HOKORI 6593 48 CÁI / THÙNG M15xĐ9xC11.5 (cm)

6594 HỘP ĐỰNG ĐỒ KHÔ TRÒN 1200ML
HOKORI 6594 36 CÁI / THÙNG M15xĐ9xC16.5 (cm)

6595 HỘP ĐỰNG ĐỒ KHÔ TRÒN 1600ML
HOKORI 6595 24 CÁI / THÙNG M15xĐ9xC21.5 (cm)

6596 BỘ HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT TIỆN ÍCH 
HOKORI 6596 20 BỘ/ THÙNG D27 x R19.5 x C8.8 (cm)

6596 BỘ 3 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT TIỆN 
ÍCH HOKORI 6596 (1,2,3) 30 BỘ/ THÙNG D25 x R17.5 x C7.3 (cm)

6610 HỘP LẠNH VUÔNG 6610 100 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
6611 HỘP LẠNH VUÔNG 6611 50 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
6612 HỘP LẠNH TRÒN NẮP VẶN 400ML 6612 60 CÁI/ THÙNG M12.5 x Đ10 x C5(cm)
6615 HỘP LẠNH TRÒN 6615 150 CÁI / BAO M10.5xĐ8.5xC8 (cm)
6616 HỘP LẠNH TRÒN 6616 100 CÁI / BAO M10.5xĐ8.5xC11.5 (cm)
6617 HỘP LẠNH TRÒN 6617 50 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH

6626-1 HỘP LẠNH CN 6626-1 20 CÁI / DÂY D26.5xR20.5xC17 (cm)
6626-2 HỘP LẠNH CN 6626-2 10 CÁI / DÂY D33xR25xC21 (cm)
6628 BỘ HỘP LẠNH CN 3-6628 (1,2,3) Liên Hệ D29.5xR20.5xC20.5 (cm)

6628-1 HỘP LẠNH CN 6628-1 20 CÁI / DÂY D21.5xR13xC15 (cm)
6628-2 HỘP LẠNH CN 6628-2 20 CÁI / DÂY D26xR17.5xC18 (cm)
6628-3 HỘP LẠNH CN 6628-3 10 CÁI / DÂY D29.5xR20.5xC20.5 (cm)
6628-4 HỘP LẠNH CN 6628-4 10 CÁI / DÂY D26xR17.5xC25 (cm)

6632 HỘP BÁNH TRÔI 300 600 CÁI / THÙNG M12xĐ9.5xC4 (cm)
6634 HỘP CHÁO TRÒN 600 300 CÁI / THÙNG M12xĐ9xC8.5 (cm)

6635-1 HỘP THỰC PHẨM CN 500ML 6635-1 300 CÁI / BAO D17.5xR12.5xC4 (cm)
6636 HỘP THỰC PHẨM CN 750ML 6636-1 300 CÁI / BAO D17.5xR12.5xC5 (cm)
6637 HỘP THỰC PHẨM CN 1000ML CÓ TEM 6637 300 CÁI / BAO D17.5xR12.5xC7.5 (cm)
6652 LẠNH 2 QUAI BỘ ĐÔI(01+02) 10 BỘ / BAO D26xR18.5xC14 (cm)
6653 LẠNH 2 QUAI BỘ BA(01+02+03) 10 BỘ / BAO D32.5xR24xC17 (cm)
6660 HỘP LẠNH TRÒN PHÍP 6660 60 BỘ / THÙNG M19xĐ16xC8 (cm)
6675 BỘ HỘP LẠNH VUÔNG 5-6575 (1,2,3,4,5) 30 BỘ / BAO D17.5xR17.5xC9.5 (cm)
6685 BỘ HỘP LẠNH BẦU 5-6685 36 BỘ / BAO D17xR13xC7 (cm)

6610
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6533 BỘ HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT
HOKORI 6533 20 BỘ / THÙNG D23xR16xC8.5 (cm)

6533-1 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT 750
HOKORI 6533-1 54 CÁI / THÙNG D16xR11xC5.5 (cm)

6533-2 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT 1500
HOKORI 6533-2 36 CÁI / THÙNG D20xR13.5xC7 (cm)

6533-3 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT 2500
HOKORI 6533-3 24 CÁI / THÙNG D23xR16xC8.5 (cm)

6535 BỘ HỘP LẠNH CHỮ NHẬT 6535 18 BỘ / THÙNG D21xR16xC11.3 (cm)
6535-1 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT 6535-1 60 CÁI / THÙNG D16xR10.5xC8 (cm)
6535-2 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT 6535-2 36 CÁI / THÙNG D18.5xR13xC9.5 (cm)
6535-3 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT 6535-3 24 CÁI / THÙNG D21xR16xC11.3 (cm)
6536 BỘ HỘP LẠNH TRÒN 6536 30 BỘ / THÙNG M18xĐ16.5xC11.5 (cm)

6536-1 HỘP LẠNH TRÒN 6536-1 60 CÁI / THÙNG M12xĐ11xC8 (cm)
6536-2 HỘP LẠNH TRÒN 6536-2 50 CÁI / THÙNG M15xĐ13.5xC9.5 (cm)
6536-3 HỘP LẠNH TRÒN 6536-3 45 CÁI / THÙNG M18xĐ16.5xC11.5 (cm)
6537 BỘ HỘP LẠNH VUÔNG 6537 24 BỘ / THÙNG D18xR18xC11 (cm)

6537-1 HỘP LẠNH VUÔNG 6537-1 60 CÁI / THÙNG D12xR12xC7 (cm)
6537-2 HỘP LẠNH VUÔNG 6537-2 45 CÁI / THÙNG D15xR15xC9.5 (cm)
6537-3 HỘP LẠNH VUÔNG 6537-3 36 CÁI / THÙNG D18xR18xC11 (cm)
6538 BỘ HỘP LẠNH VUÔNG 6538 30 BỘ / THÙNG D18.5xR18.5xC9 (cm)

6538-2 HỘP LẠNH VUÔNG 6538-2 60 CÁI / THÙNG D15xR15xC7.5 (cm)
6538-3 HỘP LẠNH VUÔNG 6538-3 45 CÁI / THÙNG D18.5xR18.5xC9 (cm)

6551 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT CÓ QUAI 6551 10 CÁI / DÂY D28xR21xC12.5 (cm)
6552 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT CÓ QUAI 6552 10 CÁI / DÂY D35xR26xC18 (cm)
6556 BỘ HỘP LẠNH CN 6556 30 BỘ / THÙNG D25.5xR17.5xC11 (cm)

6556-1 HỘP LẠNH CN 6556-1 100 CÁI / BAO D17xR10.5xC5.5 (cm)
6556-2 HỘP LẠNH CN 6556-2 100 CÁI / BAO D21xR13.5xC8.5 (cm)
6556-3 HỘP LẠNH CN 6556-3 50 CÁI / BAO D25.5xR17.5xC11 (cm)
6558 HỘP THỰC PHẨM TRÒN BỘ 3 HOKORI 6558 12 BỘ / THÙNG M21.5xĐ19.5xC12.5 (cm)

6558-1 HỘP THỰC PHẨM TRÒN BÉ HOKORI 6558-1 36 CÁI / THÙNG M12.5xĐ11xC7.5 (cm)

6558-2 HỘP THỰC PHẨM TRÒN TRUNG
HOKORI 6558-2 24 CÁI / THÙNG M17xĐ15xC10 (cm)

6558-3 HỘP THỰC PHẨM TRÒN ĐẠI
HOKORI 6558-3 18 CÁI / THÙNG M21.5xĐ19.5xC12.5 (cm)

6559 HỘP THỰC PHẨM VUÔNG BỘ 3
HOKORI 6559 8 BỘ / THÙNG D25xR25xC15 (cm)

6559-1 HỘP THỰC PHẨM VUÔNG BÉ
HOKORI 6559-1 24 CÁI / THÙNG D16xR16xC10 (cm)

6559-2 HỘP THỰC PHẨM VUÔNG TRUNG
HOKORI 6559-2 18 CÁI / THÙNG D20.5xR20.5xC12.5 (cm)

6559-3 HỘP THỰC PHẨM VUÔNG ĐẠI 
HOKORI 6559-3 12 CÁI / THÙNG D25xR25xC15 (cm)

6560 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT BỘ 3
HOKORI 6560 6 BỘ / THÙNG D33xR23xC15cm

6560-1 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT BÉ
HOKORI 6560-1 18 CÁI / THÙNG D20.5xR15xC10cm

6560-2 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT TRUNG 
HOKORI 6560-2 12 CÁI / THÙNG D27xR19xC12.5cm

6560-3 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT ĐẠI
HOKORI 6560-3 9 CÁI / THÙNG D33xR23xC15cm

6561 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT TOMEI 2000ML 
HOKORI 6561 24 CÁI / THÙNG D21xR15xC12 (cm)

6561-6562 BỘ HỘP LẠNH CHỮ NHẬT TOMEI
HOKORI 6561+6562 12 BỘ / THÙNG D26.8xR18.6xC14.5 (cm)

6562 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT TOMEI 4200ML 
HOKORI 6562 16 CÁI / THÙNG D26.8xR18.6xC14.5 (cm)

6566 HỘP CƠM INOX 2T HOKORI 6566 24 CÁI / THÙNG D20xR14.5xC12 (cm)
6568 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT 6568 24 CÁI / THÙNG D27.5xR20.5xC12 (cm)
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6569 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT 6569 18 CÁI / THÙNG D27.5xR20.5xC18 (cm)

6570 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT 2 NGĂN 
HOKORI 6570 12 CÁI / THÙNG D27xR19xC12.5 (cm)

6571 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT QUAI XÁCH 3 
NGĂN HOKORI 6571 9 CÁI / THÙNG D33 x R23 x C15 (cm)

6575-1 HỘP LẠNH VUÔNG 6575-1 60 CÁI / DÂY D10xR10xC4 (cm)
6575-2 HỘP LẠNH VUÔNG 6575-2 50 CÁI / DÂY D11.5xR11.5xC5 (cm)
6575-3 HỘP LẠNH VUÔNG 6575-3 50 CÁI / DÂY D13.5xR13.5xC7 (cm)
6575-3 BỘ HỘP LẠNH VUÔNG 3-6575 (3,4,5) 30 BỘ / BAO D17.5xR17.5xC9.5 (cm)
6575-4 HỘP LẠNH VUÔNG 6575-4 40 CÁI / DÂY D16xR16xC8 (cm)
6575-4 BỘ HỘP LẠNH VUÔNG 4-6575 (2,3,4,5) 30 BỘ / BAO D17.5xR17.5xC9.5 (cm)
6575-5 HỘP LẠNH VUÔNG 6575-5 30 CÁI / DÂY D17.5xR17.5xC9.5 (cm)
6576 Thùng chữ nhật 6576 6 CÁI / DÂY D31 x R23 x C18.5 (cm)

6576-1 HỘP ĐỰNG ĐỒ Y TẾ 6576-1 5 CÁI / DÂY D31 x R23 x C18.5 (cm)
6577 THÙNG CHỮ NHẬT 6577 3 CÁI / DÂY D38 x R27 x C22 (cm)

6577-1 HỘP ĐỰNG ĐỒ Y TẾ TO 6577-1 3 CÁI / DÂY D38 x R27 x C22 (cm)
6586 HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM 6586 30 CÁI / THÙNG D28xR12xC6.5 (cm)
6588 HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM HOKORI 6588 24 CÁI / THÙNG D23xR14xC11 (cm)

6588- 6589 BỘ HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM
HOKORI 6588+6589 12 BỘ / THÙNG D28.5xR18xC14.5 (cm)

6589 HỘP ĐỰNG THỰC PHẨM HOKORI 6589 16 CÁI / THÙNG D28.5xR18xC14.5 (cm)
6590 HỘP ĐỰNG ĐỒ KHÔ 750ML HOKORI 6590 60 CÁI / THÙNG D12xR10.7xC11 (cm)
6591 HỘP ĐỰNG ĐỒ KHÔ 1000ML HOKORI 6591 45 CÁI / THÙNG D12xR10.7xC14.5 (cm)
6592 HỘP ĐỰNG ĐỒ KHÔ 1500ML HOKORI 6592 30 CÁI / THÙNG D12xR10.7xC20.3 (cm)

6593 HỘP ĐỰNG ĐỒ KHÔ TRÒN 800ML
HOKORI 6593 48 CÁI / THÙNG M15xĐ9xC11.5 (cm)

6594 HỘP ĐỰNG ĐỒ KHÔ TRÒN 1200ML
HOKORI 6594 36 CÁI / THÙNG M15xĐ9xC16.5 (cm)

6595 HỘP ĐỰNG ĐỒ KHÔ TRÒN 1600ML
HOKORI 6595 24 CÁI / THÙNG M15xĐ9xC21.5 (cm)

6596 BỘ HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT TIỆN ÍCH 
HOKORI 6596 20 BỘ/ THÙNG D27 x R19.5 x C8.8 (cm)

6596 BỘ 3 HỘP THỰC PHẨM CHỮ NHẬT TIỆN 
ÍCH HOKORI 6596 (1,2,3) 30 BỘ/ THÙNG D25 x R17.5 x C7.3 (cm)

6610 HỘP LẠNH VUÔNG 6610 100 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
6611 HỘP LẠNH VUÔNG 6611 50 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH
6612 HỘP LẠNH TRÒN NẮP VẶN 400ML 6612 60 CÁI/ THÙNG M12.5 x Đ10 x C5(cm)
6615 HỘP LẠNH TRÒN 6615 150 CÁI / BAO M10.5xĐ8.5xC8 (cm)
6616 HỘP LẠNH TRÒN 6616 100 CÁI / BAO M10.5xĐ8.5xC11.5 (cm)
6617 HỘP LẠNH TRÒN 6617 50 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH

6626-1 HỘP LẠNH CN 6626-1 20 CÁI / DÂY D26.5xR20.5xC17 (cm)
6626-2 HỘP LẠNH CN 6626-2 10 CÁI / DÂY D33xR25xC21 (cm)
6628 BỘ HỘP LẠNH CN 3-6628 (1,2,3) Liên Hệ D29.5xR20.5xC20.5 (cm)

6628-1 HỘP LẠNH CN 6628-1 20 CÁI / DÂY D21.5xR13xC15 (cm)
6628-2 HỘP LẠNH CN 6628-2 20 CÁI / DÂY D26xR17.5xC18 (cm)
6628-3 HỘP LẠNH CN 6628-3 10 CÁI / DÂY D29.5xR20.5xC20.5 (cm)
6628-4 HỘP LẠNH CN 6628-4 10 CÁI / DÂY D26xR17.5xC25 (cm)

6632 HỘP BÁNH TRÔI 300 600 CÁI / THÙNG M12xĐ9.5xC4 (cm)
6634 HỘP CHÁO TRÒN 600 300 CÁI / THÙNG M12xĐ9xC8.5 (cm)

6635-1 HỘP THỰC PHẨM CN 500ML 6635-1 300 CÁI / BAO D17.5xR12.5xC4 (cm)
6636 HỘP THỰC PHẨM CN 750ML 6636-1 300 CÁI / BAO D17.5xR12.5xC5 (cm)
6637 HỘP THỰC PHẨM CN 1000ML CÓ TEM 6637 300 CÁI / BAO D17.5xR12.5xC7.5 (cm)
6652 LẠNH 2 QUAI BỘ ĐÔI(01+02) 10 BỘ / BAO D26xR18.5xC14 (cm)
6653 LẠNH 2 QUAI BỘ BA(01+02+03) 10 BỘ / BAO D32.5xR24xC17 (cm)
6660 HỘP LẠNH TRÒN PHÍP 6660 60 BỘ / THÙNG M19xĐ16xC8 (cm)
6675 BỘ HỘP LẠNH VUÔNG 5-6575 (1,2,3,4,5) 30 BỘ / BAO D17.5xR17.5xC9.5 (cm)
6685 BỘ HỘP LẠNH BẦU 5-6685 36 BỘ / BAO D17xR13xC7 (cm)
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6685-1 HỘP LẠNH BẦU 6685-1 100 CÁI / DÂY D9xR6.5xC3.7 (cm)
6685-2 HỘP LẠNH BẦU 6685-2 80 CÁI / DÂY D11xR8xC4.5 (cm)
6685-3 HỘP LẠNH BẦU 6685-3 60 CÁI / DÂY D13xR9.5xC5.5 (cm)
6685-4 HỘP LẠNH BẦU 6685-4 40 CÁI / DÂY D15xR11xC6.5 (cm)
6685-5 HỘP LẠNH BẦU 6685-5 30 CÁI / DÂY D17xR13xC7 (cm)
6686 BỘ HỘP LẠNH BẦU 4-6686 (1,2,3,4) 30 BỘ / BAO D20xR13.5xC9 (cm)
6686 BỘ HỘP LẠNH BẦU 508-6686 (3,4,5) 30 BỘ / BAO D22xR15xC10.5 (cm)

6686-1 HỘP LẠNH BẦU 6686-1 60 CÁI / DÂY D13xR9.5xC5.5 (cm) 
6686-2 HỘP LẠNH BẦU 6686-2 50 CÁI / DÂY D15.5xR11xC6 (cm)
6686-3 HỘP LẠNH BẦU 6686-3 40 CÁI / DÂY D17.5xR12xC8 (cm) 
6686-3 BỘ HỘP LẠNH BẦU 3-6686 (2,3,4) 30 BỘ / BAO D20xR13.5xC9 (cm)
6686-4 HỘP LẠNH BẦU 6686-4 30 CÁI / DÂY D20xR13.5xC9 (cm)
6686-5 HỘP LẠNH BẦU 6686-5 20 CÁI / DÂY D22.5xR15xC10 (cm)
6695 BỘ HỘP LẠNH NHẬT 6695 30 BỘ / THÙNG D28.5xR17xC9 (cm)

6695-1 HỘP LẠNH NHẬT 6695-1 50 CÁI / BAO D17xR11xC6.5 (cm)
6695-2 HỘP LẠNH NHẬT 6695-2 50 CÁI / BAO D22.5xR14xC7.5 (cm)
6695-3 HỘP LẠNH NHẬT 6695-3 30 CÁI / BAO D28.5xR17xC9 (cm)

6701 HỘP PHỞ 6701 320 CÁI / THÙNG M12xĐ9xC8.5 (cm)
6710 HỘP MUỐI DƯA CÀ 6710 6 CÁI / DÂY M19xĐ16xC23.5 (cm)
6711 HỘP MUỐI DƯA CÀ TO 6711 4 CÁI / DÂY M19xĐ15xC29.5 (cm)

6726-1 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT 6726-1 50 CÁI / BAO D17xR11.5xC8 (cm)
6726-2 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT 6726-2 40 CÁI / BAO D20.5xR14.5xC10.2 (cm)
6726-3 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT 6726-3 24 CÁI / BAO D24.5xR17xC12 (cm)
6770 HỘP XÀ PHÒNG NO 705-6770 50 CÁI / DÂY D12xR9xC4 (cm)
6772 HỘP XÀ PHÒNG TẦU 6772 50 CÁI / DÂY D13.5xR10.5xC3 (cm)
6773 HỘP XÀ PHÒNG 6773 50 CÁI / THÙNG D13xR9xC5 (cm)
6785 BÌNH NƯỚC 3.5L 6785 30 BỘ / THÙNG D28xR12xC17 (cm)
6786 HỘP ĐỰNG TRỨNG 24 QUẢ 6786 10 CÁI / DÂY D31xR23xC6 (cm)

6788 HỘP ĐỰNG ĐŨA DÁN TƯỜNG
HOKORI 6788 6 CÁI / THÙNG D28xR10xC34 (cm)

6790 HỘP CHỮ NHẬT ĐA NĂNG HOKORI 6790 40 CÁI/THÙNG D27 x R8.5 x C8 (cm)
6800 BÁT CHẤM 6800 500 CÁI / BAO M8.5xĐ5xC3.3 (cm)
6801 BÁT CƠM PHÍP 6801 200 CÁI / BAO M11xĐ5xC5 (cm)
6805 BÁT LOE BÉ 6805 120 CÁI / THÙNG M11xĐ4.5xC4.7cm
6806 BÁT LOE TRUNG 6806 80 CÁI / THÙNG M12xĐ5xC5.2cm
6810 BÁT THUYỀN ĐỰNG GÀ BÉ 6810 40 CÁI / THÙNG D29xR15xC11 (cm)

6811 BỘ BÁT ĐĨA HOA MẶT TRỜI BÉ 6811 8 BỘ / THÙNG ø38xC5(cm), Bát M16xD9xC5 (cm),
Đĩa D17xR12xC3 (cm)

6812 BÁT 16-6812 250 CÁI / BAO M15.5xĐ7xC5.3 (cm)
6813 BÁT 18-6813 250 CÁI / BAO M17.2xĐ8.3xC5.5 (cm)
6814 BÁT 20-6814 250 CÁI / BAO M20xĐ9.5xC6.4 (cm)
6815 BÁT THUYỀN ĐỰNG GÀ 6815 30 CÁI / THÙNG D29xR15xC11(cm)
6817 TÔ NHỰA 6817 200 CÁI / BAO M16xĐ8.2xC6 (cm)
6818 TÔ NHỰA 6818 200 CÁI / BAO M19xĐ9xC6.8 (cm)
6819 TÔ NHỰA 6819 200 CÁI / BAO M22xĐ10.5xC8 (cm)
6820 BÁT 2T CÁ 6820 200 CÁI / BAO M18.5xĐ9.7xC7 (cm)
6821 BÁT 2T TRONG 6821 200 CÁI / BAO M18.5xĐ11.8xC6.4 (cm)

6821-1 BÁT 2T ĐỎ 6821-1 200 CÁI / BAO M18.5xĐ11.8xC6.4 (cm)
6823 BÁT 2T2 TRONG 6823 200 CÁI / BAO M21.7xĐ13.8xC7 (cm)
6824 BÁT 2T4-6824 200 CÁI / BAO M23.5xĐ13xC8.2 (cm)
6826 BÁT CHẤM PHÍP 6826 400 CÁI / THÙNG M8.5xĐ4.5xC3.3 (cm)
6827 BÁT PHÍP 6827 100 CÁI / THÙNG M11.3xĐ5.5xC5.8 (cm)
6828 BÁT PHÍP 6828 120 CÁI / THÙNG M10xĐ5.5xC5.5 (cm)

6829-1 TÔ KHÍA PHÍP 6829-1 80 CÁI / THÙNG M15.2xĐ7.2xC6.6 (cm)
6829-2 TÔ KHÍA PHÍP 6829-2 60 CÁI / THÙNG M17.2xĐ8.5xC7 (cm)
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6830 BÁT CƠM THÁI 6830 120 CÁI / THÙNG M11.5xĐ5.5xC5.5 (cm)
6831-1 TÔ PHÍP TRƠN 6831-2 40 CÁI / THÙNG Liên Hệ CSKH
6831-2 BÁT 1T8 TRONG 6831-2 20 CÁI / THÙNG M18xĐ8.5xC8.5 (cm)
6832 BÁT TRÒN THÁI 1T6-6832 40 CÁI / THÙNG M16xĐ8xC7.5 (cm)
6833 BÁT TRÒN THÁI 1T9-6833 20 CÁI / THÙNG M19xĐ9.5xC9.3 (cm)
6835 BÁT PHÍP VUÔNG 6835 180 CÁI / THÙNG M15.5xĐ7.7xC5.3 (cm)

6836 BỘ BÁT ĐĨA HOA MẶT TRỜI 6836 8 BỘ / THÙNG ø51xC7 (cm), Bát: M21.5xĐ12xC7 (cm), 
Đĩa: D23.5xR16xC4 (cm)

6836-1 TÔ PHÍP HOA 6836-1 40 CÁI / THÙNG M21.5xĐ12xC7 (cm)
6838 TÔ PHÍP 6838 80 CÁI / THÙNG M20xĐ9xC6.9 (cm)
6839 TÔ PHÍP 6839 40 CÁI / THÙNG M22xĐ10xC7.3 (cm)
6841 TÔ PHÍP BÈO 6841 120 CÁI / THÙNG M15.7xĐ7xC5 (cm)
6842 TÔ PHÍP BÈO 6842 80 CÁI / THÙNG M18xĐ8xC5.7 (cm)
6843 TÔ XOẮN THÁI BÉ 6843 60 CÁI / THÙNG M15xĐ5.5xC6 (cm)
6844 TÔ XOẮN THÁI TRUNG 6844 40 CÁI / THÙNG M17.5xĐ6.7xC6.5 (cm)
6845 TÔ XOẮN THÁI ĐẠI 6845 20 CÁI / THÙNG M20xĐ7.5xC8 (cm)
6850 BÁT CƠM THÁI 2 MÀU 6850 120 CÁI / THÙNG M11.5xĐ5.5xC5.5cm
6851 BÁT TRÒN THÁI 2 MÀU 1T6-6851 40 CÁI / THÙNG M16xĐ7.5xC7.5 (cm)
6852 BÁT TRÒN THÁI 2 MÀU 1T9-6852 20 CÁI / THÙNG M19xĐ9xC9.3(cm)
6856 BÁT CƠM VÂN GỖ 6856 120 CÁI/THÙNG M11.5xĐ5.5xC5.5 (cm)
6857 BÁT TRÒN VÂN GỖ 1T6-6857 40 CÁI/THÙNG M16xĐ8xC7.5 (cm)
6858 BÁT TRÒN VÂN GỖ 1T9-6858 20 CÁI/THÙNG M19xĐ9.5xC9.3 (cm)
6860 BÁT CHẤM TRÒN TRƠN 6860 150 CÁI/THÙNG M9xĐ5xC5 (cm)
6861 BÁT XOẮN PHÍP 1T5-6861 80 CÁI / THÙNG M15.2xĐ7xC6(cm)
6862 BÁT XOẮN PHÍP 1T8-6862 60 CÁI / THÙNG M18xĐ8.5xC7(cm)
6863 BÁT XOẮN PHÍP 2T-6863 40 CÁI / THÙNG M20.2xĐ9.5xC7.7(cm)
6891 BÁT TRÒN TRƠN BÉ 6891 120 CÁI / THÙNG M11.5xĐ5.5xC5.5cm
6892 BÁT TRÒN TRƠN 1T6-6892 40 CÁI / THÙNG M16xĐ8xC7.5 cm
6893 BÁT TRÒN TRƠN 1T9-6893 20 CÁI / THÙNG M19xĐ9.5xC9.3cm
6901 VẮT CAM 6901 36 CÁI / THÙNG D14xR8xC12 (cm)
6903 VẮT CAM BÁT 6903 36 CÁI / THÙNG M15.5xĐ10xC11.5 (cm)
6905 VẮT CAM CÓ LỌC 6905 100 CÁI / THÙNG M11xĐ9xC12 (cm)

6905-1 VẮT CAM KHÔNG LỌC 6905-1 100 CÁI / THÙNG M11xĐ9xC12 (cm)
6921 VỈ ĐÁ DẺO 8 VIÊN 6921 60 CÁI / DÂY D24xR11xC3.5 (cm)
6925 VỈ ĐÁ MẶT CƯỜI 6925 45 CÁI / DÂY D28.5xR11xC4 (cm)
6928 VỈ ĐÁ 5 VIÊN DẺO 6928 45 CÁI / DÂY D26xR10xC4 (cm)
6932 VỈ ĐÁ NẮP 8 VIÊN 6932 30 CÁI / DÂY D25xR12xC5 (cm)
6933 VỈ ĐÁ NẮP 9 VIÊN 6933 60 CÁI / DÂY D25.5xR12xC4 (cm)
6934 VỈ ĐÁ NẮP 16 VIÊN 6934 50 CÁI / DÂY D25xR12xC3.9 (cm)
6960 VỈ ĐÁ BÉ 6960 100 CÁI / DÂY D22xR8.5xC3 (cm)

6960-1 VỈ ĐÁ BÉ DẺO 6960-1 120 CÁI / DÂY D22xR8.5xC3 (cm)
6961 VỈ ĐÁ TO 6961 50 CÁI / DÂY D23xR9.5xC5 (cm)

6961-1 VỈ ĐÁ TO DẺO 6961-1 60 CÁI / DÂY D23xR9.5xC5 (cm)
6962 VỈ ĐÁ 12 VIÊN 6962 100 CÁI / DÂY D25.5xR9xC3 (cm)
6963 VỈ ĐÁ CARO 14 VIÊN 6963 100 CÁI / DÂY D26.5xR10.7xC2.7 (cm)
6965 VỈ ĐÁ 5 VIÊN 6965 50 CÁI / DÂY D27xR10.5xC4 (cm)
6966 VỈ ĐÁ 12 VIÊN DẺO 6966 80 CÁI / DÂY D23.2xR10xC3.7 (cm)
6967 VỈ ĐÁ 14 VIÊN DẺO 6967 50 CÁI / DÂY D26xR10.5xC4.3 (cm)
6968 VỈ ĐÁ 18 VIÊN 6968 100 CÁI / DÂY D24.5xC12.2xC3.5 (cm)

6968-1 VỈ ĐÁ 18 VIÊN DẺO 6968-1 120 CÁI / CÂY D24.5xC12.2xC3.5 (cm)
6969 VỈ ĐÁ SÓNG 14 VIÊN 6969 50 CÁI / DÂY D29xR10xC3.5 (cm)
6975 VỈ ĐÁ TRÒN 50 VIÊN 6975 60 CÁI / DÂY D23.5xR12xC2.5 (cm)
6976 VỈ ĐÁ VUÔNG 50 VIÊN 6976 60 CÁI / DÂY D23.5xR12xC2.5 (cm
6977 VỈ ĐÁ VUÔNG 78 VIÊN 6977 60 CÁI / DÂY D25.5xR12.5xC2.5 (cm)
6978 VỈ ĐÁ TRÒN 33 VIÊN 6978 30 CÁI / DÂY D24xR15xC3 (cm)
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6685-1 HỘP LẠNH BẦU 6685-1 100 CÁI / DÂY D9xR6.5xC3.7 (cm)
6685-2 HỘP LẠNH BẦU 6685-2 80 CÁI / DÂY D11xR8xC4.5 (cm)
6685-3 HỘP LẠNH BẦU 6685-3 60 CÁI / DÂY D13xR9.5xC5.5 (cm)
6685-4 HỘP LẠNH BẦU 6685-4 40 CÁI / DÂY D15xR11xC6.5 (cm)
6685-5 HỘP LẠNH BẦU 6685-5 30 CÁI / DÂY D17xR13xC7 (cm)
6686 BỘ HỘP LẠNH BẦU 4-6686 (1,2,3,4) 30 BỘ / BAO D20xR13.5xC9 (cm)
6686 BỘ HỘP LẠNH BẦU 508-6686 (3,4,5) 30 BỘ / BAO D22xR15xC10.5 (cm)

6686-1 HỘP LẠNH BẦU 6686-1 60 CÁI / DÂY D13xR9.5xC5.5 (cm) 
6686-2 HỘP LẠNH BẦU 6686-2 50 CÁI / DÂY D15.5xR11xC6 (cm)
6686-3 HỘP LẠNH BẦU 6686-3 40 CÁI / DÂY D17.5xR12xC8 (cm) 
6686-3 BỘ HỘP LẠNH BẦU 3-6686 (2,3,4) 30 BỘ / BAO D20xR13.5xC9 (cm)
6686-4 HỘP LẠNH BẦU 6686-4 30 CÁI / DÂY D20xR13.5xC9 (cm)
6686-5 HỘP LẠNH BẦU 6686-5 20 CÁI / DÂY D22.5xR15xC10 (cm)
6695 BỘ HỘP LẠNH NHẬT 6695 30 BỘ / THÙNG D28.5xR17xC9 (cm)

6695-1 HỘP LẠNH NHẬT 6695-1 50 CÁI / BAO D17xR11xC6.5 (cm)
6695-2 HỘP LẠNH NHẬT 6695-2 50 CÁI / BAO D22.5xR14xC7.5 (cm)
6695-3 HỘP LẠNH NHẬT 6695-3 30 CÁI / BAO D28.5xR17xC9 (cm)

6701 HỘP PHỞ 6701 320 CÁI / THÙNG M12xĐ9xC8.5 (cm)
6710 HỘP MUỐI DƯA CÀ 6710 6 CÁI / DÂY M19xĐ16xC23.5 (cm)
6711 HỘP MUỐI DƯA CÀ TO 6711 4 CÁI / DÂY M19xĐ15xC29.5 (cm)

6726-1 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT 6726-1 50 CÁI / BAO D17xR11.5xC8 (cm)
6726-2 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT 6726-2 40 CÁI / BAO D20.5xR14.5xC10.2 (cm)
6726-3 HỘP LẠNH CHỮ NHẬT 6726-3 24 CÁI / BAO D24.5xR17xC12 (cm)
6770 HỘP XÀ PHÒNG NO 705-6770 50 CÁI / DÂY D12xR9xC4 (cm)
6772 HỘP XÀ PHÒNG TẦU 6772 50 CÁI / DÂY D13.5xR10.5xC3 (cm)
6773 HỘP XÀ PHÒNG 6773 50 CÁI / THÙNG D13xR9xC5 (cm)
6785 BÌNH NƯỚC 3.5L 6785 30 BỘ / THÙNG D28xR12xC17 (cm)
6786 HỘP ĐỰNG TRỨNG 24 QUẢ 6786 10 CÁI / DÂY D31xR23xC6 (cm)

6788 HỘP ĐỰNG ĐŨA DÁN TƯỜNG
HOKORI 6788 6 CÁI / THÙNG D28xR10xC34 (cm)

6790 HỘP CHỮ NHẬT ĐA NĂNG HOKORI 6790 40 CÁI/THÙNG D27 x R8.5 x C8 (cm)
6800 BÁT CHẤM 6800 500 CÁI / BAO M8.5xĐ5xC3.3 (cm)
6801 BÁT CƠM PHÍP 6801 200 CÁI / BAO M11xĐ5xC5 (cm)
6805 BÁT LOE BÉ 6805 120 CÁI / THÙNG M11xĐ4.5xC4.7cm
6806 BÁT LOE TRUNG 6806 80 CÁI / THÙNG M12xĐ5xC5.2cm
6810 BÁT THUYỀN ĐỰNG GÀ BÉ 6810 40 CÁI / THÙNG D29xR15xC11 (cm)

6811 BỘ BÁT ĐĨA HOA MẶT TRỜI BÉ 6811 8 BỘ / THÙNG ø38xC5(cm), Bát M16xD9xC5 (cm),
Đĩa D17xR12xC3 (cm)

6812 BÁT 16-6812 250 CÁI / BAO M15.5xĐ7xC5.3 (cm)
6813 BÁT 18-6813 250 CÁI / BAO M17.2xĐ8.3xC5.5 (cm)
6814 BÁT 20-6814 250 CÁI / BAO M20xĐ9.5xC6.4 (cm)
6815 BÁT THUYỀN ĐỰNG GÀ 6815 30 CÁI / THÙNG D29xR15xC11(cm)
6817 TÔ NHỰA 6817 200 CÁI / BAO M16xĐ8.2xC6 (cm)
6818 TÔ NHỰA 6818 200 CÁI / BAO M19xĐ9xC6.8 (cm)
6819 TÔ NHỰA 6819 200 CÁI / BAO M22xĐ10.5xC8 (cm)
6820 BÁT 2T CÁ 6820 200 CÁI / BAO M18.5xĐ9.7xC7 (cm)
6821 BÁT 2T TRONG 6821 200 CÁI / BAO M18.5xĐ11.8xC6.4 (cm)

6821-1 BÁT 2T ĐỎ 6821-1 200 CÁI / BAO M18.5xĐ11.8xC6.4 (cm)
6823 BÁT 2T2 TRONG 6823 200 CÁI / BAO M21.7xĐ13.8xC7 (cm)
6824 BÁT 2T4-6824 200 CÁI / BAO M23.5xĐ13xC8.2 (cm)
6826 BÁT CHẤM PHÍP 6826 400 CÁI / THÙNG M8.5xĐ4.5xC3.3 (cm)
6827 BÁT PHÍP 6827 100 CÁI / THÙNG M11.3xĐ5.5xC5.8 (cm)
6828 BÁT PHÍP 6828 120 CÁI / THÙNG M10xĐ5.5xC5.5 (cm)

6829-1 TÔ KHÍA PHÍP 6829-1 80 CÁI / THÙNG M15.2xĐ7.2xC6.6 (cm)
6829-2 TÔ KHÍA PHÍP 6829-2 60 CÁI / THÙNG M17.2xĐ8.5xC7 (cm)
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6830 BÁT CƠM THÁI 6830 120 CÁI / THÙNG M11.5xĐ5.5xC5.5 (cm)
6831-1 TÔ PHÍP TRƠN 6831-2 40 CÁI / THÙNG Liên Hệ CSKH
6831-2 BÁT 1T8 TRONG 6831-2 20 CÁI / THÙNG M18xĐ8.5xC8.5 (cm)
6832 BÁT TRÒN THÁI 1T6-6832 40 CÁI / THÙNG M16xĐ8xC7.5 (cm)
6833 BÁT TRÒN THÁI 1T9-6833 20 CÁI / THÙNG M19xĐ9.5xC9.3 (cm)
6835 BÁT PHÍP VUÔNG 6835 180 CÁI / THÙNG M15.5xĐ7.7xC5.3 (cm)

6836 BỘ BÁT ĐĨA HOA MẶT TRỜI 6836 8 BỘ / THÙNG ø51xC7 (cm), Bát: M21.5xĐ12xC7 (cm), 
Đĩa: D23.5xR16xC4 (cm)

6836-1 TÔ PHÍP HOA 6836-1 40 CÁI / THÙNG M21.5xĐ12xC7 (cm)
6838 TÔ PHÍP 6838 80 CÁI / THÙNG M20xĐ9xC6.9 (cm)
6839 TÔ PHÍP 6839 40 CÁI / THÙNG M22xĐ10xC7.3 (cm)
6841 TÔ PHÍP BÈO 6841 120 CÁI / THÙNG M15.7xĐ7xC5 (cm)
6842 TÔ PHÍP BÈO 6842 80 CÁI / THÙNG M18xĐ8xC5.7 (cm)
6843 TÔ XOẮN THÁI BÉ 6843 60 CÁI / THÙNG M15xĐ5.5xC6 (cm)
6844 TÔ XOẮN THÁI TRUNG 6844 40 CÁI / THÙNG M17.5xĐ6.7xC6.5 (cm)
6845 TÔ XOẮN THÁI ĐẠI 6845 20 CÁI / THÙNG M20xĐ7.5xC8 (cm)
6850 BÁT CƠM THÁI 2 MÀU 6850 120 CÁI / THÙNG M11.5xĐ5.5xC5.5cm
6851 BÁT TRÒN THÁI 2 MÀU 1T6-6851 40 CÁI / THÙNG M16xĐ7.5xC7.5 (cm)
6852 BÁT TRÒN THÁI 2 MÀU 1T9-6852 20 CÁI / THÙNG M19xĐ9xC9.3(cm)
6856 BÁT CƠM VÂN GỖ 6856 120 CÁI/THÙNG M11.5xĐ5.5xC5.5 (cm)
6857 BÁT TRÒN VÂN GỖ 1T6-6857 40 CÁI/THÙNG M16xĐ8xC7.5 (cm)
6858 BÁT TRÒN VÂN GỖ 1T9-6858 20 CÁI/THÙNG M19xĐ9.5xC9.3 (cm)
6860 BÁT CHẤM TRÒN TRƠN 6860 150 CÁI/THÙNG M9xĐ5xC5 (cm)
6861 BÁT XOẮN PHÍP 1T5-6861 80 CÁI / THÙNG M15.2xĐ7xC6(cm)
6862 BÁT XOẮN PHÍP 1T8-6862 60 CÁI / THÙNG M18xĐ8.5xC7(cm)
6863 BÁT XOẮN PHÍP 2T-6863 40 CÁI / THÙNG M20.2xĐ9.5xC7.7(cm)
6891 BÁT TRÒN TRƠN BÉ 6891 120 CÁI / THÙNG M11.5xĐ5.5xC5.5cm
6892 BÁT TRÒN TRƠN 1T6-6892 40 CÁI / THÙNG M16xĐ8xC7.5 cm
6893 BÁT TRÒN TRƠN 1T9-6893 20 CÁI / THÙNG M19xĐ9.5xC9.3cm
6901 VẮT CAM 6901 36 CÁI / THÙNG D14xR8xC12 (cm)
6903 VẮT CAM BÁT 6903 36 CÁI / THÙNG M15.5xĐ10xC11.5 (cm)
6905 VẮT CAM CÓ LỌC 6905 100 CÁI / THÙNG M11xĐ9xC12 (cm)

6905-1 VẮT CAM KHÔNG LỌC 6905-1 100 CÁI / THÙNG M11xĐ9xC12 (cm)
6921 VỈ ĐÁ DẺO 8 VIÊN 6921 60 CÁI / DÂY D24xR11xC3.5 (cm)
6925 VỈ ĐÁ MẶT CƯỜI 6925 45 CÁI / DÂY D28.5xR11xC4 (cm)
6928 VỈ ĐÁ 5 VIÊN DẺO 6928 45 CÁI / DÂY D26xR10xC4 (cm)
6932 VỈ ĐÁ NẮP 8 VIÊN 6932 30 CÁI / DÂY D25xR12xC5 (cm)
6933 VỈ ĐÁ NẮP 9 VIÊN 6933 60 CÁI / DÂY D25.5xR12xC4 (cm)
6934 VỈ ĐÁ NẮP 16 VIÊN 6934 50 CÁI / DÂY D25xR12xC3.9 (cm)
6960 VỈ ĐÁ BÉ 6960 100 CÁI / DÂY D22xR8.5xC3 (cm)

6960-1 VỈ ĐÁ BÉ DẺO 6960-1 120 CÁI / DÂY D22xR8.5xC3 (cm)
6961 VỈ ĐÁ TO 6961 50 CÁI / DÂY D23xR9.5xC5 (cm)

6961-1 VỈ ĐÁ TO DẺO 6961-1 60 CÁI / DÂY D23xR9.5xC5 (cm)
6962 VỈ ĐÁ 12 VIÊN 6962 100 CÁI / DÂY D25.5xR9xC3 (cm)
6963 VỈ ĐÁ CARO 14 VIÊN 6963 100 CÁI / DÂY D26.5xR10.7xC2.7 (cm)
6965 VỈ ĐÁ 5 VIÊN 6965 50 CÁI / DÂY D27xR10.5xC4 (cm)
6966 VỈ ĐÁ 12 VIÊN DẺO 6966 80 CÁI / DÂY D23.2xR10xC3.7 (cm)
6967 VỈ ĐÁ 14 VIÊN DẺO 6967 50 CÁI / DÂY D26xR10.5xC4.3 (cm)
6968 VỈ ĐÁ 18 VIÊN 6968 100 CÁI / DÂY D24.5xC12.2xC3.5 (cm)

6968-1 VỈ ĐÁ 18 VIÊN DẺO 6968-1 120 CÁI / CÂY D24.5xC12.2xC3.5 (cm)
6969 VỈ ĐÁ SÓNG 14 VIÊN 6969 50 CÁI / DÂY D29xR10xC3.5 (cm)
6975 VỈ ĐÁ TRÒN 50 VIÊN 6975 60 CÁI / DÂY D23.5xR12xC2.5 (cm)
6976 VỈ ĐÁ VUÔNG 50 VIÊN 6976 60 CÁI / DÂY D23.5xR12xC2.5 (cm
6977 VỈ ĐÁ VUÔNG 78 VIÊN 6977 60 CÁI / DÂY D25.5xR12.5xC2.5 (cm)
6978 VỈ ĐÁ TRÒN 33 VIÊN 6978 30 CÁI / DÂY D24xR15xC3 (cm)
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6979 VỈ ĐÁ TRÒN 15 VIÊN 6979 30 CÁI / DÂY D24.5xR15xC4 (cm)
7526 NẮP KHAY CƠM 310X240-7526 50 CÁI / BAO D31xR24xC2.2 (cm)
7527 NẮP KHAY CƠM 360X270-7527 50 CÁI / BAO D36xR27xC2.8 (cm)
7603 NẮP KHAY CƠM 290X228 -7603 50 CÁI / BAO D29xR22.8xC0.7 (cm)

8001-1 BẬT RÁC VUÔNG MÂY 8001-1 8 CÁI / DÂY D24xR22.5xC24 (cm)
8002-1 BẬT RÁC VUÔNG MÂY 8002-1 8 CÁI / DÂY D28xR27xC28 (cm)
8007 BẬT RÁC OVAN TRUNG 8007 8 CÁI / BAO D28xR24.5xC30 (cm)
8008 BẬT RÁC OVAN ĐẠI 8008 6 CÁI / BAO D31.5xR28xC33.5 (cm)
8009 BẬT RÁC VUÔNG TRUNG 8009 8 CÁI / BAO D25xR22.5xC30 (cm)
8010 BẬT RÁC VUÔNG ĐẠI 8010 6 CÁI / BAO D29xR27xC36 (cm)
8011 BẬT RÁC VUÔNG BÉ 8011 10 CÁI / BAO D20xR19.5xC24 (cm)
8012 BẬT RÁC OVAN BÉ 8012 10 CÁI / BAO D23xR19.5xC24.5 (cm)
8015 BẬT RÁC VUÔNG 8015 3 CÁI / BAO D35xR35xC42 (cm)
8015 BẬT RÁC VUÔNG 8015 CÓ IN 3 CÁI / BAO D35xR35xC42 (cm)

8015-1 BẬT RÁC VUÔNG MÂY 8015-1 3 CÁI / BAO D35xR35xC42 (cm)
8020 BẬT RÁC 2 NGĂN 8020 1 CÁI / THÙNG D43xR32.5xC49.5 (cm)

8020 BẬT RÁC 2 NGĂN 8020
KHÔNG ĐÓNG THÙNG CATTON 1 CÁI / BAO Liên Hệ CSKH

8022 BẬT RÁC TRÒN 8.5 8022 6 CÁI / DÂY M28xĐ22xC28.5 (cm)
8023 BẬT RÁC TRÒN 10 8023 6 CÁI / DÂY M28xĐ24xC33 (cm)
8024 BẬT RÁC TRÒN 5 8024 6 CÁI / DÂY M26xĐ22xC26.5 (cm)
8029 BẬT RÁC LƯỢN 8 8029 3 CÁI / THÙNG D32.5xR27xC35 (cm)
8030 BẬT RÁC VUÔNG 4 8030 8 CÁI / DÂY D20xR20xC25 (cm)
8031 BẬT RÁC VUÔNG 7 8031 6 CÁI / DÂY D25xR25xC30 (cm)
8036 BẬT RÁC LẬT TRÒN 8036 6 CÁI / DÂY M24xĐ22.5xC30 (cm)
8040 BẬT NHÍ 8040 30 CÁI / BAO D18xR16xC21 (cm)
8041 BẬT RÁC TRUNG 8041 15 CÁI / BAO D24.5xR22xC29 (cm)
8042 BẬT RÁC ĐẠI 8042 6 CÁI / BAO D29xR26.5xC36 (cm)
8042 BẬT RÁC ĐẠI 8042 CÓ IN 6 CÁI / BAO D29xR26.5xC36 (cm)
8061 BẬT RÁC VUÔNG 10 HOKORI 8061 3 THÙNG/ DÂY D28.5xR19.5xC34.5 (cm)
8062 BẬT RÁC VUÔNG 15 HOKORI 8062 3 THÙNG/ DÂY D32xR22.5xC38.5 (cm)
8063 BẬT RÁC VUÔNG 20 HOKORI 8063 3 THÙNG / DÂY D34.5xR25.5xC42.5 (cm)
8066 BẬT RÁC TRÒN 10 HOKORI 8066 6 CÁI/ DÂY M28xĐ24xC32 (cm)

8068 BẬT RÁC TRÒN 6 HOKORI 8068 1CÁI / THÙNG
  3 CÁI / DÂY M23xĐ19xC28 (cm)

8069 BẬT RÁC TRÒN 12 HOKORI 8069 1CÁI / THÙNG
  3 CÁI / DÂY M28xĐ23xC34 (cm)

9116 XE NHẠC TẬP ĐI 9116 6 CÁI / THÙNG D66xR59xC37 (cm)
9118 XE LẮC TỰA 9118 4 CÁI / THÙNG D80xR30xC43 (cm)

Mã Sản Phẩm

9119 XE LẮC KHÔNG TỰA 9119 4 CÁI / THÙNG D76xR29xC43 (cm)
9502 CHỔI CỌ 9502 12 CÁI/THÙNG D26xR7xC130 (cm)
9504 CHỔI CƯỚC 9504 20 CÁI / THÙNG D35xR3.5xC120 (cm)
9506 CHỔI CƯỚC VÁT 9506 20 CÁI / THÙNG D30xR3.5xC123 (cm)
9511 CHỔI CƯỚC XƯƠNG CÁ 9511 20 CÁI / THÙNG D34xR4xC127 (cm)
9516 CHỔI CƯỚC VUÔNG 9516 20 BỘ / THÙNG D35xR5xC120 (cm)
9518 CHỔI CƯỚC LÁ 9518 10 CÁI / THÙNG D35xR4xC120 (cm)
9519 CHỔI CƯỚC 9519 20 BỘ / THÙNG D33xR4.5xC123 (cm)
9521 CÂY GẠT NƯỚC CÁN THẲNG 9521 50 CÁI/THÙNG D27xR25 (cm)
9522 CÂY GẠT NƯỚC CÁN VỒNG 9522 50 CÁI/THÙNG D27xR25 (cm)
9523 CÂY GẠT NƯỚC CÁN DÀI INOX 9523 20 CÁI/THÙNG D85xR26 (cm)

9556 BỘ LAU NHÀ HOKORI 9556 1 BỘ / THÙNG D47xR27xC28 (cm),
cây lau nhà dài 125cm

9558 BỘ LAU NHÀ TAY KÉO 9558 1 BỘ / THÙNG D47xR27xC26 (cm),
cây lau dài 125 (cm)
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9559 BỘ LAU NHÀ 9559 1 BỘ / THÙNG D46xR26xC23 (cm),
cây lau dài 125 (cm)

9560 BỘ LAU NHÀ TỰ VẮT 9560 1 BỘ / THÙNG D20.5xR16.5xC36 (cm),
cây lau dài 125 (cm)
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8022 BẬT RÁC TRÒN 8.5 8022 6 CÁI / DÂY M28xĐ22xC28.5 (cm)
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8024 BẬT RÁC TRÒN 5 8024 6 CÁI / DÂY M26xĐ22xC26.5 (cm)
8029 BẬT RÁC LƯỢN 8 8029 3 CÁI / THÙNG D32.5xR27xC35 (cm)
8030 BẬT RÁC VUÔNG 4 8030 8 CÁI / DÂY D20xR20xC25 (cm)
8031 BẬT RÁC VUÔNG 7 8031 6 CÁI / DÂY D25xR25xC30 (cm)
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8062 BẬT RÁC VUÔNG 15 HOKORI 8062 3 THÙNG/ DÂY D32xR22.5xC38.5 (cm)
8063 BẬT RÁC VUÔNG 20 HOKORI 8063 3 THÙNG / DÂY D34.5xR25.5xC42.5 (cm)
8066 BẬT RÁC TRÒN 10 HOKORI 8066 6 CÁI/ DÂY M28xĐ24xC32 (cm)

8068 BẬT RÁC TRÒN 6 HOKORI 8068 1CÁI / THÙNG
  3 CÁI / DÂY M23xĐ19xC28 (cm)

8069 BẬT RÁC TRÒN 12 HOKORI 8069 1CÁI / THÙNG
  3 CÁI / DÂY M28xĐ23xC34 (cm)

9116 XE NHẠC TẬP ĐI 9116 6 CÁI / THÙNG D66xR59xC37 (cm)
9118 XE LẮC TỰA 9118 4 CÁI / THÙNG D80xR30xC43 (cm)

Mã Sản Phẩm

9119 XE LẮC KHÔNG TỰA 9119 4 CÁI / THÙNG D76xR29xC43 (cm)
9502 CHỔI CỌ 9502 12 CÁI/THÙNG D26xR7xC130 (cm)
9504 CHỔI CƯỚC 9504 20 CÁI / THÙNG D35xR3.5xC120 (cm)
9506 CHỔI CƯỚC VÁT 9506 20 CÁI / THÙNG D30xR3.5xC123 (cm)
9511 CHỔI CƯỚC XƯƠNG CÁ 9511 20 CÁI / THÙNG D34xR4xC127 (cm)
9516 CHỔI CƯỚC VUÔNG 9516 20 BỘ / THÙNG D35xR5xC120 (cm)
9518 CHỔI CƯỚC LÁ 9518 10 CÁI / THÙNG D35xR4xC120 (cm)
9519 CHỔI CƯỚC 9519 20 BỘ / THÙNG D33xR4.5xC123 (cm)
9521 CÂY GẠT NƯỚC CÁN THẲNG 9521 50 CÁI/THÙNG D27xR25 (cm)
9522 CÂY GẠT NƯỚC CÁN VỒNG 9522 50 CÁI/THÙNG D27xR25 (cm)
9523 CÂY GẠT NƯỚC CÁN DÀI INOX 9523 20 CÁI/THÙNG D85xR26 (cm)

9556 BỘ LAU NHÀ HOKORI 9556 1 BỘ / THÙNG D47xR27xC28 (cm),
cây lau nhà dài 125cm

9558 BỘ LAU NHÀ TAY KÉO 9558 1 BỘ / THÙNG D47xR27xC26 (cm),
cây lau dài 125 (cm)

253

Mã Sản Phẩm Tên Sản Phẩm Quy Cách Kích Thước

9559 BỘ LAU NHÀ 9559 1 BỘ / THÙNG D46xR26xC23 (cm),
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